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hoàng 2007 đến 2014, tôi vẽ Việt Nam thường xuyên từ "căn cứ tàm ăn" ở Hổng 
Kông, Thượng Hái. Tôi đâu tư vào một công tỵ cưng cấp dữ kiện chứng khoán 
(Vịnabull) cho thị trường Việt Sây lầ mô hỉnh kinh doanh tôi khá thành công bên 
Trung Quốc. Tuy nhiên, sau 4 năm, tôi thất bại mất khoảng 1,8 triệu đô ỉa và phải giát 
thể công ty. Cũng may íà số tiền mất tương đối nhỏ, công sức bỏ ra không nhiễu vầ cấc 
bài học thu nhặt được lại khố thứ vị. 

Kể lại để thưa vớỉ đọc già ỉâ tôi rất đổng cảm với những khó khỗn, phức tạp và 
bất ngờ trong môi trường kỉnh doanh tạt Việt Nam. Khi bắt tay khởi nghiệp ở việt 
Nam, tôi tự íin vt nghĩ !ồ chuyện (và cách} lăm ãn nơi cây cũng không khác gì Trung 
Quốc. Nhưng tôi ổã sai Đù đã không so sánh với cấc thi trường tự do như Mỹ, Âu hay 
Singapore, Oe việc kỉnh doanh tại Việt Nam tiến hành trong một "thế giới đặc thù" 
vớt nhiêu cá tính địa phương. Những doanh nhân Việt thằnh công hay thất bại, trong 
thế giới này đêu chia chung nhiêu mằit số tương tự về tư duy tâm nhìn, thứ tự ưu tiên, 
quẩn ỉý rủi ro, nám bết co hột ổiéu khiển nhân viên, quan hệ với chính quyền... 

Nếu một doanh nghiệp đã quen thuộc và an phận "sống" trong ngôi làng việt với 
những thói quen in sâu vào vãn hóa của lãnh đạo và công tỵ, thỉ những góc nhỉn cửa 
tác giả vê một 'chiến trường' ngoài biển lớn có lẽ !à thừa thãi. 

Nhưng nếu bạn muốn đốt diện với thử thách toàn cầu, tìm kiếm những thằnh tựu 
mớĩ hơn, iớn hơn... bạn sẽ phải nghiên khảo lại tắm nhìn, kỹ nàng, cũng như định vi 
lại các chiến thuật cơ hội vầ cái giá phải trả (dù thành công hay thất bại}. 

Cuốn sách là tổng hợp những bằi viết mớ! và cũ từ 7 năm qua, đôi bài có thề quá 
"đateổ". Tuy nhiên, suy ngẫm kỹ, tôi vẫn nghĩ những bài học rút tia từ đây sẽ mang 
một giá trị nào đó cho người đọc. 

Riêng với các doanh nhân Việt đang tìm một hướng đi trong hành trinh ra biền 
lớn, tôi xin chúc mọi điều may mắn và mong được nhìn tháy hỉnh ảnh cửa các bạn 
trên bìa cấc tạp chí kỉnh doanh của thế giới. 

Và một lòi nói rất nhầm chắn của Alan: "Bã đĩ ất sẽ đến”... 

Alan Phan 
Thống Tư 2015 
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PKẦN 1 l MHỮme Lựo CKOYỂN TO ÁM OẦli 


NHỮấiS Lực CHUYẾN 
CỦA HAI THẬP KỶ TỐI 


Tôi ỉuôn quan niệm ỉà dân có giàu thì nước mới mạnh, mới được nước khác 
kinh nể, và có phương tiện để tạo nên một xã hội công bằng, pháp trị và dân chủ 
thực sự. Và mặc cho những biến động và các quốc gia đang loay hoay tìm giải pháp 
cho các vấn để trước mặt của mình, nền kinh tế của thếgiâi vẫn tiếp tục đi tới 
(hay lui) trên con đường của nó theo những trào lưu có thể tiên đoán từ những 
dữ liệu và tin tức trong kho kiến thức của nhân loại trên đám mây Internet. 

V ì tôi không phải là một chuyên gia suốt ngày ngồi nghiên khảo nghiêm 
túc như một giáo sư đại học hay một ứng viên viết luận án, nên tôi 
chắc chắn ỉà các kết luận của mình mang nhiều giới hạn và thiếu sót. Nh ưng 
bù lại, kiến thức thu lượm qua sách vở của tôi lại được bổ túc bởi những cuộc 
viếng thăm co’ sở và trò chuyện cùng các doanh nhân đang chiến đấu hàng 
ngày tại ground zero (thực địa thương trường) nên tôi nghĩ chúng có được góc 
cạnh thực tế vả khả thi hơn các ỉuận án. 

Iheo tôi (và cần nhiểu bổ túc từ Bạn của AỊan - BCA), các lực chuyển sau đây 
sẽ biến dạng nền kinh tế toàn cầu và tạo nên một môi trường xã hội khác biệt 
cho thế hệ trẻ. Sự đoán bắt ổứng lúc và thực thi giải pháp chính xác, khả thi sẽ 
đem lại những trái quả ngọt ngào cho người nhập cuộc. Và như trong bất cứ trò 
chơi nào, người thua cuộc cũng khá đông. Sự mất mát và rủi ro luôn tiểm ẩn. 
Trước hết, xiiỉ tóm lược 

r. . ... a ..—. . ...■■ ..—. 

I > Lực CHUYỂN 1: Vãn hóa mởi sẽ có màu sắc toàn cầu theo 
1 khuynh hướng kinh tế thị trường và chính trị đa nguyên, dân chủ. 

I > Lực CHUYỂN 2: Đòng tiền đẩu tư quay vế Âu Mỹ. I 

I ► Lực CHUYỂN 3: Công nghệ cao sẽ biến- đổi nhiễu mô hình kinh I 

I doanh và cách thức chúng ta sinh hoạt 

1 ► Lực CHUYỂN 4: Các quốc gia mới nói mất nhiểu lợi thế cạnh tranh I 
I trong chi phí sản xuất công nghiệp I 

I ► Lực CHUYỂN 5: Dẩu khí và khoáng sản không còn là tài sản tối tíu I 
I trong các nền kinh tế đã phát triển 1 

1 > Lực CHUYỂN 6: Dịch vụ an sinh và giải trí sẽ chiếm tỷ lệ cao nhất 
1 trong tổng lượng GDP toàn cẩu I 

*■... . . . .....—.—.. . I 
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PM&M 1 í NHỮMG. Lực CHUYẾN TOÀN CẦU 


Tôi sẽ trinh bày và phân giải các sự kiện, hiện tượng và lý đo tại sao tôi nghĩ 
đây là những lực chuyển tạo nên những thay đổỉ quan trọng nhất cho nền kinh 
tế toàn cầu. 

Tôi cũng sẽ minh bạch và cho các bạn biết, từ các kết luận này, tôi đã thay đổi 
công việc làm ăn cũng như đời sống hàng ngày của tôi như thế nào để thích nghi 
vớitìnhhuốngmới.Tôihoàntoànkhôngbiếtỉàmìnhsaihaytrứng. Chúngtanhìn 
mọi chuyện như một phiêu lưu kỳ thú, không phải một kịch bản viết ra từ một 
cuốn sách từ thế kỷ 18 , không ai còn muốn đọc vì chứa quá nhiếu sai ỉầm. 

Tôi cũng không biết là chúng ta có muốn thâu tóm tương lai để tạo nên một 
cuộc sống khác hơn những nghèo hèn hiện tại? Cá nhân các bạn có muốn 
thay đổi tư duy để tim những kỹ năng mới để cạnh tranh trên “biển lốn”? 
Nhưng tôi đã nói từ đầu, thế giới này không có thì giò' để đợi Việt Nam hay 
cá nhân, hay gia đình của bạn. Nhân loại đang háo hức ìên đường tìm vận hội 
mới, nhất là những người trẻ. Ai muốn ở lại với cây đa cao ngất từng xanh cửa 
làng mạc hay ôm ỉấy đống nổi niêu xoong chảo tích cóp từ thời trước thì vẫn 
tự do với lựa chọn của mình. 

Tôi biết tình hình nước nhà đang nằm trước một ngã rẽ có thể là rất 
quan trọng cho vận mệnh chung và riêng. Nhưng cũng có thể mọi chuyện lại 
đâu sẽ vào đấy. Nếu bạn có thể làm gì để tác động lên ảnh hưởng cho lợi ích 
chung thi tôi thực sự khâm phục. Với khả năng và đam mê của cá nhân, tôi biết 
tôi hoàn toàn vô dụng trong tình thế này. Vả lại, cả ngàn diên đàn và mạng lưới 
khác đang hoạt động tối đa trên khắp phương tiện (ảo và thực) theo mục tiêu 
mà các bạn muốn tham gia. 

Riêng tôi, tôi không muốn mất thì giờ đợi chò’ và suy đoán. Tôi mời bạn 
lên đường theo một hành trình trong suy tưởng của ông già Alan và BCA. 
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PHẦN 1 I NHỮNG Lực CHUYỂN TOÀN CẦU 

Lực CHUYỂM ì: VĂN HÓA TOÀM CÀU 

Định nghĩa vê vãn hóa: "Văn hóa bao gồm tín ngưỡng, thang giá trị, tập quán , 
văn học nghệ thuật, lối sống, cách tư duy, cách hành xử, lối làm việc... tại một 
nơi chốn nào đó, của xã hội hay tổ chức". 

(Belieỷs, set oývalue, customs, arts, vay ofỉife, way oỷthinking, behaving, vorking 
in a partỉcular place, societỵ or organừation - theo từ điển Merriam-Webster). 

JgPỊ5il ẩn đây, một đại gia Việt mắng tôi là thiếu văn hóa vì tôi dùng chữ 
t i&Bấy Drop Dead của Tổng Thống Forđ khi thành phố New York nhò’ Tòa 
Bạch Ốc cứu trợ vào năm 1975. Tôi có thêm một trận cười khi một BCA xuất 
hiện tại một buổi nói chuyện của tôi ở Hà Nội với chiếc T-shirt in dòng chữ 
“Xin... Drop Deađ” (hò vài chữ)... .Theo như định nghĩa trên, chúng ta có thể 
thiếu tiền, thiếu tình, thiếu kinh nghiệm hay thiếu kiến thức (thiếu giáo dục?), 
nhưng không thể thiếu vãn hóa được. Văn hóa chắc chắn là rất khác biệt tại 
nhiều mồi trường khác nhau... nhưng văn hóa “nhậu” hay “nổ” hay “ăn cắp” 
hay “tham nhũng” hay “nói dối” cũng ỉà một loại vân hóa đặc trưng không 
chối bỏ được. 

Thêm vào đó, tôi còn bị một độc giả phê bình là có văn hóa “lai căng”. 
Ờ Việt Nam, người dùng chữ lai căng để mắng ai thường mang chút trịnh 
thượng và đạo đức giả. Nhưng khi tôi suy ngẫm thêm, thì tôi nhận ra là mình 
ỉai căng thật. Qua Mỹ từ năm 18 tuổi, tôi sống đến ba phần tư đòi mình tại 
nhiều nước xa lạ, và quả thực, văn hóa khác biệt của khắp nơi thấm sâu vào tư 
duy cũng như thói quen, tạo nên một con người Aìan rất nhiều góc cạnh. Xấu 
hay tốt, suốt 69 năm qua, đó là một vãn hóa lai cảng tôi không thể phủ nhận. 

Tuy nhiên, tôi muốn báo cho mọi người biết là đến thế hệ tới thi có lẽ hơn 
95% giới trẻ toàn cầu sẽ mang nhãn hiệu “lai căng” (5% còn lại là những người 
rừng, hay đội quán Hồi giáo cực đoan, hay những người dân lành sinh ra 
và lớn lên ở Bắc Triều Tiên). Mỹ thường được xem như ỉà một melting pot 
(tạm dịch: nơi hòa nhập) của thế giói, hòa nhập tất cả văn hóa, chủng tộc, 
thói quen, tôn giáo, tư tưởng của mọi sắc dân trên địa cầu. Kết quả sau cùng ỉà 
một tổng hợp lai căng rất đặc thù, “American culture”. 

Khi tôi đến Mỹ năm 1963, văn hóa Mỹ thực ra ỉà một biểu tượng của nén 
ván minh Anglo Saxon. Từ màu da trắng phếu của đa số người dấn, đến tôn 
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giáo, triết thuyết và tập quán đem từ lục địa Âu châu .cũ, áp đặt ỉên một mồi 
trường mới ỉạ trù phú là.xứ Mỹ bao ỉa. 50 năm sau, ván hóa Mỹ đã biến dạng 
hoàn toàn với các sắc màu Latinh, Á châu và Phi châu. Những show truỵền 
hình gần đây không những pha trộn đủ loại diễn viên và kịch bản từ nhiều sắc 
dân mà còn trưng bày những nét văn hóa rất xa lạ với người gốc Angỉo Saxon. 
Từ những show truyêh hình toàn diễn viên da trắng và đặc thù Angỉo Saxon 
như Leave It To Beaver, The Braảy Bunch ngày xưa... hiện nay đã rất đa dạng 
như taỉk show của MC da màu Oprah Winfrey hay show truyền hình Modern 
Pamiỉỵ bây giờ... quả là một bước nhảy vọt vể “cách mạng văn hóa” mà Mao 
Trạch Đông cũng không thể hình dung nổi. 



' 'Nguốrt: hap://caíebi2.vri/ríhaíi-vaVoprah-wnfrey-nu-f5oang-ta!k-show-20130508Q946S5250ĩ.chn 


Vi sự ìan tỏa quá nhanh của công nghệ thông tin và hệ thống giao thông, 
cũng như tính chất liên thông của nền kinh tế toàn cầu, giới trẻ khắp thế giói 
sẽ hấp thụ một nển “văn hóa toàn cẩu” dựa trên căn bản và theo một tiến 
trình tương tự như văn hóa Mỹ hiện nay. Dĩ nhiên ỉà sẽ có vài nét khu biệt 
của bản sắc địa phương của từng vùng lãnh thổ, nhưng văn hóa này sẽ có 
nhiễu mẫu số chung như sau: 


CĂN CO CỦA VĂN HÓA LÃ NHỮNG THANG GIÁ TRỊ CỦA VAN MINH ANGLO SAXON 


Với sự phổ thông của Anh ngữ khắp nơi, ngay cả tại Trung Quốc và 
các quốc gia Đức, Pháp, Tây Ban Nha..., phần ỉớn kiến thức nhân loại sẽ 
bắt nguồn từ tư duy của văn minh Tây phương. Tôi quan sát là ngay cả các 
sách vở, tài liệu vể Phật Giáo, thì số lượng sách tiếng Anh nhiểu hơn cả tiếng 
Ấn hay tiếng Hoa, những nơi xuất phát của tôn giáo này. Quay qua các diễn 
biến hiện tại trên thế giới, những trang báo tiếng Anh CNN, New York Times, 
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Reuters, Economist... không những có một số lượng bài vở nhiều hơn, mà 
một tỷ trọng những bài đúc kết dư luận thế giới củng lớn hơn. 

Trên căn bản này, góc nhìn và phân tích của mọi vấn để sẽ mang màu sắc 
tự do cá nhân, năng động, sáng tạo, dân chủ, đa dạng. Đây cũng là những cột 
trụ của vàn hóa Mỹ. 



Chỉ trong 5 năm, Pacebook đã phát triển lượng thành viên từ 12 triệu (2007) 
lên đến 1,5 tỷ người (2015). Đây là một cuộc cách mạng vể truyền thông xã hội 
(sociaỉ media) nhanh nhất lịch sử. MicrosoỀ phải mất đến 15 năm mới đem 
hệ điểu hành Windows đến khắp thế giới và Googỉe cõng phải mất 11 năm 
mới tạo thói quen cho giới trí thức về việc tìm kiếm qua Google. Ngày nay, 
một video phổ thông gởi lên YouTube như Gangnam Síyỉe phát tán đến 2,2 
tỷ người xem; hay một viđeo game bán chạy nhất như Tetris có đến 143 triệu 
người mua trong vài tháng. 

Vì quá nhiều thông tin, trò chơi và nghiên cứu tràn ngập Internet, bất cứ 
sản phẩm nào xâm nhập vào “database văn hóa” và tạo thói quen cho đa số 
nhân loại phải là một đặc thù vượt trội mọi đối thủ. Sự cạnh tranh khốc liệt 
của thị trường sẽ loại bỏ những sản phẩm trung bình, sao chép và mang 
bản sắc địa phương, ứng dụng vào văn hóa toàn cẩu phải ái qua đám mây 
Internet và phải tạo thích thú cho phần lớn người sử dụng. 



Dĩ nhiên, vì ảnh hưởng rộng lớn đến tù sức mạnh kinh tế, công nghệ và quân 
sự của Âu Mỹ, nên đặc trưng nển văn hóa Âu Mỹ sẽ áp đảo phần lớn “văn hóa 
toàn cầu”. Toàn thế giới vẫn nhìn vê' các trào lưu mới từ Âu Mỹ để định hướng 
sinh hoạt; và những tài sản mềm của Waỉl Street, Silicon Vaìley hay HoỉỉyvTOod 
đã khống chế tư duy của đa số giới trẻ. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng này không phải một chiểu. Số chuyên viên Ấn, Hoa, 
Trung Đống tại Silicon Valỉey và Waỉl Street càng ngày càng nắm giữ nhiều 
chức vụ quản ỉỷ cao cấp tạo nên một mạng lưới với những suy nghĩ cổ truyền 
từ Phương Đông. Trong khi đó, số diễn viên tài tử gốc Phi châu ■ và Latinh 
gia tăng nhanh chóng tại Hoỉỉywood đem lại những lăng kính không chút 
Anglo Saxon nào trong sự đóng góp vào văn hóa toàn cẩu. 


ss 
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w Tháng 2/2014 Satya Nađeỉỉa người Ấn được chi định lên chức CEO cùa Microsoữ. 

Thắng 8/2015 Google vừa cứsundar Pichai người Ấrt lẻn'lầm CEO của công ty. 

Mỉm 2016 hồ Nooyi QUỐC tịch trờ thành CEO cùa PepsiCo ìầ đại gia thực phểm ■ đố uống 
sờ hữu 22 thưcng hiẽu vớ! giá trị mỗi thương hiệu lên tới hon 1 tý đố la. 

Ngưóm http://happy.live/thoi-cua-cac-ceo-an-do/ 


CÁC XUNG ĐỘT CHỦNG TỘC VÀ TÔN GIÁO SẼ GÃY NHIỀU BIẾN THÁI 


Dĩ nhiên, khi có “chung” thì phải có “đụng”. Ngoài những tranh cãi logic về 
lý thuyết và thực dụng, các thành kiến về mầu da, bản sắc dân tộc, tập tục 
cổ truyền cũng như tín ngưỡng sẽ tạo những điểu chỉnh nhiều khi đi 
ngược với nguyên ìý “cởi mở”, “hội nhập” và “hòa đổng” của nền ván hóa 
toàn cẩu. 

Để tránh những xung đột này, văn hóa toàn cẫu có thể trở nền “không bản 
sắc”, “mờ nhạt” và “do dự”. Từ đó, tư duy và phương cách sống của giói trẻ 
cũng mất đi những ỉý tưởng cuổng nhiệt, những góc cạnh sắc bén, những ý chí 
dũng cảm... đã góp phần lớn vào việc phát triển các nền vãn minh cổ truyền. 
Không còn trắng đen mà chỉ là màu xám. 


MẬT TRÁI CỦA VÂN HÓA TOAN CÂU LÀ vổ CẦM. PHIẾN DIỆN VÀ HƯỞNG THỰ 


Nếu văn hóa meỉtingpot (tạm dịch: hòa tan - đông bộ hóa) của Mỹ là một dấu 
hiệu, nêh văn hóa toàn cầu sẽ biến đa số giới trẻ thành một đám đông sống 
theo sở thích cá nhân, say mê hưởng thụ và tim những thoả mãn nhất thời 
(instant gratiâcatìon). Và để đạt đến mục tiêu này, họ cần phải chăm chú vào 
việc kiếm tiền, mua sắm, khoe của... 

Ngoài kiến thức sâu rộng cho ngành nghể chuyên môn, giới trẻ quá bận rộn 
để có thi giờ tìm chiều sâu cho những để tài sự kiện khác. Các kiến thức sẽ 
đến từ những mảnh vụn nhấp nhô (sound bìtes) qua TV, Pacebook, Twitter... 
Hệ quả của sự phiến diện này là những quyết định dựa trên trào lưu, 
đám đông, và các thủ thuật “hướng dẫn dư luận” của nhóm lợi ích, nhóm 
chính trị gia, nhóm tư bản... 


KHUNG RHỒT TRÍÉN CỦA VĂN HÓA TOAN CÂU 


Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là nền ván hóa toàn cầu sẽ đặt căn bản trên 
sự tự do lựa chọn, quyển phát biểu ý kiến cá nhân và việc theo đuổi mục tiêu 
hạnh phúc dựa trên mong muốn của mỗi người. 

Căn bản này là thành tố của một thế giới dân chủ, cởi mở, bình đẳng 
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vê’ chính trị; một nến kinh tế hoàn toàn tùy thuộc vào thị trường và mọi 
ỉiên thông dễ dàng vể tài chính, thương mại, giáo dục, thống tin. 


VÃN HÓA LÀ NỀN TẢNG CỦA XÃ HÕI VÀ CON NGƯỜI 


Tôi ỉuôn tin rằng tư duy tạo hành động, hành động thành thói quen, thói quen 
trở nên định mệnh. Ảnh hưởng sâu đậm cùa văn hóa sẽ đúc kết nên tư duy 
ban đầu và sau cùng định mệnh lại kết nối vòng tròn để tạo hình cho văn hóa. 

Do đó, nếu đoán bắt được trào lưu vàn hóa cùa người tiêu dùng, các doanh 
nghiệp sẽ hiểu mình cẩn làm gi để đáp ứng được nhu cẫu của họ. Trong nền 
kinh tế thị trường, người bô tiền ra mua sản phẩm của bạn là nhân vật có 
tiếng nói sau cùng. Chuẩn bị cho nêh vản hóa toàn cầu ìà sẵn sàng để đưa 
sản phẩm của mình tiếp cận với cả thế giới, đang biến đổi nhanh chóng và 
lan phủ khắp nơi. 


TÓM LẠI, Lực CHUYỂN VĂN HÓA SẼ: 

Đem lại một thị tníờng thật rộng lớn nhưng đổng bộ và tương quan. 
Doanh nghiệp bắt buộc phải ra biển lớn để phát triển và tồn tại, ngay cả với 
những doanh nghiệp Mỹ hay Trung Quốc với thị trường nội địa khổng ỉổ. 
Yếu tố và bản sắc địa phương sẽ dần dần bị loại bỏ. Thay vào đó, sản phẩm phải 
có một góc cạnh gây ưa thích cho người tiêu dùng khắp thế giới. 

Cơ hội sẽ mênh mòng nhtíĩig cạnh tranh cũng khắc nghiệt. Với thị trường 
và văn hóa toàn cẩu, bất cứ sản phẩm nào vượt trội đối thủ củng sẽ tạo cho 
doanh nghiệp “tiền tỷ đô la trong thời gian rất ngắn”. Trò chơi Pỉappy Bird là 
một thí dụ quen thuộc của Việt Nam. Tiếc là người sáng lập Nguyễn Hà Đông 
tự rút lui, chứ nếu anh cứ tiếp tục cuộc chơi, anh sẽ là tỷ phú đô la chỉ trong 
vài ba tháng (so với thời gian các tỷ phú đó la khác của Việt Nam phải mất khi 
xây đế chế). Mặt trái của vấn đề là những cạnh tranh, rủi ro và thô thách cũng 
nhiều vô số kể. 

► Hệ thống chính trị và kinh tế sẽ phải íbay đổi để sống còn 
trong mệt văn hóa toàn cẩu. 

Sức ép từ phía người dân mong muốn những tiện nghi và lợi ích của các quốc 
gia giàu có khiến nhà cẩm quyển phải thay đồi cơ chế hay là tự huỷ diệt. Ngay 
cả một quốc gia to ỉớn như Trung Quốc cũng đang nói đến những điều chỉnh 
quan trọng vể kinh tế và chính trị, dù quyền lực và quyển lợi của chính phủ 

ũóc MK9H AỈ-AN I DAMK TANQ OOANH MMĂN VíÊT vong thí TR&N TOÀN C>AJ 
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và nhóm tư bản đỏ sẽ bị thiệt hại. Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ chứng kiến 
những cuộc di dân âm thẩm nhưng vĩ đại. Tinh hoa và thành phẫn tiến bộ của 
Trung Quốc sẽ tụ họp vể những khu vực Âu Mỹ để thoả mãn nhu cầu sinh 
hoạt của họ; để lại một Trung Quốc càng ngày càng yếu kém và mất nhiêu lợi 
thế cạnh tranh trong cuộc chạy đua cùng các cường quốc. 

► Chu kỳ hủy diệt để sáng tạo (Creative đestruction) sẽ rút ngắn khiến mọi 
doanh nghiệp phải luôn sáng tạo và hào hứng. 

Đây là một đặc tính của tuổi trẻ, chuyên tim những mới lạ. Chóng mê nhưng 
cũng chóng chán. Trong những thập kỷ tói, doanh nghiệp (hay quốc gia) 
khống biết “tái sinh” sẽ trở thành những con khủng long trong viện bảo tàng. 
Tất cả quan tâm của những nhà đầu tư, những doanh nhân (đã hay chưa thành 
công) đểu hướng vế các công nghệ, phát minh, mô hình kình doanh... có tính 
chất “phản động học” (gọi là đisruptors). Không ai để ý đến những gi đã thành 
chuẩn mực. 

Dù không kinh doanh mà chì tim một việc làm để sự nghiệp thăng hoa, các 
bạn trẻ cũng vẫn cần phải hiểu môi trường ván hóa mình đang đối diện. Các bạn 
phải biết đào tạo cho mình những kỹ năng thực dụng và hiểu rõ luật chơi. Nghiên 
cứu sầu rộng về đổi thủ, về công nghệ, về mạng lưới phụ trợ (networking) cũng 
như biết rõ mục tiêu cùng nguyên tắc của dự án trước khi ra khơi. Không ai có thể 
đoan chắc vễ cơ hội thành công (thất bại sẽ chiếm một tỷ ỉệ rất cao); nhưng 
muốn trở thành một người có tự trọng, các bạn sẽ không có lựa chọn nào khác. 

Leonarđ Da Vinci hiểu rõ tiến trình này, “Những người thành công ít khi 
ngổiyên và để mọi việc xảy đêh vối mình. Họ bưâc ra và tạo nên những việc đó”. 
(Peopỉe of accomplishment rarely sat back and ỉet things happen to them. 
Theỵ went out and happened to things). 
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Lực CHUYỂK s: dònb tiền sầu tư 

Một nghiên cứu tôi đọc đã ỉâu nêu ra một điêu trồ trêu về Liền Xô ỉà trong thời 
gian từ 1946 (sau Thế chiến thứ 2) đến năm 1975 (14 năm trưôc khi sụp đổ), 
nếu chính phủ Liên Xô chỉ bán khoáng sản, tài nguyên... rối cả nước ngồi không 
ăn chơi, thì thu nhập quốc gia và cá nhân cũng không thay đổi chút gì trong 
30 năm đó. 

T hay vi ngổi yên, họ ỉập ra kế hoạch 5 năm, 10 năm, 100, năm... 

với những bộ não thuộc loại đỉnh cao để vận hành kinh tế. 
Kết quả? Người dân Nga phải làm việc theo mệnh lệnh hành chính, 
phải đi làm kinh tế mới và ỉàm chuyện linh tinh theo chính sách mù mờ, 
phải đến các vùng băng giá Siberia (gọi là gulag)... và phải xếp hàng 
vài tiếng mỗi ngày để mua một miếng thịt hay cái quần lót... 

Các nước Cộng hòa như Liên Xô, bây giò' và quá khứ, ỉà những mình chứng 
hùng hồn cho thấy sự phát triền kinh tế to àn cẩu không chỉ tùy thuộc vào “ỉabor”, 
sức lao động của công nông dân như các triết gia biện luận. Liên Xô không 
thua Âu Mỹ vê bất cứ thành tố gì từ tài nguyên thiên nhiên, trí tuệ khoa học, 
cho đến số lượng lao động, khả năng quản trị... Ngoại trừ một thứ: tư bản. 

Mật người dân bình thường cũng hiểu rõ quỵ luật này hơn cả những chuyên gia 
đại học hàng đẩu: No money, no honeỵ. 

Trung Quốc thường được ca ngợi là hiện tượng thành công lịch sử trong việc 
điểu hành kinh tế. Nhưng yếu tố quan trọng nhất mà các nhà phần tích hay 
bỏ qua là sự đóng góp của dòng tiền từ nước ngoài vào sự thịnh vượng này. 
Nếu không có những tư bản lúc đẩu từ Hoa Kiều và sau đó, từ các quốc gia Âu, 
Mỹ, Nhật thì máy bay kinh tế tài chính Trung Quốc sẽ không có đủ nguyên 
liệu để cất cánh. 

Dĩ nhiên, nến móng căn bản của lực chuyển kinh tế phải dựa trên quyển 
tư hữu cá nhân. Và thể hiện rõ nhất trong mọi tài sản là “tiền”. Tôi không biết 
có bao nhiêu cuốn sách đã xuất bản vể các triết thuyết kinh tế và bàn luận về 
những yếu tổ chính trị, xã hội, văn hóa, lao động, trí thức, quản trị... để đem 
tới thành công sau cùng. Theo quan sát của riêng tôi, “tiền” vẫn là một thành 
tố quan trọng nhất. 

Trong thòi đại Internet, mọi người (kể cả tôi) đểu vinh danh “trí tuệ”, 
“sáng tạo” và “mồ hình phản động lực” (disruptors) như những động 
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cơ khởi nghiệp sắc bén. Những ví dụ thành công thì đẩy rẫy tại Silicon 
Valỉey, tại Wall Street, tại Hoìỉywoođ... Tuy nhiên, nếu không có dòng tiền 
từ chứng khoán, từ ĨPO (Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu), từ 
M&A, từ venture capitalist (nhà đẩu tư mạo hiểm, từ đủ loại quỹ đóng mở, 
tù các nhà đầu tư nước ngoài, từ ngân sách các chính phủ... thì hiện tượng 
trăm hoa đua nỗ tại các điểm đến của tương lai này cũng chỉ èo uột như 
mùa gặt trong -thời hạn hán. 

Đĩ nhiên, có những thời kỳ dòng tiến chảy sai vào chỗ trũng tạo nên 
bong bóng mà mọi người liên quan phải trả giá đắt, như doícom của 1997, 
như bất động sản Mỹ của 2006, như đại suy thoái của 1929... Tuy nhiên, 
chúng ta có thể chắc chắn một điểu: dòngtiển chảy đến đầu thì tăng trưởng 
kinh tế và ngành nghề sẽ đơm hoa nở nhụy. ít nhất trong một thời gian khá đài 
(5 đến 10 năm). Sau đó nếu có sai trật, thị trường sẽ điểu chỉnh, nhanh hay 
chậm tùy môi trường và cơ chế. 

Đo đó, chúng ta có thể bắt đoán thời cơ và soạn ra chiến ItíỢc kinh doanh 
dựa trên. dòng chảy của tư bản. Như các thám tử, muốn tìm thủ phạm 
của các vụ án, thi cherchez la ýemme (“hãy đi theo người phụ nữ của họ”). 
Trước khi tiếp tục, tôi xin tạm quay về những nguyên tắc và thành phẩn 
căn bản cùa dòng tiễn thế giới để những bạn chưa nắm vững về vận hành 
tài chính hiểu thêm phần sau của bài viết. 

Theo McKínsey, năm 2012, lưu lượng đòng tiển chảy quanh thế giới vào 
khoảng 26 ngàn tỷ đô ỉa mỗi năm, hay khoảng 36% GDP của toàn thế giới. 
Tuy nhiên, đến năm 2025, lưu lượng sê tăng lên 85 ngàn tỷ đô la. Hiện nay, 
tổng số tài sản của thế giới tính theo giá trị tài chính (ầnancìal assets) lên 
đến 900 ngàn tỷ đỏ ỉa. Tất cả những con số trên không bao gổm những 
phi vụ rủa tiền, trốn thuế hay qua chợ đen v.v... Có quá nhiều kênh cho 
dòng chảy và phẩn lớn không liên quan đến xu hướng đẩu tư. Hai kênh 
lớn nhất là tiền thanh toán cho các dịch vụ và thương mại (xuất nhập khẩu, 
du lịch...) và tiền quay trục quanh các ngoại hối để kiếm lời bằng arbitrage 
(chênh lệch giá trên các thị trường). 

Còn lại là tiền đồ vào chứng khoán (stock), trái phiếu (bond), giấy nợ 
(tiền tiết kiệm hay phí bảo hiểm là loại giấy nợ của ngân hàng hay công ty 
Insurance), chổng chỉ phái sình (đerrìvatives), v.v... Hai dòng tiền chúng 
ta phải lưu ý đến nhiểu nhất là tiền mặt của các công ty hay của cá nhân 
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(để đầu tư trực tiếp hay gián tiếp) và tiền của các quỹ đầu tư, từ quỹ mutual có 
cả trăm tỷ đô ỉa tài sản đến những quỹ hedgeỷunả (phòng hộ) nhỏ, từ quỹ đóng 
đến quỹ mở, từ quỷ đã niêm yết đến quỹ tư nhân. Một số tiền khá lớn cũng đã 
được những doanh nhân thành đạt đổ vào các quỹ tù thiện, cũng như số tiền 
tài trợ từ các tổ chức chính phủ và phi chính phủ... nhưng chúng nằm ngoài 
tầm phân tích của bài viết này. 

Mạc tiêu ỉý tưỗng của dòng tiền đầu tư là tìm lợi nhuận cao nhất vói 
rủi ro ít nhất trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, khó ai có thể đạt tất cả 
ước muốn này trong một thị trường tài chính tự do. Do đó, các nhà quản lý 
quỹ thường hoạch định một chiến lược riêng của quỹ và bán dịch vụ của mình 
cho các nhà đầu tư thích hợp với chiến lược này. 

Chẳng hạn có những nhà đẫu tư giữ tiển ỉương hưu cho vài trăm ngàn 
thành viên. Họ rất bảo thủ và chấp nhận lời ít nhưng tỷ ỉệ an toàn phải 
tuyệt đối cao. Trong khi đó một tỷ phú trẻ vừa kiếm tiễn khủng qua M&A của 
công ty khởi nghiệp sẽ sẵn sàng nhận rủi ro cao để roll the đices (đánh bạc) 
với các venture capitalists (nhà đẩu tư mạo hiểm). Nhiều quỹ thích nhung 
thị trường mà họ thông hiểu (Âu, Mỹ, Nhật) cùng những công ty lớn, đa 
quốc... có tài chính vững vàng. Nhiểu quỹ mạo hiểm vào các thị trường mới 
nổi (BRĨCS) hay cả thị trường ngoại biên (írontier market) như Việt Nam, 
Pakistan, Nigeria... 

Trong bức tranh phức tạp đó, chúng ta vẫn có thể tìm ra một xu hướng 
chung của các dòng tiền đầu tư. Dòng tiền này lại phân ra thành hai loại: 
FĐI (đẩu tư trực tiếp như mở cơ xưởng, mua bất động sản hay M&A) và IDI 
hay portíòỉio investment (đẩu tư gián tiếp vào chứng khoán, trái phiếu, giấy 
nợ...). Thời hạn đẩu tư của FĐI thường kéo dài từ vài nám đến vài chục năm, 
theo tầm nhìn chiến lược của nhà đầu tư; trong khi IDI thì muốn “mì ăn liễn” 
đôi khi chỉ mất vài giờ (nhưng vẫn có nhiều ngoại lệ). 

Hiện nay, trong khuynh hướng “chuyển trục” của toàn cầu, phẩn lớn các 
nhà phân tích đểu cho rằng dòng tiền đầu tư dưới mọi dạng đang quay lại với 
những nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Mỹ, vì các nguyên nhân sau đây: 

- Thất vọng vối sự suy giảm tăng trưởng của các nến kinh tế mới nổi trong 
khi những yếu tố rủi ro lại gia tăng. 

Trong nhiếu năm trở lại đây, các nhà đẩu tư đã thất vọng nhiều với 
mức tăng trưởng của nhiều quổc gia mối nổi mà chỉ 10 năm trước, họ cho là 
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sẽ khống chế kinh tế toàn cẫu vì sức năng động và nhu cẩu lớn của giới trung 
lưu tại những xứ này. Thất vọng lớn nhất ỉà Trung Quốc và Ấn Độ. Cả hai siêu 
cường kinh tế tiềm năng này đều có những dấu hiệu mệt mỏi, bất ổn và ẩn 
chứa nhiẽu scandal kinh tế đang chờ phát hiện. Chính các nhà đầu tư người 
Trung Quốc và Ấn khởi động một Capital ổìght (tháo chạy vốn) khỏi quốc gia 
họ; và ảnh hưởng nhiều đến niềm tin của những nhà đẩu tư ngoại khác. Ở một 
tỷ lệ nhỏ hơn, Brazil, Nga và Thái Lan, Indonesia, đang bị suy trầm về kinh tế 
vì nhiêu yếu tố khác nhau, nhưng dòng tiến đầu tư bắt đầu chấp cánh bay vể 
chân trời mới. 

Những kỳ vọng ỉớn ỉao vể sự đột phá cửa nhiều quốc gia mới nổi đã tan biến 
theo những bong bóng tài sản, tệ nạn tham nhũng và sự thiếu minh bạch của 
những công ty địa phương. 

- Kỉnh tế Âu Mỹ đang hổi phục và cản bản pháp trị, dân chủ, tự do... 
bảo đảm một mức độ an toàn hơn cho dòng tiền đẩu. tư. 

Trong khi đó, sau cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 ở Mỹ và sau tình trạng 
bờ vực của đổng Euro vào 2009, nén kinh tế Âu Mỹ đã hổi phục. Năm nay, 
tăng trưởng GĐP của Mỹ dự đoán ở mức 3,8%, tỷ ỉệ thất nghiệp xuống 6,1% 
(thấp nhất từ 2007), một kết quả khá tốt cho người khổng lổ. 

Trên hết, không quốc gia nào trên thế giới có thể sánh với Âu, Mỹ, Nhật vế 
hệ thống kinh tế tự do trên một căn bản pháp trị nghiêm khắc và minh bạch. 
Một thí dụ: bạn có thể tư hữu bất cứ bất động sản hay chứng khoán nào của 
Mỹ mà không cần phải minh chứng quốc tịch, màu da, hộ khẩu, lý lịch cách 
mạng v.v... Quyến tứ hữu cá nhân được bảo vệ đến mức linh thiêng: ngay cả 
cảnh sát cũng không thể bước vào nhà bạn nếu không được phép của bạn hay 
của tòa án. 

Đây ỉà lợi thế cạnh tranh ỉớn nhất của những quốc gia lầy phương về 
sự thu hút dòng tiến đẫu tư. 

- Lợi nhuận của những công ty Âu Mỹ đang gặí hái những kết quả tót nhất 
từ mẩy thập kỷ qua. 

Thị trường chứng khoán liền tiếp lập đỉnh mới cho chỉ số Dow Ịones và 
Nasdaq trong suốt 5 nám vừa qua. Chỉ sổ Đow Jones từ 8.500 vào 2008 đã đạt 
17.000 hiện nay. Nhiều người cho rằng đây là hiện tượng bong bóng đang hình 
thành. Tuy nhiên, phần lớn các nhà phân tích đểu nghĩ rằng “lợi nhuận” của 
những cồng ty niêm yết càng táng thì theo tỷ lệ P/E (Price per Earnings - Giá 
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trên thu nhập trên vốn cổ phần), giá chứng khoán phải tăng theo như quy luật 
vận hành. 

Số lợi nhuận khủng của các công ty Âu Mỹ đang tăng trưởng cao nhờ cắt 
giảm chi phí tối đa khi họ đối diện với khủng hoảng kinh tế tài chính vĩ mò vài 
năm trước. Các lý do khác ỉà nhờ sự thịnh vượng chung cửa người tiêu dùng 
và hiệu năng của công nghệ hiện đại (xem phần dưới). 

* Hoạt động M&A đang gia tăng mạnh nhò' khối tiến mặt dự trữ lớn của 
các blue- điipsP 

(J Lầ những cổ phiếu vốn héa tón niêm yết trẽn sân chứng khoán, mỗi biến động vễ giá sẽ ánh hưởng nhiễu 
đến chi số ỉndsx cùa sàn chứng khoắn đó. 

Một phắn của đáp số về bài toán tàng trưởng cho giá chứng khoán Âu Mỹ 
cũng nằm trong cơ hội M&A, nơi những con cá mập đa quốc với số tiến mặt 
(cash) dồi dào (nhờ ỉợi nhuận, lãi suất ngân hàng thấp và giá cổ phiếu tăng) 
đang cố gắng thu.tóm các địch thủ nhỏ hơn để bành trướng. Những phi vụ 
M&A chục tỷ đô la của các công ty dược phẩm như Pôzer mua lại hãng dược 
Aỉỉergan đến 150 tỷ đô ỉa trở thành thương vụ M&A “khủng” nhất thế giới 
nãm 2015, viễn thông như Verizon... hay IT như Pacebook mua lại WhatsApp 
với giá 19 tỷ đô la, Google mua YouTube với giá 1,65 tỷ đô la, Microsoố mua 
mảng kinh doanh di động của Nokia trị giá 9 tỷ đô la... đã tạo nên những cơ 
hội kiếm lòi khủng cho số đông nhà đẩu tư. Dòng tiền đang đổ mạnh vào lĩnh 
vực này để lướt sóng và đoán bắt cơ hội. 

Một thí dụ của sức mạnh tiễn mật đem tới trong M&A ỉà tiền mặt dự trữ của 
cồng ty Apple hiện nay lên đến 137 tỷ đô la - có những lúc cao hơn tổng tiển 
mặt chính phủ Mỹ cẩm. Để so sánh, quỹ: dự trữ ngoại hối của Việt Nam cuối 
2013 là 33 tỷ đô la (theo thông tin từ chính phủ). 

• Công nghệ mới ổem một sinh khí sáng tạo và hào hứng cho môi trường 
kinh doanh. 

Trong khi đó, môi trường kinh doanh tại Mỹ có thể được mô tả như là 
sống động với những thiên tài trẻ, sáng tạo, đam mê và mức độ chấp nhận 
rủi ro rất cao. Một cuộc viếng thăm Silicon Vailey sẽ làm bạn kinh ngạc với 
thế giới mới của một thế hệ mới không bị ràng buộc bởi bất cứ quy luật nào. 
Chỉ cẩn một ý tưởng “phản động học” (disruptive) cộng với sự hợp tác của vài 
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bạn bè và một chuyên gia tài chính, bạn có thể kiếm cả tỷ đô la trong vài năm 
(trong khi ở “các nước khác” có thể đi tù vài năm). 

Những thí dụ diển hình là sự thành công của Uber (hệ thống taxi dừng 
xe tư nhân), Dropbox (chứa dữ liệu trong đám mây), What's App (Pacebook 
vừa mua lại với giá 19 tỷ đô ỉa)... Ngoài IT, các lĩnh vực y tế, sinh hóa học 
(biotech), dịch vụ tài chính ngay cả công nghệ cũ... cũng đã đem nhiều tỷ đô ỉa 
cho những doanh nhân của thế hệ Ư-40 như Kickstaríer (crowdfunding - hình 
thức gây quỹ cộng đổng), Tesla (xe hơi chạy bằng điện).... 

15 nám trước, khi một công ty niêm yết đạt thị giá 1 tỷ đô la, các mạng 
truyền thông ào ạt ra tin tức và xin phỏng vấn. Ngày nay, nếu công ty bạn được 
“cá mập” chảo mua với giá 1 tỷ đô ỉa, có lẽ phi vụ chỉ được ghi vào một tin nhỏ 
ở trang phụ không quá 10 dòng. 

Tiền sinh ra tiên. Khi những dòng tiên tụ về mật nơi, chúng sinh con đẻ cái 
không biết cơ man nào mà kể. 

- Vói .hiệu năng ổột phá nhờ công nghệ IT cùng robot, chi phí cao cho 
nhân viên không còn là một rào cản lốn trong toàn bộ phí sản xuất. 

Sự sáng tạo của Silicon Valỉey đã đóng góp rất nhiều vào mọi hoạt động kinh 
tế khác trên toàn cầu, ngay cả trong những lĩnh vực không liên quan, như 
nóng nghiệp và sản xuất. Các trang trại nông thôn của Mỹ hiện nay không 
thiếu những công cụ như máy bay không người lái (drones) để rải giống, bón 
phân, sát trùng...,hệ thống tướỉ và thải nước do robot điểu khiển, hạt giống 
được biến chất ĐNA để có năng suất cao nhất, các phần mềm phân tích thị 
trường và khí hậu để “lên lịch” vể thời điểm trổng và gặt, máy đo lường khí 
hậu, độ ẩm, báo nguy... tân tiến hơn các máy tại những phòng ìab của viện đại 
học cách đấy vài chục năm. 

Các nhà sản xuất công nghiệp đã bắt đầu quay lại mẫu quốc để đầu tư, 
nhất là khi chi phí sẩn xuất tại Trung Quốc sẽ ngang hàng với Mỹ kể từ 2016 
(theo McKinsey report). Đừ phí nhân công Mỹ vẫn cao hơn gấp mấy lẩn 
Trung Quốc nhưng thế cằn bằng đã tạo được nhờ sự sử dụng robot (40% nhân 
công Mỹ sẽ bị robot thay thế trong 20 năm tới), hiệu năng của công nhân 
Mỹ, giá năng lượng rẻ, phí vận chuyển ít và sản xuất tại Mỹ sẽ tránh được 
nạn ăn cắp “tài sản trí tuệ”. 

- Người tiều thụ giàu hơn nên sẵn sàng trả một giá cao hơn để cỏ hàng hóa 
chất lượng, thương hiệu và phục vụ (customer Service). 
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Gần đây, Walmart, hệ thống bán ỉẻ cho thành phẩn thu nhập thấp tại Mỹ 
bắt đầu quảng bá khẩu hiệu “người Mỹ dừng hàng Mỹ”. Hiện nay, hàng sản 
xuất tại Mỹ đắt hơn hàng Trung Quốc từ 10% đến 25% theo giá bán lẻ, tùy 
mặt hàng. Tuy vậy, với đa số người dần Mỹ trả thêm ít tiền trong ngắn hạn 
để hưởng thú tư hữu dài hạn vẫn là một giải pháp tốt. Họ được bảo đảm vê 
chất lượng, về thương hiệu đứng sau sự bảo đảm, về dịch vụ hậu mãi 
(nếu cẩn đổi hay sửa chữa...). 

Ngay cả tại thị trường các nước mới nổi, người tiêu dùng có khả năng tài 
chính cũng ưa chuộng hàng Âu Mỹ hơn. Một lý do nữa là những chất độc hại 
quá nhiểu trong các sản phẩm từ Trung Quốc bao gổm thực phẩm, đổ chơi 
trẻ con, ngay cả quẩn áo, vật dụng tiêu dùng... Hiện trạng đang lan phủ và có 
thể ảnh hưởng đến danh tiếng (xấu) của các quốc gia mới nổi khác sao chép 
mô hình kinh doanh của Trung Quốc. 

Như đã trình bày, mỗi nhà đầu tư, mỗi quản lý quỹ... đểu có những tắm 
nhìn chiến lược khác nhau. Cho nên, dòng chảy của mọi nguồn tiền rất đa 
dạng và khó đoán. Ông Warren Buổett gẩn như không đầu tư chứt nào vào 
các công ty IT, ngay cả trong thời điểm bong bóng dotcom vào 1997 và hiện 
nay. Tuy nhiên, nếu doanh nhân muốn tạo một tài sản khổng lồ như Steve Jobs 
(Apple) vào 1975 hay Jeff Bezos (Amazon) vào 1994, họ phải biết xu hướng của 
dòng tiền và những cơ hội, ỉực chuyển ngắn cũng như dài hạn. Đi ngược với 
trào hiu cũng có thể mang đến những thành công bất ngờ, nhưng tỷ lệ xác suất 
sẽ rấí thấp. 

Các doanh nhân ở các nước mới nổi thường coi tài sản lớn nhất của còng ty 
là mổi quan hệ hay thế chống lưng từ vài quan chức quyến lực. Mô hình kinh 
doanh này bắt đầu rã đám dần dần từ Trung Quốc và khó thể xuất khẩu đến 
các thị trường lởn mạnh của Âu, Mỹ, Nhật. Dòng tiền đẩu tư đã chuyển hướng 
và chi trong 2 thập kỷ tôi, nếu Trung Quốc không thay đổi, nến kinh tế mà mọi 
người ca tụng hôm nay sẽ chỉ là một chú thích trong lịch sử. 

Hai câu nói rất nhàm tai của Tôn Tử nhưng cho đến giờ này tồi vẫn thuộc 
nằm lòng, "biết người biết ta" và "kết quả của trận đấu đã được định đoạt trước 
giờ khai hỏa”. 
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Lực CHUYỂN 3: CÓN5 NSHỆ 
ÍÍ PHẢN ĐỘNG HỌC S5 


Hiện nay một khái niệm được hâm mộ khắp vũ trụ kinh tế tài chính toàn câu ỉà 
“phản động học”, ảịch thoáng từ Anh ngữ: disrupt (verb), disrưpĩor (noun) hay 
ảisruptive (adjective). Disruptor thực ra ỉà kẻ “thọc gậy bánh xe”, người phản 
nghịch... gây ra tình huống mới rất disruptive... cho sự ổn định của hệ thống, 
của cơ chế, của tổ chức, của lối kinh ảoanh bình thường, cổ truyền... Tóm lại, 
một thế lực cố hành vi phản động (học) muốn phá hoại trật tự hiện có. 

T rong những road shows (biểu diễn ỉưu động) gây quỹ, trên thị trường 
chứng khoán, tại các mạng truyền thông... chữ "phản động (học)” 
được đề cao như là một thành tích và tài sản quý giá nhất của bất cứ doanh 
nghiệp nào. Hai mươi năm trước, mọi công ty đểu cố gắn nhãn đoícom sau tên 
gọi, rồi sau đó là e- hay i-, rồi là sociaỉ netivork, là mobiỉe pỉatíòrm, là IT cloud 
... Bây giờ, một doanh nghiệp "phản động (học)" (a disruptive company) là lời 
khen tốt nhất mà một doanh nhân mong muốn được nghe. 



Thực ra, lịch sử thế giới luôn tạo tiến bộ bằng những hành vi có tính chất 
“phản động học”. Những cuộc cách mạng bắt đẩu bằng triết thuyết phản động, 
tiến hành bởi những tổ chức phản động... cho đến khi nắm được chính quyển. 

Lịch sử kinh tế cũng diễn biến tương tự. Một hay nhiều công ty sẽ đề xướng 
một mô hình kinh doanh mới lạ, khác hẳn với cách kinh doanh truyền thống. 
Sau khi họ thuyết phục được người tiêu dùng, chiếm lĩnh thị trường, thì họ 
lại phải đối phó với những disruptors mới, tìm cách thay đổi cuộc choi (game 
changers). Họ phải biết điểu chinh... nhưng thường là bị tiêu diệt bởi các đối 
thủ nhỏ hơn, trẻ hơn, nhanh lẹ hơn, sáng tạo hơn... (,) 


Xem thêm bồi viết: http://happy.live/nhung-ten-cuop-vung-sificori-SLiy-nghKua- 
bili-gate/ 


(*) Trong một bầi viết trào phúng, tác giã già dụ Bill Gates xác định đối thú vằo 
thặp niên 1995 theo cang thức NOISE (tiếng ôn}: Netscape, Oracle, IBM, Sun, 
Everybody elsea 
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Vài thí dụ. Vào thập kỷ 70, IBM thống lĩnh thị trường máy tính điện tử. 
Hãng DEC (Digital Equipment) nghĩ là chỉ nên nhắm vào thị trường ngách là 
máy tính cỡ trung cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặc dù thành cồng tuyệt 
đỉnh trong thập kỷ 80, song DEC đã bị Apple và các nhà sản xuất PC xóa tên 
trên địa bàn máy tính cá nhân. 

IBM và Apple đã nhanh chân đổi mới khi mô hình phản động chuyển qua 
tablet, smart phone và điện toán đám mây... nhưng các đisruptor lớn nhỏ vẫn 
đang tìm cách hạ bệ những ông khủng long này. Bọn phản động còn đặt trong 
tầm nhắm các đại gia như Google, Pacebook, Amazon, Boeing, GM, Toyota, 
Samsung... Định luật này được hiểu như là hủy diệt để sáng tạo (Creative 
destruction). 

Ngay chính Microsoít đã đẩy IBM qua một bên với lối tiếp thị phần mểm 
trực tiếp cho các nhà sản xuất PC; Amazon đã chôn vùi những hệ thống 
bán sách lớn nhất thế giới như Border, Đaỉton, Barnes & Nobies; Tesỉa đang 
thử thách sự thống trị thế giới ôtô cửa Toyota, GM, Forđ; hay Skỵpe đã đảo 
lộn trật tự viễn thông của AT&T và những;đại công.ty thế giới; và cả ngàn 
disruptors khác đang tranh nhau để trở thành “the next best thing”. 




47% trong số những doanh nghiệp trị giá tỷ đô trong giai đoạn 30 năm gẩn 
nhất chỉ mất 15 năm để đạt cột mốc này. Chưa bao giò' lịch sử kinh tế toàn cẩu 
lại có sự thay đổi ngôi vị, thứ hạng, tài sản... nhanh như vậy. Công nghệ phản 
động đã là động cơ chính turbocharged (kích thích) những cuộc cách mạng 
mới này. 


Mạng truyến thông CNBC bắt đầu lên danh sách Top 50 Đisruptors hàng 
năm, được chia sẻ bởi các nhà đầu tư nhiều hơn Top 500 người giàu nhất của 
Borbes hay Portune. Các nhà bình luận, phân tích gia... theo dõi và đánh giá 
những hoạt động của các disruptors hàng ngày. Và quan trọng hơn hết, dòng 
tiến đầu tư cũng như quỹ đầu tư mạo hiểm (venture Capital) đang ào ạt đổ vào 
kênh này, hy vọng sẽ bắt đúng một siêu sao như Pacebook, 

Alibaba, Googỉe... 

Top 50 Disruptors 2015 

Nguỗn: http://www.cnbc.com/20i5/05/12/cnbc-disruptor-50.html 
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Các disruptor đang thay đổi cuộc chơi đã đạt thị giá hơn tỷ đô ỉa gốm có 
những tên tuổi quen thuộc như Tvvitter, DropBox, Pinterest, AirBnb, Ưber, 
Square... Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang sục sạo đi tìm những viên kim 
cương lẫn trong đá sỏi. Những disruptors có tiềm năng trên nhiều danh sách 
là DocuSign, Genband, GiamMedia, Xirrus, Datamini, TransferWise, ReđRn, 
Kickstarter... Bạn chỉ cẩn tìm ra một “siêu sao” trong đám đông này là bảo 
đảm sự an ĩoàn tài chính của cá nhân và gia đình bạn trong nhiều thập kỷ. 

Đù nằm trong bất cứ lĩnh vực nào, các disruptors đểu có thể thành công 
vĩ đại hay thất bại thảm thương. Ngoài từng cá nhân mỗi công ty, bạn có thể 
đấu tư thì giờ và tiền bạc vào ba công nghệ mà mọi người tin sẽ là nền tảng cho 
tương lai kinh tế trong vài thập kỷ tới. Đó là “3Đ Printing”, “Robotic Commanđ 
System” và “Internet of Things”. Mỗi công nghệ đểu được ước tính là sẽ mang 
lại khoảng 1 ngàn tỷ đô ỉa trong 10 năm tới và có thể nhiễu hơn. 
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Sau Internet, có lẽ đầy là công nghệ 
có khả năng thay đổi hiện trạng 
kinh tế toàn cẩu. Nó được so sánh với 
sự phát minh của máy in Guttenberg, 
của động cơ xe hơi, và ngay cả của 
lửa. Mọi cách thức vận hành một nhà 
máy sản xuất sẽ biến dạng sâu rộng. 

Lấy ví dụ chúng ta muốn sản xuất 
đinh vít. Theo mô hình hiện tại, mỗi 
cỡ đinh phải được làm khuôn, rồi sản 
xuất ra cả trăm ngàn đơn vị và phải 
tổn kho, vận chuyển, kiểm soát thật 
tốn kém cho từng chặng sản xuất. 

Một nhà máy làm động cơ phản lực 
bên Mỹ- chỉ cần khoảng 1 ngàn đơn vị cho 3 cỡ đinh và phải mua qua các nhà 
nhập khẩu phân phối từ Trung Quốc. Vói máy 3D printer, nhà máy bên Mỹ 
chỉ cẩn viết hay mua lại phần mếm và tự sản xuất 3 cỡ đinh này trong 20 phút. 
Không những chỉ đinh vít mà tất cả cơ phận của động cơ đểu có thể tự in ra 
và ráp nối. 
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Vì 3Đ printer có thể dùng bất cứ nguyên liệu gì, nên nhiều phòng thí nghiệm 
đă bắt đầu thử làm những bộ phận của thân thể, đơn giản như cơ bắp, xương, 
răng, mạch máu... và chỉ trong vài năm nữa, một quả thận, một lá gan, ngay cả 
trái tim nhân tạo... cống có thể được sản xuất ngay trong bệnh viện theo đúng 
kích thước, nhu cầu cá nhân. 3Đ printing sẽ hiện thực bất cứ điều gì bạn nghĩ 
trong đẩu khi coi các phim khoa học giả tưởng. 

Dĩ nhiên, mặt trái của 3Đ prínting là sự đễ đàng sản xuẩt những vũ khí 
khủng bố, khó kiểm soát được thuế và tài chính (khi cơ xưởng của bạn nằm 
trong garage), nạn thất nghiệp của người ỉao động không có kỹ năng, và vấn 
để ăn cắp bản quyến trí tuệ. • 

Hiện nay, một máy 3D printer đơn giản cho người tiêu dùng chỉ tốn có 
2 ngàn đô ỉa và giá này trong tương lai còn xuống thấp hơn một chiếc Iphone 
nhờ số lượng sản xuất. 



Xem tíìêm Video vé công nghệ 3D Printing 
http://happy.live/cong-nghe-3d-printing/ 



Khi nói đến robot, mọi người hình dung đến những người 
máy với chân tay cứng ngắc, và những tác động giống như con người. Thực 
tình, robot trong tương ỉaí chỉ ỉà những máy tính ỉớn nhò với các phần mềm 
điểu khiển ngay tại chỗ hay từ xa. Robot dùng trong dây chuyển của co’ xưởng 
lắp ráp ôtô chỉ là những “cánh tay” liên tục đi chuyển vật liệu rồi hàn hay vặn vít. 
Tuy nhiên, trong tương lai gần, robot sẽ được trang bị nhiều chức năng hơn 
và theo ước tính của McKinsey, 40% nhân công trong các nhà máy sản xuất 
công nghiệp sẽ bị robot thay thế trong 20 năm tới. 

ững dụng phổ thông nhất hiện nay của RCS là máy bay không người lái 
(drones), đang được quân đội Mỹ điểu động khắp các mặt trận. Giá bán cùa 
đrone đã xuống khá thấp để những công ty thương mại hay cá nhân có thể 
sở hữu; nhưng chính phủ Mỹ vẫn chưa soạn thảo xong luật kiểm soát về 
sự an toàn hay việc lợi dụng drones trong các dịch vụ phi pháp (do thám của 
tư nhân hay vận chuyển ma túy). 

Googỉe cho biết sẽ bán ra thị trường xe hơi không người lái vào khoảng 
2017. Sony cho ra đời cách đây vài năm một robot tên Asimo biết làm 


GÓC NHÌN ALAN DÀNH TẠNO DOANH NHAM Ví£r raONG THỂ THẬN TOÀN CẦU 


sa 


www.SachVui.Com 


PHẦN 1 í NHŨHG Lực CHUYỂN TOÀN ŨẤiS 


các công việc vặt trong nhà như tưới cây, bưng nước, ca hát nhảy múa... 
còn hãng Tosy của Việt Nam thì cho ra đời một robot biết đánh ping pong. 
Người tiêu dùng Mỹ hiện đang chuộng loại máy tự động chùi dọn nhà cửa 
bằng cách hút bụi thảm hay chùi sàn. 

Quan trọng hơn, robot có thể thay người trong những việc nguy hiểm như 
gỡ bom mìn, hay độc hại như xử lý phóng xạ hay môi trường khắc nghiệt của 
nóng vả lạnh (dương hay âm ngàn độ C)... Trong ngành y khoa, những robot 
siêu vi được tiêm vào bệnh nhân để dò tìm hay chữa trị những bất thường 
trong mạch máu và các bộ phận khác. 

Trong tương lai, khi artiốcial intelỉigence (trí thông minh nhân tạo) hoàn 
thiện hơn nữa thì robot sẽ hiện diện cùng khắp'xã hội và chung sống hoà bình 
cùng nhân loại. Nhưng chỉ trong vòng 20 năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến một 
cuộc cách mạng về cách vận hành sản xuất, cung cấp dịch vụ và nhiều ứng 
dụng do robotic đem lại. 



Xem thêm Vìdeo vê Robotíc Commaỉìd System ^ 

http://happy.live/robot-asimo-aia-hondas-nhat5h-va- '*] 
thor)g-minh-hon/http://happy.iive/may-ìiay-khong-nguoì- 3£ 
lai-ctia-quan-doi-my/ lĩ 



Nói nôm na, IOT là việc sử dụng Internet và phẩn mểm để các máy trao đổi 
thông tin rổi quyết định vận hành mà không cẩn tương tác với con người. 

Ví dụ một ngôi nhà thông minh sẽ biết là bạn cẩn máy sưởi hay máy lạnh 
vào những giờ giấc nào trong ngày và tự động xử lý. Tủ lạnh thông minh sẽ 
biết là bạn cẩn sữa hay bánh mì hay trái cây gì... và tự liên hệ với máy t ính 
của siêu thị để đặt hàng. Chiếc xe thông minh sẽ thông báo là chỗ đậu xe nào 
trong thành phố còn trống; do đó bạn không phải chạy xe lòng vòng tìm chỗ 
đậu. Một phòng mạch thống minh sẽ khám bệnh qua các sensor cài sẵn trên 
điện thoại của bệnh nhân, ngay cả khi nạn nhân chưa cảm thấy bệnh chứng. 

Ở bình diện rộng hơn, một thành phố thông minh sẽ tự tưới cây, lên đèn 
ban đêm, điểu phối giao thông, báo động về động đất hay lửa hay lụt, cũng 
như điểu bành xe rác, xe quét đường... đo lượng ô nhiễm, lượng chất thải ra 
sông biển... để cùng xử lý với các hệ thống máy tính khác. 

Trong kinh doanh, một công ty thông minh sẽ tự xuất hóa đơn, thu và 
trả tiển, ỉập chương trình giao hàng, kiểm soát toàn bộ dây chuyển cung ứng, 
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lập kế hoạch bảo trì máy móc và xe cộ, ngay cả quản trị hồ sơ nhân viên và 
các chương trình phúc lợi. Trong nông nghiệp, hệ thống máy tưới cầy tự động, 
gieo giống hay bón phân, trổng và gặt theo thời điểm của khí hậu và thị trường, 
chương trình chăm nuôi và cho gia súc ăn... ỉà những thay đổi đang diễn ra 
sâu rộng tại Mỹ. 

Libelium, một công ty tiên phong trong IOT, ước tính là 
đến 2020 sẽ có 50 tỷ máy móc kết nổi trực tiếp với nhau để 
điểu hành sinh hoạt hàng ngày của nhân ỉoại. 

22SbSS2^«Sí3SìS£ỉ 

Xem thém vé Video vẻ internet oí Thing 
http://happy.live/how-it-works-internet-of-tMngs/ 

Nếu các bạn bắt đầu vào ngày hôm nay, tạo cho mình kỹ năng chuyên sâu 
và kiến thức cập nhật về một trong ba công nghệ này; rối tìm cách ỉàm việc 
hay kinh doanh vào các hoạt động liên quan; tôi tin chắc là tối thiểu các bạn 
sẽ trở thành triệu phú đô la, sớm hay chậm tùy kỹ năng, lòng kiên nhẫn và 
ý chí theo đuổi đến cùng. Bạn có thể là một nghiên cứu sinh, một chuyên 
viên, một nhà đầu tư hay chỉ một nhà bán lẻ phân phối hàng hóa và dịch vụ. 
Hãy bắt đẩu bằng cách lên các công cụ tìm kiếm để tìm biết tất cả kiến thức 
“miễn phí” trên mạng trước đã. 

Công nghệ phản động mới sẽ tạo một cuộc cách mạng tận cùng gốc rễ của 
truyền thống. Tham gia cuộc cách mạng này là bảo đảm cho chính bạn và gia 
đinh một vị trí vững chắc trong xã hội. Cứ hỏi các thế lực phản động 70 năm 
vê' trước khi họ vào rừng đề bắt đẫu sự nghiệp, Một khác biệt: cuộc cách mạng 
này sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, tại những thành thị đã phát triển... và sẽ 
không đổ máu. 

Và luỏn nhớ rằng, “những cuộc cách mạng lốn mạnh nhất bắt đẩu rất 
nhẹ nhàng, ẩn che trong bóng tối” (The greatest and mostpowerfuỉ revolutỉons 
oýten start verỵ quietỉy, hidden in the shadows - Richeỉle Meaả) 

Alan Phan 

PS: Các bạn vào link này để thấy công nghệ robotics đã 
đi xa đến đâu? 

Jibo hiên được trinh bán tại Mỹ cht vớt giá $499 [tương đương 10 triệư VN6). 
http://bappy.Ịỉve/jỉbo-robot-gia-dinh-dau-tien-tren-the-gicii/ 
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Lực CHUYỂN 4: CÔNG TRONG 

SÂN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

(Lợi thế cạnh tranh vế nhân công rẻ của các quốc gia môi nổi sẽ biến dạng) 

B ắt đầu vào giữa thập niên 1880, dòng tiền FDI bắt đẩu dồn dập đổ vào 
Trung Quốc với 2 mục tiêu chính: lợi dụng phí sản xuất thấp của Trung 
Quốc để tạo ỉợi thế giá rẻ cho sản phẩm (outsourcing) và chiếm giữ vị thế khởi 
đẩu cho một thị trường lớn với 1,3 tỷ dân số (market position). Kết hợp với 
bản chất doanh thương truyền thống của người dân Trung Quốc, dòng tiên 
FĐI này là hai lý do chính đã tạo một sóng thẩn kỳ diệu và chỉ 25 nảm sau, thế 
giới bắt đầu nói vể một siêu cường kinh tế có thể đuổi kịp Âu Mỹ trong vòng 
hai thập kỷ tới. 

Công thức chiến lược của Trung Quốc cũng không mới mẻ gì. Bắt đầu là 
Nhật rối Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore... các nền kinh tế này đã hóa rổng 
một cách khá đơn giản: lợi dụng đầu tư, công nghệ và thị trường xuất khẩu 
từ Âu Mỹ, cộng hưởng vói nhân công rẻ, đất đai, thuế vụ... khuyến mãi từ các 
chính phủ địa phương; sản xuất hàng loạt theo gia công, hàng chất lượng rẻ 
như quẩn áo, đồ gia dụng..để tạo thị phần rồi gia tăng hiệu năng để tiến lên 
những sản phẩm giá trị cao hơn. Với bản tính cẩn cù và văn hóa chắt chiu, 
Nhật, Hàn, Đài Loan... bắt đẩu cạnh tranh trực tiếp với những đại gia Âu Mỹ 
trên sân quốc tế trong những công nghiệp vốn ià đặc quyển của Âu Mỹ như 
ôtô, điện tử, thiết bị cồng nghệ... 

Sự thành công của Trung Quốc trong giai đoạn đầu ấn tượng hơn nhờ số 
lượng nhân công và tiến trình toàn câu hóa của nền kinh tế tài chính. Một 
ngôn từ bắt đầu thống dụng khi mô tả Trung Quốc như là “cơ xưởng của thế 
giới”. Nhiễu quốc gia mới nổi khác cũng bắt chước và sao y chiến lược gia công. 



Tuy nhiên, công thức phát triển này đang gập 2 vấn nạn quan trọng: 
ỉ. Sự yếu kém vể sáng tạo và kiến thức trong những chế độ còn bị gọng 
kìm độc tài vả tư bản hoang dã kiểm chế 
2. Một lực chuyển đang thay đổi ngành sản xuất công nghiệp vi 
“nhân công rẻ” không còn lả một ỉọl thế cạnh tranh hữu hiệu nữa. 


GÓC NK2N ALA ti 


37 





www.SachVui.Com 


PKẰX 1 ì NHữNG Lực CHUYỂN TOÀN CẦÈS 

Một tín hiệu khá rõ ràng trên thị trường là khi Walmart, chuỗi bán ìẻ chuyên 
vào người thu nhập thấp tại Mỹ, bắt đẩu ào ạt quảng bá khẩu hiệu “Buy American” 
(người Mỹ mua hàng Mỹ). Nhưng phải đợi đến khi Boston Consulting Group 
(BSG) làm một khảo sát với đẩy đử số liệu thống kê vào 2013, các chuyên gia 
mới được thuyết phục hoàn toàn. Trong cuộc khảo sát này, Mexico có chi phí sản 
xuất công nghiệp rẻ nhất và Mỹ đứng hàng thứ 7 sau Trung Quốc. Một báo cảo 
của Ngân hàng Standard Chartered (Chìna) xác nhận thực tại này và cho biết 
hiện nay, chi phí sản xuất của Trung Quốc chỉ rẻ hơn Mỹ có 5%. Theo đà tiến 
của hiện trạng, giá sản xuất cửa hai nước vào cuối 2016 sẽ coi như bằng nhau. 

Ngoài chi phí sản xuất, những khoản tốn kém “mềm” khác làm chi phí thực 
sự tại Trung Quốc có thể cao hơn nhiều. Đó là nạn ăn cắp bản quyển trí tuệ, cỗ 
máy hành chánh nặng nề, pháp luật rừng rú, những bất ngờ vể “phí bôi trơn”. 
Nhìn thấy vấn để cả 5, 7 năm vê' trước, các nhà đẩu tư FĐI ỉớn tù Mỹ, Nhật, 
Hàn... bắt đấu ngưng những dự án outsourcing mới ở Trung Quốc và quay đẩu 
về quê hương hay tìm những điểm đến thuận lợi hơn. 

Dĩ nhiên, những nhà máy chuyên sản xuất cho thị trường nội địa hay các 
hàng hóa rẻ tiền không xứng đáng với những đẩu tư lớn sẽ vẫn được duy 
trì và phát triển. Các loại xưởng mà nhân công rẻ vẫn là yếu tố quan trọng 
như áo quẩn, giầy dép, đồ tiêu dùng, gia công điện tử dây chuyển, hay gầy ô 
nhiễm nặng, hay dùng công nghệ xưa cũ... dời đến Việt Nam, Bangladesh, 
Campuchia... Những sản phẩm trí tuệ có một mức lợi nhuận cao và đòi hỏi 
một chất lượng tối ưu thì không còn nhu cầu vế “nhân công rẻ”. 


NHŨNG THAY BÓI KHỈẼNịGIÁ HHẦN côm RẺ KHQNG CŨN Q1ÌAN TROỉte 


Có nhiểu ỉý do khiến chi phí sản xuất tại Mỹ bắt đẫu rẻ như Trung Quốc; mặc 
dù chi phí nhân viên của Mỹ vẫn tiếp tục leo thang trong thập kỷ vừa qua. 

Trước hết phải nói đến sự tiến bộ gia tốc của công nghệ cao. Ngành IT và 
sinh học mới bắt đấu khai triển sâu rộng artificiaỉ intelỉigence (AI - trí thông 
minh nhân tạo) làm nên những thế hệ mới về robot rất đa năng. Ngày xưa, các 
robot tại xưởng máy thường chỉ biết hàn hay vận chuyển vật liệu lắp ráp. Ngày 
nay, robot đã điểu khiển được cả một dây chuyển sản xuất và biết start hay stop 
khi có sự cố hay cần thay đổi quy trình. 

Tôi đã sửng sốt khi xem một video về một kho hàng lý tưởng đang thử nghiệm 
và lên kế hoạch của Amazon rộng gấp 3 lấn một sân vận động, chứa đến gần 


ss 
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1 triệu mặt hàng (SKƯ). Nơi đây, một đội ngũ khoảng 5 ngàn robot không 
người lái, tự động chạy đi lấy tùng món hàng theo đơn đặt hàng gởi đến 
từ máy kiểm soát trưng ương. Mỗi ngảy (24/7) 5 ngàn cỗ robot này hoàn 
tất khoảng 600 ngàn đơn hàng. Toàn kho, chỉ có 12 nhân viên ĨT lo việc 


điểu hành và bảo trì. 

SBBssssssasra. 

Xem video vê kho hằng của Amazon 

http://happy.live/kho-harig-khong-io- 

cua-amazon/ 


Khi đối diện với thử 
thách về lương nhân viên 



cùng với các yếu tố lao động 

chính trị tại: Thẩm Quyến (Trung Quốc), háng Eoxconn chuyên ráp ỈPhone 
cho Apple dọa sẽ đáu tư mua 1 triệu robot trong 5 năm tới. Không chỉ dọa 


suông, Poxconn đã vận hành 50.000 robot mới trong năm 2013 và 30.000 nhân 
viên cửa xưởng bắt đầu cất giảm nhiều yêu sách. 

Thêm vào việc sử dụng đại trả robot trong cơ xưởng, vận hành của cống 


nghiệp sản xuất sẽ phải thay đổi theo thị hiếu người tiêu dùng. Trước ổây, 
những hàng giá rẻ sản xuất hàng ỉoạt với số lượng khủng để giảm giá bán 


không còn hấp dẫn với tầng lớp có tiền khắp thế giới, muốn mua hàng thật 


đặc thù để tạo phong cách. Sự phát sinh những thị trường ngách vói những 
sản phẩm đắt tiến, thiết kế tân tiến, thay đổi thường xuyên... (như hàng hiệu) 


được ưa chuộng hơn. 

Thay vì những dây chuyến quy mô, cơ xưởng trong tương lai sẽ nhỏ hơn, 
điều khiển bằng hệ thống AI tạo ra nhiều mẫu mã với sổ lượng nhỏ hơn. 
Đây ỉà một quy trình mà việc đẩu tư ỉớn vảo công nghệ 3D printing hay Internet 
of things quan trọng hơn là diện tích đất đai hay số nhân công cho cơ xưởng. 

Sau chi phí lương nhân viên mà công nghệ robotic đang hóa giải, giá năng 
lượng là một thành tố quan yếu trong chi phí sản xuất. Với những tiến bộ 
bất ngò’ trong việc tìm kiếm dầu hỏa và khí đốt qua địa phiến shaĩe, Cơ quan Năng 
lượng Quốc tế (ĨEA) tiên đoán là Mỹ sẽ thành một quốc gia sản xuất năng lượng 
ỉớn nhất thế giới vào năm 2020. Cộng thêm lợi thế vận chuyển trong nội địa, 
hiện nay giá năng lượng tại Mỹ rẻ hơn Trung Quốc trung bình khoảng 12%. 

Ngoài đáu khí, Mỹ còn giữ iợị thế ỉớn vẽ thuỷ ỉợi. Mỹ có trữ lượng nước cao 
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hơn Trung Quốc gấp 4,6 lần với giá cho công nghiệp rè hơn 8%. Trước đây, 
các nhà đẩu tư FDĨ tại Trung Quốc thường được khuyến mãi đất bãi cho cơ 
xưởng với giá gần như cho không trong vài chục năm. Vì sự khiếu kiện của 
quá nhiều nông dân bị cướp đất, các nhà dầu tư FDI bây giờ phải mua đất gần 
bằng giá thị trường. Mỹ giữ lợi thế rất ỉớn trong ỉĩnh vực này vì đất sử dụng 
được của Mỹ lởn gấp 5,3 lẩn Trung Quốc. 

Vào thập niên 70, Mỹ bị cú “shock” lớn từ Nhật khi giá và chất lượng sản 
xuất ôtô cùng điện tử bị Nhật qua mặt. Các con khủng long Mỹ tỉnh thức 
và GM, Ford, GE, Đow, IBM... khởi động một chương trình tái cấu trúc 
để gia tăng hiệu năng cho nhân viên không ngừng nghỉ. Sau 30 năm, họ đã 
thành công ấn tượng. Ngày nay, hiệu năng nhân cóng Mỹ được xếp vào hàng 
thứ 3 trên thế giới, trong khi Trung Quốc đứng hạng 28. 

(Cho những ai tò mò, Việt Nam đang nằm ờ hạng 68) 
mmmsaaam 

Xem: http://www.weforum.Org/r e ports/gtobal-competí dveness-report“2014-2015 

Nhờ hiệu năng nhàn viên và công nghệ kết nối các mạng 
lưới phân phối, chi phí để điểu hành hệ thống logistics của Mỹ cũng rẻ hơn 
Trung Quốc khoảng 6% và chí phí vận chuyển rẻ hơn 4%. 

Sau cùng, nhờ dòng tiền đầu tư quay đầu về Âu Mỹ tìm chỗ an toàn (kể cả 
Capital Aight từ Trung Quốc), và chính sách giữ lãi suất thấp của cơ quan FED 
(Cục Dự trữ Liên bang Mỹ), các doanh nghiệp Mỹ đang hưởng những khoản 
vay dài và ngắn hạn vồ cùng thuận lợi. Nhìn vào thị trường tài chính của Mỹ, 
công cụ mà những CFG nắm trong tay nhiếu vô số kể, do đó, đòn bẩy tài chính 
của các doanh nghiệp Mỹ đã được vận hành tối đa, tạo nên một lợi thế cạnh 
tranh lởn với các thị trường mới nổi, kể cả Trung Quốc. Ngoài sự thông dụng 
của cồ phiếu và trái phiếu, công tỵ Mỹ dễ dàng tiếp cận ngân hàng vể tín dụng 
cho dòng tiền ỉưu chuyển hay quỹ công và tư cho những dự án đầu tư mới. IPQ 
và M8cA là 2 lĩnh vực khá “hot” hiện nay. 


'HỪ THÁCH CỦA ỉlựÌCHUYEN NÀY 


Tóm lại, theo đà chuyển hiện nay thì những lợi thế vể giá cả trong công nghiệp 
sản xuất của các quốc gia mới nổi sẽ biến mất. 

Tuy vậy, không có nghĩa là những nhà máy gia công cũ kỹ hiện tại sẽ phải 
dẹp tiệm. Những đáu tư cho nhà máy hiện đại với công nghệ cao rất tổn kém 
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và tại các quốc gia nghèo, mới nổi; dòng tư bản nội địa không đủ sức để vượt 
qua rào cản này. Vả lại, nhu cầu của đa số người tiêu dùng tại đây vẫn còn yếu 
kém và đơn giản, cẩn giá rè hơn là phong cách. Một yếu tố khác ỉà càng ngày 
chi phí bảo vệ môi trường tại các quốc gia phát triển càng lên cao. Cho nên, 
những dự án gáy nhiễu ô nhiễm vẫn được các nhà tư bản đẩy đến những quốc 
gia sẵn sàng mở cửa (hay mở phong bì) để đón chào các loại đâu tư này. 

Tất cả những phân tích vể trào lưu trên dẫn đến một kết luận: nếu bạn đang 
kinh doanh trong công nghiệp sản xuất mà chính yếu là gia công tại các 
quốc gia mới nổi; bạn sẽ thấy những cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thập 
kỷ tới vì hiện nay nguồn cung đang vượt khá xa nguổn cầu. Muốn cạnh 
tranh hữu hiệu trên biển lớn, bạn phải đẩu tư vào công nghệ cao hiện đại. Hai 
yếu tố cốt lõi: sự sáng tạo và tiền vốn ban đẩu. Nếu không đủ năng lực cạnh 
tranh, có lẽ bạn phải suy nghĩ vế những ngành nghề như IT, nông nghiệp cao 
trong các thị trường ngách, dịch vụ du lịch, tài chính hay an sinh (y tế, giáo 
dục, an ninh...). 

Các đại gia đa quốc đang bắt đầu ỉàn sóng đẩu tư mới vào công nghiệp sản 
xuất. Dow Chemicals, Caterpillar, GE, Forđ, Tesỉa... hay BMW, Nestle, Sony, 
Panasonic... đểu chọn Mỹ cho phần lớn những cơ xưởng mới. Apple cũng 
đang lên kế hoạch để đem dòng sản phẩm vể Mỹ sau khí Google vừa thông báo 
là toàn bộ Nexus Q sẽ “made in America”. 


PONT CRY FQR ME, ARGENTINA 


Có nhiều bạn đọc muốn biết suy nghĩ của cá nhân tôi vể chương trình biến 
Việt Nam thành một quốc gia công nghiệp vào năm 2020. Theo phân tích, 
cồng thức chiến lược này đã được sao chép từ Trung Quốc và đem ra áp dụng 
cho Việt Nam đã hơn 10 năm qua. Cho đến nay, chắc ai cũng có thể nhận ra 
kết quả. 

Từ 5 năm nay, Trung Quốc đang loay hoay tháo gõ’ những vướng mắc gầy 
ra bởi mô hình phát triển này (ô nhiễm môi trường trầm trọng, tạo ra cách 
biệt giàu nghèo nhiêu bất ổn, suy sụp văn hóa an sinh truyền thống, kiểm soát 
bởi nhóm lợi ích, đe doạ bởi đủ loại bong bóng tài sản và nợ xấu, không tạo 
được sự sáng tạo và kiến thức cần cho nển kinh tế mới... và nhiều nữa). Họ đã 
không thành cống và mọi chuyên gia đang tiên đoán về một suy thoái lũy tiến. 
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Lực CHUYỂN s: NĂiMB LƯỢNG 
VÀ KHOÁNG SẢN 

Trước Thê chiến Thứ hai cho đến ngay hiện tại, dầu khí là năng lượng tối cẩn 
thiết để vận hành cỗ mấy kinh tế. Trước khi trao trả độc lập cho khối vương quốc 
Ả Rập, đế chế Anh đã gần như vẽ lại bản đổ của mọi quốc gia trong vùng để bảo 
đảm sự cung cấp vững bến vê dầu khí cho mình, qua những chính quyên “dễ 
bảo”. Sau khi đế chế Anh bị suy tàn, tư bản Mỹ thay thế và tiếp tục chính sách 
ngoại giao tại nhiêu vùng dựa trên “lợi ích dâu khí” cho để chế mới của mình. 

N gay sau dầu khí, nhiêu loại khoáng sản là thô liệu không thể thay thế 
trong quy trình sản suất. Âu châu đã thiết lập thuộc địa tại khắp thế 
giới (chầu Phi, châu Á, châu Mỹ La tinh) để khai thác quặng mỏ, nguyên liệu... 
đem về cho mẫu quốc. 

Mang cùng tham vọng sây dựng một đế chế cạnh tranh, Nga dùng tài 
nguyên thiên nhiên sẵn có của xứ sở để thiết ỉập khối Xô-Viết, tạo nên một 
đối đẩu gay gắt với quyển ỉợi tư bản Mỹ, trong cuộc “chiến tranh lạnh” kéo 
dài hơn 44 năm. 

Có thể nói trong thời cận đại, lịch sử nhân loại và định mệnh nhiếu quốc gia 
đã bị “nắn bóp” trực tiếp bởi dầu khí và khoáng sản. 


rai™ 

tìịp 

s 

Mi 


Cũng vào đầu thời kỳ này, kinh tế của các quốc gia Tây phương đã phát triển 
mạnh mẽ nhờ giá nguyên liệu rẻ mạt. Cho đến nám 1972, khi OPEC (Tổ chức 
các ntíớc xuất khẩu dẩu lửa) tiến hành liên minh, tạo nên caríeỉ dầu khí, gây 
áp lực và khủng hoảng cho những quốc gia đã phát triển. Cú skock của OPEC 
lại thay đổi địa chính trị thê' giới, buộc Mỹ phải buông những tiến đổn chống 
Cộng tại Đông Dương, Cuba, châu Phi... để dồn nỗ lực kiểm soát lò lửa ở 
Trung Đông và Nam Mỹ. 

Mặc cho những cố gắng, mặc cho chiến thắng trong “cuộc chiến tranh lạnh” 
đế chế Mỹ lao đao với chuyện nhập khẩu dầu khí và những đe dọa thường trực 
từ mọi bất ổn tại các quốc gia OPEC. Tuy nhiên, giải pháp đã hé lộ. 

Công nghệ mối từ việc khai thác dầu khí qua (địa phiến °) đến nh ữn g 
nguổn năng lượng sạch như mặt trời (soiar), điện gió (winđ), pin (battery), 
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nước biển (ocean waíer and waves), nguyên tử (nuclear)... tiến triển vượt bậc. 
Hiện nay, lượng tiêu thụ năng lượng nhiều nhất vẫn là nhu cẩu vận chuyển, từ 
phi co' tầu bè đến ôtồ xe tải. 

*Sịa phiến hay còn soi iằ đấ khoáng dếu (Oii Shale) có thế tạo thành dáu thò 
tổng hợp để SỪ dụng trong cống nghiệp qua quắ trình hóa học. 
https://vị.wi kipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1_phi%E1%BA%BFrt_d%E1%BA%A7u 

Hai công nghệ đang cổ gắng thay đổi cốt lõi của 
nhu cầu này: 

Tnứ nhất, hãng Tesla phối hợp cùng Panasonic đã bắt đầu xây dựng một 
siêu nhà máy (gigafactorỵ) vói số vốn đẩu tư gần 9 tỷ đô ỉa có công suất 50 
gigavratt Gwh và tham vọng cung cấp đủ batĩery cho khoảng 800.000 ôtỏ điện 
trên toàn cẩu. 

mmmmm 

(Xem bằi vé Gigaíactory cùa ĩesỉa trẽn web site GNA - Gốc Nhìn Alari http://www. 
gocnhmalan.com/bai-tieng-anh/nha-may-gigafaaory-san-xuat-pm-cua-tesla.htm!) 

Video: http://happy.iive/nha-may-g 5 gafact 0 ry-cua-tesia/ 





Thứ hai, Toyota hứa hẹn sẽ tung ra thị trường chiếc FCV chạy bằng hỵdrogen 
fueỉ ceỉỉ (tế bào nhiên liệu, gồm 2 dạng phổ biến - Ethanoỉ 
lo (nguyên liệu sinh học) và khí Hirdro H2) vào 2015 vói 
giá khoảng 90.000 đô la. Với số lượng tiêu thụ gia tăng, 
Toyota hy vọng sẻ hạ giá bán còn phân nửa trong 5 năm 
gỊgf tới. Daimler, Honda, GM, Nissan... đểu đã lên kế hoạch 
sản xuất xe và bus bằng hydrogen để cạnh tranh với Toyota. 


*7 Một công nghệ khác là ôtô hoàn toàn sản xuất bằng composite 

materials ư) do BMW vừa tung ra. Nếu các công nghệ mới này 
thành công thì lượng tiêu thụ dầu khí còn giảm rất nhiều, và sẽ 
tạo nên một hướng ái khác cho nền kinh tế tài chính toàn cẩu. 


Composite matêrials 
http://happy.live/composite-materi3ls/ 


Theo sự tiên đoán cùa Co' quan Năng lượng Quốc tế - ĨEA, Mỹ sẽ là quốc gia 
có trữ lượng dẫu khí lớn nhất thế giới vào 2017 và có khả năng xuất khẩu qua 
châu Âu để gỡ rối dùm đống minh đang chịu gọng kìm ép giá và bốp chẹt tiều 
thụ từ Nga. Biểu hiện rõ ràng nhất là giá dẩu thế giới đã không hể tăng khi ISIS 
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(phiến quân Sunni ở Iraq) chiếm đóng vài ba nhà máy lọc dấu lớn của ĩraq hay 
khi Israel và Hamas gây chiến ở Gaza. 

Khi “vũ khí dẩu khí” đã bị Mỹ vô hiệu hóa thì kinh tế củng như chính trị 
toàn cẩu sẽ mang nhiều thay đổi sâu rộng. Chỉ trong vòng 5 năm sắp đến, vị trí 
chiến lược của Trung Đông hay sức mạnh tài nguyên của Nga sẽ không phải 
ỉà vẫn đề “sống chết” cùa tư bản và kinh tế Mỹ. Nguốn lực của Mỹ mềm hay 
cứng, sẽ đổ vào những lĩnh vực quan trọng hơn để cạnh tranh trong nền kinh 
tế mói: kiến thức, công nghệ, dịch vụ, bản quyển, giải trí, tài chính, an sinh, 
quân sự. Nơi đây, bộ não cửa nhân viên được ưu đãi hơn co' bắp. 

Khoảng cách trong xã hội Mỹ không còn là chuyện giàu nghèo mà là khoảng 
cách trí tuệ giữa hai thành phẩn cống dân. Nhân rộng ỉên, khoảng cách giữa một 
quốc gia thịnh vượng và một nghèo hèn là mức dộ dân trí, văn hóa và văn minh. 



Nguổn tài nguyên khoáng sản trên trái đất rất đa dạng hơn cả ngàn loại 
thô liệu, từ đá phiến đất sét hay kim loại (sắt vàng bạc...) đến những khoáng 
sản hiếm quỷ.,. Cho nên công nghệ dù có tiến bộ nhanh đến đầu cũng khó thể 
bắt kịp nhu cáu tiêu thụ kỹ nghệ và của người tiêu dùng. Một ước tính của Hội 
đổng Khoáng sản ức là mỗi người chúng ta đã sử dụng khoảng 600 tấn khoáng 
sản trong 50 năm sinh hoạt. 

Do đó, dù giá khoáng sản có lên xuống theo cung cẩu và đầu cơ, khuynh hướng 
chung vẫn là giá vẫn sẽ tăng trong vài ba thập kỷ tới đây; không như giá dắu khí. 

Tuy nhiên, nguôn cung cấp khoáng sản đang đối diện với hai vấn nạn: một, 
những quặng mỏ, khu trữ... của khoáng sản đã bị khai thác quá nhanh và quá 
nhiểu; nên bây giờ muốn khai thác thêm sẽ phải đào xới sâu rộng hơn, ngay 
cả trong lòng đại dương. Chí phí sẽ leo thang cao ngất Hai, càng khai thác sâu 
rộng thì môi trường càng bị ô nhiễm và với giá bán hiện nay chi phí làm sạch 
cũng như điểu trị bệnh tật do ô nhiễm, gây ra, về ỉâu dài, có thể cao hơn giá 
bán thu vể. 

Do đó, nhiều quốc gia khốn ngoan (Mỹ. Trung Quốc, ức...) đã đẩu tư khai 
thác Khoáng sản ỏ' các nước kém phát triển, lợi dụng lòng tham ngắn hạn của 
các chính phủ bị nhóm lợi ích chi phối, trong khi dự trữ quốc gia của họ vẫn 
nằm yên trong lòng đất, đợi ngày nhu cầu khẩn cấp bắt buộc. 
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CÁCH MẠNG CUA CHAT LIÊU MỚI 


Trong khi đó, các nhà sáng chế đang bù đẩu theo đuổi những chất liệu có 
thể thay thế một sô' khoáng sản này. Đứng đẩu là ACM (advanceđ composite 
materials) có thể bao gốm từ high-ôber resin M đang dùng trong công 
nghệ không gian và quân sự; cho đến các tiếp liệu y tế, vật dụng thể thao. 
Một khuynh hướng đang phát triển mạnh là high carbon ỷiber (sợi/vật liệu 
nhiều carbon)và electrospun nanoỷibrous; đôi khi phối hợp với bio materiáis 
(vật liệu sinh học). 


Xem video vé advanced composite materiais: (QR code trái) 
http://happy.iive/infusion-of-acivanced-composite-material5/ 

Xem video vê high carbon Hber: (ỌR code phăi) 
http://happy.live/high-c3fbon-fiber/ 



Tấí cả vật liệu sáng tạo trên đểu có đặc tính là bển bỉ (không rỉ sét), cường 
lực cao (lực đẩy và nén rất cao); trọng lượng nhẹ (quan trọng trong việc tiết 
kiệm năng lượng); và dễ uốn nắn (ứng dụng cho nhiều thiết bị như TV với 
màn hình uốn cong)... 

Rào cản lớn nhất là giá hiện nay của các ACM hay carbon nano khá cao... 
khoảng 2-30 đô ỉa/kg; trong khi nhỏm (aluminum) chỉ hơn 2 đô ỉa mỗi kỷ. Tuy 
nhiên, với số lượng sản xuất càng nhiều, giá thành sẽ hạ và nhiều ứng dụng 
trong công nghệ sẽ sử dụng ACM tràn khắp trên mọi mặt bằng giá cả. 

ACM đã bắt đẩu được sử dụng đại trà để sản xuất các mặt hàng hiệu và chất 
lượng vói lợi nhuận cao. Những sản phẩm wearabỉe (mang trong người) của 
Apple kể cả smart watch (đồng hổ thông minh) hay Iphone đã dùng một tỷ lệ 
khá cao các fiber composite trong suốt. 

Đẩu năm nay, BMW cho xuất xưởng 40.000 mẫu xe Í3 là chiếc ôtô đầu tiền hoàn 
toàn làm bằng carbon-hber thay vì nhôm hay thép. Đây là vật liệu bển bỉ và rắn 
chắc dùng cho các thán máy bay phản ỉực hay phi thuyển không gian. Trọng lượng 
chiếc xe chỉ bằng Vì cân nặng của ôtô làm bằng nhôm và thép nên xe có thể đạt 
60 mpg (tiêu thụ 1 gaỉlon xăng cho mỗi 60 dặm di chuyển) trong thành phố. 

Ngoài ra, tiếm năng lớn nhất cho ACM là ứng dụng trong vật liệu (nanotubes) 
để sản xuất các linh kiện từ 3D printing. Nhu cầu cho mọi phụ tùng của 
người tiêu dùng từ nội thất bếp núc đến trang thiết bị tại hảng xưởng và văn 
phòng được người Mỹ mô tả bằng khái niệm minđ-bogging (nổ tung đầu óc). 
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Một ước tính giá trị tài chính cho kỹ nghệ vật liệu làm thành ACM có thể lên 
đến 10 ngàn tỷ đô ỉa (10.000.000.000.000 đô la -13 số “0 M ) trong 20 năm tới. 

í ~ 7. T~ rrr - ; " 77 “ " 7 " . I 

I Tóm lại, lực chuyển vế năng ỉtíợng và khoáng sản sẽ thay đổi kinh tế I 
1 tài chính toàn cầu trong 5 lĩnh vực sau: Ị 

I ► Địa c hinh trị: Bản đổ thế giới sẽ sắp xếp lại vé thứ tự quan trọng theo j 

I khu vực đem lại lợi thế kinh tế cho sổ đông người giàu. Những quốc gia I 

ỉ không còn tài nguyên thiên nhiên cần thiết (hay không có) sẽ đứng ngoài ị 
lị ỉế cuộc chơi; trừ khi đóng góp được vào khả năng sáng tạo nhờ trí tuệ. 

I ► Giá và quy trình sản xuất công nghiệp: Với giá năng lượng rẻ đắn và I 
1 số lượng robot gia tăng mạnh, nhân công rẻ không còn lả một lợi thế ị 

ị cạnh tranh cho những quốc gia mới nổi lấy xuất khẩu làm nguồn thu I 

Ị nhập chính. Trừ khi chịu làm bãi rác cho các công nghệ ô nhiễm, những Ị 
I quốc gia này phải có những đóng góp đặc thù vê' hiệu năng nhân viên i 
I hay cơ chế bển vững haỵ thị trường hấp dẫn. 1 

I ► Khoáng sản hiếm và đắt đỏ hơn: Nhiêu vùng tại châu Phi đang bị ị 
ỉ Trung Quốc thuộc địa hóa để khai thác khoáng sản vầ các tài nguyên ị 
Ị thiên nhiên mẫu quốc đang cần. Tụy nhiên, khi giá lên quá cao, Âu Mỹ 1 
1 sẽ nhảy vào tranh giành và sẽ tạo một chiến tranh thương mại gay cấn 1 
ị tại đây vi nhiếu vùng tương tự khác tại Nga hay châu Á. I 

1 ► Tiếm năng lén của kỹ nghệ vật liệu- nhân tạo mối: Giá thành ACM sẽ I 
I giảm theo số lượng sản xuất và nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới sẽ I 

ị đến từ địa bàn hoạt động này. Cơ hội tràn khắp cho những nển kinh tế I 
I biết lợi dụng thời điểm và đầu tứ những chất xám cẩn thiết. I 

Ị ► Khoảng cách trí tuệ sẽ định đoạt sự giàu nghèo: Một nền kinh tế trí ị 
Ị thức cần sự lãnh đạo-thông minh có tầm nhìn -dài hạn và ý chi phát triển I 
I một hệ thống giáo dục thông tin cởi mở, tự lập và sáng tạo. Giáo điều và I 
Ị Cơ chế phong kiến sẽ tiếp tục đẩy nhiều quốc gia xuống cấp bực nghèo I 
I hèn không lối thoát. 

.lĩnií •-•.. I I I ,■■■■„ I „ . . | I 

Nắm được nguyên lý của lực chuyển và có tư duy thích họp, các bạn trẻ 
vẫn có thể tạo cho doanh nghiệp hay cá nhân mình một hướng đi phù hợp 
với kỹ năng, đam mê và mục tiêu dù đang ở trong hoàn cảnh không thuậ n 
lợi. Sự liên thông của kinh tế vùng và toàn cầu cho phép chúng ta vượt qua 
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những rào cản tưởng ỉà bất khả thi, nhưng hoàn toàn có thể gỡ bỏ bằng 
ý chí và kiên nhẫn. Hãy suy nghĩ sáng tạo, ngoài cái hộp (out of the box) 
và giải pháp luôn luôn tổn tại theo tấm gương của những người đi trước. 

Chỉ cần nói “KHÔNG” với lười biếng, xu thời và ỷ lại. Đứng thẳng trên 
đôi chân của mình. 
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Lực CHUVỂM s: DỊCH vụ A.w S1MH 
VÀ GIẢI TRÍ 



Sau nhiều đắng cay với giấc mộng “được giải phóng” khỏi cuộc sống nghèo 
hèn nô lệ - nhờ vào những nhà cách mạng, phẩn lớn người dằn thế giới đã 
nhận ra lời giải nằm ở chính mình. Lời giải chính là tạo ra thu nhập và sáng 
tạo (với sự giúp đỡ của lòng tham cố hữu qua kinh doanh hay sự nghiệp) để 
thoát khỏi đường hẩm. 

Tôi nói phần lớn vì vẫn còn một số đông nhân loại vẫn tin tưởng vào phép 
màu của vài lãnh tụ hay truyển thuyết viển vông. Như Bắc Triều Tiên, nhóm 
Taỉiban, nhóm ISIS, nhóm Hồi giáo cực đoan, nhóm đầu trọc (skinheads) từ 
Nga và Âu Mỹ... Đây là những thành phần vẫn coi kiến thức hay Internet hay 
“đổi mới” là thế ỉực thù địch. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói một câu rất hay, “Mục tiêucủa những nhà cách 
mạng này không phải là đem ỉạì hạnh phúc cho người dân; mà cho phép 
người dân đem hạnh phúc đến cho họ”. 

Theo nhận định của một báo cáo từ Brookings ĩnstitute do Liên Hợp Quốc 
để xuất, con số 2,8 tỷ người toàn cầu từ 2010 được xếp hạng “trung lưu” sẽ tăng 
lên 4,3 tỷ người vào năm 2030, gẫn bằng 40% dần số. Có nghĩa là những tuyên 
truyển vê' nghèo đói, nô lệ, bóc lột... sẽ không còn ảnh hưởng gì đến tầng ỉớp 
này. Họ sẽ bận rộn hái những trái quả đầu tiên của những lực chuyển đang 
thay đổi bộ mật thế giới này. 

Ai cũng hiểu rằng khi một con người không còn phải thắc mắc về những 
nhu cầu căn bản như ăn mặc, chỗ ở, phương tiện đi lại... thì thứ tự ưu tiên cho 
những gì họ trân trọng sẽ thay đổi tận cốt rễ. Đây ỉà lý do tại sao dịch vụ an sinh 
và giải trí sẽ chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng lượng GDP toàn cẩu. Và chúng sẽ 
ià những ngành nghề có mức tăng trưởng cao nhất trong mọi phấn khúc. 



Khi nói đến an sinh, chúng ta sẽ bao gôm môi trường sinh hoạt mà y tế và 
giáo dục cho gia đình ỉà hai yếu tố quan trọng hàng đầu. Sau đó là tim cho 
mình một công việc nhiễu ý nghĩa, một nền tài chính cá nhân ổn định và 
cho gia đình một khu cư dần an ninh. 

s£S>B CÓCNKÌNAiAN ! OÂNH TẬ.NS OOANH NMAN VIST THỔ TSẬN TCÂH CA ! J 










www.SachVui.Com 


PKÍ&X 1 ỉ NHỮNG Lực CHUYỂN TOÀN CẦEÍ 

Cuối cùng, trong những giây phủt còn lại để thư giãn, phẩn ỉớn chúng ta sẽ 
tìm đến những giải trí đa dạng nhưng phù hợp với ý thích, từ các sự kiện thể 
thao đến hội hè, từ những bữa ăn với bè bạn gia đinh đến những ngày lang 
thang du lịch xứ lạ. Người thích TV, Internet, đọc sách, chơi game, người thích 
dã ngoại, cà phê, rạp hát, Có người dam mê đi tìm kiến thức, có người đến 
những đến đài xây dựng đức tin. Lĩnh vực giải trí thì phải luôn thay đổi vì 
sở thích của đám đông luôn thay đổi. 

Nhìn vào cá biệt từng phân khúc kinh tế, một góc nhìn tổng quan có thể 
được dự đoán và phân tích. 


TRAO LƯU VẼ MÕI TRUÔNG SINH HOẠT 


Vê' y tế, khuynh hướng chung sẽ hướng đến vần đê' ngừa bệnh qua chế độ ăn 
uống (diet) và thể đục (exercise). Những phương pháp trị liệu khống chính 
thống như y học cổ truyền Đông Phương, vitamins và dược liệu từ văn minh 
xưa của Ấn Độ hay Nam Mỹ... sẽ gia tảng. Nhưng việc thiếu thời gian, áp lực 
hàng ngày, tính lười biếng và tham ăn trong con người vẫn sẽ gây ra những căn 
bệnh từ lối sống (liíestyle) và nạn béo phi tại Mỹ sẽ ỉan rộng khắp toàn cầu. 

Ngoài ra, vì chi phí quá cao trả cho các chuyên gia, những hãng bảo hiểm y tế 
và người tiêu dùng sẽ điểu trị tại nhà nhiểu hơn, cõng như qua các nhà thương 
Online. Chúng ta sẽ đo lường thường trực các chỉ số khỏe 
mạnh nhờ những smartphones và nhận chẩn mạch và lời 
khuyên chỉnh sửa cũng qua distance meảỉcine (y tế từ xa). 

Video vẽ sức khóe y tế trong tưong lai 
http://happy.live/y-te-trong-tuong-lai/ 

Hệ thống quản lý các dịch vạ y tế sẽ phức tạp hơn với sự can thiệp sâu hơn 
vể tài chính và quản trị của các chính phủ, những khám phá mới lạ và thử 
nghiệm sẽ nhiều hơn trong quy trình sản xuất và tiếp thị dược phẩm, cũng 
như những dữ liệu cá nhân từ “big data”. Số ỉượng bệnh viện và lương cho bác 
sĩ y tá sẽ giảm, các thị trường mới cho y tế là lớp người già hơn tại Âu Mỹ và 
giói trung lưu tại các quốc gia mới nổi. 

Giáo dục toàn cầu cũng sẽ biến dạng với sự lan tòa khóa học Online và 
những chương trình giảng dạy mang nhiều tính thực tiễn. Các đại học truyển 
thống như Ivy League - Staníòrđ, MIT, Oxíorđ... vẫn giữ được hào quang và 
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thương hiệu nhờ quyển lực, tiền bạc từ các cựu sinh viên; nhưng các đại học 
trung bình ở phương Tây sẽ chịu sức ép cạnh tranh từ những mô hình mới, 
sáng tạo và “phản động (học)” (disruptive). Bài viết của Economist vế ãigital 
degree (bằng cấp thời ãại kỹ thuật số - đăng trên GNA) cho 
chứng ta một khái niệm vể những thay đổi này. 

Xembằívìẽtqua iink: 

http;//www.gocnhinalan.com/bai-tieng-anh/con-ciia-chan-đang-den-aỉa-nganh- 
gíao-duchtml 

TÙ kỹ năng đào tạo qua các định chế giáo dục, hay việc tự tìm học qua 
nghiên khảo riêng, onỉine và oổline, giới trẻ sẻ có cơ hặi làm những công việc 
mình đam mê thay vì chạy theo đám đông chỉ để kiếm cơm áo gạo tiền cho 
gia đình. Với sự phổ biến càng ngày càng rộng của những chương trình xã hội 
từ chính phủ để bào đảm mức sống tối thiểu cho mọi người dân, áp lực để có 
được nguồn tài chính cá nhân ổn định củng giảm thiểu. 


SÔ THÍCH VÀ SÀNG TẠO TRONG GIẢI TRÍ 


Lĩnh vực giải trí cũng sẽ tăng trưởng mạnh tại các quốc gia phương Tây và 
trong thành phẩn trẻ, trung hiu của những quốc gia đang nổi. Mỗi cá nhằn 
sẽ sở hữu một chiếc smartphone có các chức năng thu thập nội dung từ TV, 
Internet, video games, âm nhạc, hổ so' cá nhân... cũng như một công cụ 
để trị bệnh, giao tiếp, mua bán,... và sử dụng các dịch vụ tài chính, gia cư 
(smart home), chính trị (không ai đến phòng phiếu để bầu cử nữa), xã hội... 
Ngoài ra, những trài nghiệm qua các rạp hát 3D sẽ sống thực hơn và ngay cả 
chuyện đánh bạc qua casino có thể hào hứng trong một khu giải trí của nhà 
riêng (sẽ lớn và thông dụng hơn phòng khách hay phòng ngủ). 

Một ngách của kỹ nghệ giải trí toàn cầu là du lịch và ẩm thực. Số dân có 
tiến dư thừa sẽ gia tăng cao tại các quốc gia mới nổi và theo kinh nghiệm 
những người đến tuổi vừa hưu tại Mỹ, Âu, Nhật du lịch để khám phá những 
văn hóa và môi trường khác biệt là lựa chọn số một. Những trải nghiệm qua 
du thuyền như một resort nổi càng ngày càng phổ biến trên toàn cẩu. 

Một giải trí khác không dám bàn qua ỉà việc sử dụng ma túy bất hợp pháp 
khắp nơi của người trẻ. Khi hai tiểu bang Colorado và Oregon cho phép 
bán cẩn sa, một kỹ nghệ 2 tỷ đô la xuất hiện ngay trong những tháng đầu và 
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kéo theo những món thực phẩm và đồ uống có pha trộn cẩn sa. Một ước tính 
không kiểm chứng được là nếu 25 tiểu bang Mỹ (trong số 50) họp thức hóa 
cần sa, một thị trưởng 42 tỷ đô la hàng năm sẽ đến từ cần sa và phụ phẩm. 

Nhưng nói chung, giải trí là một sản phẩm hoàn toàn tùy thuộc vào sự năng 
động và sáng tạo của trí tuệ. Không một cơ chế hành chính nào của chính phủ 
hay bộ máy quản trị nào của các công ty đa quốc có thể ngăn chận sự phát huy 
của trí tưởng tượng trong mỗi con người. Dĩ nhiên, họ sẽ cố gắng “điểu khiển” 
nhưng họ sẽ thất bại. 

Điểu duy nhất họ có thể làm là để người dân hay nhân viên quá bận rộn phải 
ỉo cơm áo lương tiến, quên đi chuyện “giải trí” hay “học hòi”. Đây ỉà mô hình 
“ngu dần” rất được các quốc gia nghèo đói, tụt hậu hâm mộ. Sau cùng, lịch sử 
sẽ chôn vùi những ác mộng này. Tuy vậy, tin buồn là quy trinh có thể kéo dài 
hơn 3 hay 4 thập kỷ cho những người dân “gặp xui”. 



Theo thống kê, GDP của Mỹ sẽ đạt đến 17.332 tỷ đô ỉa trong 2014. Trong đó, 
tiêu dùng cho y tế là 1.267 tỷ giáo dục là 1.065 tỷ và giải trí ỉà 3.610 tỷ. m ' 


Ư.S, Marỉiuana Saíes Sstỉmates 2013 - 2013 
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A year oí retail marỉịuana ìn Coioratío 


Tổng cộng, mỗi người 
Mỹ sử dụng đến 
18.745/53.000 đô la thu 
nhập trung bình cho ba 
phân khúc dịch vụ trên, 
tương đương 36%. Nếu 
tính thêm các dịch vụ 
về an ninh cá nhân, môi 
trường và tài chính bảo 
hiểm, con số này vượt 
quá 47%. 

Với mức tăng trưởng 
dự đoán hơn 12% mỗi 
năm trong các dịch vụ 
an sinh và giải trí, tỷ lệ 
chắc chắn sẽ vượt mức 
60% trong 20 năm tới. 
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Trong khi đó, bức tranh toàn cẩu cho thấy thành phẩn trung lưu gia tăng 
nhanh nhất sẽ đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia (trung bình 21% so với 
2% tại các quốc gia phương Tây). Số lượng dân số trung lưu này sẽ đẩy tỷ lệ 
an sinh và giải trí vượt qua 50% của GĐP toàn cẫu vào 2035. 

Đẩu tư tiền bạc hay công sức vào những ngành nghề này chắc chắn sẽ đem 
hiệu quả khả quan hơn ỉà các ngành tăng trưởng chậm. Sự phát triển những 
dịch vụ này mới ở vào giai đoạn đẩu và sẽ tiếp diễn ít nhất trong 20 nàm tới. 
Sau đó, có thể thế giới sẽ bắt đầu những ỉực chuyển “phản động (học)” khác và 
tạo ra một chu kỳ mới, thịnh vượng hay suy trầm. Với những ngưòi vừa khởi 
nghiệp, 20 năm để sống với đam mê, dù thành công hay thất bại, cũng là một 
trải nghiệm tuyệt vời. 

Tuy nhiên, sự phát triển sẽ không đống đều trên bản đổ thế giới. Tại những 
quốc gia tụt hậu vi khoảng cách trí tuệ, nhu cầu nhân công rẻ, cẩn cơ bắp sẽ ít 
đi; và xã hội sẽ chịu nhiều bất ổn vì thành phẩn “đen” sẽ gia tăng với sổ lượng 
nghèo đói và bị ức hiếp. Hệ lụy bất an sẽ khiến dòng đẩu tư nước ngoài chậm 
lại, phân khúc du lịch đi xuống. Hệ quả sau cùng là một khi đính vào chu 
kỳ tụt hậu, các quốc gia này sẽ ngày càng lún sâu vào vững lầy; cho đến khi 
cách mạng xẩy ra, hay đến khi bị các cường quốc xóa sổ như một mẩm gây bệnh. 
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KHI 'DAM MÊ TRỞ THẰỈMH QỘiVỈS Lực 3ổMB 

Lê Ngọc Sơn thực hiện 

Động lực qua góc nhìn của chuyên gia kinh tế - TS. Aỉan Phan chia sẻ 
câu chuyện từ chính cuộc đời minh... 


THAY BỔI Tư DUY, THAY BÔI cuộc ĐỜI 


Thưa ông trong cuộc đời của mình cô những bước ngoặt nào khiến ông nhố mãi? 
TS. Alaa Phan: Trước 30/4/1975, tôi ỉà một doanh nhân khá có tiếng ở đất 
Sài Gòn. Lúc đó là chủ một vài công ty, dưới có khoảng 20 ngàn nhân viên. 
Có thể nói như vậy ỉà thành công. Nhưng rối 30/4/1975 xảy ra. Gia đình tôi ra 
Hạm đội 7 và lên tàu qua đảo Guam. . . 

Tôi nhớ cái cảm giác của tôi. Lúc đó tôi mất hết, vài triệu dô la là số tiền lớn 
vào thời đó. Vói không ít người, đó là là cú sốc khá đáng kể. Nhưng với tôi, 
trong buổi sáng, một mình bên bãi biển, tỏi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi mất 
hết nhưng điểu ỉạ ỉà thấy sự thanh bình tuyệt diệu. 

Lúc trước ỏ’ Sài Gòn, sáng sớm 6 giờ, hai cô thư ký đã đến bàn đủ thứ công 
việc. Nhưng hôm đó 4 giờ sáng ngồi ở bãi biển Guam, trong bà vợ cũ của tôí 
thi nẳm khóc thút thít, tồi lại thấy nhẹ nhóm, hạnh phúc vì không ai quấy rẩy, 
không có chương trinh, không có gì để ìàm cả ngày. Khi qua Mỹ, tói rời trại tị 
nạn sớm nhất. Và Me ấy trong túi chỉ có vài trăm đô la. Chính xác ỉà bốn tràm 
đô ỉa, một bà vợ, một đứa con và ở tạm căn hộ đằng sau của một nhà thờ. 

Lúc đó tôi không buôn bã chuyện mất mát, mà ỉấy một tập giấy hí hoáy 
kế hoạch xem bây giò' phải làm gì để kiếm tiền, làm thế nào để có một 
sự nghiệp khác. Bắt đẩu lại - đó lả thái độ của tôi với biến cố số một của đời mình. 


Ồng đã chứng kiến những ai thiếu động lực và bỏ mặc cuộc đời mình cho bão táp 
số phận cuốn ẵi chưa? 

TS. Alan Phan: Kể đâu xa, trong gia đình tôi, tôi có người em trai và ngưdi em 
gái. Có thể nói, sinh ra trong một môi trường gần như giống nhau, cũng bố mẹ 
đó, cách nhau khoảng 3-4 tuổi. Có thể nói là không khác nhiểu lắm. Tuy nhiên 
mỗi người một số phận khác nhau. 

Em trai tôi thua tôi 5 tuổi, lúc đó cậu ấy vừa mới tốt nghiệp ngành luật sư. 
Nó thấy đời tự nhiên hụt hẫng, mẫt mát tất cả mọi thứ khi qua Mỹ chỉ vì không 


se. 
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còn được hành nghể luật sư nữa. Cái bằng đó vố dụng, bao nhiêu năm học 
tập mất hết. Có thể bắt đẩu lại dù rất khó khăn. Trong phản ứng, thái độ của 
cậu ấy rất yếm thế, tiêu cực. Lúc đó cậu bắt đầu bỏ bê, hút sách, nhậu nhẹt... 
Vì cậu nghĩ đời cậu bỏ đi. Và thực sự khi đã nghĩ mình là bỏ đi, thì cuộc đời 
bỏ đi thật. Với ỉối tư duy như vậy, con người ta có thể đoán được cái kết cục 
của cuộc đời. Đó ỉà một thái độ khác dù chúng tôi cùng trong một gia đình, 
cùng đối diện với một biến cố. 

Trong khi đó cô em gái tôi ngược lại. Cồ cũng khống có gì tích cực lắm. 
Trước đỏ cô hành nghề luật sư tương đối tốt, nhà cửa cũng rộng rãi ở Sài Gòn. 
Tại Mỹ, cô đi học lại. Lúc đó Chính phủ Mỹ cho vay đi học. Cô nhận thấy mình 
nói tiếng Anh không giỏi lắm thì không học luật sư nữa, mà học kế toán. Mấy 
chục nãm sau, cô ỉà nhân viên cao cấp của hãng đa quốc St.Gobain, đời sống 
thoải mái, có thể nói khá giả hơn người bình thường. 

Còn tôi, sau biến cố, tôi bận rộn với chương trình mới của mình. Mình nghĩ 
đến việc trước mặt, nghĩ cách làm thế nào để đời sống phong phú, hào hứng. 
Lúc đó, tôi có dịp để chứng tỏ lại mình. Bây giờ bắt đấu như một trang giấy 
mới, rất thoải mái. Thái độ của mình quyết định định mệnh của mình. 

Như vậy, để nói rằng, ba anh em nhưng ba số phận khác nhau, tất cả đểu 
thay đổi nhờ thái độ sống lạc quan hay bi quan... 


Theo ông, đâu là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bạị của những người 
trẻ môi ỉập nghiệp? 

TS. Aian Phan: Theo tôi, có rất nhiều xúc tác ảnh hưởng, nhưng có hai yếu tố 
chính để quyết định sự thành công hay thất bại của các bạn trẻ khi lập nghiệp. 

Ihứ nhất là phải có đam mê: Một thực tế là không có gì dễ dàng trong 
hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta, trừ những người có số may mắn, còn 
lại đểu phải ỉàm việc cật lực. Cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn này đến 
khó khăn khác, nếu mình không dam mê sẽ dễ bỏ cuộc. Cho nên cần ổam mê 
công việc như một cái sở thích. Ví dụ, với tôi, việc kinh doanh giống như sáng 
sớm tôi đánh tennis: lúc thì đánh thắng, lúc thi thua, không quan trọng, quan 
trọng là mình được chơi một trò chơi. Đó là cái đam mê. 

Ông Edison để làm ra bóng điện đã phải làm cả ngàn lẩn thất bại, nhưng 
ông làm hoài rổi cũng có được một phát minh lịch sử - đó là tạo ra được bóng 
điện, và chúng ta giò' đây không thắp nến mối đêm là nhờ một anh chàng đam 
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mê như thế. Có đam mê thì mới theo đuổi công việc đến cùng. Không cố đam 
mê thì không có thành cóng bển vững và lâu dài. 

Thồ hai là kiên nhẫn: Không kiên nhẫn thì thế nào, tới một lúc nào đó mình 
xoa tay thôi quên nó đi. Phải biết chờ thời. Củng như mình đi trên đường đời 
mình không biết khúc ngoặt ở đằng trước là gì, nhưng đôi khi khúc ngoặt có 
thể đem đến cả một tương lai tươi sáng mà mình không thể tưởng tượng được. 

Ví dụ, nảm 1968, sau 5 năm lấy bẳng Master ở nước ngoài thì tôi về 
Việt Nam, ỉúc đó tôi nghĩ mình chỉ thích làm nghề dạy học, không biết mình 
thích kinh doanh. Một đêm tôi hẹn hò với một cô đào, nhưng đến giờ hẹn 
chờ mãi không thấy cô ấy đến. Tồi nhìn qua bên cạnh thấy một người Mỹ lật 
bản đố Sài Gòn, tôi hỏi có cẩn giúp không? Từ mối quen biết này, đã tạo dựng 
cho tôi một sự nghiệp sau đó. 

Thế nên, mình không thể ngờ được bước ngoặt ở tương lai của mình, nó 
sẽ đưa mình đi tới đâu. Có thể tươi sáng, nhưng cũng có thể đi xuống hố. 
Nhưng mà cứ phải tiếp tục đi, xuống hố thì lại ỉeo lên, đi tiếp. Tới một lúc nào 
đó, trong cái phút bất ngờ nhất, mình tự nhiên trở thành “người hùng của 
thời thể’ cũng không biết chừng. Cho nên đam mê và kiên nhẫn tiếp tục đi, 
tiếp tục cuộc chơi. 



Nhưng có một thực tế là không phải người trẻ nào cũng biết được mình 
dam mê cái gì, và kiên nhẫn cho điểu gi, nhiều người muốn khởi nghiệp và 
khởi sự nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu... 

Tất nhiên mình cẩn phải biết mình đam mê điểu gì chứ: Mình có thể trở 
thành một anh nông dân làm vườn, một kỹ sư, chứ không phải lúc nào cũng 
cẩn là đại gia, có nhiều tiển... có những điểu hạnh phúc rất ỉà giản đơn. Nhưng 
mình phải biết cái mình muốn ìà gì, chứ không phải mình chạy theo cái trào 
lưu của xã hội. Cái xã hội đưa ra có phải mục tiêu của mình không, nếu không 
phải mục tiêu của mình thì phải xắn tay áo lên đi tìm. 

Không có gì để trăn trở, lo lắng, nhưng phải biết mình muốn gì. Khi biết 
mình muốn gì thi bước tiếp là phải đặt kế hoạch. Đặt kế hoạch không phải 
viết ra vải ba trang giấy rổi nói “đầy là kế hoạch của tôi”. Kế hoạch là phải thật 
chi tiết, rõ ràng. Khi kinh doanh chẳng hạn, mình biết rõ thị trường thế nào, 
mình muốn như thế nào, sản phẩm của mình là gì, dịch vụ cung cấp ra sao, ai 
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là đối thủ cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh của tôi ỉầ gì, tôi có những thế mạnh 
gi,... phải chi tiết, phải thực tế, đừng hoang tưởng. 

Kếhoạch rất chi tiết sẽ giúp cho người trẻ ra quyết định sáng suốt hơn? 

TS. Alan Phan: Đúng vậy! Sau khi có kế hoạch rõ ràng, tiếp đó sẽ phân tích 
việc mình phải đối mặt với cái gì, phân tích tài chính chi tiết. Tôi có bao nhiêu 
tiền, tôi hy vọng sẽ kiếm được bao nhiêu doanh thu sau bao nhiêu tháng?! Vi 
nếu làm ăn mà không có ỉợi thì đi... làm công chức cho rồi. Ý tôi nói là phải 
có một phân tích tài chính, không ảo tưởng, mù mờ. Sau khi có đam mê thì 
đặt kế hoạch đi từ A đến B, sau đó tìm mạng lưới để hợp tác phát triển. 

Mạng lưới gồm những đối tác mà họ có thể giúp bù đắp những cái minh còn 
thiếu. Mạng lưới gồm những người lớn tuổi, họ có thì giờ, họ sẽ tư vấn cho 
mình, cho mình những lời khuyên tốt đẹp. Mạng lưới là những mối quan hệ 
(những người giỏi vê' IT, giỏi vẻ' tài chính...) sẽ náng đô’ mình. 

Sau đó là kiến thức, làm gì cũng phải có kiến thức. Đi tìm, học, đọc.... Tiếp 
nữa là sức khỏe. Làm gì cũng phải có sức khỏe. Sau gần hai chục nám sống 
bên Trung Quốc, tôi muốn về Mỹ vì nghĩ ở đó còn nhiều cơ hội. Tôi gặp lại 
những bạn cũ, và quả đúng, tôi thấy Mỹ có quá nhiều co' hội, rất năng động, 
sáng tạo. Phải nói là sáng tạo khủng khiếp. Cuối cùng tôi không ở Mỹ, vì sức 
khỏe tôi không còn nữa. Tôi không thể làm những chuyện như cách đây mẩy 
chục năm nữa. 

Làm việc với những người trê ở ta, ông thấy đâu ỉà điểm cẩn khắc phục nhất ở họ? 
TS. Alan Phan: Khi trở vể Việt Nam ỉàm việc, tôi nhận thấy thấy ba điểm yếu 
nhất của một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt Nam cũng như của giới doanh 
nhân Việt Nam như sau. Tôi muốn tư duy của các bạn tránh vết xe đổ này, bởi 
đó ỉà kẻ thù của các bạn. 



Chuyện copy-paste, chuyện lười học... là có thật. Đi đến các trường đại học 
Mỹ thấy sinh viên cấm sách đọc bất cứ lúc nào rảnh, còn mình thì không 
ít người thích ỉa cà "chém gió”, tối đi nhậu. Đó là việc lười về tận dụng thời 
giờ, còn có cái lười tệ hại hơn là lười suy nghĩ. Người ta nói sao nghe vậy, 
không bao giờ đặt lại câu hỏi “tại sao nó lại như vậy”, và “nó thực sự có phải 
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như vậy không?” Tất nhiên các bạn ở đây cũng có một điểu thiệt thòi là khi ỉớn 
ỉên đã nằm trong một cái hộp và được bảo “nằm im đó”. 

Hãy đứng dậy đi ra khỏi cái hộp suy nghĩ và tìm tòi. Hiện nay, cuộc cách 
mạng lớn nhất ỉà Google, nó mang lại kiến thức cho bất kỳ những người nào 
muốn tìm tòi. Ngày xưa tôi đi tìm để tài, tôi leo lên thư viện lục tìm sách rất 
mệt mòi, nhưng bây giờ tôi chỉ cần nằm nhà bấm bàn phím là có cả ngàn 
dữ kiện vể bất cứ để tài nào, kể cả chuyện... tán gái (Cười). 



Không ít bạn trẻ vì được bố mẹ nuông chiều, thành ra ỷ lại, đến khi ra làm việc 
ỷ ỉại vào nhà nước, cơ chế xin-cho, dựa vào những quan hệ... Các bạn mất rất 
nhiễu để tạo dựng cái quan hệ, thay vì tạo dựng sản phẩm, tạo dựng niềm tin 
cho khách hàng.... Thói ỷ lại là kẻ thù của các bạn trẻ. 


,/THỮ BA! LÃ I DỄ TKÃT VONG tiA BÌHI 


Bất cứ hành trình nào củng có khó khăn, cam go, thử thách, nhưng phải coi 
những thất bại là bạn bè, thay vì là kẻ thù. Tôi trằn trọng sự thất bại, vì nó cho 
mình nhiểu thứ. Mình thành công, say men chiến thắng, mình tưởng mình 
bất bại,... tạo cho người ta một tính cách tự kiêu, tự đắc, dễ hại mình. Trong 
khi thất bại cho mình sự suy nghĩ, làm cho mình một chút đủ nhục để kích 
thích lòng tự trọng, và khi mình chiến thắng thì cảm giác huy hoàng hơn. 
Cho nên đùng sợ thất bại. Thất bại ỉà những người bạn chứ không phải là 
kê thù. 

Tôi tin rằng, khắc phục được 3 điểm trên sẽ giúp cho sự nghiệp tương lai của 
các bạn trẻ đi rất xa. 

Xin cảm ơn ông! 
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TỪ BỎ auốc T|CH 

(Bài 1 trong Loạt bài Khi doanh nghiệp phải trực diện khủng hoảng) 

Thay đổi tư duy của bạn và bạn sẽ thay đổi thếgiổi của bạn - Norman Vincent 
Peaỉe (“changeyour thoughts andyou changeỵour worỉả”) 

S5ỊPB ôi xin nói ngay để tránh những suy đoán lẩm lẫn là bài này đụng 
ầl chạm đến ỉòng yêu nước, tự hào dần tộc hay 4 ngàn năm văn hiến, 
ván hóa... cùa cá nhân người Việt. Đây thực ra là một giải pháp khách quan 
và tích cực về khả năng sáng tạo cùng đổi mới của các doanh nghiệp để vượt 
qua suy thoái và nâng tẩm cạnh tranh của mình. 



Nền kinh tế thế giới trong ba thập niên qua đã rẽ vào một con đường ỉạ mà đẩu 
tàu là công nghệ thông tin (IT) và tư duy toàn cầu trong việc vận hành chính 
sách quốc gia cũng như doanh nghiệp. Sự sụp đổ của Liên Xô và đồng minh, 
sự hình thành các khối mậu dịch tự do (free trade agreements) như Liên Âu 
(EU) và sự biến thiên cơ chế tại Trung Quốc có thể truy nguồn vào 2 nhân tố 
nói trên. 

Mọi doanh nghiệp íừ Âu Mỹ đến Phi Á bắt đầu một hành trình đổi mới với 
một quốc tịch mới. Dù vẫn mangbản sắc của Mỹ, hiện nay McĐonaỉđ's, Boeing, 
Apple, Walmart... có doanh số từ nước ngoài cao hơn so với doanh số tại Mỹ. 
Ngay cả phim ảnh và TV từ Holỉywood đă niêm yết số thu (box oíhce receipt) 
của thế giới, chuyện mà các nhà sản xuất tại đây chưa bao giờ tính đến khi 
dự trù ngân sách chỉ 20 năm trước. 

Các tập đoàn đa quốc gia hình thành như nấm sau cơn mưa và ngày nay, 100 
cồng ty lớn nhất thế giới theo Porbes đểu có quốc tịch “đa quốc” (trụ sở phẩn 
lớn đặt tại các quốc gia nhỏ, không thuế, như Cayman Island, Bertnuda, Isle 
of Man...). 



Mặc dù nhiều sản phẩm và dịch vụ vẫn mang bản sắc quốc gia nhưng chứng 


thường gắn liển với chất lượng và danh tiếng của ngành nghề. Xe hơi Nhật hay 
điện tử tiêu dùng Nhật ỉà những thương hiệu tuyệt vời (Toyota, Nissan, Sony, 
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Hitachi...), nhưng lý do người tiêu dùng tin cậy đa phẩn nằm ờ thương hiệu 
từng công ty hơn là yếu tố thật sự được làm bởi Nhật Bản (đặc biệt ỉà khâu sản 
xuất khi hầu hết đểu gia công và sử dụng vật liệu tại Trang Quốc, cống xưởng 
ỉớn nhất thế giới). 

Đổng hổ Thụy Sĩ, mỹ phẩm Pháp, thiết kế Ý, công nghệ ĨT Mỹ, bóng đá 
Brasil, và gần đây, điện thoại Samsung, xe hơi Huyndaì... đem Hàn Quốc lên 
vị trí sao mới nổi, nhưng người tiêu dùng thế giới không vì một vài ngành 
nghề mà cho răng tất cả mọi loại hàng xuất xứ từ một quốc gia đểu hưởng vị 
trí tối ưu khi lựa chọn. 

Chỉ một trường hợp ngược lại là thực phẩm từ Trung Quốc mang một nhăn 
hiệu tồi tệ là “độc hại” khủng khiếp, tạo sự tẩy chay ngay cả với người tiêu dùng 
Trung Quốc. 



Do đó, khi các doanh nghiệp Việt vận động chính phủ bỏ tiền hỗ trọ’ quảng 
bá một “thương hiệu Việt”, tôi luôn nhăn mặt Đây là một lối “gánh vàng đi 
đổ sông Ngô”, chỉ lợi cho các công ty quảng cáo và các quan chức điểu hành 
chương trình. 

Khẩu hiệu “người Việt dùng hàng Việt” thì cỏ thể chấp nhận được vi đây 
chỉ là một cách tiếp thị khích động lòng yêu nước, nhưng về lâu dài, hiệu quả 
cũng chằng nhiểu. 

Một sản phẩm hay dịch vụ có chất lượng cao bển vững và một chương trinh 
hậu mãi tốt vẫn ỉà một cố gắng rất “cá nhân” của từng doanh nghiệp và đòi hỏi 
một thời gian dài để tạo thương hiệu. Gốm sứ Minh Long, bút bi Thiên Long, 
thép Pomina, sữa Vinamiỉk... có thể trở thành những thương hiệu quốc tế, 
nhưng tiên trình sẽ mất nhiêu thập kỷ và nếu thành công, họ sẽ mang lại vài 
hãnh diện cho Việt Nam, nhưng họ sê khống giúp gì cho các sản phẩm khác ở 
những ngành nghể khác. 



Khi người chủ cũng như đội ngũ quản ỉý bắt đầu tư duy theo bản sắc mới, tám 
nhìn và chiến lược sẽ phải thay đổi để phù hợp hơn với mục tiêu xa rộng hơn, 
củng như lâu dài hơn. 

Công ty phải hoạt động theo những nguyên tắc và hạn chế xuyên quốc gia 
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trên mọi bình diện. Điều này rất quan trọng vì nó sỗ nâng cao kỹ năng và trải 
nghiệm của doanh nghiệp và đội ngũ quản lý để khắc phục những yếu kém nội 
tại và khủng hoảng vĩ mô đang làm trì trệ tăng trưởng. 

Vể thị trường, sản phẩm phải đáp ứng với nhu cẩu của một số lượng người 
tiêu dùng lớn hơn và đa dạng hơn, dù rằng một sản phẩm có chất lượng 
thỏa mãn khách hàng Việt phẫn lớn cũng sẽ thỏa mãn những khách hàng 
tại ASEAN hay Trung Nam Mỹ. Dù lớn vể tẩm cỡ, nhưng chúng ta cũng phải 
chứ trọng đến phân khúc nhỏ và thị trường ngách khi chưa đủ khả năng cạnh 
tranh để đối đầu các anh cả. 

Về công nghệ và thiết kế, sáng tạo và đặc thù vẫn phải là kim chỉ nam. 
Ban quản lý phải sẵn sàng tiếp cận và sử dụng hữu hiệu các nhân viên bản xứ. 
Về pháp ỉý và xã hội, tư vấn địa phương rất cấn thiết để vượt qua các rào cản 
và hòa đổng với nhiều dân tộc trên căn bân tôn kính. 

Về tài chính, các nguổn vốn sẽ dổi dào hơn vì các nhà đẩu tư luôn ỉuôn ưa 
thích những công ty tiềm năng có thị phần và sản phẩm chất lượng quốc tế. 
Một công ty niêm yết trên Nasdaq luôn có một giá trị và uy tín cao hơn một 
công ty niêm yết ở HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM) hay ngay 
cả Singapore, Hổng Kông. Sự suy thoái kinh tế của một hay vài quốc gia sẽ 
không ảnh hưởng nhiễu trên doanh thu và lợi nhuận của một doanh nghiệp 
đa quốc. 


KHÓ KHĂN VÃ THỬ THÁCH 


Đĩ nhiên, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ cho đây là chuyện không tưởng. 
Phẩn lớn sẽ mặc định là khi mình không đủ sức thành công trên sân nhà, 
thật khó mà chiến thắng ở sân lạ, trong một môi trường với nhiều đổi thủ 
nặng ký hơn. 

Tôi cho rằng tất cả chỉ là tư duy. 

Nếu doanh nhân chỉ nghĩ rằng một tiệm tạp hóa tại một làng nhỏ là mơ ước 
tối hậu thì đây sẽ là đích đến và không xa hơn. Nhưng nếu người chủ tiệm biết 
rằng bao nhiêu người trẻ đã bỏ làng lến Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẳng... và họ đã 
thành công vượt bậc, trở thành những doanh nhân thành đạt, hạnh phúc... 
chỉ vì họ dám tư duy khác hơn và xa hơn lũy tre làng. Dĩ nhiên, cũng không ít 
các doanh nhân thất bại và bỏ cuộc; nhưng đấy là thương trường: không bao 
giờ có tỷ lệ thắng hay thua 100%. 
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Một doanh nhản Mỹ, ông Henry Forđ có nói rằng: “Nếu bạn nghĩ ỉà bạn làm 
được hay bạn không làm được; cả hai trường hợp, bạn đêu đúng” (“Ịfỵou think 
you can, or ifyou thinkyou can't, either way, yoúre right") 

Từ một tư duy đa quốc, chúng ta mới có được một tấm nhìn xa rộng. 
Tẩm nhìn này sẽ cấu trúc mục tiêu dài hạn, chất ỉượng sản phẩm và dịch vụ, 
tấm cỗ thị trường và cách quản lý tài chính. 

Chỉ những công ty có tẩm nhìn như vậy mới đủ kiên trì để xây dựng một 
thương hiệu bển vững và bám trụ qua nhiều thế hệ. Ngoài ngành ĨT còn quá 
mới, tất cả những thương hiệu hàng đầu trèn thế giới đểu do các công ty trên 
100 tuổi tạo dựng lên, 

Có thể nhiều doanh nghiệp sẽ chưa sẵn sàng với cơ hội, nhưng ít nhất họ 
phải biết là cơ hội vẫn chò’ đợi ngoài khung cửa. 
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COỉM ĐllỜMG VÉ LA SVIÃ 

(Bài 2 của loạt bài Khi doanh nghiệp phải trực diện khủng hoảng) 


C i ó rất nhiều con đường dẫn ve La Mã. Trong kinh doanh, con đường an 
p toàn và chắc chắn nhất là tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ thật sáng 
tạo (innovation) và đặc thù (điổerentiatíon), đáp ứng đúng nhu cầu cùa khách 
hàng trong phân khúc lựa chọn. 



Như đã nói ở bài trước, tầm nhìn và tư duy của người sáng lập là khởi điểm 
để tạo dựng một doanh nghiệp thành công và bển vững. Tuy nhiên, cốt lôi của 
doanh nghiệp luôn luôn là sản phẩm hay dịch vụ bán ra thị trường; không phải 
con người, tập thể, tổ chức hay bất cứ chính phủ nào. 

Người ta biết đến Microsoố qua hệ điểu hành Winđows, đến Boeing qua các 
máy bay 747,757,777, biết đến Apple qua ĨPhone, biết đến LV qua các túi xách 
thời trang, biết đến Hilton qua các khách sạn... Albert Einstein có thể là một 
thiên tài nhưng ông không tạo ra sản phẩm nào nên không có một di sản nào 
vể kinh doanh; trong khi đó, dù nhiều người không biết ai là Thomas Edison, 
nhưng mỗi tháng công ty cửa Edison (General Electric) vẫn thu tiền điện của 
hơn 60% gia cư Mỹ. 

Sản phẩm là yếu tố quyết định sự bển vững và tuổi thọ cho doanh nghiệp 
bằng thị phần và thương hiệu. Để thỏa mãn 2 điểu kiện này, sản phẩm hay 
dịch vụ phải thật đặc thù và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, ít nhất 
trong thời điểm khởi động và liên tục cải tiến sau đó. 

Quá trình íạo dựng một thương hiệu quốc tế thường kéo dài cả trăm năm. 
Ngành IX còn quá mới và năng động để chúng ta có thể kiểm nhận định luật 
này, nhưng Microsoít, Intel, IBM ... đang làm ngạc nhiên nhiều nhà phần tích 
với mức độ bền bỉ của thương hiệu. 

Dĩ nhiên, dù không có góc cạnh nào sáng tạo hay đặc thù, một sản phẩm vẫn 
có thể làm người chủ doanh nghiệp thành công trong việc chiếm thị phần và 
kiếm tiển thoải mái cho gia đình họ. Chúng ta không bàn chuyện “kiếm tiến” 
ỏ' đây, mà là phân tích các tố chất cần và đủ để tạo một công ty tắm cỡ theo 
chuẩn mực quốc tế. Trước hết, hãy duyệt qua các loại sản phẩm đang được 
mời chào trên thị trường. 
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Một sản phẩm được coi như ỉà “nguyên liệu” (commodity) khi nó không có 
gì để phân biệt với các sản phẩm đông loại khác. Công nghệ, thương hiệu hay 
chất ỉượng trỏ' thành một mặt bằng không ai hơn ai. Lợi thế cạnh tranh cho 
loại sản phẩm này ìà giá cả và hệ thống phân phối. Phần lớn sản phẩm và dịch 
vụ bày bán trên thị trường đểu nằm dưới hình thức “nguyền liệu” và dù đây ỉà 
một thị trường dễ xâm nhập, cường độ cạnh tranh rất cao và mức lời gẵn như 
không có nhiều. 

Các được phẩm khi hết sự bảo vệ của bằng sáng chế thường rớt xuống giá 
“nguyên liệu” khiến những hãng đã kiếm lời khủng khỉ độc quyển các mặt 
hàng như Aspirin, Vaseline, Zocor... đểu ngưng sản xuất vì mức lời không 
còn. Gạo, cà phê, đổ plastic... là những sản phẩm nguyên liệu khi không có 
thương hiệu hay đặc thù nên dù Việt Nam giữ vị trí số 1 trên thị phần quốc tế 
vẫn không đem một lợi tức đáng kể nào cho những người kinh doanh. 



Dĩ nhiên, một sản phẩm bắt chước và dựa trên các sàn phẩm đang ăn khách 
vẫn có thể sinh lợi cho doanh nghiệp. Rất nhiễu doanh nhân thế giới đã trở nên 
thành đạt bằng việc sao chép sản phẩm, kinh doanh bẩy đàn theo đám đông hay 
chỉ thuần túy dựa trên các mối liên hệ để mua qua bán lại. Các doanh nghiệp 
Hoa Kiểu đã chiếm giữ vị thế điểu khiển các thị trường hàng hóa của tư nhân 
tại Đông Á dựa trên mậu dịch và liên hệ trong bang họ. Tuy nhiên, những lợi 
thế cạnh tranh này đang bị bào mòn bởi các công ty đa quốc và sự vận hành dễ 
dàng qua Internet và E-commerce (thương mại điện tử). 

Loại sản phẩm này chỉ bùng lên một thời điểm nào đó rồi chìm lắng nếu 
không có cố gắng để thay đổi và cải tiến. Các nhà sản xuất Trung Quốc đă 
kiếm tiển khá nhiều khi copy điện thoại ĨPhone, máy cày Caterpillar, xe hơi 
Chevrolet, khí cụ công nghiệp... nhưng nếu không có sáng tạo gì khác hơn, 
đây sẽ chỉ là cách bắt thị phẩn qua giá cả. Cạnh tranh luôn khốc liệt và mệt mỏi 
khi mọi đối thủ phải liên tục bán với giá thấp nhất. 


SẦN PHẨM CỦA THẾ HÊ KẼ T1ẼP 


Nhiều sản phẩm đi tiên phong trong việc khám phá thị trường mới và thành 
công trong việc giáo dục, tạo nhu cầu cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, 
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nếu người chủ sản phẩm không có một kế hoạch kinh doanh bài bản, hỗ trợ hởi 
nguổn vốn dổi dào và một chiến lược tiếp thị thống minh cùng đội ngũ quản lý 
tài năng và kiên nhẫn, họ sẽ bị đối thủ qua mặt. Hệ điểu hành Microsoử không 
phải ỉà hệ điểu hành PC đầu tiền, mà là hệ điểu hành viết bởi Dr. Gary Kiỉdall. 
Facebook ra đời sau MySpace 6 năm nhưng khống chế thị trường mạng xã hội 
hiện nay. Trong khi đó, kẹo gum Wrigley hay máy lạnh Carrier là một thương 
hiệu bển vững ngay từ khỏi động hơn 100 nám trước và vẫn chiếm vị trí sổ 1 
trên thị trường. 

Hiểu rõ vị trí của sản phẩm của minh trong chuỗi nhu cẩu của người tiêu 
dùng là có được một chiến thuật họp ỉý để tối ưu hóa các lợi thế cạnh tranh 
của mình 


Thực ra rất khó để có được một sản phẩm 
hoàn toàn mới ỉạ có thể ứng dụng trên toàn 
cầu. Chúng ta cần những đẩu óc siêu việt 1 
như Thomas Edison hay Alexander Graham 
Bell; và phẩn lớn nhân loại (kể cả tác giả) đều 
không có khả năng hay may mắn. Tuy nhiên, 
các doanh nhân vổ danh và trung bình về mọi phương 
diện cũng đã kiếm cả chục triệu đô la khi nghĩ ra pet rock 
(đá nuôi), hay dây thun đeo tay cho các nữ sinh... (dĩ 
nhiên chỉ ỉà một loại sản phẩm thời trang - fad). 

*Pet rock Xem video vé Pet Rock: t^ttps://www.youtube.com/watch?v=xKtHAkcll-V , 






CÓ vài ba phương cách để đạí đến mạc tiêu này: 

Việc hay nhất là cải Mến một sản phẩm thông dụng qua thiết kế, công 
nghệ, bao bì hay lối sắp xếp... Nike là ví dụ tiêu biểu khi Phil Knight đem 
đôi giày chạy bộ bình thường và biến nó thành một biếu tượng vừa thoải mái 
vừa phong cách cho phẩn lớn dần số không nghĩ đến môn thể thao chạy bộ. 
Hay Starbucks và mô hình biến quán cà phê thành “trung tâm thương vụ”. 

Coca-Cola đã chiếm lĩnh thị trường vững chắc hơn sau khi thiết kế lại 
tay cầm lõm vào trong cho các chai uổng. Khi Ponomareva xếp túi trà xanh 
Nhật Bản thành hình những con chim origami, doanh thu gia tăng đột biến. 
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Một anh bạn cũ của tôi ở New Ịersey tảng doanh thu lên gần 700% mỗi năm 
sau khi phát hành sản phẩm WorId's Best Beer bao gồm 12 lon bia ngon nhất 
thế giới (tự anh ta xếp hạng) đến tù 12 quốc gia khác nhau. 

Một cách thức khá phổ biến khác là nhắm sản phẩm, hiện có rào một thị 
trường ngách dbttía ai phục vụ. Cũng là nước uống đống chai nhưng Evian, 
Perrier... khôn ngoan chọn mục tiêu là các khách hàng trí thức, nghệ sĩ, giới 
thượng lưu... Xe ôtô Porsche tạo danh tiếng với những loại xe thể thao cho 
giới trẻ giàu có, trong khi Volvo thì nhắm vào giới quản lý trung niên lấy an 
toàn làm ưu tiên. 

Sau cùng, một chiến thuật tiếp thị đặc biệt có thể tạo ra cảm giác mới 
cho người tiêu dùng. Cô Sara Bỉakely đã thành tỷ phú với các ữang phục 
đổ lót (undenvear) cho phụ nữ khi táo bạo làm một màn biểu diễn thời 
trang (không được phép) ngay trong cửa hàng danh tiếng Bloomingdale ở 
New York. Thương hiệu Spanx cất cánh cùng với các mẫu tin trên các mạng 
truyến thông. Nhờ những cách tiếp thị độc đáo, Richard Branson và thương hiệu 
Virgin đạt đỉnh cao trong nhiều lĩnh vực, từ hàng không, âm nhạc đến điện thoại, 
ngân hàng. 

Khi bạn cố gắng ngôi đọc chừng 10 cuốn sách bán chạy nhất về nghệ thuật 
tiếp thị, khối óc sáng tạo của bạn sẽ thăng hoa bất ngờ vả nhiễu ý tưởng bạc 
triệu sẽ liên tục xâm chiếm tư duy. 



Dù doanh nghiệp chuyên về loại sản phẩm “nguyên liệu”, cóp nhặt hay cải 
biến, sáng tạo và đặc thù vẫn là yếu tố quyết định sự thành công, Muốn có 
được yếu tố này, người chủ doanh nghiệp cắn một “đam mê” cá nhân vể sản 
phẩm. Có đam mê và coi công việc như một trò tiêu khiển (hobby), doanh 
nhân mời đủ kiên nhẫn và ý chí để vượt qua những thất vọng luôn hiện diện 
trong hành trình mỗi ngày. 

Như Steve Jobs (Apple) đã nhận xét, “Chúng tôi tin rằng nếu chứng tôi 
cứ tiếp tục đặt những sản phẩm, tết hơn tnỉớc mặt.các khách hàng, họ sẽ 
tiếp tạc mở ví tiền”. (Our belieý was that ịf we kept putting better Products in 
ýront ọf custorners, they wouỉd contỉnue to open their waỉlet$). 

Các doanh nhân Việt có thừa khả năng; nhưng liệu họ có đủ tư duy và kiên 
nhẫn để trở thành những Steve Jobs của quê hương? 
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LỜI NHẮM CUA TÔM TỬ 

(Bài 3 trong loạt bài Khi doanh nghiệp phải trực diện khủng hoảng) 

Sau khi doanh nhản đã có một tầm nhìn chiến lược dài hạn và tìm ra một sản 
phẩm hay dịch vụ sáng tạo, bước kế tiếp là hoạch định một kế hoạch bài bản để 
thực hiện ỷ tưởng mình. 

ai yếu tố cốt lõi trong quy trinh này (a) nghiên cứu và vẽ ra một sơ 
đồ cho hành trình sắp đến, càng chi tiết càng tốt và (b) biết rõ ỉợi thế 
cạnh tranh của mình để tìm nguồn lực đang thiếu cho dự án theo đuổi. 



Với tư cách một nhà đấu tư hay đù chỉ là một nhà tư vấn độc lập, tôi luôn 
đòi hỏi mọi đối tác hay khách hàng làm một kế hoạch kinh doanh ..(business 
plan) bài bản và xúc tích. Bạn.đổng hành nào muốn tỏi ỉeo lên chiếc xe đi từ 
Los Angeles đến New York phải có một bản đổ rõ ràng (bây giờ ỉà máy định vị 
GPS). Nếu không, tôi sẽ từ chối không đi. 

Lái xe qua những đềm khuya, dưới cơn bão tố, mà không biết trước từng con 
đường từng bước ngoặt, thì hậu quả nhỏ nhất cũng là những cuộc đi lạc mất 
nhiều thì giờ. Cuộc đời (làm ăn) thì quá ngắn, ỉo đối phó với những đột xuất 
bất ngờ đã mệt cầm hơi, không ai còn tâm trí sức khỏe đâu để lo giải quyết 
những vấn đề bình thường có thể lên kế hoạch trước. 

Một kế hoạch kinh doanh do đó là cuốn chỉ nam phải tham khảo hàng tuần 
cho các doanh nhân khdi nghiệp và phải được điều chỉnh mỗi ba tháng hoặc khi 
có những sự cố làm thay đổi con đường trước mặt. Với một doanh nghiệp đang 
hoạt động, đội ngũ quản lý cũng rất cần một cuốn chỉ nam như vậy để cập nhật 
hóa những tiến bộ thành quả; cũng như những sai trật cần điều chỉnh. Kế hoạch 
cho một doanh nghiệp đã hoạt động thường phải chi tiết hơn với những trải 
nghiệm thực tế và những kết quả rõ ràng về tài chính hay thị trường. 

Dù ở vị trí nào, đang vững mạnh, đang cầm cự, đang đuối sức hay đang 
bắt đẩu, kế hoạch kinh doanh sẽ giúp cho mọi doanh nghiệp “định vị” mình 
trong biển lởn; và giúp duy trì hay cải tạo tẩm nhìn chiến lược trong trận 
chiến, thường hay bị nhiễu sóng vi số lượng thông tin và những vấn nạn hàng 
ngày trong điểu hành. 
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Tôi còn nhớ khoảng 19S8, tôi được một nhóm bạn Mỹ gốc Hoa mời đí theo để 
tư vấn khi công ty mới lập của họ, Heỉlo Asia, đi gặp một quỹ đầu tư mạo hiểm. 
Tôi không có chút kỳ vọng gì vì tất cả tài sản của công ty (chưa hoạt động) chỉ 
ỉà một bản kế hoạch kinh doanh. Nào ngờ trong cái môi trường bong bóng của 
hiện tượng đotcom, quỹ đầu tư đã đổng ý góp 10 triệu đô ỉa cho một ý tưởng 
trên 100 trang giấy. 

Sản phẩm đáu tiên của họ là một hệ thống Email miễn phí, gọi asiamaiL Đầy 
ỉà một cóp nhặt từ hotmail.com (Microsoít vừa mua lại) và đang triển khai rất 
mạnh trên thị trường (Yahoo chưa tham dự và Googỉe chưa chào đời). Chúng 
tôi đùa nhau là mỗi trang giấy các anh viết trị giá 100 ngàn đô, hơn tác giả của 
bất cứ cuốn sách best seller nào. 



Một kế hoạch kinh doanh thường không đòi hỏi nhiếu thời gian hay nguồn 
lực như phần lớn doanh nhân giả định. Dĩ nhiên, trong những trường hợp 
khởi nghiệp với sự eo hẹp vê' kiến thức trong ngành nghề, các doanh nhân 
cẩn một thời gian dài để nghiên cứu (ít nhất là 3 tháng trên Net và thư viện, 
qua các buổi hội họp với tư vấn hay đổng nghiệp, các cơ quan chính phủ hay 
viện đại học...). 

Còn khi đã hoạt động hay đã nắm vững nhiều kiến thức trong nghề, các 
doanh nhằn khác chỉ cần mất hơn vài tuần là đã có những dữ kiện, thông 
tin... chính xác để kết cấu thành những phân tích về sản phẩm, về thị trường, 
vể công nghệ, vể tài chính.,. 

Bản kế hoạch, kinh doanh thường chia ra thành 5 phán chính: 
sản phẩm hay dịch vụ, thị trường và đối thủ cạnh tranh, công nghệ hay 
quy trình sản xuất cùng nhu cẩu vẽ cơ sở, thiết bị, ban quản lý và nhân lực. 
Sau cùng ỉà phân tích sâu rộng vể thực trạng 
tài chính cũng như nhu cẩu và dự phóng của 
dòng tiền. 

Chúng ta có thể dò tìm trên Googìe về kế 

hoạch kinh doanh tiêu biểu cho bất cứ ngành 

nào, bất cứ tầm cỡ nào... để làm một khuôn 

mẫu. Quỹ đầu tư của tôi thì đùng phần mểm 

Link phán mêm: http:; 
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BusinessPlan Pro... rất dễ sử dụng, mua chỉ có hơn 400 đô la. Cả tràm phấn 
mềm khác, rẻ hay đắt hơn, chào bán đẫy trên Amazon.com (đây là nhà bán ỉẻ 
qua mạng thu tiền của cá nhân tôi nhiều nhất). Còn nếu dị ứng (hay lười) với 
các cách thức trên, doanh nhân có thể thuê một công ty tư vấn để hoàn tất 



Có kế hoạch kinh doanh rồi, chúng ta mới có đủ dữ kiện khách quan để 
tiến hành một quy trình vô cùng quan trọng: đó ỉà một phân tích SWOT. 
Viết tắt của bốn chữ, STRENGTH (điểm mạnh) WEAKNESS (điểm yếu) 
OPPORTUNITIES (cơ hội) THREATS (đe dọa rủi ro), $WGT cho ta một 
góc nhìn tổng thể vê' vị thế của doanh nghiệp trên thương trường. Hai yếu tố 
strength và weakness là nội tại; và hai yếu tố opportunities và threats là những 
tác động từ bên ngoài. 

Khi ỉàm SWOT một cách chằn thực và minh bạch là khi ta biết nghe lời nhắn 
của Tôn Tử: “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. 

Bài học lớn nhất rút ra từ SWOT là chúng ta có “lợi thế cạnh tranh” gì? 
Làm thế nào để tối ưu hóa điểm mạnh? Làm thế nào để tăng lực và khắc 
phục điểm yếu? Làm thế nào để lợi dụng những cơ hội mới hay cũ? Làm thế 
nào để phản ứng và trung hòa các rủi ro? Khi ban quản lỷ của doanh nghiệp 
nắm vững các câu trả lời, họ sẽ có những giải pháp cho phấn lớn các vấn để 
mà không cẩn phải bỏ số tiển lớn mời chuyên gia hay tư vấn. Hơn ai hết, họ 
ỉà những người biết và sống thực với các vấn đề này hàng ngày, hàng tuần... 
có khi cả một đời người. 

NHỮNG THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 
Hãng Skoda cửa Cộng Hòa Czech sản xuất 
xe đạp từ 1895. Trải qua bao biến cố từ 2 thế 
chiến, vài cuộc khủng hoảng quốc gia và toàn 
cẩu, bị Liên Xô hóa, Skoda vẫn âm thầm phát 
triển. Khi chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ vào 1989, Skoda ỉà một 
thương hiệu nổi tiếng và nắm vị trí số 1 ở Đông Âu. Tuy nhiên, khi đem 
những chiếc xe mộc mạc của XHCN mà cạnh tranh với xe Đức, xe Nhật, 
xe Mỹ... thì xe Skoda trở thành một trò cười. 

Trực diện với khủng hoảng, Skoda thuê hãng tư vấn McKinsey làm một 
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phân tích SWOT để định vị và tìm giải pháp. Một liên doanh thành công với 
Volkswagen sau đó, rối công nghệ và thiết kế mới, cùng một ban quản trị chấp 
nhận cởi mở và kinh tế thị trường, đã giúp Skoda hổi phục và phát triển. Hiện 
nay, Skoda có 8 nhà máy khắp thế giới tại những thị trường mới nổi như Trung 
Quốc, Ấn Độ, Nga... với một doanh thu hơn 13 tỷ đô ỉa. 

Hãng bán thức ăn nhanh của Mỹ, KFC, 
ngày xưa có tên gọi ỉà Kentucky Fried 
Chicken. Sau khi hãng thuốc lá RJR bán cho 
PepsiCo, KPC đi từ khủng hoảng này đến 
khủng hoảng khác, vì nhiều ỉý do, tù sản phẩm đến ban quản lý, tù sự thua mất 
thị phần đến thiếu vốn khi PepsiCo bán lại cho nhóm tư nhân nhỏ. Dựa trên 
SWOT, ban quản lý tái cấu trúc toàn diện: thay đổi tên hiệu, cải tiến sản phẩm 
và đem KFC ra biển lốn, nhất là xầm nhập thật sớm vào Trung Quốc. Ngày nay 
KFC với 35.000 cửa tiệm, có mặt trên khắp 100 quốc gia. 



Biết mình và biết người qua kế hoạch kinh doanh và SWQT ỉà một định vị 
thiết yếu để sinh tổn và thăng hoa trên thương trường. Các nhà tỷ phú thế giới 
như Lý Gia Thành hay Donald Trump ỉập đi lập lại lời của Tôn Tử vế ta và địch, 
vê' lấy yếu của ta biến thành mạnh và ngược lại. Tuy nhiên, tôi lại suy ngẫm và 
đắc ý nhiều hơn vế một câu nói khác, “cơ hội để giúp ta tránh thất bại nằm 
trong tay ta, nhưng cơ hội để chiến thắng đối thố' ỉạl nằm. trong tay họ”. 
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BAI CÁT TÌM VẰNS 

(Bài 4 trong loạt bài Khi doanh nghiệp phải trực diện khủng hoảng) 

"Chúng ta không chỉ gia tăng vốn liếng của một quốc gia, mà phải ỉàm sao đê 
phần lổn số vốn này đạt năng động và hiệu quả; và qua các quỹ, các ngàn hàng 
gia tăng giá trị của hiệu năng kỹ nghệ” - Aảam Srnith 

(It is not by augmenting the Capital ofthe country i but by rendering a greaterpart 
oỷthat Capital active and productive than wouỉd otherwise be so, that the most 
ịudicious operations o/banking can increase the inảustry oỷthe country). 

T ôi nhớ một lần theo đám bạn ái chơi dã ngoại ỏ' Caliíòrnia, chúng tôi 
đi vào khu đãi vàng của vài chục cư dằn, đang cặm cụi sàng lọc nước 
ở một dòng suối nhánh của sông SacramentQ để tìm những mảnh kim loại 
lóng lánh... Nhìn họ, tôi ngẫm nghĩ đến công ty vừa bắt đâu của mình, đang 
vào thời điểm đi tìm vốn. Như vàng, việc tìm vốn cho một doanh nghiệp 
khởi động sao chắt chiu khổ sở và đòi hỏi người chủ một kiên nhẫn vô biên. 

Tôi biết nhiều doanh nhân bức xúc nhất vể vấn nạn này. Tiền để khởi nghiệp, 
tiền để giữ hoạt động của công ty êm suốt, tiền để phát triển, tiển để phòng 
thủ, tiền để cho các nhu cẩu thiết yếu của cá nhân và gia đình, rổi tiến thuế, 
tiền trả nợ, tiền lương, tiền... phong bì. Áp lực của tiến gắn như không ngưng 
nghỉ trong suốt đời làm ăn. Các vị nghiên cửu vể kinh doanh trên tháp ngà hay 
các vị quản lý quen tiêu tiền người khác (OPM) không bao giờ có thể đổng cảm 
với cái khó khăn tột bực này. 

Mười năm đấu trong hành trình làm ăn, có thể nói tôi bỏ ra khoảng 60% thì 
giò' chạy quanh và 100% thì giờ ỉo âu vế kết quả cho việc tìm vốn. Đó là tốt hơn 
nhiều người khác vi trước đó tôi cũng đã làm tư vấn khách hàng cho vài ngân 
hàng đâu tư ở Walỉ Street với nhiều quan hệ làm ăn và chút kinh nghiệm. Sau 
cùng, tôi cũng tìm ra một phương thức khá hiệu quả đế giúp tôi và các bạn bè 
đối tác thu ngắn và đơn giản hóa hành trình tìm vốn. 



Mọi chuyện bắt đầu bằng tư duy: hãy coi việc tìm vốn nhtí một phi vạ kinh 
doanh, công ty của bạn là sản phẩm và các nhà; đẩu tư là khách hàng. 
Sau đó, chúng ta quay lại với a,b,c... của các nguyên tắc và giải pháp 
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kinh doanh như đâ học ở các trường lớp quản trị hay trên sách và mạng. 
Vể sản phẩm, bạn cẩn chất lượng, sáng tạo và đặc thù. Về tiếp thị, bạn phải 
định vị rõ ràng phân khúc khách hàng mục tiêu, nhu cầu thực sự của họ, chiến 
lược tiếp cận và bán hàng của bạn, cùng các đối thủ cạnh tranh. Trên mọi 
khía cạnh, khách hàng phải thỏa mãn trước khi mua và sau khi mua. 

Hãy nghĩ kỹ lại những gì mình vừa minh định. Sản phẩm chất lượng, sáng 
tạo và đặc thù có nghĩa là mô hình kinh doanh của công ty bạn có gì khác hiệt 
và thống minh hơn những công ty cùng loại trên thương trường không? Công 
ty bạn có một kế hoạch kinh doanh bài bản và chuyên nghiệp? Ban quản ỉý của 
công ty bạn có chất lượng không? (Vâng, kỹ nàng, uy tín, kinh nghiệm trong 
ngành nghề ?) 

Khi đi kêu gọi vốn, công ty bạn đã biết rõ ai là những nhà đầu tư mục tiêu, 
thường hay lựa chọn những mô hình kinh doanh hay ngành nghể như công ty 
bạn? Số vốn bạn đang tìm kiếm có nằm trong vùng phủ sóng của quỹ hay nhà 
ổau tư (nhỏ quá hay lớn quá đểu không thỉch hợp)? Mức lời dự phóng (return 
on investment - ROI) có hợp lý với thực tại? Khi tiếp cận, bạn có tìm được 
sự giới thiệu cá nhân cùa những người uy tín trong mạng lưới kinh doanh? 
Khi trình bày trong những cuộc họp, dù ít hay nhiểu người tham dự, công ty 
bạn có những vị quản lý chuyên nghiệp với kỹ năng thuyết phục về giao tiếp? 

Trên hết, sản phẩm (công ty bạn) có sức hấp dẫn tạo thú vị cho những nhà 
đầu tư (khách hàng)? 

Nếu bạn nói YES với phần lớn những câu hỏi trên, bẹn đã sẵn sàng. Nếu 
không, hãy đợi chờ và hoàn thiện sản phẩm hay nắm rõ khách hàng trước 
khi khởi động. Một ấn tượng xấu sẽ đóng cánh cửa của cơ hội lại vĩnh viễn. 
Thà ỉà đợi. 



Trước khi đi xa hơn, tôi xin bạn tin vào một sự kiện làm ngạc nhiên nhiều 
doanh nhân: số lượng nhà đẩu tư khắp thế giới nhiều hơn là các dự án kinh 
doanh và sự thiếu hụt trầm trọng trên thị trường vốn không phải là tiền 
mà ỉà ý tưởng. Theo báo cáo của McKinsey, dù đã giảm 40% so với thời cực 
thịnh của 2007, tổng tài sản các công cụ tài chính toàn cẩu vẫn đạt 225 ngàn 
tỷ đô ỉa vào cuối 2012. Trong vũ trụ tiên vốn, ngay cả 1 tỷ đô la cũng chỉ là 
muối bỏ biển. 


72 


DÀNH TẶNG DOANH NHAN VĨỆ7 TSCNG ĨKẩ TPAN70A.N chì 


CÓC NHÌN AUAN 





PKẲM 2 ì KỸ MĂNQ aUÃM LÝ 


Nhưng dù tiền thì rất nhiều, nhưng nhà đầu tư nào cũng đòi hỏi hai điểu 
kiện: một mức ỉời ROI tốt đi kèm với một hệ số rủi ro thấp (risk Ểactors). 
Tuy nhiên, may mắn cho doanh nhân, định nghĩa của ROI và risk íactors 
thường khác nhau giữa các nhà đầu tư. Những người bảo thủ nhất chấp nhận 
ROI khoảng 2% mỗi năm áể mua công phiếu của chính phủ Mỹ (risk gần như 
khống có). Những quỹ đẩu tư trung bình thường thỏa mãn vởi 6-10% mua cổ 
phiếu và trái phiếu của các công ty lớn. Những người có lòng tham cao hơn thì 
đòi 14-18% khi đẩu tư vào các công ty nhô bé với đủ loại risk factors. 

Biết đối tượng mình cần gì và bán cho họ những thứ họ cần vẫn là một sách 
lược kinh doanh khôn ngoan nhất. 



Khi khởi nghiệp, không ít thì nhiểu, các doanh nhân cũng có một khái niệm là 
phải đi đến đâu để tìm vốn. Trước hết là vét sạch túi tiến của vọ' hay chổng, rói 
đến bạn bè bà con. Sau đó ỉà thuyết phục ông bà sui gia cho mượn sổ đỏ ra nhà 
băng cầm. Tệ quá thì chơi vài cái hụi, tệ hơn nữa thì quay sang các tay xã hội 
đen đỏ. Sau khi làm ăn một thời gian, quan hệ và kiến thức gia táng, các doanh 
nhân bắt đẩu lưu tâm đến việc vay mượn hay kêu gọi tiền góp vốn từ các đại 
gia, các quỹ đẩu tư, các đối tác nước ngoài, các nhà cung cấp, các khách hàng... 
Nếu doanh nghiệp đủ điểu kiện, việc niêm yết trên HOSE hay HNX ỉà một 
giải pháp bắt buộc đê’ phát triển. Một giải pháp tôi cho ỉà hiệu quả hơn là việc 
niêm yết sàn Mỹ (đọc cuốn sách “Niêm yết sàn Mỹ” cùng tên tỏi đã xuất bản). 

Ở nhiều quốc gia, việc gõ cửa các cơ quan tín dụng của chính phủ, trung 
ương hay địa phương, lớn hay nhỏ, rất hữu hiệu (dĩ nhiên phải biết các quan 
chức cẩn gì). Tiền của dân, dù lỡ có mất, nhưng hệ thống hành chính cũng đủ 
phức tạp để tránh trách nhiệm, nền các vị quản lý tiền OPM này rất thoải mái 
và rộng lượng. Tôi đọc ở đâu đỏ là 26% tiền ODA của Nhật cho các quốc gia 
nghèo khó là nợ xấu. 

Từ khi hội nhập với toàn cấu qua WTQ, doanh nghiệp Việt cũng tiếp cận 
với các loại hình gây vốn mới lạ hơn như đầu tư mạo hiểm, đẩu tư thiên thán, 
trái phiếu quốc tế, đẫu tư đám đống (crowd íunding), ngân hàng siêu nhò 
(micro banks) hay tín dụng xã hội từ các NGO. Thông tin và cách thức 
hoạt động của các loại vốn mới này đểu có thể nghiên cửu và phân tích 
qua mạng. 
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ÌÁNG tạo vẽ như câu -von; 


Tuy nhiên, một tư duy rất quan trọng trong việc tìm vốn là “suy nghĩ ngoài 
cái hộp”. Tôi nghiệm ìà phẩn ỉó'n doanh nhân thường khá cứng ngắc trong việc 
thực hiện dự án. Nếu họ sản xuất một sản phẩm gì, việc đáu tiên ỉà họ mua đất, 
rồi xây xưởng và tìm các thiết bị phù hợp. Đây là một chu kỳ từ 2 đến 4 nấm 
và lãi suất vay có thể làm kiệt quệ nhà máy trước khi khởi động. Nếu vượt qua 
được, họ phải lo lắng vể vốn ỉuần chuyển để sản xuất hàng tổn kho và bắt đẩu 
tạo dựng kênh phần phối và chiến lược tiếp thị. 

Tôi luôn luôn nói với họ vể hãng Nike hiện nắm giữ thị phẫn lớn nhất trong 
trang phục thể thao và sỏ' hữu một thương hiệu có giá trị không dưới 15 tỷ 
đô la. Nike có nhiểu trung tâm nghiên cứu và phát triển khắp thế giới cùng 
một mạng lưới phân phối khủng; nhưng Nike không ỉàm chủ bất cứ một 
nhà máy nào. Sau khi thiết kế, các món hàng Nike đểu được “outsourced” 
(gia công) cho các nhà thầu Đài Loan hay Hàn Quốc. Các nhà máy gia công 
này gần như là của Nike vì tất cả phải làm độc quyền cho Nike, và dưới sự kiểm 
phẩm cũng như thanh tra chặt chẽ về điểu hành của Nike. Cho nên, dù không 
bỏ tiền đầu tư, Nike vẫn có gần 800 nhà máy khắp thế giới, với hơn 1 triệu 
nhân viên, phục vụ cho ông chủ duy nhất (Nike). 

Phẩn lớn doanh nghiệp Việt không đủ tầm cỡ và danh tiếng để làm theo 
mô hình Nike. Nhưng chúng ta cũng có thể cải biến, sáng tạo theo từng phân 
khúc. Chúng ta có thể thuê một nhà máy hoặc một phần nhà máy thay vì tự 
xây dựng; chúng ta có thể outsource việc thiết kế hoặc sản xuất món hàng với 
nhiều nhà thầu và theo nhiều giai đoạn; chúng ta có thể mượn vốn qua các 
hợp đổng mua thiết bị, mua nguyên liệu hay bán sản phẩm trước của mình 
(các nhà đẩu tư bất động sản rất giỏi về cách tìm vốn này, nên nhò' họ tư vấn); 
chúng ta cõng tiết kiệm được khá nhiều tiền mặt khi dùng cổ phiếu để trả 
lương cho tư vấn hay các nhân viên ban giám đốc... 

NÓI tóm lại, chuyện tìm vốn cho doanh nghiệp dù nằm trong tình trạng khởi 
nghiệp hay đã hoạt động tốt đều đơn giản và theo một quy trình rõ ràng, trong 
đó lợi ích của nhà đẩu tư (ROI) phải được trần trọng. Các đổng nghiệp ỉàm 
quỹ đẩu tư vẫn bảo tôi, “họ hực nhất ỉà ỉìhữiìg doanh nhâm khi trìmh bày dự 
án chỉ nghĩ âếĩì quyền lợi của -mình và phe nhóm mình, không ai khác.. 

Mặt khác, để thông cảm cho những khó khăn các nhà đầu tư phải trực diện 
dù có tiền, tôi nghĩ đến câu chuyện trong một hài kịch của Seínfeỉd. Anh được 
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một người bạn khuyên là phải đề đống tiền nhàn rỗi ỉàm việc cật lực, tìm 
ỉãi cao để anh có một tương lai tài chính cá nhân vững vàng cho tương lai. 
Anh suy nghĩ rồi trả lời, “lỡ đổng tiền nó chán nó mệt, nó quit job rồi 
tôi tính sao? Chưa kể chuyện cho nó đi làm, nỏ nghe lòi dụ dô của các cô 
gái ổẹp, bỏ đi xa... bị bà glà bo bùa lấy cắp hay bị bọn cồn đổ bắt cóc? Nguy 
hiểm quá...” 

Khi quay về Việt Nam gần đây, tôi thấy Seiníeld có lý vô cùng... 


DÁNfỉ TẶNG DOANH MHẰK VỄT trong thế trận toàn Cầu 
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THẾ Giới SVỈỞi CÙA CÁC THƯỢNG oế 

(Bài 5 trong loạt bài Khi doanh nghiệp phầi trực diện khủng hoảng) 

Các nhà tiếp thị phải hiểu rằng người mua hàng cần cảm giác ỉà họ khôn ngoan 
khi lựa chọn hàng của bạn . Thương hiệu sẽ tôi tệ đi nếu khách hàng nghĩ ỉà mình 
đang bị lùa’ 1 - Bindu Serthi 

(What marketers need to do is reaỉise that the shopper needs to feel that she is 
makìng smart choices. It does not help the brand if she/eeỉs that she is being taken 
for a ride.) 

|P|yỊM ột điều rất hiển nhiên trên nền kinh tế thị trường ià doanh nghiệp 
1! 11? a phải bán được hàng. Không có doanh thu thì chưa gọi là một doanh 
nghiệp: chỉ là một phòng thí nghiệm cho R&D (nghiên cứu và phát triển) hay 
một hình thức hoang phí OPM của các quan chức hay đại gia. Muốn bán được 
hàng thì phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, với giá họ thuận mua; 
cho dù nhu cẩu có thể ảo hay giá có thể trên trời. 

Cho nên “tiếp thị" là cái cỗ xe hay bất cứ phương tiện vận chuyển nào để đưa 
doanh nghiệp vể La Mã. 



Một đại gia trong top ten giàu nhất cùa Việt Nam kể lại cho tôi nghe vê' 
một bước ngoặt của đời anh. Vào 1976, như nhiều người trẻ ở lại miền Nam 
trong thời bao cấp, anh suốt ngày ỉa cà quanh cà phê vỉa hè để tìm thông tin và 
cách vượt biên. Một ngày đẹp trời, tình cờ anh mua được một cuốn tiểu thuyết 
an hành hổi chế độ cũ (nhiều sách cũ đã bị đốt hay thiêu hủy sau giải phóng). 
Đó ỉà bản dịch cuốn The Godýather (Bố Già) của Mario Puzo, một cầu chuyện 
vể xã hội đen của Mỹ. Xe đạp bị bể bánh, anh quên cả chuyện vá xe, dắt tay đi 
bộ từ Chợ Củ Quận 1 về Chợ Lớn Quận 5, vì quá say mê tình tiết của sách. 

Đến đoạn tay trùm nấu rượu lậu, Vito Corỉeone (the Don = Bố Già), lo lắng 
vể việc chính phủ liên bang Mỹ sửa soạn bỏ đạo luật cấm rượu (Prohibitíon), 
đã thúc hối đàn em tìm cách hối lộ các nghị sĩ, dân biểu... tìm cách giữ lại lệnh 
cam, vì khi thị trường mở rộng thì đế chế nấu và bán rượu lậu của Corleone coi 
như hết thời. Anh bạn tôi chợt thức tỉnh và có một khoảnh khắc Eureka giống 
như khi trái táo rơi vào đầu của Newton. 


ve 
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Anh suy luận ỉà nếu “Bố Già” phải vất vả tìm cách giữ luật cấm để hưởng iợi; 
trong khi đó, ỏ’ Việt Nam lúc đó “cái gì cũng cấm” thì co' hội thực ra ĩà cùng 
khắp và cạnh tranh gần như không có. Anh bỏ mọi ý định vượt biên và quyết 
tâm ở lại lập nghiệp bằng cách sản xuất và kinh doanh những mặt hàng đang 
khan hiếm thời đó. 

Từ những chiếc dép râu làm bằng vỏ xe củ đến những dụng cụ nhà bếp 
làm bằng phế liệu chiến tranh, anh đã tạo một tài sản kếch xù vì lợi nhuận, 
ngay cả sau các phong bì, vẫn còn quá lớn. Những quan hệ lầm ãn sau đó 
giúp anh khuếch trương doanh nghiệp vững bển hơn và chính sách Đổi mói 
lại một ỉẩn nữa đem đến anh nhiều cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền. 

Đây ỉà một trải nghiệm kinh điển vế thị trường. Đánh bắt đúng chỗ nhu cẩu 
của người tiêu dùng với một giá cả họ sẵn lòng chi trả là nguyên ỉý số một của 
bất cứ doanh nghiệp nào, dù nằm trong kinh tế thị trường hay XHCN. 




Những nguyền tắc tiếp thị hay chiến lược và trải nghiệm (case studies) có 
đẩy trên mạng. Đánh chữ “tiếp thị” vào googỉe sẽ có hơn 7 ưiệu bài căn bản 
nhất để chọn. Điểu tôi muốn trình bày trong bài này là những “tư duy tiếp thị” 
sáng tạo, đặc thù và hiệu quả nhất trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khủng 
hoảng địa phương. Dĩ nhiên, những ai muốn có kiến thức chiểu sâu vể tiếp thị, 
nên đọc cuốn The Principỉes o/Marketing của Philip Kotỉer hay tim một MBA 
mới ra trường và nghe bạn ta tóm lược. 

Trong sách vở, căn bản của tiếp thị là biết rõ tầm cỡ thị trường, cách tiếp cận 
khách hàng mục tiêu, khảo sát và định vị giá cả cho phù hợp và sau cùng, một 
dịch vụ hậu mãi tuyệt vời để tạo thương hiệu. Chiến thuật 4P: producỉ, pỉace, 
price, promotion ... là một công thức phải ghi nhớ để ứng dụng vào bất cứ thời 
điểm nào. 


CÁC TƯŨƯY CẤN TH1ẼĨ CHO DOANH NHÃN ,yi 


Ngoài những kiến thức nêu trên, tôi xin các doanh nhân Việt lưu ý vể 
những khác biệt dựa trên tình cảnh đặc thù của nền kinh tế “định hướng 
chưa rõ ràng” và thói quen làm ăn còn hoang dã của các doanh nghiệp nơi 
quan hệ ỉà chính phủ. 
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1. Kiểm định các số liệu cẩn. thận 

Hãy bỏ qua các thống kê chính thức về vĩ mô. Trong công việc hàng ngày, 
các bạn đâ tiếp cận với rất nhiểu đối tượng từ làm ăn đến giao hưởng. 
Bức tranh các bạn tổng hợp vẽ sự tăng trưởng, nạn lạm phát, tỷ giá, khuynh 
hướng đầu cơ và cơ hội chụp giật khá phong phú và chính xác hơn nhiều 
những thống kê tô hổng vì lý do chính trị. 

Tuy nhiên, riêng trong các hiệp hội của ngành nghề, nhiều chuyên gia đã 
soạn thảo rất công phu những thống kê và dữ liệu. Đọc kỹ, kiểm định và sử 
dụng các con số này cho kế hoạch, tiếp thị. Yếu điểm của nhiếu doanh nhân là 
các minh chứng cho chương trình tiếp thị khá tổng quát và không thuyết phục 
về số liệu đưa ra. 


2. Đặt một kế hoạch thực tế cho chương trình tiếp thị 
Như tất cả mọi bước trong hành trinh kinh doanh, một lộ trình rõ ràng là 
đòi hỏi số một. Kế hoạch tiếp thị nằm trong kế hoạch kinh doanh lớn phải có 
đầy đủ chi tiết về tẩm cỡ thị trường, về khách hàng mục tiêu, về chiến thuật 
giá cả và thực trạng cạnh tranh. Phải biết rõ những bước sắp tới nếu dự đoán 
được là thị phần sẽ tăng trưởng hay co cụm. Dữ liệu về nhu cẩu và sở thích của 
khách hàng, phản ứng của đối thủ, cũng như các chương trình hậu mãi, phải 
được phân tích sâu rộng và phỏng tính. 

Dĩ nhiên, mọi kế hoạch phải có ngân sách để kiểm định vế khả thi kinh tế. Số 
tiển chi ra phải thu vê' gấp 5 lần qua doanh thu, lợi nhuận hay thị phẩn. 


3. Ttí duy toàn cầu. dà chỉ nằm trong thị trưdng ngáđi 
Dù chỉ tạm thời phân phối trong nội địa hay chỉ chuyên chú vào một thị trường 
ngách nhỏ, mọi doanh nghiệp phải nghiên cứu và tìm cơ hội tại thị trường thế 
giới. Khởi đẩu có thể chỉ là Lào, Campuchia, Miến Điện... nhưng phải lưu tâm 
đến các quốc gia ASEAN khác, rổi đến 4 thị trưởng lớn nhất thế giới là Mỹ, 
Trung Quốc, Liên Âu và Nhật Bản. 

Chinh phủ Việt thường tổ chức những chuyến thăm viếng làm ăn các quốc 
gia trong chính sách giúp doanh nghiệp tìm thị trường. Các doanh nhân hay lợi 
dụng những chuyến đi này để tạo thêm quan hệ với các quan chức. Thay vào đó, 
nếu các bạn thực sự muốn tìm đối tác và các mắt xích trong hệ thống phân phối, 
hãy chăm chú vào mục đích thực sự của các viếng thăm: tìm thị trường. 
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4. Lợi thế của cộng đổĩìg Việt kiều 

Hơn 4 triệu Việt kiểu khắp thế giới ỉà một dân số gần bằng với Singapore 
(5 triệu) và có thu nhập cao xấp xỉ dân Singapore. Với GDP của Singapore ỉà 
240 tỷ đô la mỗi năm; GĐP của khối Việt kiểu ít nhất là 160 tỷ đô ỉa. Đây là 
một thị trường các doanh nghiệp Việt có nhiều lợi thế cạnh tranh vì chung 
ngôn ngữ, vãn hóa, truyền thống và tình quê hương. 

Thêm vào đó, nhiều doanh gia Việt kiều sẽ là đối tác, đẩu mối và tư vấn vê' 
đủ mọi ngành nghề, rất dễ tiếp cận. Khắp thế giới, 42 triệu Hoa kiều đã góp 
phẩn không nhỏ vào hệ thống tiếp thị của hàng hóa Trung Quốc toàn cẩu, so 
với tỷ số 1/10 dân số, Việt kiểu có thể tạo ra những tác dụng tương tự cho hàng 
Việt Nam. 

5. Dừng đòn bầy tối đa 

Nguyên tắc sử dụng đòn bẩy tạo một thành công lớn ỉao gấp nhiểu lần thực 
lực; nhưng củng tạo nhiều rủi ro ngang tầm. Tuy vậy, nếu để vấn để tài chính 
qua một bên, việc sử dụng đòn bẩy trong mọi lĩnh vực khác gây ra nhiễu lợi 
thế hơn ỉà yếu kém. Những lĩnh vực quan trọng phải dùng đòn bẩy là “mạng 
lưới đối tác, khách hàng cũng như nhà cung cấp” các nhà tư vấn, các hiệp hội, 
các trường đại học, các cơ quan chính phủ và các công đoàn. Tôi đã có cơ hội 
thấy một giới thiệu so’ đẳng giữa vài nhấn vật biến thành một doanh nghiệp 
vài trăm triệu đô ỉa. 

Một người bạn từ Mexico mua lại một thương hiệu chết của Mỹ (YES jeans) 
với giá rẻ mạt (10.000 đô Mỹ trong một cuộc đấu giá) và biến nó thành một 
chuỗi cửa hàng tại khắp Nam Mỹ vào những thập niên 70. 


6. Chiến thuật du kích 

Ngay cả một công ty hàng đẩu của Việt Nam khi xâm nhập thị trường Mỹ cũng 
chỉ có năng lực của một công ty nhò và vừa (SME) tại Mỹ. Do đó, chuyện đối 
đẩu trực diện và áp dụng chiến thuật tiếp thị tương tự như các đại công ty Mỹ 
là một việc gẩn như tự sát. Tôi không nhìn thấy bất cứ một thương hiệu Việt 
nào có đủ tài chính, hệ thống phần phối, sản phẩm đặc thù sáng tạo và bộ máy 
hạ tẩng để cạnh tranh hữu hiệu trên thị trường Mỹ. 

Khi không thể trực diện, thì các bạn phải quay vế với tiếp thị du kích (guerilỉa 
marketing). Thực ra, do quán tính lịch sử gần đây, có thể bàn tính của doanh 
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nhan Việt thích hợp thể hình chiến đấu này hơn. Để hiểu sầu rộng nhiểu 
khía cạnh của guerilỉa marketing, các bạn phải tìm các bài viết và sách vỏ’ trên 
các trang tìm kiếm của mạng hay thư viện. 

7. Tiếp thị trong thế giói sổ 

Tại các quổc gia Mỹ, Au, ữc, số tiền chi ra để quảng cáo trên các mạng truyền 
thông cũ như TV, báo giấy, thư mời, biiiboard... càng ngày càng giảm dẩn. 
Tiến quảng cáo và tiếp thị đang chuyển qua các mạng của thế giới sổ (digital 
woriđ) từ trang tin, trò chơi, viđeo đến đủ loại mạng xã hội, hệ thống truy tìm 
(search engines) sử dụng PC, máy tính bảng và điện thoại di động. 

Chiến thuật tiếp cận trong thế giới số cũng khác xa những phương thức tiếp 
thị cũ. Nếu không đủ kỹ năng và kinh nghiệm, nên tìm một tư vấn hay các 
công ty địch vụ về Online marketing. 

Để kết luận, íhế giới mới của các thượng đế đa dạng và thay đồi thường 
trực. Như trong mọi lĩnh vực, bộ óc của nhóm ỉãnh đạo phải sắc bén, năng 
động và sáng tạo để liên tục giữ vững lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, cách thức 
đã tạo hiệu quả trong quá khứ và cho tương lai sẽ vẫn là đi nhiều, đọc nhiều, 
học nhiều, thử nhiều và làm nhiều. Đôi khi chúng ta sẻ may mắn và tìm được 
một đột phá bất ngờ; nhưng mổ hôi và nước mắt vẫn là những tác nhân chính 
của thành công. 

Thực ra, ai cũng hiểu cách chinh phục các thượng đế vì chính chúng ta cũng 
ỉà những thượng đế của người khác. 
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KẾ hoạch kimh ooank 

|BiJSil\IES3 PLANỈ 

Cỏ khá nhiều cấu hỏi mà các hạn trẻ, các nhà kinh doanh đã gửi vềgocnhinaỉan. 
com để tham vấn TS. Aỉan Phan những cách thức khởi nghiệp nhằm biến ý 
tưởng thành hiện thực. Nhiễu emaiỉ đính kèm các kế hoạch kinh doanh được 
phác thảo sơ bộ hoặc khá cẩn thận, với những câu hỏi từ chung chung đến cụ thể 
xoay quanh những kế hoạch đó. Ba, trong số nhiêu câu hỏi được trích dẫn dưới 
đây là những ví dụ. 

HF BI % 0 khống có nhiều thời gian để có thể chỉ dẫn tường tận đến từng 
độc giả; mặt khác, cõng nhận thấy hẩu hết các câu hỏi tham vấn có 
nhiều nét chung và đểu vướng phải một vấn đề cơ bản, đẩu tiên trong tiến 
trình khởi nghiệp, là lập một kế hoạch kinh doanh. Gocnhinalan.com trân 
trọng giới thiệu những giải đáp của TS. Aìan Phan về vấn để này. 

► Thạch Phước Hùng (Kỹ sư ĐH Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh): Con đã trải 
qua một sổ công việc, trong đó có việc kinh doanh riêng nhưng đến nay vẫn hoàn 
toàn bế tắc. Con thỉnh cấu bấc chì cho con một hướng đi để con cố thề tự mình 
xây ảựngsự nghiệp kinh doanh riêng. Con cần phải học gì? Cẩn phải làm gì? Cần 
phải xây dựng mối qua hệ với ai? Và, lĩnh vực nào tiêm năng để con khởi nghiệp? 

^ Calvin Duong (cnasotinhoc): Cháu vốn xuất thán từ Kỹ thuật, nên về vấn 
để Tài chính cũng như Kinh doanh không phải là thế mạnh. Cháu củng đã lập 
thử business pỉan nhưng không biết đúng hay sai, đủ hay thiếu? Và cháu cũng 
không biết có nên xin đẩu tư hay không? Xỉn ai để đẩu tư? Rất nhiều câu hỏi, rất 
mong Bác giúp đõ! 

p Minh Đức (ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh): Hiện tại con đang cùng các bạn 
con làm một chương trình nhầm giải quyết những vấn đê của sinh viền năm 
cuối của các trường Đại học có tên ỉà “Tự tin vào đời”. Con rất mong TS. chia 
sẻ những kinh nghiệm của mình khi triển khai một dự án, đặc biệt ỉà ứng dụng 
trong thực tiễn! 

TS Aỉan Phan: Làm thế nào để có thể triển khai một ý tưởng, một dự án kinh 
doanh? Làm sao để tìm được nhà tài trợ vốn cho một dự án? Những cấu hỏi từ 
chung, đến riêng như vậy, đểu có thể giải quyết ngay từ ban đầu, khi bạn thiết 
lập một kế hoạch kinh doanh (business pỉan). 
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Ngay từ khi bắt đầu ý tưởng kinh doanh, hay đã vững chãi trên thương 
trường, một kế hoạch kinh doanh luôn ỉà tập hô sơ gối đầu giường của. mọi 
doanh nhân. Việc tìm kiếm nhà tài trợ, nguổn huy động vốn, hay bỏ cồng khai 
thác được những khách hàng mục tiêu cho dự án tương ìai của bạn, rất quan 
trọng, nhưng quan trọng hơn thế nữa, là bạn hãy dành thời gian và suy ngẫm 
nghiêm túc vê' ý tưởng của mình, vạch ra một kế hoạch tổng thể, chi tiết Tại 
quỹ đẩu tư Viasa của tôi, nếu một công ty không nộp một kế hoạch kinh doanh 
đầy đủ, chúng tôi coi như họ không có một ỷ muốn thực sự mạnh mẽ trong 
việc làm ăn. Đây là một đòi hỏi đâu tiên và không miễn trừ. 

Một kế hoạch kinh doanh đầy đủ phải gổm những phẩn chính nhu’: căn bản 
về công ty (mục tiêu, sản phẩm và dịch vụ), phân tích kỹ thuật (công nghệ, quy 
trình sản xuất, cơ sở, nhân viên, đội ngũ quản lý), phân tích thị trường (nhu 
cầu của khách hàng, cạc đối thủ cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh), và phân tích 
tài chính và dự toán tài chính, SWOT analysis. Đây là những tiết mục tối thiểu 
cán có cho kế hoạch kinh doanh. Một kế hoạch càng nhiều chi tiết càng nói lên 
sự am hiểu thị trường và điểm mạnh - yếu của công ty minh. 

Trong kế hoạch kinh doanh, người quản trị cũng nên có những kế hoạch 
và chiến thuật để đối phó vó'i những tinh huống bất ngờ. Một kế hoạch kinh 
doanh đẩy đủ cũng giúp cho các nhà quản trị cũng như các nhà đầu tư định 
giá vế rủi ro một cách chính xác. 

Với nhữngbạn trẻ mới bắt đẩu khởi nghiệp và chưa từng thiết lập một kế hoạch 
cụ thể, các bạn có thể trao đổi với người trợ lý của tôi qua gocnhlnaian.com, 
qua email, hoặc xem thêm cuốn sách mà tôi đã xuất bản cách đây chừng 
2 năm, cuốn “Niêm yết sàn Mỹ”. 

Quý bạn cõng có thể ỉên Google, đánh vào chữ Business Han, bạn sẽ có rất 
nhiều chỉ dẫn về cách làm kế hoạch thật bài bản, Văn phòng tôi, nhân viên có 
soíbvare gọi là Business Pỉan Pro rất dễ theo. 

Và xin nhắc lại một điểu mà các bạn cần nhớ: Chi khi nào bạn thật sự ngồi 
xuống, dành thời gian suy ngẫm ý tưởng của mình, xây dựng một kế hoạch 
thật sự cụ thể thay vi phác thảo ý tưởng trong vài ba trang giấy, thì khi đó bạn 
mới có cơ hội khởi nghiệp kinh doanh mà không phải quá lo lắng về các vấn 
để tài trợ, quản trị hay xử ỉý phát sinh. 

Chúc các bạn thành công! 


sa 
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NAM NGUYÊN LÝ CHO f¥!ỘT 

MỀM kinh te thực 

Các “người dân thường” cũng có đấy những khôn ngoan hiểu biết không kém gì 
các đại trí giả trongtháp ngà. Họ lại có thêm cái đủng khí là đám ỉàm dám thua, 
nên ít hoang tưởng vê những giả thuyết chỉ đẹp trên giấy tở. Do đó, các bạn trẻ 
đừng để các giảo sư khoa bảng hù dọa vối những giả thuyết mủ mờ; cũng như 
đừng để các chánh trị gia phù phép với những hoang tưởng bịa đật Sự thật rất 
đơn giản. 

ì chục năm trước tôi mất khá nhiểu thì giờ nghiền ngẫm những bài 
nghiên cứu phân tích rất công phu của các tiền bối trong giới hàn lâm 
vế kinh tế. Dĩ nhiên, mỗi người một kiểu, mỗi vị một góc nhìn, tên tuổi càng 
cao thì bài viết càng khô khan, phức tạp. Ai cũng cố gắng thể hiện đẳng cấp, 
trong một sân choi đẩy thiên tài và những luật lệ khắt khe. 

Sau khi sống sót trong môi trường đó một cách chật vật, tôi từ giã học đường, 
ra ngoài kinh doanh và nhận thấy cắc “người dân thường” cũng có đầy những 
khôn ngoan hiểu biết không kém gì cắc đại trí giả trong tháp ngà. Họ lại có 
thêm cái dũng khí là dám làm dám thua, nên ít hoang tưởng về những giả 
thuyết chỉ đẹp trên giấy tờ. 

Họ không có những ngôn từ hoa mỹ khó hiểu để “làm dáng trí thức”, do đó, 
cái mộc mạc của tư duy họ thấm đậm vào tri thức dễ dàng hơn, sống động 
hơn. Thêm vào đó, những khôn ngoan này đã được truyền lại từ cha ông và 
được minh chứng qua bao thời đại lich sử. Tôi gọi chúng là các nguyên lý 
bất diệt của một nền kinh tế thực. 


1. DÃN CỒ GIÀU, Núớc MỒI MANH 


Gần đây, trong cuốn sách Whỵ nationsỷail? hai tác giả Acemoglu và Robinson 
đưa ra giả thuyết ỉà khi cơ chế của cấu trúc kỉnh tế dổn quyền lực vào tay một 
thiểu số nhóm người hay nhóm lợi ích thay vì phân tán ra cho đại đa số người 
dân, thì cái sân chơi không bình đẳng này sẽ không giải phóng hay bảo vệ tiềm 
nâng của mỗi công dân trong việc sáng tạo, đẩu tư và phát triển. 

Nói nôm na là nếu tién và quyển cứ tập trung vào tay các nhóm thiểu số thì 
dân vẫn nghèo và kinh tế sẽ không phát triển được. Kinh tế lụn bại thì QUỐC 
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gia sẽ yếu kém, dễ bị bắt nạt. Quốc gia yếu kém nghèo khổ thì khó mà tự hào 
dân tộc để tạo sức bật cho đột phá, đặc thù. Muốn yêu nước hay cứu nước, hãy 
làm đủ cách để dân giàu lên. 


ÌÌPHẢI CÓ HỦY DIỆT Mdl CÓ SÁNG TẠO 


Hai ông Acemogỉu và Robinson cũng nói thêm là phát triển kinh tế bển vững 
cẩn sự sáng tạo và sáng tạo phải đi kèm với hủy diệt. Hủy diệt cái cũ đã hư thối 
mục nát để thay chúng bằng cải mới năng động hiện đại. Trong thiên nhiên, 
cây già phải chết đi thì mới có chỗ cho những mầm xanh nẩy lộc; hoa trái mới 
sung mãn tươi tốt. 

Tóm lại, nhà nước không chấp nhận hủy diệt thì sẽ mở hầu bao dài dài để 
“cứu” các nhóm lợi ích và tạo nên những doanh nghiệp zombie (xác chết biết 
đi) khắp nơi. Zombies không thể sáng tạo hay cạnh tranh trên sân chơi tự 
do. Kinh tế sẽ phải khép kín và kinh nghiệm qua lịch sử gấn đầy đã cho thấy 
những hệ quả gì khi bế quan tỏa cảng. 


paiillliiiiiNliitliiiliiiiỊ 


Một kinh tế gia khác, cồ Aỉice Amsden, nghiên cứu về hiện tượng “định 
giá sai” (getting the wrong prìce) của các nền kinh tế gặp khủng hoảng như 
Hàn Quốc, Nhật vào các thập niên trước. Cô nhận xét là các chính phủ 
này thường hỗ trợ và ban phát ân huệ cho các lĩnh vực ngành nghề mà họ 
nghĩ là cẩn thiết. Điểu này làm giá cả méo mó như giá bất động sản, giá 
điện nước xăng dầu, tỷ giá để cạnh tranh xuất khẩu... Ngân hàng thì đổ 
tiền dân theo chính sách chính phủ thay vì nhu cẩu thị trường. Vì sự lệch 
lạc này, dòng tiền công và tư đổ vào những nơi mà giá tài sản có lợi nhất 
cho nhà đẩu tư. Tuy nhiên, giá không thể cứ “sai” hoài, và khi giá quay về 
với định luật cung cầu của thị trường, các đẩu tư sai lắm này sẽ gây nợ xấu 
cho ngân hàng, phá vỡ bong bóng tài sản và tạo nhũng lỗ ỉã cho các doanh 
nghiệp, lớn và nhỏ. 

Trên thế giới, vi an dần và cũng vì quyển lợi của phe ta, các chính phủ thường 
áp dụng chính sách kiểm soát giá cả, kể cả tỷ giá và ỉãi suất. Điều này tạo hiệu 
quả một thời gian, nhưng giá sẽ luôn luôn điểu chinh lại theo thị trường thế 
giới vì không một nển kinh tế nào có thể tổn tại lâu dài trong cô ỉập. 
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4. GIÂY TÒ HAY LỜI NÓI KHÔNG THÊ SẦN XUÃT ĐƯQC GIÁ TRỊ 


Có thể có một giáo sư đại học nào đã nghiên cứu về hiện tượng này. 
Nhưng tôi hơi lười googỉe, nên nghe theo lời bình luận của ông thợ hớt tóc 
già của tối trong xóm Maỉibu (Caliíòrnia) vậy. Tích tụ 40 năm- kinh nghiệm 
qua những chuyến du lịch khắp 26 nước (các tấm ảnh treo đẩy trên tường của 
tiệm), ông nhận xét rằng xứ nào càng trưng nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ... của 
chính phủ đẩy đường phố thì xứ đó càng nghèo. 

Các quan chức rất ngây thơ khi nghĩ rằng khi đặt ra một vài câu nói khéo léo 
để thúc đầy sản xuất hay ỉàm sạch hè phố hay không ỉừa bịp du khách ỉà dân sẽ 
răm rắp thi hành. Chỉ một vài biện pháp hành chính ỉà nên kinh tế quay đẩu 
tự tái cấu trúc và thế giới sẽ yên đẹp như mong ước. Đôi khi, tôi yêu cái ngây 
thơ hoang tưởng này như nhìn một đứa bé vừa lớn, tập tễnh học đi theo quán 
tính rỗi ngã khóc, bắt đển cha mẹ. 

Mặt khác, chính phủ nào cũng có những luật chơi và chính sách chế tài để 
ngán chặn người dân đầu cơ tích trữ hay thao túng thị trường. Chẳng hạn, sở 
chứng khoán nào cũng phạt nặng các lạm dụng như thông tin nội gián, thổi 
phổng hay bóp méo sự việc có lợi cho cổ phiếu phe mình. Trong khi đó, c hinh 
phủ không ngẩn ngại đầu cơ tích trữ hay dùng bộ máy của mình để lái giá cả 
theo chiểu hướng quy định trong cái gọi ỉà “quốc sách” như chỉ số lạm phát 
hay tăng trưởng GDP. Các chính phủ hết sức nhạy cảm khi giá bất động sản 
hay chứng khoán giảm sâu, vì đây là nguồn thu thuế; và ở Trung Quốc, đây là 
nguồn thu nhập chính của quan chức. Nếu cần, chính phủ sẽ làm y như các đội 
lái tàu mà theo luật, đây ỉà phạm tội. 



Một tay lừa đảo khố nổi danh vào thập niên 1960 của Mỹ tên Bernìe Corníeỉd. 
Anh ta ỉập một công ty gọi là QPM International. Sau khi vào tù, anh tiết ỉộ 
QPM ỉà chữ tắt của Other Peoples Money (tiền người khác). Hiện tượng 
xài hay đầu tư tiến người khác thoải mái vẫn rất thông dụng trong các ngân 
hàng, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp nhà nước, ngay cả các công ty đa 
quốc gia. Quốc hội Mỹ có lán làm tôi bật cười khi ngài Thương Nghị Sĩ 
ngây thơ hỏi một anh nhân viên kinh doanh mới 27 tuổi sao anh chấp nhận 
quá nhiều rủi ro khi đánh cược cả tỷ đô ỉa về các chứng chỉ bảo ỉănh nợ 
(CDO) của bất động sản? Anh ta trả lời, "Khi tôi thắng, tôi sẽ được nhiều 
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tiền thưởng. Nếu tôi thua, thì đây ìà OPM.” 

Tôi có thuê một ông CEO cách đây 15 năm. Kỹ năng làm tôi thán phục nhất 
ỉà ông chuyên ăn nhậu đãi khách ở những nhà hàng nổi tiếng và đắt nhất tại 
bất kỳ thành phố nào, Tokyo, New York, Hổng Kông hay London. Chi phí tiếp 
khách của ông nhiểu gấp 3 ỉần lương lậu ông ta. Trong những lúc mà ông phải 
ăn nhậu bằng tiển của cá nhân thi ông chỉ chọn McDonaỉd's. 

Các mạng truyền thông đã tốn bao nhiêu thì giờ giấy mực cho những 
phấn tích tại sao các doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả hay 
ngân sách ỉuôn luôn bội chi. Bà osỉn nhà tôi củng biết rất rõ câu trả lời. 
“OPM muôn năm”. 

Nói tóm lại, tôi cho rằng chi học thuộc lòng 5 nguyên lý trên là kiến thức căn 
bản của một sinh viên đại học về vận hành kinh tế của một quốc gia hay một 
doanh nghiệp hay một cá nhân đủ để giải thích mọi hiện tượng dù nghịch lý 
và khó hiểu đến đâu. Các bạn trẻ đừng để các giáo sư khoa bảng hù dọa vối 
những giả thuyết mù mờ; cũng như đừng để các chính trị gia phù phép với 
những hoang tưởng bịa đặt Sự thật rất đơn giản. 
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KINH TỀ VÀ CHÍNH TRI 

Hôm qua, dù bị cảm và ho, tôi vẫn cố gắng đến Trường đại học Tài chỉnh 
Hải quan để trò chuyện cùng các bạn sinh viên. Thu nạp xong năng lượng của 
tuổi trề, nghe nhìn những thanh niên hăng say, tràn trề hỵ vọng căn bệnh của 
tôi giảm đi 50% chỉ sau vài giờ. Đó củng là câu trả ỉời của tôi cho một bạn sinh 
viền muốn tìm bí quyết để giữ ngọn ỉữa đam mê nông cháy 24/7 trong tỉnh thân. 
Hãy tìm đến những môi trường cởi mở, đặt câu hỏi, tạo kiến thức, tìm giải pháp, 
bắt tay thực thi tích cực và chọn lựa những bạn bè thầy cô... muốn nâng đỡ 
khuỵêh khích mình những khi yếu đuối. 

hải hiểu thật sầu thật nhiều về đề tài và vể công việc muốn làm... 
đừng sợ tin xấu, đừng lười biếng, đừng ỷ ỉại và đừng bỏ cuộc. Và đừng 
“đổ thừa” cho định mệnh, cho thể chế, cho bạn bè... Tôi vẫn nghĩ ỉà 70% thành 
công hay thất bại trong mọi dự định bắt nguổn tử nội tại của tinh thẩn mình. 

Chiểu về, tôi lại được tiếp một phóng viên của một tờ tuần báo kinh tế từ 
Mumbaì, Ấn Độ. Tôi quen biết anh ta từ 5 - 6 năm trước ở Hổng Kông vì anh 
chuyên về chủ để kinh tế tài chính của Trung Quốc. Kỳ này, anh lại muốn 
phỏng vấn tôi cho một bài viết đài vể kinh tế Việt Nam, cùng các triển vọng 
kinh doanh ở đây. 

Buổi nói chuyện kéo dài hơn 6 tiếng, kể cả bữa ăn tối cạnh Hồ Bán Nguyệt. 
Tôi không biết anh sẽ viết những gì, nhưng chắc chắn ỉà thú vị vì sự trao đổi 
rất thẳng thắn, nhất ỉà những đề tài kinh tế chen lẫn màu sắc chính trị. Tôi 
cũng không chắc là sẽ đăng lại được nguyên bài phỏng vấn ở wehsite này khi 
anh xuất bản, vi những phức tạp vê' pháp lý mà tôi không được phép liên quan. 

Tuy nhiên, tôi xin “preview” nơi ổây vài câu đặc biệt: 

Ông dự đoán thế nào vê tình hình kinh tế của Việt Nam trong 7 tháng còn ỉạị 
của 2013 và 2014? 

TS. Âlan Phan: Hơn 1 năm qua, tôi không còn dự đoán vể kinh tế Việt Nam 
vì 3 ỉý do: 

- Những số liệu thống kê chính thức, không chính thức đưa ra bởi nhiều 
nguồn, trong đó ẩn chứa ít động cơ đểu rất mâu thuẫn và khó kiểm chứng. 
Rác đầu vào, rác đẩu ra. 
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- Tôi cho rằng nền kinh tế ngẩm của Việt Nam chiếm một tỷ ỉệ lớn hơn 30% 
của GDP. Do đó, khi nến kinh tế tốt, con số tảng trưởng thực sự cổ thể tốt hơn 
số liệu chính phủ đưa ra. Nhưng khi kinh tế suy thoái, tình hình có thể tệ hơn 
mọi ước tính. 

- Dù có liên quan nhiều đến thể chế chính trị, các nhà điểu hành guồng máy 
kinh tế cố gắng giữ độc lập và thường phải chú tâm đến mục tiêu tối hậu của 
chính sách là gia tăng “thu nhập” của người dân. Gần đây, "mức độ chính trị 
hóa" của nền kinh tế Việt nam có vẻ tăng và ỉợi ích tập trung vào một số nhóm 
hơn là chia đểu. Giữ im lặng là cách duy nhất với một “người khách” như tôi. 


Những vấn để ỉớn mà kinh tế Việt Nam đangphải khẩn cấp đối phó là nỢxấu ngân 
hàngbong bóng bất động sản (BĐS), nọ' và thua lỗ của các doanh nghiệp nhà nước. 
Õng nghĩ chính phủ có thể giải quyết các vấn đê này trước 2015? 

TS. Alan Phan: Câu trả lời ỉà KHÔNG. 

Nếu để suy thoái kéo đài, có nguy cơ nào sẽ khiến cả hệ thống tài chính kinh tế 
sụp đổ? 

TS. Alan Phan: Câu trả lời cũng là KHỒNG. 
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PHẦN s I CHIẾN THUẬT THựC ĐỤNG 



T rong một hội thảo tuần rồi, một câu nói “ngây thơ” của tôi lại gây nhiều 
tranh cãi trong những doanh nhân hiện diện. Đó ỉà việc chúng ta nên... “kinh 
doanh bằng OPM” (other peoples money - tiền người khác) càng nhiều càng 
tốt”. 

Nó có vẻ mâu thuẫn với nhũng tệ trạng OPM mà tôi thường phê phán và 
một bình luận tóm tắt đê' tài này thật đơn giản, “ở Việt Nam này, chuyện sử 
dụng OPM ỉà chuyện phổ thông, các doanh nhân đều ỉà sư phụ trong lĩnh vực 
này, bác khỏi tốn công rao giảng.. 

Vậy cho tôi nói rõ hơn vể OPM. 



OPM chỉ ỉà một phương tiện, như tư bản, như nhân lực, như tài sản, như lợi 
thế cạnh tranh. Không có OPM tốt hay xấu, chỉ có cách lấy và sử dụng mới là 
tốt hay xấu. 

Dù sống tại một xứ Mỹ tự do và dần chủ, tôi thưởng chỉ trích gay gắt những 
thủ thuật lấy tiền thuế của người dần (OPM) để đi làm những chính sách mà 
người dân không bỏ phiếu để chấp thuận. Tôi cho rẳng những khoản tiến 
chính phủ vay mượn hay những QE r ' do FED phát hành đều là những vi 
phạm hiến pháp quốc gia. Kể cả những ngân sách hay chi tiêu do Quốc hội 
thông qua bằng những trao đổi ngẫm sau hậu trường. Một chính quyển thực 
sự dân chủ phải minh bạch hóa mọi chi tiêu và ngân sách (từ liên bang đến xã 
quận) và phải được đa số cử tri chấp thuận qua một trưng cầu dân ý (không 
phải sổ phiếu từ Quốc hội). 

Khi người dân không biết hay không được hỏi ý kiến, tôi cho đây là một 
hành vi ăn cắp hay biển thủ. 

* ỌE íằ từ viết tắt cùa 2 chữ Ọuantitative Easỉng, dìch sang tiếng Việt có nghĩa ià "nới lồng định lượng'. Các ngân 
tòng Trung ương sẽ núi lóng đĩnh lượng bàng cắch in tiên và ghi nọ vào tài khoán mình. Sau đố, ngân hàng 
Trung ương sẽ mua tằì sản từ céc ngân hàng thương mai bằng số tiẽn mối in ra nằy. 

Còn ở một chế độ nơi ngân sách và thu nhập chi tiêu đôi khi được coi ỉà “bí 
mật quốc giá” hay được thông báo trên càn bản không chính xác, các nhà phân 
tích độc ỉập không thể kiểm chứng... thì hành vi phạm pháp này này ngang 
hàng vói trấn lột. 
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Cùng xếp hạng vào hàn h vi trên là việc ỉấy tiền OPM của người dân đi đẩu tư 
vào những công ty do mình kiểm soát. Tiẽn kiếm được cho vào túi riêng của 
phe nhóm, tiến lỗ lã để ngân sách hứng chịu. Đây là thủ đoạn lưu manh ỉớn 
nhất trong việc rút ruột tài sản quốc gia. 



Với những doanh nghiệp tư nhân, các hành vi sử đụng OPM phi pháp bao gồm 
việc giấu giếm hay chỉnh sửa báo cáo hoạt động hay tài chính, hoán chuyển 
mục đích đẩu tư mà không có thỏa thuận cửa người chủ OPM, ỉấy tiền OPM 
để làm chuyện riêng của cá nhân gia đình mình, ngay cả dùng nhiều đanh 
nghĩa hoành tráng quyển lực hay hứa hẹn tấm phào.... để thu tiền OPM. 

Một thị trường nghiêm minh pháp trị như Mỹ cũng đẩy rẫy những siêu 
ỉừa như Bernie Mađoff, Aìlen StanỄord, Jordan Belíort (nên coi cuốn phim 
hay sách The Wolf of Waỉi Street),... thì các thị trường tư bản so’ khai, 
dựa trên quan hệ và pháp luật rừng rú chắc chắn phải là nơi tụ tập nhiều 
“sư phụ” về OPM. 


iH BẠCH VẤ TRUNG THƯC; 


Trong khi đó, những doanh nhân thực sự tài năng, bản lĩnh và muốn “đội núi 
vá trời* thì lại cần tất cả đòn bẩy mà họ có thể lợi dụng. Đòn bẩy quan trọng 
nhất ỉà TIỀN của OPM. 

Tất cả những thành công ngoạn mục gần đây đểu phát xuất từ những doanh 
nhân khởi nghiệp từ garage. Biìỉ Gates, Mark Zuckerberg, Larry Elỉison, Larry 
Page... và nếu không có OPM thì họ đã chẳng làm nền cơm cháo gì. 

Với minh bạch và trung thực, OPM là một co’ hội win-win cho người bỏ 
tiền và người kinh doanh. Cả hai bên cùng lợi khi mục tiêu cùa OPM thành 
tựu. Đó là việc tăng giá trị của sản phẩm, công nghệ, đội ngũ, thị trường... 
để cuối cùng, tăng giá trị của công ty. Miễn là khi lấy tiến OPM, người 
nhận tiên có đạo đức tối thiểu để báo cáo đầy đủ và kịp thời mọi hoạt động 
kinh doanh để người bỏ tiền có cái nhìn trung thực vể tiến bộ hay lùi bước 
của quy trình gia tăng giá trị. 

Đó cũng là lý do chính Sở Chứng Khoán Mỹ (SEC) không đặt ra bất cứ 
điểu kiện gì để doanh nghiệp trở thành cống ty niêm yết ngoài việc nộp một 
cáo bạch (prospectus) (và sau đó mỗi quỷ, mỗi nám) nói rõ vê tình hình kính 
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doanh, sản phẩm công nghệ, ban quản trị, cơ sở, thị trường, báo cáo tài chính, 
lịch sử... và quan trọng nhất là tất cả các yếu tố rủi ro trong hoạt động. Nếu ai 
có tiền, đánh giá công ty phù hợp với nhu cẩu thu lãi qua đầu tư của mình, thì 
mua hay bán cổ phiếu hoặc trái phiếu. Chính phủ qua SEC chỉ truy tổ những 
sai phạm như nói dối, nói không hết 100% sự thật, lạm dụng OPM cho cá 
nhân... Chuyện công ty 16 lời là chuyện giữa người bỏ và nhận tiền. 



Thú thực, ngoài những thời gian còn trẻ, lạc quan, tham lam và thích khoe, 
tôi đã trầm tĩnh mà nhận ra rằng những ý tưởng lớn luôn cần những dòng 
tiền lớn. Và tôi cũng đủ khôn ngoan để tránh xa những món nợ mà tồi nghĩ 
tỷ lệ rủi ro nằm ngoài tẩm kiểm soát của tôi. Ngoài ra, tôi nhận thấy khi kinh 
doanh với OPM, tôi rất bảo thủ, không dám vung tay như tiển của mình. Mọi 
quyết định đểu được cân nhắc, chia sẻ qua sự đóng góp của các đổng nghiệp 
và tư vấn. 

Khoảng 20 năm vừa qua, hai chuyện tôi không làm trong những dự án đầu 
tư: bỏ tiến túi của mình và vay nợ ngân hàng. Tôi nhận ra rằng dòng tiến đẩu 
tư trên thế giới đang tràn ngập mọi kênh, mọi thị trường, mọi phương cách. 
Tiển túi của tôi không nghĩa lý gì. Nếu dự án tôi trình bày không đủ sức hấp 
dẫn một số rất tiền rất nhỏ so với lưu lượng đang dịch chuyển ngoài kia, thì 
đó là một dự án tôi không nên theo đuổi. Còn vay nợ? Trừ khi công ty có một 
dòng tiến bển vững, tôi sẽ nói KHÔNG với mọi mời chào. Lý do là những tình 
huống bất ngờ luôn chầu chực và chỉ một thay đổi nhỏ trên thị trường hay 
cống nghệ hay quản ỉý, doanh nghiệp có thể bị tụt hậu và suy sụp. 

OPM là một đòn bẩy vô cùng quan ưọng cho mọi doanh nhân. Sử dụng 
OPM trong cẩn trọng, minh bạch và trung thực sẽ tạo vũ khí “uy tín” để 
hỗ trợ và kéo dài sự nghiệp của bạn. Không uy tín trong ỉàm ăn ìà chụp giật, 
nhất thời và khôn vặt. 

Hãy trỏ thành một doanh nhân “đúng nghĩa” với OPM. 
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GIÁ THỊ TRƯỜNG LÀ BÀS TOÁN LỞIM NHẤl 
TRQìMG IVS&A 


(baodautu.vn) 

TS. Aỉan Phan , Chủ tịch Quỹ đẩu tư Viasa, chuyên gia tư vấn vê các thị trường 
mới nổi cho nhiêu tập đoàn đa quốc gia cho biết, trong nhiều yếu tổ, giá ỉà bài 
toán lớn nhất của thương vụ mua bán - sáp nhập ảoanh nghiệp (M&A). 

Theo đánh giá của ông, hoạt động M&A tại Việt Nam có tiêm năng vả cơ hội 
phát triển như thế nào trong thời gian tới? 

TS. Alan Phan: Nhu cẩu M&Ả ỉuôn tổn tại, dù ở một thị trường phát triển 
như Mỹ, nhóm BRIC (Brazìỉ, Nga, Ấn, Trung Quốc), hay tại các nước đang 
phát triển, trong đó có Việt Nam. Với mức độ hội nhập và theo ỉộ trinh cam 
kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam có tiếm năng M&A ở 
ỉĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, dịch vụ bán lẻ, y tế... 

Có thể thấy, một số công ty chứng khoán Việt Nam đang không có khả năng 
sinh ỉởi, buộc họ phải tiến hành M&A để tổn tại. Hay một số ngằn hàng nhỏ 
đang trong tình trạng yếu thế, tạo cơ hội cho các ngân hàng lớn thâu tóm. Ở 
lĩnh vực tiêu dùng, cấc doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn khi mức tiêu dùng sụt 
giảm, đó là cơ hội để những doanh nghiệp lốn, có tiếm ỉực tài chính tiến hành 
M&A nhằm gia tăng thị phân. 

Nhưng theo đánh giá của tôi, hiện chưa phải là giai đoạn lý tưởng để 
tiến hành M&À tại Việt Nam. 

Ông có thể phân tích rỗ hơn nhận định đó? 

TS. Alan Phan: Cao điểm của hoạt động M&A lầ khi giá trị mục tiêu của 
doanh nghiệp thấp hơn giá thị trường; tiếp đó là nguồn vốn thanh khoản tốt, 
nhiều người sẵn sàng cung ứng tài chính để thực hiện thương vụ M&A. 

Trong đó, giá thị trường được xem là bài toán ỉớn nhất. Phần lớn các doanh 
nghiệp tiến hành M&A khi họ nhận thấy có thể mua lại những đối thủ cạnh 
tranh để có được khách hàng mới, thị phần mới, với giá rẻ hơn so với việc họ 
tự hoạch định, phát triển khách hàng và giành ỉấy thị phần đó. 

Tại Việt Nam, nếu so sánh vói các thị trường lân cận thì giá các doanh nghiệp 
vẫn hơi cao, trong khi nguồn vốn đang bị thu hẹp do những biến động về tỷ 
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giá, lãi suất, lạm phát và tình hình kinh tế vĩ mô. Do vậy, cấn một thời gian nữa 
để các điểu kiện đó chín muồi. 


Theo ông, doanh nghiệp Việt Nam cấn quan tầm đến vấn đê gì khi tiến hành 
M&A? 

TS. Alan Phan: Theo kinh nghiệm của tôi khi làm ăn tại Trung Quốc, 
doanh nghiệp cẩn đặc biệt quan tâm đến giai đoạn hậu M&A. Doanh nghiệp 
phải tính toán làm sao để hậu M&A phải vận hành được hai hệ thống quản 
trị điểu hành, hai hệ thống văn hóa khác nhau, thậm chí là hai hệ thống sàn 
phẩm khác nhau một cách êm xuôi và trơn tru. Nếu không, giao dịch M&A sẽ 
trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp, chứ chưa nói đến việc đem lại giá trị 
gia táng cho doanh nghiệp. 

Muốn vậy, cần có sự. chuẩn bị kỹ lưỡng hơn; quy trình khảo sát, nghiên 
cứu phải chặt chẽ; nắm được những điểm mạnh, yếu của hai doanh nghiệp; 
đồng thời dự ỉìệu những khả năng xảy ra khi kết hợp những điểm mạnh, điểm 
yếu đó; dự liệu sự xuất hiện các yếu tố của doanh nghiệp này ỏ' thị trường, 
ở khách hàng của doanh nghiệp khác. 

Đặc biệt, M&A là hoạt động đòi hỏi phải hết sức chuyên nghiệp, cán có 
đội ngũ chuyên biệt để tiến, hành việc này. Tại Mỹ, Cisco Systems là một 
doanh nghiệp rất thành công với chiến lược dùng M&A làm đòn bẩy để 
phát triển. Họ có riêng một đội ngũ để tiến hành M&A. Doanh nghiệp Việt 
Nam có thể tham khảo kỹ lưỡng những phương thức mà Cisco Systems đã 
làm và thành công. 

Õng đánh giá thế nào vê sự tham gia của các nhà đấu tư nước ngoài đối vôi lĩnh 
vực M&A tại Việt Nam hiện nay? 

TS. Afan Phan: Tại Việt Nam, tôi thấy cỏ nhiều nhà đầu tư chiến lược muốn 
khuếch trương, tìm thị phần, thị trường cho tương lai 10 - 20 năm nữa, chứ 
không quá chú trọng lợi nhuận trước mắt. Họ là các công ty đa quốc gia, đặc 
biệt hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ. Số này cũng có hai khuynh 
hướng, một ỉà đã vào “đóng cọc”, giữ chỗ ngay bây giờ; hai là mới khảo sát, tìm 
hiểu và chờ đợi thời điểm thích hợp hơn trong vài năm nữa. 

Ngoài ra, một số nhà đẩu tư tài chính tiến hành M&A tại Việt Nam với 
mục tiêu tỷ lệ lợi nhuận cao và thời gian hoàn vốn sớm. 
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Công ty ông có dự kiến hướng vào thị trường Việt Nam và Đông Nam Á khi 
tiến hành M&A không? 

TS. Alan Phan: Chúng tôi rất quan tâm đến khu vực này, trong đó có 
thị trường Việt Nam, Tuy nhiên, cụ thể hơn nữa thì chúng tôi còn dựa vào 
phân tích hai yếu tố cơ bản nêu trên, là giá thị trường và tính thanh khoản của 
nguồn vốn. Nếu thị trường Việt Nam đạt được các điều kiện đó thì tất nhiên là 
chúng tôi sẽ tiến hành thương vụ. 
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DÁM BƯỚC HA KHỎI VÙNS đẤT 
KINH DOANH QUEN THUỘC 

TS Aỉan Phan, Chủ tịch Quỹ Viasa, với 42 năm kinh nghiệm kinh doanh tại 
Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có buổi tọa đàm chia sẻ với các doanh nghiệp Hà Nội. 

heo Tiến sĩ Alan Phan, các doanh nghiệp Việt Nam có những điểm yếu 

s mang tính tập quán và cần khắc phục. Đó ỉà thiếu yếu tố quan hệ quốc 
tế trong hoạt động kinh doanh. 

Các doanh nhân hiện giờ cũng có xuất ngoại để tìm kiếm cơ hội nhưng 
thế ỉà chưa đủ. Khi ra thị trường quốc tế doanh nghiệp Việt Nam thiếu thông 
tin thị trường, vướng mắc trong các vấn để pháp lý, nhưng lại không có thói 
quen sử dụng tư vấn. 

“Chúng ta vẫn thích miễn phí” - TS Alan Phan chia sẻ - “vì thế khó có 
được dịch vụ tư vấn chất lượng, nhất là tư vấn luật pháp”. Ở các thị trường 
phát triển thì luật pháp đầy đủ, cạnh tranh hoàn toàn bằng chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ. 

Nếu gập phải rắc rối pháp lý sẽ khiến doanh nghiệp mất rất nhĩểu chi phí, 
thậm chí đối mặt với những án phạt tù từ tòa án. Doanh nghiệp phải thay đổi, 
biết chấp nhận chi trả khoản phí tư vẫn xứng đáng để tìm hiểu, xúc tiến hợp 
tác với đối tác, bạn hàng quốc tế. 

Khi doanh nghiệp đối diện với khó khăn cũng là cơ hội để thay đổi, sáng tạo 
ra những khác biệt. Chỉ có sự khác biệt mới giúp doanh nghiệp vượt lên và tổn 
tại trong môi trường kinh doanh khốc liệt. Muốn như thế cẩn phải biết và sử 
dụng người có tài năng. 

“Các doanh nghiệp Việt Nam thường có xu hưângỉà doanh nghiệp gia đình. 
Kỹ năng quản trị kém, cho dù có thuê người giỏi quản ỉý thì cũng không dám 
sử đụng do thiếu lòng tin. Doanh nghiệp vì thế không có sáng tạo, kết quả chỉ 
như con kiến bò trong hộp”- TS Alan Phan nói. 

Thiếu đi tính sáng tạo các doanh nghiệp không có khác biệt, cũng đồng 
nghĩa với việc mất cơ hội cạnh tranh. Đó là biểu hiện của dạng doanh nghiệp 
“Me too - Tôi cũng thề’ phồ biến hiện nay. 

Bên cạnh đó các doanh nghiệp Việt Nam còn đứng trước bài toán thiếu 
vốn trầm trọng. Đối diện với khó khăn như vậy ngoài kênh ngân hàng thì các 
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doanh nghiệp hướng tới lên sàn CK để huy động vốn. Tuy nhiên sự suy giảm 
của thị trường chứng khoán khiến cho ý định này gặp nhiều khó khăn 

TS Alan Phan đã chỉ ra một phương pháp rất cổ điển nhưng các doanh 
nghiệp Việt Nam hẩu hết chưa áp dụng. Đó là M&A doanh nghiệp. Để thuyết 
phục các doanh nhân, TS đã kể lại câu chuyện của bản thân ông. 

“Cồng ty của tối lúc đó có doanh thu khoảng-6-7 triệu đô la, đã niêm yết 
trên thị írtíởag chứng khoán, nầtíng thanh khoản rất kém. Khi đó 1 ngtíời 
bạn giới thiệu mua lại 1 nhà máy sản xuất hộp giải mã tín hiệu truyền hình 
(cabỉe box) có naức lọi nhuận sau thuế khoảng I triệu đô ỉa/năm. 

Tôi mua lạ! nhà máy đó với 8 triệu đố ỉa ỉà cổ phiếu của chính mình, còn 
2 triệu đồ la là tiền vay bạn bè”. 

Sau đó cổ phiếu của ông được thị trường chú ý tới do doanh thu đột biến 
táng tù 6 triệu đô la lên 120 triệu đô la. Từ đó ông có tiếng tăm nhất định do 
sở hữu 1 công ty khá lốn với 1.000 nhân công, doanh thu hằng năm hơn 100 
triệu đô la tại Mexico. 

Như vậy chi bằng biện pháp đòn bẩy tài chính thông qua M&A, một công 
ty có doanh thu chi 6 triệu đô ỉa đã tăng doanh thu lên gấp 20 lần. Nếu chỉ 
kinh doanh thống thường thì đó sẽ ỉà con đường rất dài, thậm chí không phải 
doanh nghiệp nào cũng có thể đi đến đích. 

Phương pháp hiệu quả nhưng tại Việt Nam các doanh nghiệp dường như 
khồng mấy quan tám, thậm chí không mấy thiện cảm vì lo ngại mất công ty, 
mất quyền lợi cá nhân. Đó là tập quán, cũng cẩn thay đổi. Hãy suy nghĩ “Think 
out of box” các doanh nghiệp mới có co’ hội vươn ra thế giới 

Chia sẻ câu chuyện người Ireland, trong nước chỉ có 6 triệu người trong 
nước, nhưng kiều dân Ireland ở nước ngoài có đến 84 triệu người. Những kiểu 
dân này đi khắp nơi trên thế giới, lập nghiệp và kinh doanh tạo ra của cải rất 
lớn. Chính kiều dân này ỉà sức mạnh cho dân tộc Ireland. 

“Vì thế các doanh nghiệp Việt Nam cần mạnh dạn, tự tin để tìm kiếm cơ 
hội thị trường rộng lớn bên ngoài biên giới. Thay đổi suy nghĩ, thói quen 
ch! kinh doanh trên vùng đất quen thuộc với mình”- TS Alan Phan kết luận. 
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Nhĩêti doanh TihcLĩi Việt Nam Tất hô hởi khi chi tiêu ăỉĩ nhậu hay bỏ tiền mua 
quà cấp , nhưng lại rất keo kiệt khi phải trả tiên phí tư vấn. Phần ỉôn xem các 
chuyên gia tư vãn là những người bán nước bọt, không xứng đáng với những phí 
đòi hỏi , và cô gắng tìm mọi cách để nhận các khuyến nghị gân như miễn phí. 

1 -ôi còn nhớ một trải nghiệm kinh hoàng về "biển lớn”. Tôi được một 

■ đại gia mời ra khơi đi Bermuda trên 1 du thuyền khá lớn, một ngày 
cisp trơi vao nam 2002, khơi hành từ Key Wesf, Pỉorida. Giữa đường, một 
con sóng kỳ dị (freak wave), cao 20m, đánh vào thuyền, gây nhiều thiệt hại, 
suýt ỉật và đưa thuyền chúng tôi đi lạc hướng đến gần bờ biển Cuba. Sau cùng, 
chúng tôi được trực thăng của us Coast Guard (Bảo vệ Hải Phận Mỹ) cứu và 
đưa về lại Miami. Tất cả xảy ra trong một ngày nắng đẹp, không bão tố, không 
gió lớn, thật bất ngờ. 

Tôi liên tưởng đến những tai nạn có thể xảy đến khi một doanh nghiệp 
Việt Nam tìm ra biển lớn (thị trường quốc tế). Chúng tôi thoát hiểm nhờ 
du thuyền thuộc loại lớn (Azimuth ỉ 02) và có 1 thuyền trưởng kinh nghiệm 
quen thuộc VÓI khu vực Caribbean này. Nếu tôi ngổi trên một chiếc thuyển 
nho, mong manh, tay lái không vững, thì có ỉẽ đã làm mồi cho đủ mọi loại cá 
mập. Hay nếu đi vào những cơn bão với sóng to gió lớn, liệu thuyền mình có 
chống chọi nổi? 

Do đó, tôi không ngạc nhiên khi đọc các bài báo gần đây vê' những “tai nạn” 
khiến rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mất tiên khi ra biển lớn. Những thưa 
Kiện VƠI những thủ tục và luật lệ quốc tế phức tạp đã làm điên đẩu các tập đoàn 
đa quốc gia nhiều kinh nghiệm, quản lý bài bản; thì dĩ nhiên, sẽ dễ dàng nhận 
chìm một vài doanh nghiệp cỡ lớn của Việt Nam, nhất là khi ban quản lý lại 
cau thả, coi thường những rắc rối pháp lý. Chuyện có thể đơn giản khi ngổi 
nhậu ở quê hương với đàn em, ra chỉ thị cho chúng phải đi gặp “anh lớn đỡ 
đầu” để giải quyết những vướng mắc tranh tụng. Khi ra biển lớn, không hiểu 
ỉuật lệ, tự tin vào những phán đoán chủ quan của mình, là sẽ đối diện, không 
sớm thì muộn, với những hiểm họa sống còn. 

Gẩn đây nhất, có lẽ không ai quên ỉà sự tùy thuộc vào một nhà thầu phụ 


CÓC HMỉH ALAN 
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(Transocean) trong giàn khoan dầu ngoài khơi vịnh Mexico đã làm tập đoàn 
dẩu khí BP tổn hơn 34 tỷ đô la và suýt ỉàm khánh tận một công ty lâu đời (102 
năm) trong 3 tháng ngắn ngủi. 

Có 1001 cách mất tiền ở biển lớn, từ bị lừa đảo đến bị thua kiện. Nhiều vụ 
việc không thể tránh được, nhưng nếu doanh nhân biết thay đổi tư duy và 
phương thức quản ỉý của mình thì sẽ giảm thiểu tối đa những rắc rối vê pháp 
lý hay những tình huống “ngậm đắng nuốt cay”. 
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Nhiều doanh nhân Việt Nam rất hồ hởi khi chi tiêu ăn nhậu ha y bỏ tiền mua 
quà cáp, nhưng lại rất keo kiệt khi phải trả tiền phí tư vấn. Phần lớn xem 
các chuyên gia tư vấn là những người bán nước bọt, không xứng đáng với 
những phí đòi hỏi, và cố gắng tìm mọi cách để nhận các khuyến nghị gẩn như 
miễn phí. Tư duy này sẽ thu hẹp sự hiểu biết và các quan hệ cần có khi giao 
tiếp với đối tác hay khách hàng nước ngoài. Thêm vào đó, chi phí tư vẩn, nhất 
ỉà vẽ pháp lý, ỉà một khoản chi tiêu thường không đem lại một ỉợi nhuận nào, 
nên phần lớn ban quản lý các doanh nghiệp rất lơ là. Thay vì lên kế hoạch 
phòng ngừa những rắc rối pháp lý có thể xảy đến, họ có khuynh hướng đợi ổến 
khi bị kiện rối mới phản ứng. Việc này khiến tình huống trở nên tổi tệ hơn. 

Mỹ là một quốc gia có nhiễu luật sư nhất trên tỷ lệ mỗi đẩu người (1/200 người 
ỉớn là luật sư) cho thấy sự phức tạp của luật lệ và tính “hở ra là kiện” của người 
Mỹ. Ở Trung Quốc và các quốc gia đang mở mang khác, rắc rối vẽ pháp ỉýmang 
hình thức nhiêu khê hơn. Ở những nơi này, luật ỉệ mơ hổ, các quan chức tha hổ 
diễn giải, và bạn sẽ chắc chắn thua kiện nếu họ muốn gây khó khăn, cho công 
ty của bạn, để kiếm tiến riêng hoặc theo đơn đặt hàng của các đối thủ của bạn. 
Do đó, bạn cần những tư vẩn về pháp lỷ rất chuyên biệt mỗi khi ký một hợp 
đổng, ra một quyết định có ảnh hưởng đến đối tác hay khách hàng và nói 
chung, khi làm bất cứ một chuyện gì hơi quan trọng. Tại Trung Quốc, bạn có 
thể phải dùng đến “cò” pháp lý (những quan chức đã về hưu nhưng vẫn còn 
quan hệ) để giải quyết vấn đê. 

Dù những công ty đa quốc gia luôn luôn đấy những luật sư tư vấn bên cạnh, 
nhưng vẫn không bao giờ là đủ. Tạp đoàn tài chính Goldman Sachs vừa phải 
trả 550 triệu đô ỉa tiền phạt về tội lừa đảo. Bằng chứng để thua kiện chỉ là 1 cái 
emaiỉ cùa 1 nhân viên (Pabrice Tourre) khoe mẻ tài năng bịp bợm khách hàng. 
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Không chịu chi cho phí tư vấn và làm mọi chuyện theo suy nghĩ chủ quan 
của mình là mời gọi những tranh tụng không cần thiết. 




Mỗi một quốc gia tuân thủ những thủ tục pháp ỉý và luật lệ khác nhau nên 
không thể có một quy tắc đổng nhất nào cho mỗi thị trường trên biển lớn. 
Tôi hay khuyên các giám đốc điểu hành của tôi là phải quan sát và học hỏi 
thật nghiêm tức các vị quản lý địa phương đã đầy kinh nghiệm trong mọi vấn 
để pháp ỉý. Dù họ là đối tác, đổi thủ hay nhân viền dưới quyến, sự hiểu biết 
của họ về những rắc rối trong môi trường kinh doanh vẫn cao hơn chúng ta 
rất nhiễu. Đấy là trường hợp mà sự tránh né những quyết định khó khăn, 
phức tạp là phương thức quản trị khả thi hơn. Sau khi nhắc nhở nhân viên 
dưới quyển về quan điểm tuân thử luật pháp hay lối giải quyết cổ truyền của 
địa phương, hãy bước qua một bên và để các quản ỉý địa phương sắp xếp giải 
quyết vấn dể. 

Một lẩn ở Trung Quốc, vị giám đốc điểu hành của chúng tôi bị bắt giữ vì tội 
làm ô nhiễm môi trường tại An Huy. Nhà máy sản xuất đỗ nhựa của chúng 
tôi ở tỉnh kế bên, có hệ thống xử ỉý nước thải, được cả bằng ban khen, của 
lĩnh ủy, nhưng vẫn không ngăn ngừa một quan chức tại An Huy thưa chúng 
tôi ra tòa. Khi viên giám đốc công ty đến dự theo trát đòi, anh ta bị công an 
bắt tại khách sạn vào đêm trước đó. Tòa xử chúng tôi thua, vi tội coi thường 
pháp luật, không hầu tòa. Chứng tôi phải nhờ một “cò” pháp luật địa phương 
(nguyên ỉà thẩm, phán về hưu) để thương lượng. Chúng tôi trả 400 ngàn thay 
vì 600 ngàn đô ỉa như tòa phán quyết và mọi chuyện xếp lại trong êm thấm. 
Nếu tôi ra mặt và đi xuống tận An Huy để phản đối hay kiện cáo gì về “luật 
rừng” này theo tinh thần dân chủ Mỹ, có lẽ tình huống sẽ tệ hại hơn nhiều. 
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Quốc gia, dân tộc nào cũng cỏ kê xấu người tốt, dần làm ăn lương thiện 
và phi pháp, người quản lý bài bản bền vững và dân chụp giật vô tàm. 
Đừng để những hấp dẫn bề ngoài mà xao lãng đi việc điểu tra sâu kỹ về 
bất cứ một đối tác, tư vấn hay nhân viên quan trọng. Tại Mỹ những; công 
ty trinh thám tư, chuyên vẽ doanh nghiệp như Kroll, Rehmann... chứa 
đáy vài trang niên bạ của điện thoại. Tốn vải nghìn đô ỉa để hiểu rõ mọi 
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đối tác là cái giá bảo hiềm rẻ, so với những hậu quả tệ hại có thề xảy đến. 
Trong những giao tiếp so’ khởi, thì tra cứu thông tin qua Google, Bing, 
Yahoo Search là điểu phải làm 

Một trong những thành kiến của người Á, Phi... là sự tôn trọng các nhân 
vật từ Tây phương (Âu, Mỹ, ức...), có lẽ bắt nguồn từ những thói quen lịch 
sử làm dân thuộc địa. Tôi vẩn cười đùa với bạn bè ỉà 2 rào cản lớn nhất trong 
sự nghiệp của tôi ỉà tên Phan (nghe rất Tàu) và dáng mạo không có mắt 
xanh mủi lõ nhu cấc anh bạn da trắng. BỊ kỳ thị tại Âu Mỹ là chuyện binh 
thường, nhưng nghịch lý là tôi bị ngược đãi nhiều hơn ở các quốc gia Á châu. 
Khi ỉàm cho Walỉ Street, tôi có một anh trợ lý trẻ, người da trắng với mái tóc 
vàng hoe. Trong nhiều buổi họp với các quan chức hay đại gia của.Trung Quốc, 
Maỉaysia, Indonesia..., họ ỉuôn luôn nghĩ anh ta ỉà “boss” của tôi trước khi 
được giới thiệu. 'Vì .định kiến này, nhiều doanh nhân Á châu tin tưởng vào tất 
cả những gì mà nhân viên da trắng trình bày, không cẩn biết đến thực tế và 
khả năng của diễn giả hay giá trị của lời phát biểu 


Tôi còn nhớ ông hàng xóm cửa tôi ở Caỉiíornia ỉà Lloyd Brìdge, diễn viên 
khá nồi tiếng của Hoỉlywood. Khi về già, ông thường đỏng vai Tồng Thống 
hay Thượng Nghị Sỹ Mỹ, nhờ diện mẹo và phong cách rất “hợp” vối hình ảnh 
trên chính trường (phim Hot Shots, The Man...). Một lẫn, ông theo tôi qua 
Bắc Kinh để tham quan du lịch. Trong một dạ tiệc đông quan khách, đẫy 
các đại gia và chính trị gia, trước khi phát biểu bài nói chuyện, tôi long 
trọng tuyên bố, “Hôm nay, tôi được hân hạnh giới thiệu một vị khách mời 
thật đặc biệt. Xin mời quý vị đứng đậy để chào đón Vỉ Tổng Thống của 
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ”. Cả hội trường đứng dậy, vỗ tay cả 10 phút, khi 


Lỉoyd bước ỉên diễn đàn. Nếu tối 
không nói ỉại tôi chỉ đùa chơi, chắc 
chắn ỉà 80% người tham dự đã nghĩ 
ỉà mình đã gặp Tổng Thống Mỹ. 
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Diễn viên Lỉoyd Bridge khí còn tré và lúc vể gtằ 



Dtoibi TA.NC DOANH NHÃN V*Ê? T»CN3 THỂ TS&N 70ÂN CẰy o 


ũóc NBÍK ALAN 


Ngtiún: internet - Gcttyimages 



3 CHaỂN THUẬT THỤC DỤNG 




Người Việt Nam rất bén nhạy và thông minh. Những mánh mung và thủ thuật 
để lường gạt các người có tiền hay tài sản ỏ' Việt Nam cõng rất sáng tạo và 
đa dạng không kém gì quốc tế. Tuy vậy, với một nển kinh tế tài chính đâ 
toàn cầu hóa, sự gia nhập và phối hợp của các phẩn tử tội ác từ khắp thế giới 
đã thành một vấn nạn lớn, không những cho các cơ quan cảnh sát, mà còn 
ảnh hưởng đến mọi doanh nhân khắp nơi. 

Người Nigeria đã làm nổi danh quốc gia họ theo nghĩa xấu khi danh từ 
“Nígerian scam” (trò lường gạt Nigeria) được ghi vào từ điển bách khoa của 
Oxíord. Cho đến năm 2005, trò lường gạt này đã đem về một khoản thu 
nhập hơn 2 tỷ đô la từ các nạn nhân ở Âu Mỹ đến cho các tội phạm ỏ' Phi 
châu. Họ thường gởi cả triệu email rác mỗi tuấn đến các địa chỉ Mỹ, Âu, úc. 
Email thường kều gọi sự giúp đõ' của người nhận thơ để giải ngân một số 
tiễn lớn đang bị kẹt trong một tài khoản ngân hàng (50 triệu đô ỉa từ tài sản 
bị phong tỏa của nhà độc tài Idi Amin hay ỉ 00 triệu đô la từ một mỏ vàng ở 
South Africa... hay một vài hình thức dễ tin khác). Họ xin địa chỉ, tài khoản... 
và yêu cầu người nhận ứng trước một số tiền vài ngàn đô ỉa để làm thủ tục hay 
bày tỏ thiện chí. Chỉ cần một số nhỏ nhẹ đạ, ngây thơ ỉà mối lợi thu vể đã ỉên 
đến cả trâm triệu đô la mỗi năm. 

Một biến thái của trò lường gạt này là những vị chuyên gia khả kính hứa hẹn 
sẽ đem vể cả chục triệu đô la tiền vay hay tiền góp vốn cho các doanh nghiệp 
từ nhà đầu tư nước ngoài. Họ sẽ đòi một phí trả trước khoảng vài chục ngàn đô 
la rồi biến mất hay không làm gì. Vì phải qua nhiều thủ tục pháp lý khác nhau 
liên quan đến nhiều quốc gia nên việc kiện cáo sẽ tốn kém và không hiệu quả 

Một thủ thuật cũng khá phổ thông là “lấy tiến của nạn nhân sau để trả vốn 
và lời cho nạn nhân trước”, gọi là Ponzi's scheme. Nhà quản ỉý quỳ đầu tư 
Madoff đã nổi danh khắp thế giới khi dùng thủ thuật này để thu một số tiển 
lường gạt đến 60 tỷ đô ỉa. Những nạn nhấn của các Ponzís scheme nhò hơn tù 
1 triệu đố ỉa đến 50 triệu đô-la thì nhiểu vô số kể. Khi làm ăn tại nước ngoài, 
đừng ham những lợi nhuận cao ngất trời (chứng tỏ sự hoang tưởng) mà mắc 
bẫy những trò lường gật này. Thực ra, chính phủ Mỹ bị kết tội ỉà một nhóm 
tội phạm điểu hành một Ponz's scheme lớn nhất thế giới: quỹ An sinh Xã hội 
(us Social Security). Chính phủ Mỹ đã lấy tiền đóng góp của thế hệ nhân viên 
hiện nay để trả cho quyển lợi của thế hệ trước, vì tiền đóng góp của họ trước 
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đó đã bị chính phủ xài hết vào những chương trinh không liên quan gì đến 
an sinh xả hội. 


KÍNH TRỌNG TẤT CẢ ĐÔiTẦC, KHÁCH HÀNG VÀ ĐỒI THỦ; 


Trên hết, để tránh mất tiền vì những tranh tụng thì nguyên tắc hữu hiệu nhất 
là hãy giao tiếp trong tôn kính và coi trọng những quyển lợi của đối tác, khách 
hàng và ngay cả đối thủ. Luôn luôn bắt đẫn bằng cách coi các than phiển và 
khiếu nại là “đúng”; rồi nghiên cứu kỹ lại vấn để, với sự tham dự của các 
tư vấn, để nhìn rõ vế việc phải ỉàm và việc không thể làm. Nếu có bị thiệt hại 
đôi chút, hay mất chút sĩ diện; sẵn sàng chấp nhận để vụ việc trôi qua. về lâu 
về dài, đây vẫn là những lối mất tiến ít nhất. 

Khi còn trẻ, tồi đã ngang ngạnh chống lại một co' quan chính phủ đẩy quyển 
lực là Sỏ' Chứng Khoán Mỹ (SEC). Dù tôi được thỏa mãn tự ái là mình “đúng” 
khi thắng kiện, nhưng hậu quả là cồng ty Hartcourt của tôi bị mất gẩn 500 
triệu đô ỉa thị giá, chưa kể những phí tổn pháp lý đến hơn 5 triệu đô la và 
7 năm kiện cáo. Tôi đã làm kiệt quệ công ty vì cái “tôi” quá lớn của mình. 
Trong khi đó, nếu tôi chịu nhận lỗi (dù vô ỉý) và trả tiễn phạt, công ty chỉ mất 
500 ngàn đô la và giải quyết vấn để trong 3 tháng. Một bài học vô cùng quý 
báu vể rắc rối pháp lý. 

Như đã trình bày, có 1001 cách để mất tiền khi doanh nghiệp đem chuông 
đi đánh xứ người. Cơ hội tràn đẩy cũng đổng nghĩa với rủi ro cùng khắp. 
Ra đấu trường quốc tế, chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều kỹ năng bài bản từ 
những doanh nhân siêu việt, sáng tạo và năng động; cùng lúc với những siêu 
sao lường gạt rất tinh vi. Điểu duy nhất phải nhớ ìà “cảnh giác cao độ” và đừng 
để lòng tham làm mờ mắt những vụ việc đáng nghi ngờ. Người Mỹ có cầu 
“Nếu một đề nghị quá tốt như mo' ước, thì đó chỉ ỉà mo’ ước” (“If it's too good 
to be true, then it is”). Ai cũng mất một ít tiền vi ■bị gạt trên bước đường kinh 
doanh, nhưng người khôn ngoan là đừng để những trãi nghiệm cay đắng này 
biến thành thói quen. 

Tôi có một câu nói trên bản viết để nhắc nhở mình, “a/ooỉ and his monsy 
are soon parted”. (“Một thẳng ngu và tiến của hắn sẽ chia tay nhau rất sớm”). 
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ĐỪNG NGHĨ ĐEN NGÂN HÀNG 

Khánh Lính thực hiện 

Mỗi ngày thể giới có vài trăm nghìn tỷ đô ỉa “chạy” đi tìm nơi đầu tư. Tại sao 
các ảoanh nhân Việt Nam không nghĩ rằng mình có thể ỉấỵ ăược một phẩn của 
số tiền này mà cứ loay hoay vối cấu hỏi “Tiên ở đâu?” 

s Aỉan Phan ìà Chủ tịch Quỹ đầu Tư Viasa tại Hổng Kông và Thượng 
iẩ Hải. Những năm trở lại đây, ông được nhiều người Việt Nam biết đến 
với vai trò là một chuyên gia tư vấn và kêu gọi đầu tư cho các doanh nghiệp. 

Khi trao đổi với chúng tôi, ông Àĩan Phan cho rằng: ý tưởng kinh doanh, mô 
hình kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại không có gì đặc thù 
để hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Ở mộtkhía cạnh nào đó, những nhà đẩu 
tư nước ngoài đẩu tư vào Việt Nam hiện nay phần lớn đểu “đặt cọc” vì chiến 
lược lâu dài. Còn những nhà đẩu tư tài chính thực sự thì dường như họ vẫn 
chưa có “đất”. 

Và Việt Nam đang có tiềm năng phát triển một sổ ngành để thu hút sự đẩu 
tư của các đối tác nước ngoài, chẳng hạn như lĩnh vực công nghệ thông tin hay 
lĩnh vực nông nghiệp. 

Tín đụng từ ngân hàng ỉâu nay vẫn ỉà nguồn vốn truyền thống của các doanh 
nghiệp Việt Nam. Tại sao ông lại cho rằng những lúc khố khăn như hiện nay thì 
doanh nghiệp nên “quên” đi nguồn vốn này. mà có cách tiếp cận nguổn vốn khác? 
TS. Aian Phan: Lâu nay các doanh nghiệp cửa Việt Nam vẫn có thói quen rằng 
khi cẩn tiền để kinh doanh thi cầm sổ đỏ, tài sàn thế chấp ra ngần hàng để vay 
tiền đó là cách làm quá dễ dàng mà ai cũng có thề làm được. Chính thì thê' 
nguồn vốn này sẽ khống được vững bền và bị phụ thuộc - kinh doanh không 
có chỗ cho sự dễ dàng. 

Trong khi đó, trên thế giới hiện có mỗi ngày 400.000 - 500.000 tỷ đô la “chạy” 
đi tim nơi đẩu tư. Tại sao các doanh nghiệp Việt Nam không nghĩ rằng mình 
có thể lấy được một phẩn của số tiền này mà cứ loay hoay với cầu hỏi “Tiển ở 
đâu?” mà không thay vào đó là câu hỏi “Làm thế nào để có được số tiền đó?” 
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Cụ thể doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải làm thế nào, thưa ông? 

TS. Áian 'Phan: Đơn giản thôi. Một trong những cách đó là niêm yết cổ phiếu 
của minh trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cửa sổ của cơ hội vẫn đang còn 
mở với các doanh nghiệp Việt Nam khi ra biển lớn để tìm vốn trên sàn Mỹ. 

Sàn Mỹ vẫn có một thanh khoản rất cao vì dõng tiền đẩu tư đang quá dư 
thừa. Giá chứng khoán vẫn gia tăng kỷ lục trong 2 năm qua, dù tinh trạng vĩ 
mô toàn cầu đang bị đe dọa với rất nhiều rủi ro. 

Tuy nhiên niêm yết trên sàn Mỹ ỉà điều không hê ảễ dàng và hài học Cavico 
(Công tỵ cổ phẩn xây dựng và đẩu tư) đối với các doanh nghiệp Việt nam 
vẫn còn? 

TS. Alan Phan: Cavico niêm yếí trên sàn Mỹ nhưng vấn kinh doanh tư duy 
theo kiểu Việt Nam, đấu tư dàn trải, có quá nhiều công íy con, do đó không 
cập nhật kịp báo cáo của các cồng ty con, nộp báo cáo íài chính chậm... Muốn 
lên sàn Mỹ thì mô hình kinh doanh đó phải đơn giản, quản trị rõ ràng. 

Theo cảm nhạn của tôi, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa sẵn 
sàng. Những điều kiện để tìm vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hay trái phiếu 
nghe qua thì khá dễ dàng, nhưng cho đến nay, vẫn chưa một doanh nghiệp 
Việt Nam nào thực hiện được mục tiêu này. 

Theo ông hút thắt ” mà các doanh nghiệp Việt Nam cẩn phải tháo bỏ để tiếp cận 
được nguổn vốn từ thị trường này là những gì? 

TS. Aían Phan: Chuyện niêm yết trên sản Mỹ thực sự khá dễ dàng; bạn chi cần 
một bản cáo bạch, có luật sư chuyên vê' chứng khoán và một kiểm toán gia có 
tên trong danh sách của PCAOB 0 ký nhận là Co" quan chứng khoán Mỹ (SEC) 
sẽ chấp nhận đơn xin niêm yết Không một đòi hỏi nào khác vẽ doanh thu, lợi 
nhuận. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải ỉàm tốt những điều sau nếu muốn “rút 
tiền” trong túi của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Mỹ: 

Thứ nhất, tư duy của ban quản lý. Nguyên tắc căn bản không thể thiếu được 
khi lên sàn Mỹ đó là tính minh bạch (transparency), trung thực và khai báo 
đẩy đủ (fuU discỉosure), kỷ cương đạo đức của công ty và cá nhân ban quản lý 
(corporate governance); nhất là những mấu thuẫn lợi ích (coníỉict of interest). 

Thứ hai, doanh nghiệp phải chứng minh được sự hấp dẫn, mức độ sinh ỉời 
cùa cổ phiếu đủ để thuyết phục được các nhà đầu tư. 
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Toàn thế giới, có khoảng 36.000 cổ phiếu đủ loại (sàn Mỹ có hơn 12.000) để 
các nhà đầu tư lựa chọn. Bạn phải có một ỉý do khá độc đáo để thuyết phục 
nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty bạn thay vi mua của Googỉe hay Apple. 
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[•ÍPCAQB II tó chức phi lợi nbtíến. PCAŨB khống phấi íề tó chức chính phủ nhung cớ chức 
nâng như cơ quan Chính phũ. PCAOB có nẵm thinh viên trong đố Chủ tịch PCAOB phái 
do ùy ban Chứng khoán Mỹ [SEQ chi đinh. Mục tìẽu hoạt dộng cùa tổ chức này là nhằm: 
Thử nhlt II duy trì vằ nâng cao sư tin cậy cùa nhầ đắu tư đối với Sắo cắo tầi chính đa 
được kiếm toán của các cõng ty đại chúng bằng cách táng cường giốm sát hoạt động 
cúa céc còng ty kiếm toán đỗ đảng ký. 

thứ hai II táng cường huấn luyện, đào tao vằ nhặn thồng tin phàn hói từ những người 
sứ dựng két quá kiểm toán vầ các dối tượng khắc có lĩên quan đến các hoat dộng gỉắm sát của PCA0B. 

Thứ ba lè n6 lực giâm sắt hoat dộng của kiềm toắn viên độc lập ớ Hoa Kỳ và nước ngoầi. 



Vân đê vê chi phí và duy trì niêm yết liệu có quá sức đối với các doanh nghiệp 
Việt Nam không, thưa ông? 

TS. Aian Phan: Với một công ty nhỏ, chỉ có một hình thức kinh doanh độc 
nhất phí tổn hàng năm cho các luật sư và nhà kiểm toán khoảng hơn 150 nghìn 
đố ỉa; chưa kể đến những chi phí về IR-PR (liên hệ đẩu tư, investor relations), 
tư vấn tài chính, phí để lưu trữ hổ so' đầu tư (transfer agent), phí đăng ký VÓI 
các co' quan chính phủ V.V. .. Một công ty có chừng 10 công ty con, phải nhân 
lên gấp 5 lần số tiền nói trên. Do đó, nếu công ty bạn không tìm được một 
dòng tiền để thỏa mãn nhu cẩu này, thì việc lên sàn là một đầu tư không hiệu 
quả, và khó đạt được mục tiêu ban đẩu. 


Mức phí đó xem ra củng không hề rẻ đối với phân lớn các doanh nghiệp Việt 
Nam, ông có nghĩ rằng việc niêm yết này sẽ khiến các doanh nghiệp khó đạt mục 
đích huy động vốn hay không? 

TS. Alan Phan: Công ty tư nhân lớn nhất của Việt Nam ỉà Ngân Hàng ACB 
có doanh thu khoảng 900 triệu đô la và có thể đựơc xếp hạng là công ty nhỏ 
(smalỉ cap). Còn lại các công ty khác thường thuộc loại công ty siêu nhỏ (mini 
hay micro cap), theo tiêu chuẩn Mỹ. 

Khi đầu tư vào các công ty nhỏ, các nhà đầu tư quốc tế thường chọn những 
cổ phiếu có tính đột phá mạnh và có lợi thế về công nghệ với khả nãng phủ 
hàng khắp thị trường toàn cấu. Trong 18 năm tù khi các công ty Trung Quốc 
bắt đẩu niêm yết sàn Mỹ, chỉ hơn 10% các doanh nghiệp ỉà đạt được mục tiêu 
mong muốn. Tôi nghĩ tỷ lệ thành công của các doanh nghiệp Việt Nam cũng 
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sẽ không khá hơn gi. 

Có mâu thuẫn không khi ông khuyên rằng hãy niềm yết trên sàn chứng khoán 
Mỹ và ngay sau đó là tỷ ỉệ thành công chỉ khoảng 10%? 

TS. Aỉan Phan: Sàn chứng khoán Mỹ như tôi nói có dòng tiền rất dồi dào 
và thanh khoản cao, đó là cái đích mà các doanh nghiệp Việt Nam nên 
hướng đến. 

Trên thực tế, các ngành nghề được ưa thích là công nghệ IT, nông nghiệp cùa 
Việt Nam vẫn có sức hút đối với nhiều nhà đẩu tư nước ngoài. Vấn để còn lại là 
các công ty này phải chứng minh được sức hút, sự độc đáo trong kinh doanh 
cùa mình thi tôi tin rằng dòng tiền thông minh sẽ tìm đến họ. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này! 
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TẠI SAO DOANH MBHIỆP VIỆT 
CHUA fyiÊ8V! V-ế-T SÀM MỸ? 


Hổng Nhựt thực hiện 

Tiến sĩ Aỉan Phan, Chủ tịch Quỹ đẩu tư VĨASA, là doanh nhân Việt kiều đẩu 
tiên đưa công ty tư nhân của mình lẽn sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987. 
Đến năm 1999, Tập đoàn Harcourt do ông sáng lập đạt mức thị giá 670 triệu đô 
ỉa, hiện tách thành 5 công tỵ (HRCT, SRRY, ETAK, ENVỈ và.SPXP) và tiếp tục 
niềm yết trển thị trường chứng khoán Mỹ. 

■ 7 hân chuyến trở vế Việt Nam cuối tháng 3 vừa qua, Tuổi Trẻ Online đã 

_ có cuộc trò chuyện với ông về điểu kiện và những thách thức khi đưa 
một công ty nhỏ ra thi trường chứng khoán toàn cầu, Ông cho biết: 

- Tháng 6-2008, tôi có vể Việt Nam để nói chuyện trong một bữa tiệc thân 
mật với sự tham dự của hơn 200 giám đốc điếu hành (CEO) và quản trị viên 
của các công ty hiện niêm yết trên các sàn TP.HCM, Hà Nội Băn khoăn lớn 
nhất của các nhà quản ỉý này là sự thiếu hụt một chiến lược tài chính hữu hiệu 
để đối phó với tình trạng kinh tế suy thoái toàn cẩu. Tuy vậy, ít ai nghĩ đến 
một giải pháp quan trọng và hiệu quả là việc niêm yết công ty minh trên 
sàn Mỹ, thay vỉ sàn Việt Nam hay các sàn Á châu. 

Tại sao? Tất cả đều cùng chia sẻ là do không có nhiều kiến thức thực dụng 
vể sàn Mỹ. Với họ, sản Mỹ là sân chơi của những công ty đa quốc gia nổi danh 
và có những thị giá khổng 16 như: MicrosoẾ, Intel, GE, Waĩmart, Goldman 
Sachs... Họ đâ ỉẩm to. Thực sự, niêm yết sàn Mỹ dễ hơn sàn Việt từ phí tổn 
đến thời giờ. 

Thưa ông, trong cuốn sách Niêm yết sàn Mỹ của ông, ông viết vê việc đưa 
cổ phiếu công tỵ nhỏ lên sàn chứng khoán Mỹ và cho rằng việc đó khá dễ dàng. 
Vậy theo cá nhân ông, tại sao Việt Nam hiện vẫn chưa có doanh nghiệp nào lên 
sàn Mỹ mà chỉ tính chuyện ỉển sàn Singapore? 

TS. Alaiì Phan: Cách đây 15 năm, các doanh nghiệp Trung Quốc cõng ngại 
niêm yết trên sàn Mỹ vì họ rất sợ tài sản lên sàn Tối thất thoát ra nước ngoài. 
Vì thế, khi tư vấn cho những công ty Trung Quốc lên sàn Mỹ tôi gặp rất nhiều 
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khó khăn. Nhưng, cách đây chừng 6-7 năm, Trung Quốc lại thấy việc niêm 
yết sàn ngoại ỉà hình thức lấy ngoại tệ ở ntíốc ngoài nhanh nhất nên họ rất 
mạnh tay cho các công ty lục địa lên niêm yết ò' Hổng Kông, Mỹ, chầu Âu... 
Và chỉ trong vòng 6-7 năm, trị giá vốn hóa các cống ty mang vể cho các doanh 
nghiệp Trung Quốc hơn 1.000 ti đô la. Trong khi đó, nếu so sánh trong vòng 
mười mấy nám qua, Trung Quốc chỉ thu hút khoảng trên 100 triệu đô la vốn từ 
FDĨ. Như vậy, rõ ràng đây ỉà kênh thu hút vốn nước ngoài khá dễ dàng. 

Tại Việt Nam, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FIĨ) cho phép nước ngoài 
đẩu tư vào cổ phiếu Việt Nam và kể cả đấu tư trực tiếp nước ngoài (FDĨ) tại 
Việt Nam song phải qua nhiều thủ tục phức tạp và khó khăn, tính minh bạch 
yếu kém, tính thanh khoản yếu củng làm nản lòng nhà đẩu tư nước ngoài. 

Nhưng đem công ty Việt Nam ỉên niêm yết ỏ’ nước ngoài khá dễ dàng. 
Tại sàn Nasdaq hay NYSE chẳng hạn, ở đó ổã có đội ngũ phân tích luôn sẵn 
sàng phục vụ, do đó việc.thu hút vốn cũng dễ dàng, với tính thanh khoản cao. 
Nhà đẩu tư Mỹ hay châu Âu coi công ty dựa trên hoạt động tài chính, sự tăng 
trưởng, doanh thu... mọi chuyện đều dựa trên những con số thuần túy mà 
công ty không cẩn phải giải thích gì thêm. Mặt khác, nếu không chuộng và 
không tin công ty đó nữa thì họ bán cũng thật dễ dàng. 

Nhiều người cho rằng số ỉượng công tỵ niêm yết sàn Mỹ lớn và khi các công tỵ 
Việt Nam lên sàn này sẽ bị yếu thế do thiếu cạnh tranh, ông nghĩ thế nào? 

TS. Aiaa Phan: Tôi cho rằng điểu đó không đúng vì “cá” lớn có thị trường khác 
“cá” nhỏ. Không phải lức nào anh cũng bán “cá” lớn không. Thực tình, công ty 
Harcourt của tồi trước đây cũng là công ty nhỏ, dù thời điểm đó đạt trị giá vốn 
hóa gẩn 700 triệu đô ỉa nhưng VÓI thị trường Mỹ vẫn là không đáng gì! Nhưng 
ngược lại tôi lại được rất nhiều cổ đông quan tâm. Vì anh mua Microsoít, Intel 
hay GE... thì sự lên giá cổ phiếu này chỉ từ từ, kiếm khoảng 3%-4%/năm là khá 
lắm rối. Trong khi đó, những cổ phiếu nhỏ anh có thể kiếm được 3-4%/ngày. 

Đương nhiên, rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận cao. 

Dĩ nhiên, cổ phiếu của mình sẽ không bao giò’ và không thể so với Microsoữ 
hay Intel, nhưng trong vị trí của mình sẽ có khách hàng để ý tới. Nói gì thì 
nói, trong tất cả các sàn chứng khoán thế giới, sàn Mỹ vẫn là sàn có tính thanh 
khoản cao nhất. Hai yếu tố đỗ là tính thanh khoản và tính minh bạch mà ai 
cũng nghĩ tới khi niêm yết sàn Mỹ. 
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Tôi rất ngạc nhiên khi Việt Nam mong muốn con số đẩu tư nước ngoài 
vào Việt Nam luôn tăng trong khi FDI và FII năm vừa qua không được bao 
nhiêu. FĨI ở Việt Nam hiện nay một ngày đạt có 2-3 triệu đô ỉa trong khi 
đó một công ty nhỏ ở Mỹ như Hartcourt ngày xưa của tôi, khi có giao dịch 
nhiều thì tôi cũng có 2-3 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch cổ thể đạt trên 30 
triệu áô la/ngày. 

Nền kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, những khó khăn vẫn còn. 
Thế nên doanh nghiệp Việt Nam cần phải nghĩ đến việc thu hút vốn và phải 
trên tinh thần chuẩn bị “ra biển lớn”. 

Trở ngại lân nhắt hiện nay đôi vôi các doanh nghiệp khi lên sàn ngoại? 

TS. Alan Phan: Muốn lên sàn Mỹ chi phí ít nhất 1-2 triệu đô ỉa nhùng không 
quan trọng vì nhiẽu Quỹ Đẩu tư và Mạo hiểm (VC) sẽ bảo lãnh tài trợ cho 
doanh nghiệp lên sàn. Vấn để quan trọng nhất là tính minh bạch trong điếu 
hành doanh nghiệp. 

Tôi thấy, nhiếu công ty của Trung Quốc như Alibaba, Sohu... cũng từ những 
công ty nhỏ của nước này nhưng đã mạnh dạn lên sàn quốc tế và trở thành 
công ty có vốn hóa 6-7 tỷ đô la. Vấn đề là doanh nghiệp phải quyết chí và biết 
rõ con đường mình đi. Không chỉ biết “lấy ngắn nuôi dài” mà phải quyết tâm 
đi đến mục tiêu bằng bất cứ giá nào. Cứ đi rỗi sẽ tới, đừng trông chờ quá nhiều 
vào Chính phủ. 

Cẩn biết những điểu kiện và đòi hỏi gì khi niêm yết sàn Mỹ, thưa ông? 

TS. Aỉam Phan: Hai điều kiện chính để niêm yết sàn Mỹ: Một là nộp hổ sơ 
đấng ký với SEC (ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ), có báo cáo tài chính 
đã được kiểm định quốc tế và được một nhà market makeh' ) bảo lãnh; Hai là tổ 
chức bộ phận chuyên nghiệp vẽ quan hệ khách hàng - nhà đầu tư. 

Vấn đề không phải là lên sàn mà là làm sao anh bán được cổ phiếu sau khi 
lên sàn. Do đó, công ty phải có một bộ phận chuyên vể thị trường nước ngoài 
và có nhân sự phục vụ việc đi tim tư vấn, cố vấn chương trình tiếp thị cổ phiếu, 
xây dựng mạng lưới phân phối cổ phiếu... 

ímímraMSS 

M Market Maksr {tạm dịch: nhà tao iập thi trường - nhằm ám chi cắ nhân hoặc tố chức (cống ty) ổứng ra tự 
giao dịch một hay một số ỉoặi công cu tằi chính, hằng hốa và kiếm lợi nhuận từ mức chênh lệch gìã mua glé 
bắn và những biển động giắ - Nguón: Saga.vn) 
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Theo ông, những cồng ty nào có lợi thếkhi niêm yết sàn Mỹ? 

TS. Alaiĩ Phan: Nước Mỹ phát triển quá mạnh, quá cao trong khi Việt Nam là 
nước đang phát triển. Thế nến nhà đầu tư Mỹ luôn nghĩ đến những công ty 
có tính đột phá, sáng tạo, công nghệ cao... nghĩa là tất cả những khía cạnh 
của nền kinh tế mới - kinh tế kỹ thuật số được nhà đầu tư Mỹ ưa chuộng. 
Thành ra việc thuyết phục một nhà đấu tư Mỹ hay Âu châu mua cổ phiếu 
sữa hay địa ốc là chuyện khó vì ngành này không sinh lời cao từ tính đột phá 
của nó. 

Tại sao nhiểu doanh nghiệp Việt chỉ mới nghĩ đến thị trường Singapore mà 
không nghĩ đến một sân chơi ỉớn hơn như Mỹ? Dĩ nhiên là củng có khó khăn 
nhưng đó củng là một thách thức cho doanh nghiệp. 

Sàn Mỹ có chừng 12.000 công ty, cái khó nhất ỉà làm sao anh có thể bán 
được cổ phiếu? Làm sao cồng ty mình nổi bật trong 12.000 công ty. Chai nước 
ngọt bán trong ngôi chợ làng có thể nổi bật hơn các sản phẩm cùng loại nhưng 
khi ra một khu đại siêu thị thì làm sao khách biết chai nước của anh. Vì vậy, 
vai trò tư vấn vể tiếp thị để đạt hiệu quả ỉà rất quan trọng. Ngoài ra, doanh 
nghiệp phải có hệ thống phân phối, bán hàng giỏi, phải có hình ảnh tốt đối với 
một cộng đổng mình muốn hướng tới. 

Còn khó khăn về niêm yết tôi cho rằng không quan trọng. Chính phủ Mỹ 
cũng rất dễ dàng trong niêm yết nhưng anh phải minh bạch thông tin. Những 
chuyện tốt xấu, lỗ lãi phải nói hết trong hổ so' niêm yết. Ở Mỹ, nói dốc vối nhà 
đầu tư, không nói hết 100% sự thực, bị phạt tù nặng là chuyện bình thường. 

Ở Mỹ, theo tôi biết chỉ có vài công ty theo dạng tập đoàn đa ngành trong khi 
đó, tại Việt Nam, ai ai cũng muốn ra tập đoàn đa ngành. Các nhà đẩu tư Mỹ 
không mấy hăng hái với những dạng công ty này. Vì anh không phải ỉà ông 
Warren Buổet để điểu hành tốt đẹp mọi công ty. 

Công ty bán thực phẩm mà cũng mở trường đại học, mở ngân hàng... là một 
điểu rất khó hiểu. 

Xin cảm ơn ông! 
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ĂN pjhẠu trong nền kỉnh tể 

TRI THỨC 

Một đại giũ mời tôi và hai người hạn Mỹ cuối tuân vừa qua lên Long Thành âể 
chơi goỉf. Sau đó, anh đưa chúng tôi vê một quán ăn rất đẹp cạnh bờ sông Sài 
Gòn, chiêu đãi một bữa ăn tối với những đặc sản khó quên. Tôi rất ấn tượng vôi 
phong cách tiêu xài, hơn 42 triệu đổng cho một buổi chiểu. Hai người bạn Mỹ 
có hai quỹ đầu tư ỉốn nhưng họ đã xác minh ngay tù đầu ỉà họ không có ý định 
đầu tư hay ỉàm ăn gì tại Việt Nam. Tóm lại, đây hoàn toàn là một buổi giao tiếp 
xã hội mà đại gia Việt muôn khoe khoang sự giàu có sang trọng của mình vôi 
hai người xa lạ. 

gày hôm sau, tôi mời anh bạn đại gia ăn trưa để trả lễ. Sẵn đang tổ 
m lai chức buổi Siêu Hội thảo về Đầu tư và Kinh doanh vào ngày 16/2/2012 
đến đây, tôi gởi anh một vé mời và hỏi anh có muốn giúp ban tổ chức bằng 
cách mua 10 vé với giá chiết khấu cho các nhân viên ban quản lý (chỉ có 7 
triệu). Tôi bảo đảm với anh là những kiến thức thực tế thu nhặt được từ 20 
chuyên gia và doanh nhân nổi danh sẽ có giá trị thực tiễn hơn 10 khóa học của 
chương trình MBA. Anh từ chối và nói công ty anh (trên 2 ngàn nhân viên) 
không tiêu xài vào các đề mục này. Tôi tôn trọng lập trường của anh; và nói sẽ 
gởi thêm 10 vé mời cho nhân viên anh để xem kiến thức mới có đáng 7 triệu 
đông như tôi tin tưởng. 

Mỗi công ty có một văn hóa riêng và cuối cùng, chỉ có kết quả của doanh thu 
và lợi nhuận cùng sự phát triển bển vững của thương hiệu mới chứng minh 
được hiệu năng của ban quản lý. Có nhiều con đường đến La Mã và không có 
một công thức nào ứng dụng cho mọi tình thế. 

Tuy nhiên, trong 3 năm qua, tôi làm “tư vấn khồng công” cho nhiễu doanh 
nghiệp Việt Nam, lớn và nhỏ, công và tư. Trong khi phấn tích: các bân báo cáo 
tài chính, tôi nhận thấy một mẫu số chung là các tiêu xài nhiễu khoảng 4 lẩn vê' 
mục tiếp khách giải trí (từ 3% đến 10% doanh thu, tùy phân loại ngành nghề). 
Trong khi đó, để mục nghiên cứu và đào tạo lại Íí bằng 1/10 các công ty nước 
ngoài có mồ hình kinh doanh tương tự. 

Trong một thế giới mới nơi kiến thức trỏ' thành sức mạnh (knoĩvleđge is. 
power), chóng ta đang truyền đạt thông điệp gì cho các thế hệ quản lý kế 

^1^3 NNỈN ALAN DẰNH TẬNỘ DOANH MHnN VIỆT TSONS Thế Trận toán CXư 
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tiếp? Quan chức thì đĩ nhiên thích ăn nhậu vì họ không phải trả tiền, nhưng 
cái giá phải trả cho các doanh nghiệp tư thường khá đắt: ngoài tiền ăn uống, 
chúng ta phải tính thêm thì giò’ lảng phí, bệnh tật 'tảng thêm những ngày 
nghỉ không chính thức và sự mê muội khi say mèm hay đi kèm với những 
quyết định sai lẩm. 

Tuy vậy anh bạn đại gia không đồng ý với tôi. Ánh nói là sự “thành công” của 
anh trên thương trường ỉà do các mối quan hệ tạo nên từ những ăn nhậu thâu 
áêxn suốt sáng. Anh cho là trong việc làm. ăn, không phải “điểu” anh biết mà là 
“người” anh biết (it's not what you know but who you know). Anh nghĩ đây là 
ỉý do chính tôi sẽ không kiếm tiền được ỏ’ Việt Nam này. 

Cho đến giờ này thì anh hoàn toàn chính, xác trong nhận định của anh. 
Tôi cũng không ngây thơ để mà nghĩ là Siêu Hội thảo vể Đẩu tư và 
Kinh doanh 2012 sẽ thành công về mọi mặt như ước muốn. Nhưng tôi tin rằng 
phương thức quản trị của các doanh nghiệp Việt sẽ phải thay đối nhanh chóng 
để hy vọng bắt kịp tiến bộ của nền kinh tế toàn cẩu, một nền kinh tế dựa vào 
“kiến thức”, khổng phải vài quan hệ với các quan chức, 

Và thứ Năm tuấn tói, tôi và .19 diễn già khác hy vọng sẽ nhóm lên ngọn lửa 
kiến thức, dù nhỏ nhoi, cho một thế hệ quản ỉý mới với một tẫm nhìn , mói 
Mong các bạn sẽ có mặt cùng chúng tồi. 


CÓC Ktừtt MMi DÀNH TẶNG DOANH NHAn ViỆT TRONS THÊ' TRAN TCẢ* CẦU ^ 'l 3 



PHẦN 3 t CHIẾN THUẬT THựC DựMG 


THẢ LỜI CHO CÁC DỌ ÁM VÀ ĐE NGHỊ 
KINH DOANH “OHƯGNG TRINH Tiếp lửa 
ĐỂ KHỞI MGH1ỆP 53 

Số lượng các dự án kinh doanh chúng tôi nhận từ các thẫn hữu BCA và các bạn 
đọc gia tăng khá nhiều, trước và sau buổi Siêu Hội thảo 2012 vừa qua. Phản hổi 
tích cực nói lên tinh thẩn đam mê ỉàm ăn của giới doanh nhân trẻ; nhưng các dự 
án hay ỷ tưởng gởi đến thường phản ảnh sự thiếu chuẩn bị của nhóm sáng lập. 

■“Bp 1 ôi xin lập lại một bài viết về “Kế Hoạch Kinh Doanh” (Business Plan) ở 
■ phẩn cuối của bài này để mọi người hiểu rõ nhu cấu của một nhà đẩu 
tư. Đây ỉà việc phải làm đẩu tiên của doanh nhân cho bất kỳ dự án hay ý tưởng 
kinh doanh nghiêm túc nào. 

Tuy nhiên để duy trì ngọn lửa làm ăn trong tâm trí các bạn trẻ, tôi dự định sẽ 
hợp tác với một số chuyên gia vê đầu tư và kinh doanh để làm một trung tâm 
tư vấn trên mạng về khởi nghiệp. Cá nhân tôi có thể bỏ ra khoảng 1 ngày mỗi 
tháng để liên hệ và trả lời trực tiếp các cầu hỏi, thắc mắc. Nhóm tư vẫn cõng sẽ 
giúp các bạn doanh nhân soạn thảo rồi nộp các dự án đến các nhà đầu tư tiếm 
năng trong việc gầy vốn. Sau 6 tháng hoạt động, chúng tôi sẽ tổ chức những 
buổi tọa đàm mỗi tháng đề các nhà sáng ỉập dự án có cơ hội trình bày trước 
quỹ và các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước. 

Đây ỉà cố gắng nhỏ nhoi của cá nhân tôi để giúp các doanh nhằn trẻ thực 
hiện dự án của đời mình. Cho tôi 3 tháng để chuẩn bị mọi việc và chương trình 
này (tạm gọi ỉà TĨEP LỬA ĐÊ KHỞI NGHIỆP) sẽ được thông báo rõ ràng hơn 
trên trang Web này và các mạng truyền thông khác. Các chuyên gia tư vấn vê’ 
tài chính quản trị muốn tham gia, xin Email cho gocnhmalan@gmail.com. 
Các doanh nhân muốn thử ỉửa hãy chuẩn bị. 

Cám ơn sự ỉưu ý của mọi người. 

PHỤ LỤC 

Làm thế nào để có thể triển khai một ý tưởng, một dự án kinh doanh? 
Làm sao đề tìm được nhà tài trợ vốn cho một dự án? Những câu hỏi từ chung, 
đến riêng như vậy, đều có thể giải quyết ngay từ ban đầu, khi bạn thiết lập một 
kế hoạch kinh doanh (business plan). 


^ Góc NHÌN AtAN 
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Ngay từ khi bắt đẩu ý tưởng kinh doanh, hay đã vững chãi trên thương 
trường, một kế hoạch kinh doanh luôn là tập hồ sơ gối đẩu giường của mọi 
doanh nhân. Việc tìm kiếm nhà tài trợ, nguồn huy động vốn, hay bỏ công 
khai thác được những khách hàng mục tiêu cho dự án tương lai của bạn, rất 
quan trọng, nhưng quan trọng hơn thế nữa, ỉà bạn hãy dành thời gian và suy 
ngẫm nghiêm túc về ý tưởng của mình, vạch ra một kế hoạch tổng thể, chi tiết. 
Tại quỹ đẩu tư Viasa của tôi, nếu một công ty không nộp một kế hoạch kinh 
doanh đầy đủ, chúng tôi coi như họ không có một ý muốn thực sự manh mẽ 
trong việc ỉàm ăn. Đây là một đòi hỏi đầu tiên và không miễn trừ. 

Một kế hoạch kinh doanh đẫy đủ phải gổm những phần chính như: càn bản 
vế công ty (mục tiêu, sản phẩm và dịch vụ), phân tích thị trường (nhu cầu 
cua khách hàng, các đối thủ cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh) và phân tích tài 
chính và dự toán tài chính, SWOT anaỉysis. Đầy ỉà những tiết mục tối thiểu 
cẩn có cho kế hoạch kinh doanh. Một kế hoạch càng nhiều chi tiết càng nói lên 
sự am hiểu thị trường và điểm mạnh - yếu của công ty mình. 

Trong kế hoạch kinh doanh, người quản trị cũng nên có những kế hoạch 
và chiên thuật để đối phó với những tình huống bất ngờ. Một kế hoạch kinh 
doanh đầy đủ cũng giúp cho các nhà quản trị cũng như các nhà đẩu tư định 
giá về rủi ro một cách chính xác. 

Với những bạn trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp và chưa từng thiết ỉập một kế hoạch 
cụ thể, các bạn có thể trao đổi với người trợ ỉý của tôi qua gocnhinalan.com, 
qua email, hoặc xem thêm cuốn sách mà tôi đã xuất bản cách đây chừng 2 
năm, cuốn “Niêm yết sàn Mỹ”, (NXB Phụ Nữ / 2009-2010). Trong phụ lục c 
của quyển sách có giới thiệu “Bản mẫu của một kế hoạch kinh doanh” khá 
chi tiết, rõ ràng. 

Quý bạn cũng có thể lên Googỉe, đánh vào chữ Business Pỉan, bạn sẽ có rất 
nhiêu chỉ dẫn vể cách lam kế hoạch thật bài bản. Van phòng tôi, nhân viên có 
software gọi ỉà Business Plan Pro rất dễ theo. 

Và xin nhắc lại một điểu mà các bạn cẩn nhớ: Chỉ khi nào bạn thật sự 
ngổi xuống, dành thời gian suy ngẫm ý tưởng của mình, xây dựng một 
kế hoạch thật sự cụ thể thay vì phác thảo ý tưởng trong vài ba trang giấy, 
íhì khi đó bạn mới có cơ hội khởi nghiệp kinh doanh mà không phải quá lo 
lắng về các vấn đề tài trợ, quản trị hay xử lý phát sinh. 

Chúc các bạn thành công! 


GÓC NHÌN ALAM ỉ DÀNH TẶNG DOANH NHẰN VIỆT TRONG 7~ế T-ẬN TOÀN chj ^TỊ ^ 5 
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Xem thềm Vìđeo: 

Hình cánh cắt từ clip chia sè vè khời nghiệp tại Tp. Hồ Chi Minh 

Hình ánh cấttừdip 9ịnh Hướng nghề nghiệp cho sinh viễn Việt Nam. Ts. Alan Phan 

chia sể vê khới nghiệp tại Tp, Hô Chí Minh 

https://www.youtube.com/watch?v=7VOpI2o2đlũ 


Tiên sĩ Alan Phan - Binh Hướng nghé nghiệp Trong nên kinh Tá hiện nay cho Sinh Viên 
Việt Nam 

https://www.yootube.com/watCh?v=9HkBrc4GF84 


Phòng ván Tiến sĩ Alan Phan "Giá trị của ổône tiên" 
https://www.yots tu be,com/watch?v=npLkìni<qhLs 
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“Chăm chỉ, độl plìá và... 

lãng mạn, giản df’ 
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Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương 
đã gọi Alan Phan là "một con người 
uyên bác, đã sống ba đời trong một đời 
người." Có lẽ điều này cũng không phải 
ngẫu nhiên khi Aỉan Phan sinh ra nấm 
1945, thời điểm có nhiêu cột mốc quan 
trọng của dân tộc. 

L ớn lên trong tình cảnh chiến 
tranh bùng nổ khi Nhật đảo 
chính Pháp ỏ' Đông Đương khiến gia 
đình phải chạy giặc Tầy liên tục từ 
Bình Dương ỉên tới Sài Gòn, Alan Phan 
cũng như bao đứa trẻ cùng thời phải 
trải qua những thời khắc khó khăn khi 
sinh ra và lớn lên trong bom đạn, chiến 
tranh và xung đột... Những kí ức này 
in đậm trong tâm trí trẻ tho' đến độ sau 
này khi trưởng thành và nhắc vể quá 
khứ luôn là những kỉ niệm khó quên 
của Alan Phan. 

"Một ký ức Mẹ thường kề lại là có đêm 
tôi bị lên "đẹn" khóc suốt buổi và các 
gia đình cùng chạy giặc phải bịt mủi 
tôi để giữ im lặng trong căn hẩm trú 
ẩn. Đôi khi giặc sục sạo trên đẩu và 
mẹ cứ lo là tôi đã bị ngạt thở chết rỗi. 



ALAN PHAN - Cậu hoc trò truờng 
Petrus Ký - Trương Vỉnh Ký 


s CÓC NHÌN ALAN 
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Có ỉẽ nó cũng giải thích 
lý do ỉà tại sao trong 
suốt 40 năm đẩu của 
cuộc đời, tôi thường 
hốt hoảng giật mình 
tỉnh giấc giữa đêm như 
đang bị ai bóp họng". 
(Alan Phan) 



TỪ I\1Ă!V! 1SB3 Alan Phan cùng gia đính vá ban bè đi 

' __ . dâ ngoại nhũng nẳm 1960 

DU HỌC ơ MỸ VOI 
HỌC BONG USAID 
ÍNÂlVi 18 TUổlỉ 


Alan Phan từ một cậu học trò nhút 
nhát ham học trường Petrus Ký 
(Trương Vĩnh Ký) ở quê nhà đã 
bắt đẩu hành trình sang Mỹ du học 
theo học bổng USAĨĐ (gói học bổng 
của chính phủ Mỹ cho sinh viên 
Việt Nam bao ăn ở và học phí mỗi 
tháng là 180 đô la và Alan Phan ỉà 
sinh viền người Việt Nam duy nhất 
trong số các sinh viên của trường). 

Để có tiến tiêu vặt, chàng sinh 
viên Alan Phan đi làm bối bàn> thời 
những năm 1963-1964 tiễn công 
là 2 đồ la/giờ. Như vậy mỗi tháng 
ông kiếm được 80 đô la. Có lẩn ông 
hàng xóm kêu vườn cây tốt quá 
nhờ Alan cắt rồi trả công 10 đô ỉa. 



Alan Phan cùng cha mẹ và gia đtnh thời nìén thiếu 
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Cứ như vậy, nói chung ai kêu gì làm 
đó. "Đến năm thứ ba, tôi được một 
giáo sứ trong trường đại học thuê 
làm việc trong trường. Công việc là 
lau dụng cụ, sửa soạn bàn học cho 
sinh viên. Công việc này củng dính 
tới chút chuyên môn nên ông ấy trả 
3-3,5 đô ỉa/giờ. Nên một tháng lại 
nhiều hơn nhưng củng vẫn ỉà làm 
việc tay chân". 

Cứ ba tháng có một kỳ nghỉ 10 
ngày, Alan Phan Hển* gom số tiền 
này đi du lịch khắp nơi. Alan Phan 


dần trở thành một sinh viên tự tin 
hơn, đủ tự tin để "sa vào” những 
thói thường "ham chơi, lười biếng" 
của mấy tay sinh viên xa nhà. Alan 
Phan tốt nghiệp bằng cử nhân tại 
Penn State tại đầy và trong giai đoạn 
1963-1968, Alan Phan đã sống như 
người Mỹ, học như người Mỹ và... 
chơi như người Mỹ. 

Giai đoạn này có thể nói là một 
giai đoạn hiếm hoi vui chơi "vô tù lự" 
của chàng thanh niên trẻ tuổi Alan 
Phan trên đất Mỹ. 
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IMHỮIMG IMĂSVS 1S6S 
SUAY TRỒ VỀ 
ViẸT IMAIVi 

Sau biến cố năm 1968 cùng nhiểu tin 
tức nhiểu bạn bè cùng lứa ra đi do 
chiến tranh và bom đạn từ quê nhà, đã 
thôi thúc Alan Phan "rời bỏ công việc 
mới, người tình mới, căn nhả thuê 
mới... để khàn gói về ỉại Việt Nam." 

Lần trở về này hơn 5 năm sống trên 
đất Mỹ cũng bình thường như bao sự 
trở vế của những thanh niên du học 
khác, thậm chí còn giản dị hơn "Khi 
tôi trở về, tôi hoàn toàn không có ảo 
tưởnghay tham vọng gỉ vê tiên bạc hay 
quyển lực hay sự nghiệp. Tôi cũng chắc 
chắn là mình sẽ không thay đổi được 
điểu gì, tốt hay xấu , cho đất nước. Tôi 
chỉ có cảm giác ỉà mình “thuộc vê'đây”, 
mình vê đề chia sẻ với bạn bề, gia đình, 
các người trẻ khác những khó khăn, 
đắng cay, tủi nhục và đau thương của 
những người đã "sinh nhầm thế hệ" 
(Aỉan Phan 1968). 5 năm yên bình 
trên quốc gia phỗn vinh nhất tinh cẩu 
vẫn không làm phai nhạt tình cảm 
của đứa con xa xứ với quê hương đang 
quằn quại trong tiếng súng mỗi ngày. 
Dù ỉà một trong những du học sinh 
hiếm hoi về nước thời đó, nhưng 
Alan Phan không chọn những công 
việc có thể tận dụng ỉợi thế "du học 
Mỹ" mà chọn nghề đi dạy. Công việc 


Aian Phan - Giáng viên 
Đại Học Kĩ Thuật Phú Tho 
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việc đầu tiên của Aỉan Phan ỉà dạy 
học môn Engineering tại trường 
Đại học Kĩ thuật Phú Thọ (Nay ià 
Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ 
Chí Minh). 

Trong giai đoạn này, anh giáo trẻ 
Alan Phan đả có vài năm tuyệt vời với 
những người học trò "lứa đẫu", trong 
đó không ít người đã tạo được chỗ 
đứng trong giói doanh nhân hiện nay 
như anh Nguyễn Văn Đực, Giám đốc 
công ty Đất Lành. 

TỪ NGHE GIÁC ĐEN 
THƯƠNG TRilỜMG 
SUA cuộc GẶP GỠ 
Q§I\1H MỆNH 

Kể về hành trình "dấn thân” vào 
thương trường kinh doanh cũng là 


một chuyện hết sức tinh cờ với Alan 
Phan bắt đầu từ một sự kiện bị... bạn 
gái cho leo cây khi hẹn hò. 

Trong một buổi hẹn hò "hụt” với 
một cô gái tại Continental Palace 
café, Alan Phan tình cò’ nhìn qua 
bàn bên cạnh có một anh chàng 
người Mỹ đang loay hoay vói bản đổ 
Sài Gòn để kiếm đường đi tới bộ 
Kinh Tế, ông liến ngô lời giúp đỡ 
khi nối kết anh chàng này với... 
Bộ Trưởng Kinh Tế của chính phủ 
bấy giờ. Anh chàng người Mỹ này 
(sau này là sếp của Aỉan Phan) rất ấn 
tượng với sự hiểu biết và khả nàng 
"kết nối" của Alan Phan ỉiền mòi ông 
làm việc với họ với mức lương... 300 
đô la/tháng (một mức lương không 
tưởng thời điểm bấy giò'). 

Đầy quả ỉà một cuộc đổi đời khá 



Ọuến café "định mệnh" Continental Paỉace nơi Atsn Phan bị... leo cày khiến 
định mênh run rũi óng trồ thánh một doanh nhàn 
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ấn tượng với chàng thanh niên Aỉan 
Phan khi lẩn đẩu tiên được tiếp xúc 
với lĩnh vực kinh doanh. Nhiều năm 
sau cuộc gặp gỡ "định mệnh" đó Alan 
Phan đã tham gia vào thành lập và 
điểu hành hàng loạt các còng ty như 
Dona Poods, Poremost Dairies (nay 
ỉà Vinamilk), Mekong Car... 




Một trong rthững căn nhà cùa Aian Phan giai đoan 
1970 số 45 đường Tự Do - nay iằ đường Đóng Khời - 
(ánh chựp lặi) 

Sau 7 năm lăn lộn kể từ khi trở 
vế Việt Nam năm 1968, Alan Phan 
tích lũy được một số tài sản trị giá 
7 triệu đô ỉa (thời giá bây giờ - tương 
đương với 31,25 triệu đố la vào năm 
2015) và vài căn nhà trên đường 
Tự Đo (nay là Đổng Khởi). Một khối 
tài sản đáng ngưỡng mộ với một 
chàng lâng tử, không chủ tâm dấn 
thân vào thương nghiệp. Số nhân viên 


tại các doanh nghiệp của ông lên đến 
gần 18.000 người và mọi nhân viên, 
bè bạn thường gọi ông bằng cái tên 
thân mật "Ông Tổng" (Tổng Giám đốc). 

QUÂY LẠI 1VSỸ LÀẼVÌ 
i_Ại Sự fyGHIỆP VÓI 
2 BẰN TAY TRẮNG 



Sau ngày thống nhất đất nước, các 
công ty của ông đều bị sung công. 
Ông và gia đình sang Mỹ với 2 bàn 
tay trắng, chỉ được cẩm theo 600 
đồ la (khoảng 2.500 đố la tỷ giá 2015). 
Nhùng ông không hể bỏ cuộc và 
trách móc cuộc đời. Trong ông luôn 
là một sự lạc quan và hưng phấn với 
những co' hội mới: 

“Cơn sóng thẩn 1975 cuốn trôi tất 
cả và tôi quay lại Mỹ với hai bàn tay 
trắng. Trong khi vỢ khóc sướt mướt 
vì mất mát, tôi vẫn hưng phấn và 
lạc quan. Trong tôi, không một chút 
oản hận hay giận dữ, không trách 
móc aỉ hay đổ lỗi cho số phận xui 
xẻo. Bởi vì tôi hiểu là dù thực tại có 
bê bết, Aỉan Phan vẫn là Aỉan Phan." 
(Aỉan Phan - 2012) 

Bỏ qua những mất mát sau khi 
quay lại Mỹ, Alan Phan bắt đầu đi 
làm công cho công ty đa quốc gia 
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Eisenberg, rối chuyển qua Poỉaris 
Leasing - một công ty con của GE 
Capital, chuyên cung cấp dịch vụ cho 
thuê máy bay những công việc đòi hỏi 
đi khắp thế giới, xuất khẩu công nghệ 
cao cho các quốc gia. 


TO "THÀNH N 

HÂN" DỀN "THÀNH 1 

CÔNG": THẤT 

BẠI ĐỊA ỐC 1982 ĐÉ 


Lại 7 năm trời xoay vẫn (1975-1982), 
với sự tháo vát và tinh thẩn lạc quan, 
Aỉan Phan đã gây dựng lại ít nhiểu cơ 




nghiệp trên đất Mỹ. Bên cạnh công 
việc làm thuê, ông cũng đạt vài thành 
công đẩu tiên từ kinh doanh địa ốc. 
Nhùng có lẽ ông trời muốn dành cho 
anh chàng Alan Phan thêm nhiều 
trọng trách khác nên đả thủ' thách 
Aian bằng... một lần phá sản nữa. 

Năm 1982 khi mọi thứ đểu tốt 
đẹp, kinh tế Mỹ sa vào một cuộc suy 
thoái và lãi suất ngân hàng lên đến 
18-19%. Alan Phan mất toàn bộ tài 
sản tại bang Arizona và hẩu hết sàn 
nghiệp của mình (ước tính khoảng 10 
triệu đô ỉa - tương đương 24,9 triệu 
đô la nám 2015). ộng kể "chính xác là 
tôi buộc phải rời nhà với 1 cái valy với 
áo quẫn... đại khái rất khốn khổ sau 
biến cố mất tiền đó..." 

14 năm, 2 lẩn phá sân, mất đến 
gần 60 triệu đô la (trải nghiệm không 
phải ai cũng "được" trải qua) và ỉàm 
lại tất cả ở tuổi 37 trên đất khách quê 
người. Nếu Alan gục ngã vào thời 
điểm này, chắc không ai có thể trách 
ông. Nhưng ông vẫn tiếp bước, để 
trở thành một Aỉan Phan mà ta biết 
ngày nay. 

Không để sự chán nản kéo dài lâu, 
năm 1983 - ở tuổi 38, Aỉan Phan quyết 
định ra riêng, thành lập Hartcourt, phẩn 
vì quá mệt mỏi với nghiệp làm thuê, 
phần khác vi cũng muốn thử sức mình. 

Ban đẩu mô hình kinh doanh 
trong giai đoạn 1983-1986 của 
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Tiếp khốch tai cổng ty Hartcourt những 
ním 1933-1986 
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Một trong những nhà mắý cùa Hartcourt 
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Hartcourt ỉà xuất khẩu máy móc, 
thiết bị và công nghệ mới cho những 
Nhà máy Trung Mỹ, Nam Mỹ và Á 
châu (liên doanh với Magic Marker, 
xây dựng một nhà máy sản xuất bút ở 
Trung Quốc) tương tự như công việc 
mà ông đã làm tại Eisenberg. Những 
công việc này cũng khiến Hartcourt 
kiếm được kha khá tiền tuy nhiên vẫn 
không ỉàm ông hài lòng vì chí nguyện 
phiêu lưu kiếm tiến... chưa toại. 


LẼNiCƯỘC CHỔI LỚN-NIÊM YẼT 


CHƯNG KHOAN MỸ VÀ MỚ RÔNG 


m 




"Có bột mới gột nên hổ", để thỏa mãn 
nhiều hoài bão của mình - Alan Phan 
tìm đến nguồn cung vốn lớn nhất thế 
giói - thị trường chứng khoán Mỹ. 
Năm 1987 Aỉan Phan là một trong 
những Việt kiều đẩu tiên đưa công ty 
của mình lên sàn chứng khoán Mỹ để 
gây dựng vốn. 

Nhờ những đổng vốn đó, 
Hartcourt đã mua lại một công ty ỏ' 
Mexico, chuyên cung cấp hộp cáp 
tivi cho General Instrument, công 
ty con của Motorola. Sản phẩm của 
Hartcourt khi đó chiếm 70% thị phấn 
Hoa Kỳ, doanh thu rất cao, nhưng 
phần lời không đáng kể. Điểu này 
đã thôi thúc Alan Phan tiếp tục mở 
rộng họp tác cho Hartcourt sang thị 


trường Trung Quốc lục địa, trùng vào 
thời điểm Trung Quốc đang trong 
giai đoạn đấu của quá trình mỏ’ của 
nến kinh tế. 

Bằng những nỗ lực không mệt 
mòi trong quá trình mở rộng công 
ty trong nhiếu lĩnh vực khác nhau 
như sản xuất, đẩu tư tài chính, giáo 
dục, thương mại điện tử, mua bán 
cổ phiếu qua mạng... trong giai 
đoạn 1988-1998 tại Trung Quốc, 
Hartcourt ngày càng lớn mạnh và 
trở thành một trong những công ty 
niềm yết làm ăn phát đạt nhất trên 
sàn chứng khoán Mỹ. 

Đỉnh cao cùa sự phát triển của 
Hartcourt trong giai đoạn này cũng 
chính là lúc Alan Phan với tư cách 
là Chủ tịch và Tổng Giám đốc của 
Hartcourt tham gia rất nhiều vào những 
hoạt động xã hội, chính trị... như ủng 
hộ và vận động tranh cử Thượng Nghị 
Sĩ của Mỹ của vài tiểu bang. 



Đến năm 1999, Alan Phan đã thành 
lập được mười mấy công ty nhỏ, kinh 
doanh nhiều lĩnh vực, từ giáo dục 
cho đến mua bán qua mạng... thuộc 
công ty Hartcourt và năm 1999 cũng 
là lần đẩn tiên sau 12 nàm niêm yết trên 
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sàn Mỹ, thị giả công ty Hartcourt đật 
mức gẩn 700 triệu đô la. Chính vì sự 
trăng trưởng vốn ho á quá "nóng" đã 
khiến Aian Phan và Ban Giám Đốc 
cùa công ty lạc quan và phát triển ổ ạt 
các mảng kinh doanh của công ty đến 
mức không thể kiểm soát nồi. 

"Nguy hiểm nhất với doanh nhân 
không phải là khi ở dưới đáy, mà 
chính khi ở trên đình vinh quang, 
người ta dễ quên đi nhiêu thứ, dễ bị 
té nhất. Tham vọng cùng những ỉời 


ca tụng, tàng bốc đã đẩy tôi đi quá xa 
thực tế. 

Tôi kiêu căng, liều lĩnh, mất đi 
trọng điểm về mục tiêu công việc 
củng như đời sống cá nhân. Đó là kẻ 
thù tồi tệ nhất không chỉ với riêng tôi 
mà với rất nhiễu doanh nhân khác 
khi mới đạt được thành công bước 
đẩu. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều 
về những mất mát, và luôn tin cái gì 
chết đi cũng sẽ hổi sinh." (Aìan Phan) 

Khi bong bóng dotcom (bong 
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Giai đoậfì dinh cao thịnh vượng cùa Alan Phan vè 
Hartcourt 


~ " nội địa. Họa vô đơn chí, đúng ịúc đó 

"bong bóng doícom” vỡ, tài chính 
bóng cổ phiếu của các công ty cồng khó khản, còn Hartcourt vướng vào 
nghệ cao) bắt đẩu xìu xuống, các đẩu vụ kiện tụng với Sở Giao dịch Chứng 
tư dàn trải của Hartcourt đòi hỏi một khoán New York... buộc tôi tái cấu 
nhu cầu vể vốn rất cao mà Harícourt trúc Hartcourt thành năm công ty 
không thể kiếm được khi bong bóng nhỏ, tiếp tục niêm yết trên sàn Mỹ 
vỡ. Đến năm 2002, thị giá Hartcourt trước khi thoái vốn", 
sụt xuống còn 100 triệu đô la, 600 triệu Vậy tính đến năm 1999, ở tuổi 54 
đô la (tương đương vót 864 triệu đô la và 31 năm làm ăn, Alan Phan đã "kịp" 
vào nảm 2015) không cánh mà bay! mất gần 900 triệu đô ỉa - một thành 
Nhận xét vế giai đoạn này, Alan tích có lẽ ít người sánh kịp. 

Phan cho rằng "cái sai là không kết 
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THÀNH LẬP QUỸ 
VSASA VÀO NÃM 
200S VÀ TIẾP TỤC 
THEO ĐLiOI IVIỤC 
TIÊU HỌC THUẬT 
CAO HƠN 

Năm 2001, Aian Phan thành lập 
Vỉasa Fund, đặt trụ sở tại Hống Kông 
là một quỹ đầu tư tư nhân do 3 gia 
đình (gia đình của Alan Phan và 2 gia 
đình thân thiết khác tại Hông Kông) 
và tiếp tục theo đuổi con đường học 
thuật tại Anh Quốc và ũc với 2 tấm 
bằng Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA 
tại Southern Cross (ức). 

Sau 10 năm thành lập từ trị giá 
30 triệu đỏ la năm 2002, Quỹ Viasa 
Funđ đã có trị giá khoản 82 triệu 


đò la vào năm 2012 chủ yếu tập trung 
ở các mảng: Bất động sản, chứng 
khoán, các khoản đầu tù vào các 
doanh nghiệp. 

QUAY vỀ VỆT 
1MAIVS VÀ KINH 
DQANH LAN THỨ 2 
IMĂiVl 2007 

Là một doanh nhân bôn ba kinh 
doanh khắp nơi trên thế giới nhưng 
tấm lòng hướng vế quê hương, xứ sở 
khiến Aỉan Phan luôn thôi thúc phải 
quay trở vể để đẩu tư, kinh doanh 
những dịch vụ mới lạ và giúp sức cho 
doanh nhản và các bạn trẻ Việt Nam. 

Ông thành lập ra cóng ty Vinabull 
vào năm 2007, đem mô hình 
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kinh doanh nhằm xây dựng co' sở 
dữ liệu (database) cho các nhà đẫu 
tư chứng khoán cá nhân và tổ chức 
phỏng theo mô hình của Bỉoomberg 
và Reuters, Sinobull (mô hình rất 
thành công của Trung Quốc nhờ 
giao diện dễ dùng, nhất là hoàn toàn 
bằng tiếng Trung Quốc. Ở đỉnh cao, 
Sinobuỉl có hơn 20 ngàn thành viên, 
chịu trả khoảng 25 đô la một tháng, 
đem lại lợi nhuận tốt dù không thể 


so sánh với các công ty đa quốc) 
nhưng không mấy thành công. 

Một trong những nguyên nhân 
khiến Vinabuỉl thất bại “vỉ thị trường 
chứng khoán Việt Nam suy sụp khá 
sâu vào 2008, rồi sản phẩm trình 
làng quá trễ, các đối thủ cạnh tranh 
ở Việt Nam có xu hướng tặng free 
dịch vụ và Vinabulỉ gần như không 
có một chương trình tiếp thị nào 
đáng kề!’ (Aỉan Phan) 



Aỉan Phan ỉà một người đàn ông 
lãng mạn, đào hoa và có 3 người con. 
Trong gia đình ông là một người dân 
chủ, cởi mờ với tranh luận của con 
cái đổng thời minh bạch và không 
trốn tránh trách nhiệm. Ông cũng 
là người cha hết mực yêu thương các 
con của mình. 

"Nhìn ỉại quá trình nuôi con, thì có 
ỉễ cái mà tôi đã ỉàm được là luôn bày 
tỏ tình yêu thương đổi với con mình. 
Mình yêu con dù bất cứ thế nào. Yêu 
ở đây là sự trao gởi toàn diện, cho đi 
hoàn toàn. Khi con tôi nổi loạn và gây 
cho tôi đau khổ, tôi văn yêu nó tha 
thiết. Tôi nghĩ, đó có thể ỉà một điêu 
giúp nó khi lầm lạc, vì nó vẫn thấy bao 



A!an Phan với người con cá. 
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Ịsach. viết blũg truyen lửa c hoỊ 

CÀC BẠN TRẺ VÀ DOANH NHÃN VIỆT 


f Ã CÃC HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN 


Ngoài vai trò là một doanh nhân, 
Aìan Phan còn là một tác giả rất chịu 
khó chia sẻ, chịu khó viết sách, viết 
blog để truyền lửa cho nhiều bạn trẻ, 
doanh nhân Việt. 

Những sách ông đã xuất bản 
khoảng 11 cuốn cả tiếng Anh và tiếng 
Việt viết về các thị trường mói nổi, 
vể Việt Nam và chiến thuật tim vốn 
của doanh nghiệp trong đó nổi bật là 
những cuốn Niềm Yết sàn Mỹ, 42 năm 
làm ăn tại Mỹ- và Trung Quốc, Chiến 
thuật tìm vốn cho Doanh nghiệp nhỏ. 

Ông đổng thời cũng là bình luận 
gia chính của Vietnam ĩinanciaỉ 
Review, Robb Report, Saigon Times, 
Vietnamnet, Sài Gòn Tiếp Thị, Doanh 
Nhân. Ông cũng là giáo sư thỉnh 
giảng tại các đại học Mỹ (Colorado, 
Columbia, Cal State) và Trung Quốc 
(Đổng Tế, Thượng Hải). 

Ông cũng thường tổ chức các buồi 
hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm 
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doanh nhãn. Điển hình yh 

Ông cũng là một doanh Bỉnh iuận gia chỉnh cúa các diễn đằn 

nhản thiện nguyện với của tổ chức thiện nguyện "Tiếp lửa 

tấm lòng cao đẹp khi là sáng lập viên cho doanh nghiệp Việt", tổ chức và 
của tổ chức "20 triệu máy tính bảng hoàn tất bàn giao 18 ngàn xe lăn tại 
cho trẻ em Việt Nam", sáng lập viên Việt Nam và Indonesia. 


DOANH NHẢN' 


GÓC NHIN ALữN 





























PHẦN 4 !• AL.AN phan . cuộc ĐÒỈ DOANH NHÂN 



ắ'ỉ\'$£ùy£'Mvtâỉú-:'ì'!Ỳ-yÀì.~>'--ú 


Ngày hội Superinvestor Day- 2012: Alan Phan & 
"người hoc trò" Nguyền Vãn Bực 
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Aĩan Phan giao lưu vằ ỉồm Vỉệc vớỉ các doanh nhãn Việt 
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SẠ?y BÈ NHHẠty 5CẾX VE AÌLAiy PỄHÂMl 


ÔNG TRẦN Sĩ CHUÔNG, CHUYÊN GIA KINH TẾ 


Đây là một việc làm có ý nghĩa lớn, giúp anh 
Aỉan phấn khởi, lạc quan hơn - có lẽ anh đã tìm 
được lẽ sống ở Việt Nam. Bằng kiến thức bao 
quát, toàn thể, trải nghiệm đa dạng kèm cách nói 
dí dỏm, không sợ vạch áo cho người khác thấy 
lưng mình đẩy thẹo, anh đang làm rất tốt việc 
chia sẻ - với doanh nhân lẫn cho các bạn trẻ. Tôi 
rất ngưỡng mộ những điểu anh làm. 



Một con người uyên bác, đã sống ba đời trong một đời người. Sau một thời 
gian dài “lưu lạc giang hổ”, anh cũng như phần lớn Việt kiểu chứng tôi, đểu 
muốn truyền lại kinh nghiệm và kiến thức sống, 
kinh doanh cho thế hệ trẻ. 


ÔNG VŨQUANG DƯỠNG, NGUYÊN TRƯỞNG cd QUAN ĐẠI DIỆN THƯƠNG MÀI 


Là nhà phân tích tài chính ở phố Waỉl, doanh nhân Việt kiểu đầu tiên đưa 
công ty của mình lên sàn chứng khoán Mỹ, chuyên gia tư vấn vể các thị trường 
đang nổi cho các cồng ty đa quốc gia tại Mỹ và châu Âu... những dự báo về 
kinh tế Việt Nam, Trung Quốc của anh tương đối chính xác, thường đi trước 
năm năm. 


Một con người thẳng thắn, trung thực, nên đồi lúc cũng gặp khó. Nhưng anh 
không sợ mất lòng, vì anh cho rằng một nhà khoa học, một trí thức thì phải 
nói thẳng. Thông minh, chịu khó học hành, không thích phô trương, rất nặng 
lòng với quê hương, anh cố gắng thực hiện bằng được di chúc cha để lại, đó 
là phải làm được điểu gì có ích để góp phần giúp đỡ đất nước, quê cha đất tổ 
thoát khỏi nghèo khó. Sống hết mình và rất cởi mở với bạn bè. 
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ỒNG NGUYỄN VĂN Dực. PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI BĐS TP.HCM. 
ỦY VIÊN BAN CHẮP HÀNH TỐNG Hỗỉ XÂY DƯNG VnMIÌÌ 


Tôi là lứa học trò đầu tiên của Thẩy Phan Viết Ái năm 1972 tại Trung tâm kỹ 
thuật Phú Thọ nay là Đại học bách khoa TP. HCM. Sau này Thấy dạy nhiểu 
nơi nhiễu nước không dạy ở Việt Nam, nhưng nhiều người vẫn là “học trò” 
của Thấy khi đọc báo đọc sách nghe diễn thuyết và nhất là vào “Góc nhìn 
Alan” độc đáo. Với kiến thức uyên bác - tẩm nhìn xa rộng - dự báo chính 
xác - giải pháp hữu hiệu, tất cả được “truyền lửa” bằng văn phong đí dòm hài 
hước nhưng cay độc nhân hậu, như con dao nhọn mổ dứt khoát cứu ngũdi 
như tấm bông cổn gây xót xa để tiệt trùng. 


ÕNG ĐỖ DUY THÁI, TONG GIÂM sốc THÉP VIỆT, DOANH NGHIỆP sở HỮU NHÃ 
MÁY LUYỆN VÀ CÁN THÉP XÂY DƯNG LỔN NHẤT ĐÔNG NAM Á 


Thời mới khởi nghiệp, tôi phải lặn lội 
đi gặp những người giỏi để tìm từng 
mảnh tri thức. Có tri thức, cỏ góc 
nhìn đúng thi mới phát triển. Các bạn 
trẻ ngày nay đà có Góc nhìn Alan, nơi 
tập trung quá nhiểu tri thức của thế 
giới được tiến sĩ Alan Phan chắt lọc 
bằng cả cuộc đời mình. Tôi cho đó là 
một may mắn vô cùng lớn, hãy biết 
nắm bắt và vươn mình ra thế giới! 



ỒNG NGUYỄN CƯỜNG, CHUYÊN GIA 2Ũ NĂM KINH NGHIỆM TRONG M ÀNGKINỊ 
DOANH NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN TẠI MỸ, SINGAPORE VÀ VIỆT NAmMH 


Trong lần gặp gõ' cuối cùng vào tháng 11/2015, tôi thấy bước chân anh đi rất 
chậm, sức khỏe dường như đã yếu đi nhiều, nhưng đôi mắt vẫn rực sáng và 
tinh anh khi bàn về những dự định tương lai. Sự đam mê và lòng kiên trì có 
lẽ là lý do giúp anh đạt được nhiêu thành công trong cuộc sống, không chỉ vể 
kinh doanh mà cả hạnh phúc đời thường. 

Anh hay chia sẻ với tôi thì ra người hạnh phúc nhất trong cuộc sống này 
không phải người chưa từng đổ vỡ, chưa từng thất bạí, chưa từng tổn thương 
hay người hạnh phúc nhất cũng không phải là người giàu có nhất, có được 
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những thứ tốt nhất, tuyệt vời nhất, chỉ là chúng tâ đã vượt qua được ranh giới 
giữa việc cố gắng và buông bỏ, lạc quan và bi quan, từ bi và hận thù. 


ỊNGÚYẾN TUYẺT ân. nha báo - BÁO NGƯỜI oô THỊ I 


Sự sôi động trong đầu tư nồng nghiệp và vai trò của IT ngày càng quan trọng trong 

nễn kinh tế khiến tôi nhó' đến tiến sĩ Alan, vì ông luôn 
để cập đến những yếu tố này từ nhiểu năm trước - và 
thường xuyên nhấn mạnh vào giai đoạn khủng hoảng 
kinh tế. Chính tính cách thẳng thắn, sẵn sàng chia sẻ 
quan điểm, cả trước những vấn để được cho là "nhạy 
cảm”, khiến giới truyẽn thông ưa thích phỏng vấn ông. 
Ồng có thể ‘gây sốc”, phản biện, ý kiến chẳng giống 
ai nhưng rất dễ cảm nhận bên trong sự hóm hỉnh 
pha chút bỡn cợt là sự am tường, tâm huyết và trải 
nghiệm, không cần che giấu thất bại hay khuyết tật. 
Tôi quý cách ông hay hỏi ngược người phỏng vấn 
bằng những câu hỏi mà nến kinh tế không dễ có lời giải đáp trong nhiều năm, 
hoặc những lời khuyên thực tiễn nhưng khó nghe kiểu như “hãy hiểu rõ luật chơi 
và cúi đầu chấp nhận”. 



DOANH NHẤN LÊ ĐỈNH HÙNG, CEO cửu LONG JEWERY 


Trong ký ức của tôi TS Alan Phan là hình ảnh trái 
ngược của con người với khối óc. Khi TS Aỉan Phan 
bắt đầu câu chuyện thì ai cũng thấy rõ liên ngọc 
sáng với trí tuệ đúng như người ta nói “người đàn 
ông có bộ óc khổng lổ”. 

Góc nhìn của ông qua bài trả lời phỏng vấn, qua 
trang web GocnhinAlan cho thấy ông là người có 
lòng yêu nước. Cái tên chính của ông Alan Phan 
\ iêt Aỉ cũng nói lên tấm lòng hướng vê quê hương. Với tôi - một người mav 
màn được gặp trò chuyện với ông tuy chỉ một lẩn nhưng cũng đủ, một lẩn 
nhưng cũng thây mình may mắn. May mắn vì được biết, được gặp trò chuvện 
và cũng học từ ông nữa. 
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Bài viết đã đăng trên Tạp chí Doanh Nhân 

T rong các phân tích về cơ hội đẩu tư hay tài trợ của Quỹ Viasa, ban tín 
dụng luôn lưu ý đến hai yếu tố then chốt: lợi thế cạnh tranh của dự án 
và kỹ năng, kinh nghiệm của đội ngũ quản lý. Ở một bình diện lớn, nền kinh 
tế nửa thị trường nửa xã hội của Việt Nam đang đối đầu với cả hai vấn nạn này. 



Trong chính sách phát triển kinh tế, chứng ta đã cố gắng rập khuôn theo 
mô hình Trung Quốc lấy cống nghiệp hóa, đô thị hóa và xuất khẩu hàng rẻ làm 
ba phương tiện mũi nhọn. Theo báo cáo mới nhất, ba công nghệ ngốn nhiều 
ngoại hổi và tạo nhập siêu khủng lốn là ôtô, điện tử và thép. Điểu tôi chắc chắn 
ỉà việc đầu tư tiền bạc, công sức và ưu đãi hỗ trợ vào ba công nghệ này hoàn 
toàn không hiệu quả và không đem lại cho Việt Nam một ìợỉ thế cạnh tranh gì 
trên thương trường quốc tế. 

Đây là hậu quả của việc bắt chước thiểu suy nghĩ và hành động theo ỉý thuyết 
lỗi thời. Trung Quốc có 1,3 tỷ dân, chuỗi công nghệ cung ứng linh kiện hiện 
đại, hệ thống hạ tầng phát triển và “đổi mới” của họ đi trước chứng ta 10 năm. 
Đó là ỉý đo họ thành công trong công nghiệp hóa. Thêm vào đó, ngành nông 
nghiệp của họ rất cổ hủ và tạo đói kém thường trực cho dân quê. Đô thị hóa để 
đẩy dân nghèo iên thành phố, làm nhân công rẻ cho các xưởng máy xuất khẩu 
hàng rẻ là giải pháp hợp ỉý. 


M 

Các yếu tố này khác hẳn ỏ' Việt Nam. Cổng nghệ cổ điển chúng ta không có lợi 
thế cạnh tranh, nhưng nông nghiệp chúng ta không yếu kém đến độ phải đẩy 
dân vể thành phổ ỉàm nhân công và sinh sống trong các khu ổ chuột Trên hết, 
bài toán gia công sản xuất hàng rê để xuất khẩu cần suy tính lại vi hiệu quả đầu 
tư, vấn đề nhập siêu nguyên liệu và ô nhiễm môi trường. 

Thêm vào đó, đội ngũ quản lý kinh tế vĩ mô hay doanh nghiệp nhà nước 
đểu kém kỹ năng vì nen giáo dục từ chương tụt hậu; cũng như không đủ kinh 
nghiệm để sáng tạo hay đột phá. Hai yếu tố cằn bản cho sự thành công trong 
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kinh doanh đểu hụt hẫng trong bối cảnh này. 

Trong khi đó, ỡ lĩnh vực tư nhân, các doanh nhân chạy theo mô hình phát 
triển cửa Âu Mỹ, lấy bất động sản, đòn bẩy nợ và dịch vụ tài chính làm trọng 
tâm để phát triền kinh doanh. Nếu Âu Mỹ với một nền kinh tế mạnh mẽ và lâu 
đời còn bị long đong với các bong bóng tài sản, thổi giá từ nợ nẩn và thủ thuật 
tài chính, thì doanh nghiệp Việt Nam bị sập bẫy là chuyện ai cũng đoán được. 
Đó ỉà cái giá của học phí. 

Tuy nhiên, tối vẫn cho rằng cơ hội đột phá của nêh kinh tê' Việt Nam và 
các doanh nghiệp tư nhân vẫn tiềm tàng và chứa nhiều hứa hẹn. 



Tồi thường lấy thí dụ vể xứ Israel năm 1948 khi vừa ìập quốc. Một triệu 
người dân cố đơn trên vùng sa mạc khô cằn đối diện với một thế lực thù địch 
của hơn 100 triệu người Ả Rập. Chính quyển ưu tiên cho chương trình hiện 
đại hóa nông nghiệp để bảo đảm nhu cầu thực phẩm trong chiến tranh. Các 
nhà khoa học, chuyên gia đổ công sức vào việc nghiên cứu công nghệ và quy 
trình phát triển để hữu hiệu hóa mọi giai đoạn sản xuất Kết quả là sau 10 năm, 
Israel đã trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản cho thị trường Âu châu và 
cả cho vùng đất mẫu mỡ Phi châu. 

Không lý do gì bài học Israel lại không thể ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam nơi 
67% dần số vẫn mưu sinh bằng nông nghiệp, nơi môi trường thiên nhiên khá 
phù họp và người dân đã có kinh nghiệm ngàn năm về canh tác. Những tiến bộ 
trong 15 năm qua đã đem về cho Việt Nam các thành quả lớn vể nông nghiệp 
như số lượng gạo, cà phê, cao su, hải sản xuất khẩu luôn là “top ten” cùa thế giới. 

Người nông dần đã đạt các đỉnh cao này với sự wtrợ giúp rất tượng trưng 
của chính phủ. Trong khi đó, các quan làng xã đã đẻ ra bao nhiêu luật ỉệ 
“hành là chính”, bao nhiêu phí chính thức và phong bì đen đỏ, bao nhiêu thủ 
thuật cướp đất xây sân goỉf và khu công nghiệp? Nếu chính phủ có một c hính 
sách thực tiễn để tạo mũi nhọn cho nông nghiệp như Israel đã làm, thì kinh tế 
chúng ta đã phát triển sạch và bển vững như thế nào trong 20 năm qua? 



Với những bế tắc của lối kinh doanh thời thượng nhưng “chấp gấu vá vai” của 
nền kinh tế, đây là lức mình phải quay vể với căn bản để tạo lợi thế cạnh tranh. 
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Tôi phải thú nhận là cá nhân mình không phải là một nông dân, cũng không 
ìà một chuyên gia vẽ kinh tế nông nghiệp. Đây hoàn toàn là một chia sẻ phiến 
diện của kẻ đứng ngoài dựa trên những cảm nhận chủ quan. Nhưng theo tôi, 
chính phủ có thể làm ba việc đơn giản và không tốn kém gì cho ngân sách: 

1. Để cho người dân làng xã bầu ỉên các “quan chức điểu hành” như ở Trung 
Quốc. Đại diện do dân chọn sẽ tránh được những áp đặt phì ỉý từ bộ máy quan 
liêu cống kềnh. 

2. Khuyến khích và tạo môi trường tốt để hiện đại hóa nền nông nghiệp bắt 
đầu từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu kỹ nghệ từ các định chế giáo dục và sử 
dụng rộng rãi mạng lưới trayẽn thông để tạo phong trào. 

3. Gia tăng giá trị các nông phẩm bằng quy trình sản xuất cũng như tạo ra 
các sản phẩm đặc thù qua những nghiên cứu mới về nhu cầu tiêu dùng trên 
thế giới. 

Dĩ nhiên, ai cũng đoán biết là nhiều thử thách và khó khăn sẽ phải giải quyết 
vi nông dân là một thành phần bảo thủ nhất của xã hội. Những thói hư tật 
xấu của nông dân nhiểu không kém gì các cư dân thành phố. Vấn đề biến đổi 
khí hậu ỉà một tác nhân bất ổn khác. Nhưng với luật cung cẩu của thị trường, 
những sai lầm và tiến bộ sẽ được điều chỉnh theo thời gian. Nông nghiệp và 
nông dân Việt Nam có thể vực dậy một nền kinh tế đang nhiều trắc trở. 

Tồi cũng xin minh xác là khi quay vê với một nền kinh tế nông nghiệp, 
tôi không cổ súy những nếp sống quê mùa với các ồng Lý Trưởng, quan chức 
làng xã, dân xâu thuế và cường hào ác bá của hơn 100 năm trước như chuyện 
kể của Ngô Tất Tố hay Sơn Nam. Theo mồ hình Israel, nông nghiệp hiện đại 
dựa trên công nghiệp chất xám mới, dùng phấn mểm chỉ huy các quy trình 
sản xuất và tiếp liệu, biến nông dân thành những chuyên viên hàng đầu trong 
kỹ thuật canh tác; cũng như thành những doanh nhân tiếp cận với các thông 
tin thị trường trực tuyến. 

Tôi sẽ rất hãnh diện khi đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia 
nồng nghiệp hàng đẩu của thế giới. 
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Tĩếm Sĩ ALAPI phàm; “CÔIMG MGHỆ 
THÔNG TIM VẰ NÔNG MGHiỆP LÂ 
TưtíMG LAI CỦA KINH TE VIỆT NAiVl 5 * 

Như Nguyễn thực hiện 

"Bây giờ có nhiều hướng phát triển. Hầu hết ỉà kế hoạch, chiến lược hoặc đang 
trong quá trình thử nghiệm. Nhưng một điêu tôi đã nhắc ỉại nhiều lẩn: Chỉ có 
2 ngành mới đích thực là tương lai của kinh tế Việt Nam: Ngành ĨT (Công nghệ 
thông tin) và ngành Nông nghiệp” 

iến sĩ Alan Phan - doanh nhân có hơn 42 năm kinh nghiệm tại Mỹ 
và Trung Quốc, hiện được biết tới nhiều trong nước với tư cách 
một chuyên gia kinh tế, chia sẻ quan điểm về định hướng phát triền kinh 
tế Việt Nam. 


ÌlllBÌiĩN^gÃÍNGŨYÊNĨRÌiạl 


Tại sao ngành IT lại là tương ỉai của kinh tế Việt Nam và lại được đặt lên hàng 
đấu? Thứ nhất dân số Việt Nam là đần số trẻ. Ngành ĨT rất cẩn chất xám vế 
sự sáng tạo, năng động; điểu đó cẩn phải có những đẩu óc trẻ. Tôi nghĩ ở Việt 
Nam, đó ỉà một tài nguyên rất dồi dào. 

Cái thứ hai của IT là việc học không tùy thuộc lắm vào từ chương sách vở mà 
phụ thuộc rất lớn vào sự khám phá, sáng tạo của bản thân từng cá nhân. Người 
học ngành này, ngay cả khi phải ôm đốm những môn học không liên quan, 
nhưng khi đã nắm được kiến thức cơ bản rối, vẫn có thể đi ra để lập trình hay 
tự tìm tòi trên mạng, sử dụng mạng thành thạo như một công cụ để làm việc. 

Một câu chuyện mới đây thôi, tôi lên trang Amazon mua mấy món đổ cần. 
Một việc rất bình thường khí tôi ở Hoa Kỳ, nhưng ở Việt Nam thì khó thực 
hiện được. Bởi vì những trang mạng tại Việt Nam khi check vào để thực hiện 
giao dịch mua hàng thì máy chủ ở Mỹ chặn hết. 

Tôi hỏi anh bạn là một trong những chuyên gia hàng đầu về IT ỏ' Mỹ: 
tại sao lại có hiện tượng đó? Anh bạn tôi giải thích: Ngày xưa khi internet mới 
bắt đầu, những tay hacker giỏi nhất là bên Đông Âu; nhưng bây giờ giỏi nhất 
là hacker ở Trung Quốc và Việt Nam. Thế nên, một sổ địa chỉ mạng xuất phát 
từ Việt Nam đi thế giới ỉà người ta đề phòng. Tức là trí thông minh của người 
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mình rất tuyệt vời, có điều trí thông minh ấỵ (ở đây đang nói trong lĩnh vực 
IT) phần ỉớn lại chưa được định hướng. 

Đó ỉà một cái đáng buồn. Nhưng mặt khác nó lại chứng minh ỉà người mình 
có đủ kỹ năng và trí tuệ để cạnh tranh với thế giới về ĨT, nếu chứng ta có định 
hướng cho lớp trẻ sữ dụng trí tuệ của mình. Thành ra tôi nghĩ đó là một hướng 
đi tốt cho tương lai của kinh tế đất nước. Thêm nữa, IT đâu cẩn đường sắt cao 
tốc, đâu cần nhà máy điện nguyên tử, nó chỉ cần một đường truyển thật ỉà tốt 
ỉà có thể kết nối với cả thế giới. 



Cái lợi thế thứ hai tôi cũng cho ỉà tương lai của kinh tế đất nước, đó là 
nông nghiệp. Việt Nam mình có may mắn là khí hậu rất ôn hòa, thổ nhưỡng 
thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, lại có thêm vùng biển bao la đề khai thác 
ngư nghiệp. Có thể nói đây là mặt mạnh của Việt Nam ngay cả so với Trung 
Quốc. Mình muốn làm vể ôtô để mà cạnh tranh với Trung Quốc thì nên quên 
nó đi, ngay cả với Thái Lan mình cũng không đủ sức cạnh tranh. 

Cồng nghiệp đóng tàu thì chúng ta đểu biết nó gây hậu quả với môi trường 
là như thế nào rổi, những nước phát triển không ai còn làm nữa nên mới mang 
sang ta, vi thế nên dừng càng sớm càng tốt. Tất cả những cái đó không phải là 
tương lai đất nước; dù rằng vẫn có những trường hợp đặc biệt có sự đột phá, 
nhưng phần lớn người dân Việt Nam vẫn là những người sống vể nghể nông; 
nếu cho họ một môi trường để tự phát triển, đem tới những công nghệ mới 
nhất íừ Israel, từ Hoa Kỳ, từ chầu Âu... thì sức đột phá nông nghiệp Việt Nam 
có thể nói sẽ rất cao. 

Tôi lấy ví dụ ỉà cà phê. Chúng ta trồng cà phê 100 năm nay sản lượng không 
tăng, chất lượng không cải thiện. Chúng ta ở trong nhóm những quốc gia 
xuất khẩu cà phê hàng đáu thế giới, nhưng thương hiệu hoàn toàn không 
cổ, chất lượng không được đánh giá cao, chỉ là xuất khẩu nguyên liệu 
thô để người ta chế biến mà thôi. Dù ông chủ cà phê Trung Nguyên - 
Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là bạn tôi, lúc nào cũng ca tụng thương hiệu của 
mình, nhưng thực tình trên thế giới không ai biết đến. Câu chuyện xuất khẩu 
gạo cũng tương tự như vậy. 

Vậy nên mới nói là cần phải có sự đột phá. Chẳng hạn thay vì trồng điểu 
chúng ta có thề trổng cây vani giá trị kinh tế hơn rất nhiều, với thời giá bây 
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giờ trên thế giới 1 kg khoảng hơn 20.000 đô la, ngay cả việc nuôi cá xuất khẩu, 
tôi có một anh bạn hiện đang chuyển hướng hoạt động mạnh trong việc nuôi 
cá tầm để lấy trứng bán mấy ngàn đỗ la/kg thay vi đi bán cá tra như trước... 

Tất cả cơ hội nằm ỏ' đó, nhưng phải biết nắm bắt. Muốn nắm bắt được thì 
phải có chất xám, có tìm tòi suy nghĩ; mà quan trọng nhất là phải dám đột phá 
thì mdi dám tận dụng các chất xám được cung cấp hay tự tìm tòi học hỏi được. 
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ALAN phan: NÔNe IMG HIỆP “oAt GÁIMH” 

Đăng Thúy thực hiện 

ăFEỊ& ỉảm các khoản đóng góp của nông dân; bỏ tư duy sản xuất nông nghiệp 
OlũS 'bầy đàn”; tạo ra những lợi thế riêng... Đó ỉà những hiến kế của Tiến 
sĩ Aỉan Phan trong cuộc trao đổi độc quyến với phóng viên NTNN vể một 
vấn để tưởng như cũ nhưng vẫn rất nóng hiện nay: Làm sao giúp nông dân, 
nông nghiệp “cất cánh”? 

Tiến sĩ Aỉan Phan: Luật chơi trong kinh doanh là lọt thế cạnh tranh, mình 
muốn thắng người ta, muốn chiếm thị phần cao, muốn giàu phải có cái lợi thế 
cạnh tranh. 




Ông từng phác thảo một bức tranh về kinh tế Việt Nam trong tương lai, trong 
đó khẳng định nông nghiệp ỉà một trong những cơ hội để Việt Nam đột phá. 
Theo ông, cơ hội đó là gì và Việt Nam đã tận dụng các cơ hội như thế nào? 

TS. Alan Phan: Phát triển kinh tế trong đó lấy nông nghiệp ỉà đòn bẩy, tôi nghĩ 
đúng với mọi thời điểm, mọi giai đoạn của Việt Nam. Nhưng phát triển nông 
nghiệp như thế nào lại là vấn để khác. Những sản phẩm chính yếu của nông 
nghiệp Việt Nam vẫn lả cà phế, hải sản, gạo... và từ trước tới giờ mình vẫn lặp 
lại một mô típ như vậy, 

Còn bầy giờ, để tạo ra một sự đột phá, cẩn phải suy nghĩ sáng tạo tìm ra 
hướng đi mói. Tôi nói riêng vế cà phê, để đột phá, mình phải tách ra theo 
hướng: Một là phải đẩy mạnh tăng chất lượng lên cao, hai là giá thành 
phải thấp xuống, ba là phải tạo ra thương hiệu riêng cho cà phê Việt Nam. 
Thương hiệu đó phải rất đặc thù, không thể bắt chước người ta. 

Để làm được 3 vấn để trên, chúng ta cẩn thời gian và phải phối hợp 
nhuần nhuyễn với nhau. Như vể chất lượng thì ngoài phát huy sự sáng 
tạo, các sáng kiến trong nước cần nhanh chóng mang về và áp dụng những 
công nghệ mới nhất từ các nước có thế mạnh về công nghệ nông nghiệp 
như Israel, ức... 

Vể sản phẩm thì phải tìm ra những đặc thù, như thay vì trổng điểu, giờ đây 
nên suy nghĩ chuyển sang trổng cây mắc ca, loại cây này hiện bán giá gấp 
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5 lần điều. Khi xác định như vậy chúng ta tập trung vào thì đường đi sẽ rộng 
rãi hơn, thay vì cứ đeo đuổi các loại sản phẩm cũ nhưng lại không có những 
điểm mới để cạnh tranh. 

Vừa rối có một anh bạn nước ngoài tìm đến tôi và bảo rằng, ở Việt Nam rất 
lý tưởng để trổng cây vani, loại cây tạo hương liệu cho các món ăn. Đó cũng 
là một ý tưởng mà minh cần suy nghĩ, Mấu chốt ở đấy là không chỉ chờ co’ hội 
mà bản thân mình phải tự tạo ra cơ hội. 

Nói cách khác, người nồng dân phải tạo ra những sản phẩm mới. Nếu cứ 
thấy người ta trổng cà phê, mình cũng trông cà phê, thấy người ta nuôi heo, 
mình cũng nuôi heo... thi đó chỉ là “tâm lý bầy đàn”, rồi thì sẽ cạnh tranh 
lẫn nhau, loại bỏ nhau và sẽ không đi đến kết quả tốt. 

Nhưng tại sao, trong khi nhiều ntíâc trên thế giới đang đua nhau chạy theo 
công nghiệp, Việt Nam lại phải chọn nông nghiệp để phát triền. Liệu như vậy 
có đi ngược lại xu thế chung của toàn cầu? 

TS. Aian Phan: Không! Luật chơi trong kình doanh là lợi thế cạnh tranh, 
mình muốn thắng người ta, muốn chiếm thị phẩn cao, muốn giàu phải có 
cái lợi thế cạnh tranh. Nếu cứ thấy người ta làm ồtô mình cũng làm nhưng 
thử hỏi mình có cái lợi thế cạnh tranh ở lĩnh vực này không? Hay cứ thấy 
người ta đóng tàu mình cũng đóng tàu, đóng nhiều nên giờ mới đổ nợ ra. 

Theo tôi, vấn đề chính không phải là mình làm gì, mình làm gì cũng được, 
bất cứ cái gì người Việt Nam cũng có thể làm nhưng làm mà không thấy lối ra 
thì nên cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ. 




Hiện Quốc hội Việt Nam đang thảo luận sôi nổi về đời sống của người nông dàn, 
rằng họ đã cày ải ra hạt lúa, con cá đễ cứu nền kinh tế, song đời sống của họ 
vẫn nghèo khổ. Con cá, hạt lúa không giúp đại đa sổ nông dân làm giàu được. 
Ông chia sẻ gì vối người nông dân Việt Nam? 

TS. Alan Phan: Tôi đã nói trên trong “Góc nhìn Alan” rất nhiều rằng, bảy giò' 
tinh giản mạnh bộ máy công quyển, đặc biệt là ở nông thôn thì sẽ khá ngay. 
Thật vô lý khi có đến 30% công chức ngồi chơi xơi nước và 1 năm Nhà nước 
phải trả lương cho 30% này là 1,5 tỷ đố la. Tính ra 30% này là khoảng 800.000 
người nên một năm phải mất khoảng từ 5-7 tỷ đô ỉa. 
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SỐ tiến đấy CÓ thể làm được rất nhiều việc cho nông nghiệp, nông thôn, như 
hỗ trọ' nông dân các phương pháp sản xuất mới; xây dựng, hoạch định các kế 
hoạch tiêu thụ sản phẩm; xây dựng hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất... 

Ngoài ra, những thủ tục hành chính nhiêu khê, những khoản đóng góp, 
khoản thuế vô ỉý đang đè nặng lên đầu và cổ người nông dân thì sao họ khá 
ỉên được. Phải giải quyết ngay những bất cập này thì nông thôn, nông dân mới 
khá lên. 

Thực tế, Nhà nước củng ẩã tăng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và củng thu hút 
các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, nhưng đến nay lĩnh vực này vẫn chưa 
phát triển như mong muôn. Phải chăng chính sách của Nhà nước chưa mạnh 
hay vốn vào khu vực này còn ít? 

TS. Alan Phan: Không phải! Vấn đề ỉà người nông dân cũng như bất cứ người 
nào hễ có iòi thì tự khắc họ sẽ ỉàm. Vấn để là mình phải tạo một môi trường 
thông thoáng rồi tiền nó sẽ đổ vào đấy. Như tôi đã nói, thị trường bất động sản 
thực ra ban đẩu củng không có gì, rất yên tĩnh, binh yên nữa là khác. 

Thế nhưng, khi thấy có thể kiếm được tiền thì người dân, cộng đông do anh 
nghiệp, rổi các ngần hàng đã đổ tiền vào đấy. Khoan hãy nói về những hệ lụỵ 
về sau nhưng rô ràng chúng ta đã có một môi trường mới, một thị trường bất 
động sản mỏi... 

Tương tự như thế, tôi nghĩ tiền, rổi các nguồn vốn đổ vào nông nghiệp 
không thiếu, người không thiếu, trí tuệ không thiếu nếu khu vực nảy có môi 
trường thông thoáng. Cái mà chúng ta thiếu ỉà tạo môi trường ở nông thôn 
cho thật qưyêh rũ để nó sinh sôi, nảy nở và hội tụ trí tuệ, nguồn vốn vể đây. 
Khi đã có môi trường tốt rồi, Việt Nam phải làm thế nào để người nông dần 
thừa hưởng được những thuận lợi tù môi trường này, ví như chất lượng đời 
sống, hạ tầng cơ sở, chính sách ưu đãi... 

Cái tôi muốn nhấn mạnh là Việt Nam phải tạo ra môi trường thông thoáng, 
cởi mở cho người nông dân, đừng o ép họ. Phải nhớ là trước thời kỳ bao cấp, 
Việt Nam không sản xuất đủ gạo mà phải đi xin hạt bo bo ở bên Nga về... 
Tại sao vậy? Trong khi đó, hiện mình cũng chỉ có bấy nhiêu đất, bấy nhiêu 
người- tại sao bây giò' lại sản xuất được lương thực và cũng đã có thể xuất khẩu? 
Tôi nghĩ nếu có môi trường tự do, thông thoáng, người nông dân sẽ tự phát 
triển thôi. 
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Sau mấy năm hội nhập vôi thế giới, đặc biệt là gia nhập WTO, chúng ta lại thấy 
thêm những bất lợi và sự dễ đổ võ của nên nông nghiệp, của người nông dân. 
Thưa ông, có thể giải mã câu chuyện này như thế nào? 

TS. Aỉan Phan: Cá nhân tôi nghĩ rằng, từ khi Việt Nam gia nhập WTO thì 
đường đi có ỉúc chưa đúng. Việt Nam đi theo con đường mà Trung Quốc đã 
đi, mà con đường đó hợp vói Trung Quốc chứ chưa hẳn đã hợp với Việt Nam. 

Bất cứ ngành nghê’ gì cũng đếu phải cạnh tranh chứ không phải là trước 
khi vào WTO hay ỉà sau khi WTO. Trước WTO, Việt Nam chi quanh quẩn 
cạnh tranh trong nước nên thị trường không lớn được. Còn hầy giờ Việt Nam 
xuất khẩu cà phê nhất nhì trên thế giới, gạo cũng vậy là bởi vi mình đã tham 
gia vào thị trường quốc tế thì khi đi ra biển lớn đương nhiên phải gặp sóng, 
không thể nào phẳng lặng như ở ao hổ được. 

Vấn đề ở đây là làm thế nào để tạo ra những con thuyền ìớn hơn để đi ra 
biển, chứ không thể nào vẫn dùng con thuyền nhỏ đã từng đi trong cái ao hổ 
để đi ra biển lớn được, chắc chắn nó sẽ bị sóng đánh chìm. Đó là cái mà Việt 
Nam chưa làm tốt khi hội nhập vói WTQ. 

Nói như vậy để nhấn mạnh rằng, Việt Nam cẩn phải đối diện với cái khó 
khăn và phải tạo cho mình một sức mạnh mới, những gì đã trải qua mình sẽ 
không thể nào quay trở lại cái thời xưa nữa. Vấn đề ỉà phải thay đổi để hòa 
nhập, thích nghi và phát triển. Nói đi nói lại thì cũng chỉ ỉà cái tạo mối trường 
quyến rũ ở nông thôn mà thôi! 
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“Bất hạnh giúp ta thử thách tình hạn và nhận ảiện kẻ thù” - thành ngữ 
(Misỷortune testsỷriends and detects enemies). 

rong những buổi nói chuyện của tôi gắn đây, câu hỏi “hot” nhất của mọi 
doanh nhân từ Việt, ASEAN.,. đến Mỹ và Trung Quốc... ỉà chuyện gia 
nhập của Việt Nam vào Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
với 10 quốc gia và 2 đại cường kinh tế, Mỹ Nhật GDP của các hội viên TPP 
chiếm đến 40% GDP toàn cấu. Nhiều chuyên gia cho rằng TPP là một sách 
ỉược của Mỹ để chống sự bành trướng kinh tế của Trung Quốc. 



Trước khi đi sâu vê phần tích, tôi xin nói rõ ỉà tôi không có một thông tin nào 
ngoài những tin tức bình luận trên các mạng truyền thông. Và tôi cũng không 
thể bàn sâu vào góc cạnh chính trị của sự kiện quan trọng này vì lý do đơn giản 
ỉà “pháp luật” không cho phép. 

inỉớc hết, theo kinh nghiệm ỉàm ăn và các cuộc thương thuyết trong lịch sử, 
hay chỉ đơn giản giữa 2 người “dân đen”, bất cứ một giao dịch thành công nào 
cũng đòi hỏi sự thỏa mãn tối thiểu giữa hai bên hay nhiều bên. Thuận mua vừa 
bán. Sự đổi chác vế quyền hay lợi đều dựa trên căn bản: tôi được gì và mất gì 
trong giao dịch này? 

Đù có thể một bên thiếu suy xét và hoang tưởng trong kỳ vọng (gọi ỉà ngu 
xuẩn) nhưng vào thời điểm giao dịch, họ đểu thương lượng gay gắt để đạt 
được điều mình muốn. 

Do đó, muốn hiểu rõ hơn về sự gia nhập của Việt Nam vào TPP, ta phải trở 
lại vấn để căn bản: Việt Nam muốn gì và Mỹ muốn gì? Dĩ nhiên 10 nước còn 
ỉại cũng có những lọi ích quốc gia riêng của họ, nhưng với sự chi phối và với 
vai trò đầu đàn, Mỹ có thể “thuyết phục” họ khá dễ dàng. 

Một sinh viên trẻ cũng có thể đọc báo để thấy Việt Nam muốn gì từ TPP: 
thị trường béo bở và rộng mở của 2 quốc gia Mỹ và Nhật. Hiện nay, Việt Nam 
đang xuất khẩu hơn 20 tỷ đô la qua thị trường Mỹ và 9 tỷ đô la qua thị trường 
Nhật (khoảng 25% của GDP). Xuất siêu từ Mỹ lên đến 15 tỷ đô la mỗi n ăm 
Nếu được hưởng hàng rào thuế quan ưu đãi dành cho hội viên (gẩn bằng 0% 



'ĩ '3 OÓC ttHÌX AUAN 



PHẦN E I CO HỘ! SỘT PKÁ CỦA KINH TỂ VÍỆT 


cho phần lớn mặt hàng), lượng xuất khẩu Việt Nam qua TPP sẽ tăng gấp 2 lần, 
chỉ cẩn nhò' vào lợi thế cạnh tranh duy nhất này. 



Nhiều nhà phân tích cho rằng, Việt Nam cũng muốn tìm các đổng minh 
chiến lược mới, nhất là Mỹ, để hóa giải ảnh hưởng của Trung Quốc 
về chính trị và quân sự tại Biển Đông. Tôi không tin điểu này. Việt Nam đã liên 
tạc khẳng định “16 chữ vàng và 6 cái tốt” và gẩn đây nhất là vào 10 văn kiện 
vừa ký kết trong tháng 6 năm nay. 

Trái với những suy đoán trước đây, tôi cho rằng thực sự Trung Quốc đang 
đứng sau và khuyến khích Việt Nam gia nhập TPP để họ có thể hưởng lợi gián 
tiếp từ khía cạnh kinh tế (sau khi đã hiểu kỹ các yếu tố khác vể đồng minh Việt). 

Ba năm trước, tôi có tham dự nhiếu buổi “trình diễn” (roađ show) tại Trung 
Quốc do các quỹ tư nhân ASEAN tim nhà đẩu tư vào Việt Nam. Phẩn lớn 
“không quan tấm” là câu trả lòi. Trung Quốc đang xuất khẩu qua Việt Nam 
29 tỳ đô la mỗi năm (nhập siêu là 18 tỷ đô la) chiếm đến 25% của GDP Việt mà 
không tốn sức lắm. Nhận xét chung của các doanh nhân Trung Quốc là việc 
đầu tư vào Việt Nam là một việc làm “thừa thãi”. 

Tuy nhiên, ố tháng vừa qua, tôi nhận liên tiếp những cuộc gọi và viếng thăm 
của doanh nhàn Trung Quốc. Họ bắt đẩu quan tầm đến việc thiết lập nhà 
máy tại Việt Nam để hưởng lợi từ TPP. Chẳng hạn hàng may mặc xuất từ 
Trung Quốc vào Mỹ phải chịu thuế hải quan là 20% đến 40%. Với TPP, nhà 
máy tại Việt Nam sẽ thu lợi ngay khoản chi phí này và các quyển ỉợi khác 
mà Việt Nam thường ưu đãi cho các dự án FĐI. Tôi nghĩ Trung Quốc rất 
thú vị nếu Việt Nam là bàn đạp trong trận chiến kinh tế với Mỹ. Với hơn 
80% sản phẩm Việt xuất khẩu phải tùy thuộc vào linh kiện và nguyên liệu từ 
Trung Quốc, mối lợi cho Trung Quốc sẽ tăng lũy tiến với TPP. Có thể nói, 
Trung Quốc sẽ hưởng lợi từ TPP nhiều hơn là Việt Nam. 



Đĩ nhiên, các chuyên gia Mỹ không ngớ ngẩn gì mà không biết những gì 


Trung Quốc và Việt Nam sẻ hưởng từ TPP. Tuy nhiên, cái gót chân Achilìes 
của nước Mỹ luôn luôn là các chính trị gia và những nhóm lợi ích quyển lực, 


nhất là nhóm tài phiệt Mỹ (gốc Đo Thái). 
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Trước hết, nhóm tư bản tài chính cửa Mỹ không bao giờ quan tâm đến 
quyển lợi quốc gia. Với họ, toàn cẩu hóa vả lợi nhuận tối đa ỉà mục tỉêu chính. 
Những yếu tố khác như chính trị hay quần sự ỉà chuyện “người khác”. Vì 
sự hấp dẫn của thị trường 1,3 tỷ dân mà họ đã lao đầu không suy nghĩ vào 
Trung Quốc. Cho đến nay, quá các nguồn tài trợ, họ đã giúp Trung Quốc cất 
cánh và trở thành một đối thủ đáng quan ngại của Mỹ. Vì số lượng khủng 
của petrođollars (tiền thầu nhập từ dầu khí) mà giới tài chính Wall Street ủng 
hộ các vương quốc và chế độ độc tài (kể cả việc đẩy Mỹ vào trận chiến Iraq). 
TPP là một miếng mồi ngon cho các tập đoàn này. 

Ngay sau đó là phe chính, trị “tả phái” của Mỹ, hiện bao gồm những trí thức 
tháp ngà và các nhà hoạt động xã hội trẻ (hơi dư thừa ỉý tưởng). Phe tả luôn 
thích ra tay “giúp” người nghèo hay nước nghèo qua OPM (tiền người khác). 
Với ỉá phiếu của thành phẩn “hưởng đủ mọi phúc lợi của xã hội mà không 
đóng thuế” đang chiếm đến 53% số cử tri, phe tả đang nằm trong thời kỳ vàng 
son của đủ mọi chương trinh OPM. Lãnh đạo số 1 và tiêu biểu cho phe tả là 
ngài Barrack Obama. 

Có thể nói Obama ià một chuyên gia cao cấp vê' OPM. Sinh ra trong một gia 
đình hưởng nhiếu phúc ỉợi (weì£are beneỄts) vi cha mẹ nghèo, Gbama đã hiểu 
ngay từ thời thơ ấu về sự hẩp dẫn của OPM. Sau khi tốt nghiệp luật sư, chàng 
Obama chọn làm một nhà tổ chức cộng đổng (community organizer) hoàn 
toàn sống nhò’ vào các chương trình xã hội từ tiền ngân sách của các chính 
phủ liên bang và địa phương. Có thể nói, Obama và phe nhóm đã dùng OPM 
để leo lên tuyệt đỉnh của danh vọng. 

Việc Obama tung chút tiền vào cá cược TPP cho Việt Nam cũng là một điều 
dễ hiểu. Các lãnh đạo Việt Nam đã thuyết phục Obama với ngôn ngữ OPM và 
chủ nghĩa xã hội mà Obama rất am hiểu. Thực ra, nếu nói vể OPM, người Việt 
Nam phải là bậc thầy của Gbama. 

Cuối cùng, giới quân sự của Mỹ luôn luôn “yêu” chiến tranh, nơi sự nghiệp 
và quyển lọi của họ gắn liển vào cái gọi ỉà “an ninh quốc gia” và "cảnh sát quốc 
te. Dù họ biết thừa về khả năng rủi ro khi đổ quân vào các xứ lạ, họ cũng biết 
là không có một cuộc chiến nào mà không đem thêm quyển lực và tiền bạc 
cho phe nhóm, (dĩ nhiên cũng là OPM). Mộng ước biến Việt Nam thành một 
đổng minh chiến lược có lẽ sẽ khó thành hiện thực khi Mỹ thực sự đối đầu với 
Trung Quốc ở Biển Đông; nhưng đối với những phí tổn đang phung phí toàn 
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Cẩu, thì cái giá phải trả cho tư duy sai lầm này của phe quân sự Mỹ sẽ rất nhỏ 
và có thể xếp vào ỉoại “thử và sai” (trial and error). 



Ba nhóm trên đã bắt tay để bỏ qua quyển lợi kinh tể của quốc gia để theo đuổi 
một chính sách nhiều “hoang tưởng”, nhất ỉà khi nghĩ rằng Việt Nam sẽ thành 
một con cờ để “cân bằng” Trung Quốc trong cuộc chơi chính trị toàn cẩu. 

Nhiều người cho rằng vấn để nhân quyển và dần chủ sẽ là một rào cản ngăn 
Việt Nam gia nhập TPP. Phe nhóm Obama sẽ cố “vận động dư luận” để thỏa 
mãn phẩn nào đòi hỏi của phe' hữu và khối cử.tri Việt Kiểu về vấn đề này. 
Nhưng trong cốt lũy của các nhóm lợi ích này, “nhân quyền hay dân chủ” 
không bao giờ là mục tiêu, mà chỉ là “miệng lưỡi đẩu môi” (iip Service). Trong 
khi đó, phần lởn cử tri Mỹ khác sẽ không quan tâm vi đây ỉà chuyện quá nhỏ 
trong đời sống bình nhật của người dần Mỹ. Nếu có cuộc khảo sát về TPP, tôi 
chắc ỉà 90% dân Mỹ sẽ nghĩ nó ỉà chữ viết tắt cho một hiệp hội quần vợt mới 
của Mỹ. 

Tuy nhiên, nó cũng sẽ giúp sự hồi phục của nền kinh tế Việt sớm hơn 
dự đoán nhở sự gia tăng về xuất .khẩu và đầu tư FĐI từ nhiều nơi, nhất ỉà 
Trung Quốc. 
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TS ALAM phan: hiện tượng fdi 

oa VÀO VIỆT NAM 

Việt Nam qua góc nhìn của Aỉan Phan: Giải mã hiện tượng tái ải dời sản xuất 
Tại sao các tập đoàn như Intel, Samsung lại quay sang Việt Nam, Nông Thôn 
Ngày Nay đã đi tìm câu trả lời trong cuộc phỏng vẫn Tiến sĩ Aỉan Phan. 

ĐăngThùy, 25/01/2014 thực hiện 

IPỊk H m 2010, Tạp đoàn Intel của Mỹ xây dựng nhà máy sản xuất chip điện 
B tử lớn nhất của họ ở Việt Nam với trị giá 1 tỷ đô la. Ba năm sau đó, 
nhiều công ty khác đã nối đuôi Intel, đáng kể nhất ỉà Tập đoàn Hàn Quốc 
Samsung, đang xây dựng nhà máy thứ 3 ở tỉnh Thái Nguyên. Tại sao các tập 
đoàn này lại quay sang Việt Nam, NTNN đã đi tìm cầu trả lời trong cuộc 
phỏng vấn Tiến sĩ Alan Phan. 


Thưa Tiến sĩ, trong những năm gân đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến của 
hiện tượng tái ải dời sản xuất Nhiều tập đoàn đa quốc gia như Intel, Nokia, 
Samsung đã rút vốn từ Trung Quốc để chuyển sang đẩu tư tại Việt Nam. 
Xin Tiến sĩ cho biết nguyên nhân nào đã tạo nên trào lưu này? 

TS. Aian Phan: Có rất nhiều nguyên nhân để tạo ra trào hiu này tùy vào phán 
xét của các tập đoàn đa quốc gia. Như các doanh nhân Hàn Quốc và Nhật 
Bản, hiện họ cũng xem xét trong mối tương quan chung giữa quan hệ chính 
trị, kinh tế của nước họ vói Trung Quốc để quyết định có tiếp tục đẩu tư ở thị 
trường Trung Quốc nữa hay không. Ngoài ra, giá cả sản xuất ỏ' Trung Quốc 
bắt đẩu lên cao, lạm phát cũng bước vào thời kỳ cao và lương ở Trung Quốc 
cũng bắt đầu tăng lên... là những nguyên nhấn khiến Trung Quốc không còn 
hấp dẫn như trước. 

Trước đây, những tập đoàn đa quốc gia này đã từng kỳ vọng ỏ’ các thị 
trường mói như Lào, Myanmar, song thủ tục đầu tư không mấy thuận lợi. 
Họ nhìn thấy ở Việt Nam có những triển vọng phát triển hơn nên đả đầu tư 
sang Việt Nam. 

Nhưng nguyên nhân lởn nhất là Việt Nam đang có chính sách khuyến mại 
để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FĐĨ), bù vào phẩn suy thoái kinh 
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tế. Nhà nước minh rộng rãi vê’ phúc ỉợi cho các công ty FĐI, chẳng hạn như 
Samsung, lợi nhuận của họ có thể đạt được ố tỷ đô la theo phép tính, nhưng 
đóng thuế của họ chỉ mất 50 triệu đô la. Phải nói rằng, Samsung khó mà tìm 
được nơi nào mà tiền họ thu vể cao mà đóng thuế lại thấp như ở Việt Nam. 

Ngoài ra, rất quan trọng là các nhà đầu tư nước ngoài họ nhìn thấy được 
tiềm năng ở thị trường Việt Nam. 


Yếu tố Việt Nam có lao động nhân công giá rẻ và tay nghê cao không được tính 
vào chiến lược đấu tư của các tập đoàn đa quốc gia này hay sao, thưa ông? 

TS. Aiam Phan: Thực tế không có chuyện đó đâu! Trong vấn đế lao động thì 
tiền nào của nấy. Nếu họ mùốn có tay nghễ cao thì phải mất thời gian huấn 
luyện cho nhân công Việt Nam, chứ tay nghê' của ỉao động Việt Nam chưa phải 
là cao so với mặt bằng của các nước trong khu vực. Làm trong nghề tôi biết, 
chi phí cho nhân công không chiếm nhiều trong chi phí sản xuất của các 
doanh nghiệp nên nhân công giá rẻ không phải ỉà yếu tố quan trọng. 
Quan trọng là vấn đề thị trường, thuế quan ưu đãi. 

Một lý do nữa là địa thế của Việt Nam: Mặt hướng ra biển rất dài với nhiễu 
hải cảng trang bị khá tốt, rất thuận lợi cho xuất khẩu. Bất cứ chiến lược đầu tư 
nào của các công ty đa quốc gia, thậm chí có những công ty đẩu tư chỉ có vốn 
80 triệu đô la thôi, nhưng tài liệu phân tích thị trường của họ củng lên đêh 
mấy trăm trang. Nên việc các tập đoàn đa quốc gia này đã quay sang đẩu tư 
vào Việt Nam, cũng phải hiểu rằng, họ đã phân tích thị trường Việt Nam đến 
mọi ngóc ngách. 

Trỏ’ lại cảu chuyện của Tập đoàn Samsung, họ đõ, tuyền hố tháng3.2014, Samsung 
sẽ khai trương nhà máy sản xuất điện thoại ải ãộngỉốn nhất trên thế giới tại tỉnh 
Thái Nguyên, liệu đây có phải ỉà kế hoạch để biến Việt Nam thành một người 
khổng lổ trong lĩnh vực điện thoại di động như truyễn thông nước ngoài dự báo 
hay không, thưa Tiến sĩ? 

TS. Alan Phan: Người khổng ỉồ ở đây là Samsung chứ không phải Việt Nam. 
Bởi thực tế, chúng ta chỉ là gia cồng, còn công nghệ và thương hiệu sản phẩm 
vẫn ỉà của Samsung. Khi sản phẩm của Samsung trở nên nổi tiếng thì sản 
phẩm sản xuất ở Việt Nam cũng sẽ có một hiệu ứng nhỏ, nhưng bản chất 
vẫn là họ thu tiền vể, chứ chúng ta không thu tiến từ những sản phẩm này. 
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CÓ chăng, từ việc thành công của Samsung, sẽ có các nhà suất điện thoại khác 
sẽ tìm đến với Việt Nam để hợp tác làm ăn. 

Theo Tiền sĩ, liệu có hệ lụy nào đối vói Việt Nam khi có sự đầu tư ồ ạt như vậy? 
TS. Alan Phan: Và trái với những gì đã xảy ra trong khoảng 10 hay 15 năm 
trước đầy, các tập đoàn đa quốc gia không chỉ thuộc các lĩnh vực lao động chi 
phí thấp, như dệt may và giày dép, mà còn thuộc các ỉĩnh vực công nghệ cao, 
đặc biệt là các lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin. 

- Hệ lụy lớn nhất là khi FDI thống trị nển kinh tế thì kinh tế của chúng ta sẽ 
phụ thuộc vào nước ngoài và mình mất quyển chủ đạo. Nói như vậy cũng có 
nghĩa, những chính sách của chúng ta phải luôn tạo ra ưu ái cho họ, nếu làm 
“phật ý” thì họ lại rời bỏ chúng ta, chúng ta sẽ bị chới với ngay. Điếu này phần 
nào cũng sẽ mâu thuẫn với chính sách của Chính phủ là Nhà nước chỉ đạo 
nền kinh tế. Thêm nữa, nếu các doanh nghiệp ngoại ồ ạt đẩu tư vào Việt Nam, 
trong lúc các doanh nghiệp nội chưa đủ sức chống chọi sẽ ngày càng tăng 
áp lực đè nặng lên doanh nghiệp nội. 

Tuy vậy, cái lợi cũng rất nhiều. FDĨ sẽ tạo công ăn việc làm cho người dần, 
bất động sản sẽ tăng giá, người dân sẽ có tiến, nhiều nhà đấu tư nước ngoài sẽ 
tìm đến Việt Nam mua nhà... 

Dự kiến cuối năm nay, Hiệp định Tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) được ký kết, sẽ có thêm nhiểu doanh nghiệp ở Mỹ, ức, New Zealand 
sẻ tìm đến đầu tư ở Việt Nam. Nhưng cú hích mạnh nhất ỉà từ Trang Quốc, 
Đài Loan, Hàn Quốc... với chủ trương đón đẩu các lợi điểm vế thuế quan do 
TPP mang lại. Riêng Trung Quốc, có rất nhiểu nhà đầu tư nhỏ núp bóng qua 
các thỏa hiệp ngầm với những công ty nội. Ngoài con số chính thức không ấn 
tượng, nhiều chuyên gia nghĩ rằng hiện nay, Trung Quốc là nhà đầu tư ngoại 
ỉớn nhất cửa Việt Nam. 

Mọi người đang nói đến “sân chơi” TPP vôi rất nhiêu sự dè dặt. Theo Tiến sĩ, 
liệu có phản ứng phụ nào sau “liêu thuốc TPP” này hay không? 

TS. Aian Phan: Tất nhiên sẽ không có cái gì ỉà 100% có lợi và 100% cỏ hại. Nói 
vế TPP, mọi cuộc đàm phán đang diễn ra và tất nhiên những thương lượng 
thiệt hơn cũng đã để cập đến trong quá trình đàm phán. Theo đánh giá của 
cá nhân tôi, vài nàm sau khi có TPP, sẽ có vài “phản ứng phụ”. Riêng đổi với 
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lĩnh vực nông nghiệp, tính cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Có những sản phẩm 
của Việt Nam sẽ đi ra nước ngoài dễ dàng hơn, nhưng cũng có những loại 
nông sản thế mạnh của nước ngoài tràn vào Việt Nam và cạnh tranh với 
hàng nội, sức ép này sẻ đè nặng lên nông dân, nếu họ không nâng cao tính 
cạnh tranh của mình. Tuy nhiên, sẽ có những mặt hàng được lợi như may 
mặc, giày dép... 

Với TPP, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ dạy cho doanh nghiệp Việt Nam 
cách thức cạnh tranh, đào tạo được kỹ năng làm việc, có nhiều cơ hội giao 
lưu với thế giới bên ngoài. Nhưng vấn để chính ở đây là ký TPP là để tránh 
suy thoái. 

Xin cảm ơn ông! 
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Tâm An, Báo Đất Việt thực hiện -12/3/2014 

Chuyên giũ kinh tế, TS Aỉan Phan cho biết, chính những chính sách của 
Chính phủ thay vì hỗ trợ ỉại làm hại thị trưởng xuất khẩu gạo của Việt Nam. 

T rước thực tế, thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đang gặp nhiều 
khó khăn do Thắi Lan xả kho tạm trữ lúa gạo lên đến 20 triệu tấn, 
có khả nâng Thái Lan sẽ bán số lượng gạo này với giá thành thấp hơn so với gạo 
Việt Nam và thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ bị thu hẹp, đặc biệt bị 
thu hẹp tại Trung Quốc, nơi được đánh giá đã “cứu” xuất khẩu gạo của Việt 
Nam trong năm 2013 vừa qua. 

Cùng với việc Ấn Độ, Pakistan đểu phát triển mạnh, riêng Ấn Độ trong 
2 năm vùa qua đã vươn ỉên thành nước xuất khẩu gạo hàng đẩu thế giới. 
Myanmar, Campuchia hiện củng đang trở thành quốc gia xuất khẩu gạo tiềm 
năng có khả năng sẽ trở thành đối trọng của xuất khẩu gạo Việt Nam. 

Trao đổi với báo Đất Việt, TS Alan Phan cho biết, thị trường xuất khẩu gạo 
hiện nay đang bị nhà nước chi phối quá nhiểu, hết hiệp hội này đến hiệp hội kia, 
giấy phép này đến giấy phép khác. 

“Thị trường phụ thuộc nhiều vào các chính sách của nhà nước và cái đó làm 
hại cho những người sản xuất gạo thay vì giúp”, TS Aỉan Phan nói. 

Theo phần tích của TS Alan Phan, vì chủ trương xuất khẩu gạo giá rẻ nên tất 
cả mọi người làm giá rẻ, những người làm gạo chất lượng cao giá tốt sẽ bị ra rìa 
hoặc tước đi quyển nọ, quyền kia. Nhà nước tập trung sản xuất gạo giá rẻ, xuất 
khẩu sang Trung Quốc nhưng khi Trung Quốc không mua, xuất khẩu gạo của 
Việt Nam lại chới với. 

TS Alan Phan cho rằng, nếu để thị trường tự do, nông dân và doanh nhân 
Việt Nam vẫn đủ khôn khéo để cạnh tranh mua bán với các nước khác thay vi 
phụ thuộc và bị động như hiện nay. 

Vế dự định tấn công vào thị trường gạo của Mỹ và Hàn Quốc của Campuchia, 
TS Aỉan Phan bày tỏ quan điểm, thị trường Mỹ, Hàn Quốc là 2 thị trường theo 
định chế kinh tế tự do. Khi nó là thị trường tự do thì ai thỏa mãn nhu cáu của 
người tiêu dùng sẽ thẳng. 
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“Tức ỉà phải có hành động đúng theo quy luật của thị trường và đủng thèo 
nhu cầu của người tiêu dùng thì bất kỳ gạo từ Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, 
Myanmar hay Pakistan... đều có thể thành công hoặc thất bại. Vậy nên không 
phải là vấn đê tuyên bố hay muốn thế này, thế kia. Khi qua Hàn Quốc, Mỹ phải 
theo quy luật thị trường, nhà nước không có can thiệp gì trong quá trình này, vấn 
đề nhu cẩu của người tiêu ảùng là vấn đê tối ưu”, TS Alan Phan nổi. 

TS Alan Phan khẳng định, ông không quan tâm đến vấn để Campuchia 
tuyên bố vì từ việc tuyên bố đến việc tham gia hay chiếm được thị trường ỉà 
một việc khó khăn chứ không hể dễ dàng. 

“Nếu họ làm thành công, mình muốn thành công như họ mình phải học hôi kinh 
nghiệm đó và mình làm hoặc đúng như họ hoặc tốt hơn họ thì mới có thể chiếm 
được thị trường của họ. Kinh tế thị trường rất uyển chuyển và cạnh tranh rất sòng 
phẳng, củngnhưgiải đá bóng, năm này đội này thắng, năm khấc đội khác sẽ thắng”, 
TS Alan Phan so sánh. 

Vừa qua, tại cuộc báo thường kỳ Bộ Công thương, trước thông tin Trung 
Quốc tiến hành mua gom gạo của Việt Nam sẽ làm ảnh hưởng đến sản lượng 
và vấn để vê' giá, ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu 
(Bộ Công Thương) lại cho biết, đó ỉà điểu đáng mừng bởi hiện nay Việt Nam 
vẫn đang phải tìm kiếm thị trường đâu ra. 

“Năm 2013, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 2,1 triệu tăn gạo, 
tương đương 1 tỷ đô la. Trong khi tổng sản lượng xuất khẩu gạo môi chỉ đạt khoảng 
6,59 triệu tấn. Như vậy thị trường Trung Quốc nhập khẩu gạo chiếm tỏi 1/3. 
Sang tháng 1/2014, Việt Nam ch ỉ xuất khẩu được 65.000 tấn gạo sang Trung Quốc, 
trong khi tổng ỉượngxuất khẩu đạt 370.000 tấn. Điều này cho thấy, việc xuất khẩu 
gạo sang Trung Quốc củng không phải là điều dễ dàng. Do đó, nếu có thông tin 
Trung Quốc mua gom gạo thì ở một góc độ nào đó cũng là tích cực”, ông Hải nói. 

Nảm 2014, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) dự báo sản lượng gạo 
thương mại đạt khoảng 8 triệu tấn, VFA đặt mục tiêu tối đa để xuất khẩu 
7 triệu tấn, số còn lại sẽ phải xem xét xuất khẩu bằng đường tiểu ngạch và cũng 
như tiêu thụ bằng các nguồn khác. 
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NHỮNG NSUYÉN NHÂN KHlẾM 
TBUNB suếc ẢNH HƯỞNG MJỌLNH oếiSi 
KINH TỂ VIỆT MÂM 

Mọi người tiêu thụ đêu thấy rằng hàng Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, ngay cả 
trong những sản phẩm mà chúng ta có lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng như nông 
sản, thực phẩm... 

rong khi đó, chúng ta xuất khẩu phẩn lớn các khoáng sản hay tài nguyên 
thiên nhiên qua Trung Quốc để họ chế biến sơ xài rổi tái bán ra những 
thành phẩm với giá cao gấp vài lần. Các sản xuất công nghiệp thì phụ thuộc 
hoàn toàn vào nguyên liệu, máy móc và công nghệ cũ của Trung Quốc, nhất là 
ngành dệt may, giẫy dép, đổ gia dụng... Ngay cả trong lĩnh vực dịch vụ như du 
lịch, giải trí (phim ảnh, TV, video games...) Trung Quốc là nhà cung cấp hàng 
đầu trên thị trường. Quan trọng hơn, những dự án tầm cỡ quốc gia về điện lực, 
khoáng sản, giao thông.... 90% nhà thẩu là công ty Trung Quốc. 

Con số chứng minh hiện trạng trên biểu hiện theo thống kê nhập siêu của 
Việt Nam: trong 2014, chúng ta xuất qua Trung Quốc gẩn 14 tỷ đố la và phải 
nhập khẩu đến gần 43 tỷ đô la từ Trung Quốc. 

Tìsầ ìtìnỉt XEấtuầập kầẩn Việt Nam - Trung QnấcgíaĩổoạE 20i0đés 2814 

Tỳ USD 
4C , 

35 -Ị 


&xàịtkh&u 

3 Nhập Khấu 
® Xàập siêu 


Nguồn: Tồng Cụt Hái quan (số Kệu năm 2014 tinh íừ điu nâm đến hét thống 11} 

Muốn tìm giải pháp cho vấn để này để thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào 
Trung Quốc trên mọi binh diện, chúng ta cần biết rõ những nguyên nhấn đã 
gây ra sự áp đảo một chiểu này: 
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PHẦN 5 I CO Hột ĐỘT PHÁ CỦA KINH TẾ VJỆT 



Nằm cạnh một quốc gia có nền kinh tế ỉớn thứ hai thế giới tất nhiên 


Việt Nam phải chịu nhiều tác động. Các cường quốc ìuôn có tham vọng bành 
trướng ảnh hưởng để thu lợi từ các quốc gia nhỏ bé hơn và các nước láng 


giềng có thể coi như ĩà “low-hanging íruits” (trái quả ỏ’ vị trí thấp) dề hái và 


thu nhặt trước. 

Tuy nhiên, khi so sánh vị thế của Mexico và Canada cạnh Mỹ, ta có thể nhận 
biết sự khác biệt: dù ít dân hơn Mexico, Canada đã được Mỹ đổi xử như một 
đối tác bình đẳng; và trong quan hệ kinh tế, Canada còn lợi dụng sự to lớn của 
thị trường Mỹ để tăng trưởng. Trong khi đó, với cơ chế ỉạc hậu và dân trí thấp 
kém, Mexico cam phận ỉà sần sau của kinh tế Mỹ. 

Trong Thế chiến Thứ hai, phát xít Đức đè bẹp các nước láng giếng, nhưng 
ỉại rất tôn trọng sự trung lập của Thụy Sĩ và các nước Bắc Âu. Một chính sách 
khôn ngoan, chủ động của chính phủ và một tầng lớp nhân dân giàu có dựa 
trên nến kinh tế độc lập là sự khác biệt giữa nô lệ và ông bà. 



Sự bành trướng của các đế quốc trong lịch sử đểu dựa vào tiền để là xâm lược 
để tìm những tài nguyên hay tài sản nào mà đế quốc cần. Trong lịch sử Trung 
Quốc, nạn đói vì thiếu đất trổng trọt đã khiến quân đội Trung Quốc luân 
phiên Nam tiến để thoả mãn bao tử của con dân. Đông Nam Ắ là miếng mồi 
hấp dẫn qua mọi triều đại, kể cả nhũng cuộc di dân khổng lổ của người Trung 
Quốc để tránh bạo loạn trong nội địa. 

Nhìn vào một lăng kính khác, hiện nay, nhu cầu của đế quốc Mỹ là 
“trí tuệ và sáng tạo” cho nền kinh tế dựa trên công nghệ cao. Không như 
Trung Quốc, Mỹ không cần đến dầu khí, khoáng sản hay nông phẩm từ 
Việt Nam; và chắc chắn là khòng nhắm vào thị trường đồ rẻ tiển. 

Thực ra, chính Mỹ đã giúp 2 quốc gia đông dân nhất là Trung Quốc và 
An Độ phát triển nhanh để gia tăng tải sản mểm cũng như để bành trướng 
thêm thị trường cho các sản phẩm cao cấp của Mỹ. Họ có thể là đối tác 
lý tưởng để Việt Nam thay đổi cốt rễ của nền kinh tế và tăng trưởng theo mức 


độ của Nhật Bản và Hàn Quốc. 


DÀNH TANG CCANK VIỆT “RONG THỂ TSẬÍtì TOÀN cXu 1B7 
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?y.ẵx S i oa HỘ! OỌT PHÁ CÙA SSIMM TÊ' VỈỆT 


Doanh nhân Trang Quốc rất thích môi trường kinh doanh tại việt N am vì sự 
quen thuộc như sần nhà, Nhờ những điểm tương tự vể mô hình, co’ chế, văn hóa 
và ứng dụng vào mọi sinh hoạt của nước Việt, các doanh nhân Trung Quốc không 


chút bõ’ ngỡ hay phải điểu chinh tư duy làm ăn của họ khi đến Việt N am. Sự quen 
thuộc tạo một lợi thế cạnh tranh lớn cho Trung Quốc so vói các quốc gia khác. 

Thông thường, một nhà đẩu tư hay một thương nhân nước ngoài phải mất 
chừng 6 tháng đến 2 năm để ỉàm quen với thù tục hành chính và luật lệ, tạo 


quan hệ với quan chức và đối tác, đi sâu vào các ngõ ngách của thị trường 
và thói quen của người tiêu dùng... Vì lối vận hành giống như một tỉnh cửa 
Trung Quốc, các doanh nhân Trung Quốc đốt ngắn giai đoạn và phát triển 
cơ sở, mạng lưới rất nhanh. Có thể nói, Việt Nam là điểm đến đâu tiên khi 


doanh nhằn Trung Quốc cứu xét các cơ hội làm ăn cho công ty mình. 



Doanh nhân Trung Quốc thùa hưởng những ưu đãi từ nhiều dự án lớn 
nhỏ do mối quan hệ tốt đẹp giữa chính phù 2 nước. Để tránh những dòm 
ngó của những thế lực chống đối, nhiều công ty Trung Quốc khi đẩu tư 
hay mua bán làm ăn tại Việt Nam phải dùng vỏ bọc của BVI, Bermuda, 
Hổng Kông, Đài Loan... Nếu tính ra chù nhân thực sự sau của những nhà đáu 
tư và doanh nhân này, Trung Quốc mới ỉà nhà đẩu tư số một tại Việt Nam. Con 
số nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc có thể lớn hơn nữa nếu thống kê 
bao gốm những điểm trung gian tiếp cận hàng hóa. 



Có thể nói doanh nhân Trung Quốc năng động và nổi tiếng vể nghệ thuật 
phong bì. Trên khắp thế giới, các quan chức, kể cả Âu Mỹ, đểu thích làm án với 
thương gia Trung Quốc. Chỗ nào không đưa được phong bì thi họ sẽ tìm cách 
khác để đưa quà hay lợi lộc nào đó để né tránh luật lệ. 


Với thái độ cởi mỏ’ về phong bì, một sổ địa phương ở Việt N am là nơi hấp 
dẫn để doanh nhân Trung Quốc khai thác và hưởng lợi. Ngoài ra, trong khi 
doanh nhân Âu, Mỹ, Nhật ỉo sợ vễ chuyện phạm pháp tù đày vì luật ỉệ xứ sỏ’ 
của họ cấm hối lộ; thì chính phủ Trung Quốc khuyến khích doanh nhân nước 
họ dùng phong bì như là một vũ khí thương mại hiệu quả. 
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PHẦN 5 I CO Hộ! BỘT PHẢ CŨA KÍMH TỀ' VĨỆT 


6. KỸ NĂNG CÙA, DOANH NHÂN TRUNG QUI 


Sau cùng, chúng ta phải công nhận ià doanh nhân Trung Quốc rất giỏi trong 
việc đột phá tìm thị trường và tạo ra những vị thế độc tôn. Đù không sáng 
tạo như người Do Thái, dân làm ăn Trung Quốc kiên nhẫn, thủ đoạn, cẩn 
cù, nắm bắt cơ hội, chịu đựng rủi ro... hay hơn mọi doanh nhân thế giói. Họ 
cũng ngoại giao tài tình: không ai mới hợp tác với doanh nhân Trung Quốc 
mà không choáng ngợp với sự tiếp đãi nồng hậu thằn thương. Chỉ sau một 
thời gian, khi cá đã cắn câu, thì chúng ta mới nhận ra thế kẹt của mình. 

Cộng với kỹ năng, mạng lưới Hoa Kiểu tại năm châu và sự trợ giúp tận 
tình của chính phủ Trung Quốc qua các tín dụng dễ dãi đã tăng thêm lợi thế 
cạnh tranh này. 

LỜI KẾT 

Sự ảnh hưởng to lớn cửa kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam ỉà một hiện 
thực với nhiều yếu tố khách quan khó vượt qua. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng 
nhất vẫn là một quyết tâm của lãnh đạo xây dựng cho đất nước một vị thế đáng 
nể trên góc nhìn của thế giới. 

Sự nể trọng này, nhất lả đối vối Trung Quốc, có thể đến từ các yếu tố: 

- Hành động thay vì những tuyên bố suông. 

- Mở rộng cửa đón nhận nhà đẩu tư và đổi tác khắp thế giới để giảm sự 
chi phối của Trung Quốc trong nền kinh tế. 

- Cởi trói cho khu vực tư nhân để doanh nhân Việt Nam tự do tìm định hướng 
mới cho nền kinh tế với bản sắc Việt. 

- Giảm gánh nặng hành chính, thuế má, nợ vay nước ngoài... bằng cách sa thải 
2/3 công chức. 

- Nâng cao dân trí bằng sự minh bạch và đem kiến thức toàn cấu đến người 
dân bằng qua Internet. 

“Thoát Trung” có thể là một đề tài thời thượng cho các chuyên gia rảnh rỗi 
“Thoát Ta” mới ỉà một nhu cẩu cấp bách để đưa Việt Nam vào 
thế kỷ 21. 
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PHẦN s I GÓC HHÍN vĩ MÔ VỀ KỈNH TỂ VIỆT 


nam tiêm ĐOÁN CỦA ALAN PHAN 
VỀ KINH TỂ VIỆT NAM 

(Ghi chú: các tiên đoán của tác giả được xây dựng trên dữ liệu vào thời điểm 
cuối 2011, đẩu 2012) 


Ị lượng cầu tiêu đùng giảm mạnh và 
lạm phát cũng như lãi suất sẽ giảm theo. Đây khồng phải là những dấu hiệu 


tích cực để ỉạc quan. 

Như thông lệ mỗi đẩu năm, chúng ta đã được đọc rất nhiều bài viết 2012. 
Từ các chuyên gia có giấy phép và ăn lương chính phủ (trực tiếp hay gián tiếp) 
đến những định chế tài chính nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam, tất cả 
đểu đưa ra những chi số hay bối cảnh tương đối giống nhau. Hai lý do chính: 
mộí là mọi người đểu dựa vào các số liệu thống kê cung cấp bởi chính phủ và 
nếu rác hay vàng cho vào một đẩu, thi đấu ra cũng phải ỉà rác hay vàng. Hai là 
vì tương lai làm ăn của họ cũng tùy thuộc vào cấp trên, nên ỉàm cấp trên phật 
ý, bằng những dự đoán độc lập, ngoài luồng là mất việc. 



Hôm nọ, có chút thì giờ rảnh rỗi, tôi hỏi anh sinh viên trọ’ ỉý, lục soát lại các 
dự đoán kinh tế về Việt Nam trong 5 năm vừa qua, nhất ià vào thời điểm 
Quý 1. Tôi nhờ anh chia ra 3 kết quả: (các dự đoán đúng trên dưới 10%], [trên 
dưới 50%] và [sai bét]. Tỷ ỉệ cho thấy số [sai bét] chiếm 46% và số [sai trên 
dưới 50%] ỉà 39%. Con số [đứng] chỉ được 15%. Tuy nhiên, thẫy bói vẫn là một 
nghề đông khách dù có nói trúng hay sai. Và ít người biết được một xảo thuật 
kiếm tiền của nghề thầy bói là phải “coi mặt mà bắt hình đong”. Tiên đoán một 
tương lai sáng ngời cho mọi ông bà chi tiền sộp là có kỹ năng tiếp thị cao. 

Tôi thường không tham dự vào các cuộc tiên đoán hàng năm. Dựa trên thống 
kê (phải trù bót những thổi phồng) hay các trải nghiệm quá khứ (con người 
có thể luôn luôn tái diễn lịch sử qua các hành động ngốc nghếch về lâu dài) và 
dựa trên trực giác (rất giống các bà có chồng ngoại tình), tôi hay đưa ra những 
khuynh hướng (trend) của nền kinh tế vĩ mô hơn ỉà những dự đoán ngắn hạn 
và không ổn định. Tuy nhiên, hôm nay, nghe lời khích bác của vài anh bạn, tôi 
ĩhử đùng 3 nguyên tắc nói trên coi các tiên đoán của mình có chỉnh xác hơn 
không. Nó cũng sẽ định hướng tương lai nghê' làm thầy bói của tôi. 
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PHĂMS 1 QÓC MHÌN VĨ MÔ vl KIMH Tế VIỆT 


Trong các dự đoán ứiịnh hành, tăng trưởng GĐP của Việt Nam sẽ đạt 6% 
trong 2012, lạm phát xuống còn 9%, tỷ giá đứng yên, cán cân mậu dịch cải 
thiện 23%, dự trữ ngoại hối tăng 18% v.v... Tóm lại, một nển kinh tế vĩ mô khá 
ổn định và ấn tượng so với sự suy thoái chậm chạp của toàn cẩu. Quan chức 
chính phủ củng rất hãnh diện cho đây là kết quả của những chỉ đạo của mình 
để thay đổi hướng đi của kinh tế tài chính. 


:nhOng THực tề sau bộ mật thành tịch 


Tuy nhiên, nếu các vị quan và các chuyên gia này sống thực trong một xã hội 
đụng chạm với thực tế hàng ngày, như các doanh nghiệp tư nhân nhỏ vừa hay 
các nhân viên sống nhờ đổng lương, họ sẽ nhận ra vài điểu đáng buồn. Chẳng 
hạn, nhập siêu giảm mạnh không phải vì xuất khẩu tăng vượt tốc, mà Vỉ nhu 
cẩu tiêu dùng cũng như các hoạt động sản xuất đã ngừng trệ. Đây cũng là ỉý do 
tỷ giá đô la đã không tăng như dự đoán vì người dân ỗã hết tiến để trữ đô ỉa 
hay xài hàng nhập khẩu. Khi nển kinh tế suy thoái trầm trọng, lượng cẩu tiêu 
dùng giảm mạnh và lạm phát cũng như lãi suất sẽ giảm theo. Đây không phải 
là những dấu hiệu tích cực để lạc quan. 


Từ GÓC NHÌN NẤY, TÔI SẼ BÁNH LiẺl) VÃ TIÊN ĐOÁN CÁC sụ KIỆN NÔI BẬT 
SAU BẪY CỦA 2012 VÀ VÀI NẦM Tối: 


1. Chính phủ sẽ can thiệp mạnh hơn vào vận hành kỉnh tế: 

Thay vì tiến ve nển kinh tế thị trường và để mặc cho mọi thành phân 
tự điếu chinh theo khả năng, chính phủ sẽ sợ cuộc khủng hoảng biến hóa 
không theo ý mình, nên sẽ sử dụng mọi biện pháp hành chính để lái con 
tàu đi sảu vào nền kinh íế bao cấp. Trước đó là sẽ in tiền thoải mái, cứu và 
không để ngần hàng nào phá sản; gần đây, là quyết nghị cứu thị trường chứng 
khoán bằng “tái cấu trúc” toàn diện cơ chế. Việc đổ tiền để vực dậy giá trị bất 
động sản đang được nghiên cứu, cũng như phương thức thu góp hết vàng 
trong đần để chuyển thành ngoại hối hay tiến đổng. 

Để tránh những bất ổn xã hội, khuynh hướng kiểm soát giá cà sẽ gia tăng và 
xăng dầu cũng như điện nước sẽ được tiếp tục hỗ trợ (subsídy). 

Ngân sách nhà nước sẽ tăng thay vì giảm, nợ công tiếp tục tăng vì 
đầu tư công vào các dự án khủng hay cơ sở hạ tẩng cân được duy tri để tạo 
bộ mặt bển vững. 


GÕC NKÌK ALAN 
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2. Vàng và dầu sẽ gây lao đao cho tỷ giá và lạro phát 

Tuy nhiên, các động thái can thiệp nói trên của chính phủ sẽ không có ảnh 
hưởng lâu dài vi hai yếu tố toàn cầu: giá vàng và dẫu hỏa. Việc in tiền của Ngân 
hàng Trung ương Âu châu (ECB) để cứu các ngân hàng lớn trong khối Euro và 
gói kích cầu số 3 {Q£ 3) của Cơ Quan Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục 
đẩy giá vàng và dầu hỏa ỉên và giá trị các bản vị đô la hay Euro sẽ từ từ hạ giá, 
dù suy thoái toàn cầu sê làm quá trình này chậm lại. Một biến cố lớn ở Trung 
Đông hay Trung Quốc sẽ thay đổi hoàn toàn mọi dự đoán. 

Tương tự, nền kinh tế suy thoái của Việt Nam sẽ giúp ỉạm phát và tỷ giá 
không gia tăng nhiều. Tuy nhiên, khi dòng tiến nhàn rỗi chạy theo cơn sốt 
vàng và dấu hỏa, các biến động và ảnh hưởng trên mọi hoạt động kinh tế tài 
chính sẽ khó cân bằng. Những chính sách nghị quyết sẽ bay theo mộng tưởng. 
Tất cả mọi chỉ tiêu về vĩ mô cũng như cán cân thương mại và các gói kích cầu 
hỗ trợ ngần hàng, chứng khoán và bất động sản sẽ trở nên bất khả thi và tương 
lai tùy thuộc vào “may rủi” nhiều hơn là hoạch định. 

3. Các phi vụ M&Â sẽ gia tăng mạnh 

Một điểu chắc chắn là trong tình trạng bất ổn, lĩnh vực thu tóm và sát nhập 
công ty sẽ tảng trưởng tốt. Thị trường tài chính thế giới luôn luôn có những 
dòng tiền mặt khá ìớn để mua tài sản bán tháo. Phấn ỉớn các nhà đẩu tư nội 
địa, từng đổ tiền vào chứng khoán và bất động sản các năm trước, sẽ tham 
gia hăng hái vào cuộc săn đuổi này. Do đó mà tại sao tôi nói là trong 10 năm 
tó‘i, rất nhiều tài sản sẽ đổi chủ và sẽ có những đại gia mới của Việt Nam 
ỉợi dụng cơ hội để kiếm tiền siêu tốc. Và ngược lại, nhiều siêu sao đan g 
cháy sáng lúc này sẽ đi vào quên lãng. 

Dù họ rất sẵn tiền, nhưng tôi nghĩ các nhà đẩu tư nước ngoài sẽ tham dự 
các phi vụ M&A một cách giới hạn. Các rào cản vê' thủ tục pháp lỷ, về lối thoát 
(exit), về quản trị địa phương và vê bất ổn vĩ mô vẫn còn nhiều và sự thiếu 
mình bạch của các đối tác điểu hành vẫn gây nhiều lo ngại cho các nhà đầu tư 
nước ngoài. 

4. Hàng Trang Quốc sẽ tràn ngập gây khó khăn cho hàng nội địa 

Trang Quốc hy vọng sẽ chỉ giảm tăng trưởng GĐP xuống 7,5% (2012) so với 

9,2% năm 2011. Sản xuất công nghiệp sẽ chịu nhiều tác động nhất vì sự đầu tư 
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vào các nhà máy gần đây luôn vượt quá nhu cầu của thế giới, nhất là các hàng 
tiêu dùng và điện tử. Trong khi đó, với suy thoái tại Âu châu và Nhật Bản và 
“dậm chấn tại chỗ” của kinh tế Mỹ, những nơi còn lại để Trung Quốc hán tháo 
hàng rẻ tiễn là các quốc gia mới nổi, nhất là các láng giếng. 

Ba ỉợi thế cạnh tranh đáng kể của hàng Trung Quốc: (a) tỷ giá RMB dưới giá 
trị thực khoảng 26% (trong khi VNĐ trên giá trị thực gẩn 14%) tạo một khác 
biệt chừng 40% trên giá thành; (b) hệ thống tiếp liệu các linh kiện và hiệu nàng 
sân xuất cùng công nghệ hiện đại tạo một thành phẩm có giá trị cao; và (c) thị 
trường nội địa Tàu rộng lớn tạo lợi điểm chuyển giá theo nhu cầu và đặc điểm 
của thị trường xuất khẩu. 

Mặc cho khẩu hiệu “người Việt dùng hàng Việt”, khách hàng trong thời buổi 
kiệm ước sẽ lựa chọn túi tiến thay vì lòng yêu nước và các nhà sản xuất Việt có 
sản phẩm tương tự như Trung Quốc sẽ gặp khốn khó. 

5. Thị trưởng bất động sản có thể thoát hiểm với luật đất đai mới 

Tôi nghĩ đây là một cú hích quan trọng có thể gầy một cơn sốt mới cho giá trị 
bất động sản ở Việt Nam vì lý do đơn giản là người có tiền ở Việt Nam không 
có nhiều lựa chọn vể đẩu tư. Hai yếu tố quan trọng khác là sự thu hút đầu tư 
mới của Việt kiểu và các quỹ nước ngoài. 

Thêm vào đó, hiện các nhóm lợi ích trong ngân hàng, quỹ đẩu tư, tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty... đang nắm giữ một số lượng tài sản rất lớn liên quan 
đến địa ốc ít nhiều dựa vào những sự bất hợp lý của nhiều đạo luật đất đai 
trước đây. Việc tăng giá trị bất động sản xuyên qua việc thay đổi ỉuật nhà đất là 
một việc mọi người mọi nhóm đều nhất trí đoàn kết để đạt mục tiêu. 

Tuy nhiên theo nhận xét cá nhân vê quỵ trình để thay đổi luật ỉệ tại 
Việt Nam, tôi thấy thủ tục cũng nhiêu khê và đòi hỏi rất nhiều quyết đoán từ 
các cấp lãnh đạo. Tôi không ỉạc quan như các đại gia bất động sản, nhưng dù ỉà 
cơ hội thay đổi có ít hon 50%, đây cũng có thể là một cú ngoặc đáng kể trong 
sự phát triển kinh tế. 

Tóm iại, đó là 5 sự kiện tôi cho là sê đánh dấu ấn trên nển kinh tế tài chính 
của Việt nam trong 2012. 

Thế giới ngoài kia cũng sẽ long đong với những biến đổi của năm con Rồng 
và những nợ nấn, sai lẩm từ các năm vừa qua. Tuy nhiên, các nền kinh tế minh 
bạch và chấp nhận phê phán sẽ tự chỉnh sửa và các chuyên gia có thể tiên đoán 


QÓC -NHÌN AtAN ! DÀNH TẬNiG DOANH VÍỆT THONG THỂ TRẬN 7CÃN CẰU 


'T7& 



PHẦN ® Ị GÓC NHÌN v: MÔ VE KỈNH TẾ VSỆT 


thời điểm hổi phục khá chính xác. Chúng ta thì chi biết lẩm bầm, “Xin ơn 
Trên phù hộ”. 
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NHỮNG Gi CHỞ ĐỢI VIỆT NAM ? 

(Ghi chú: những nhận xét của tác giả đưa ra ảựa trên dữ liệu giai đoạn cuối 
2014, đẩu 2015) 

Tôi có thói quen hay ghi lại những ỷ đang lộn xộn trong đầu óc khi chợt thức 
giữa đêm. Noeỉ 2014 đã qua và New Year 2015 sắp đến, không biết sao tôi lại nhổ 
đến câu nói này của 2 danh nhân: "Suy tư thường ẩễ đàng, hành động thưởng 
khó khăn và điêu khó khăn nhất thế giới là biến suy tư thành hành động ” - J. 
w. von Goeíhe (“Thinkìng is easy, acting ừ ảifficúlị , and to put onés thought 
into action ỉs the most ảifficuỉt thing in the world”). Rồi, “Kỷ luật ỉà cầu nối giữa 
mục tiêu và thành tựu ” - Jim Rohn (“Discipline ừ the bridge beỉween goaỉs and 
accompỉishment”). 

B ao nhiêu cấu hòi từ các phóng viên, tử các emaĩl riêng tư cửa bạn đọc... 

đểu quay quanh chủ đế là theo góc nhìn của Alan, trong năm 2015 
và xa hơn, những gì sẽ đến với Việt Nam và các thành phần trong xã hội. 
Doanh nghiệp nào hay ngành nghể nào hay kênh đầu ttí nào sẽ chịu thiệt và ai 
sẽ hưởng lợi. Hệ thống ngân hàng hay bất động sản có vỡ trận? Kinh tế thế giới 
sẽ tác động thế nằo vào Việt Nam? Vì tôi đã im lặng khá lâu về các vấn đề trên, 
nên các bạn khuyên là phải “xả bẩu tâm sự” vào địp cuối năm này. 

Như thường lệ, xin cảnh báo cùng bạn đọc đây chỉ là một phân tích cá nhân 
nhiều chủ quan của một nhà kinh doanh và đẩu tư, không phải là một nghiên 
khảo gì sâu sắc theo chuẩn của giói hàn lâm. lồi hy vọng nếu có sai ỉẩm thì chi 
minh ông già Alan phải trả giá. 

Trước hết ỉà xu thế toàn cẩu. Vụ giá dẩu thô giảm kỷ lục vỉ đồng Mỹ kìm 
ỉên giá, vì vài tác nhân địa chính trị cũng như vì luật cung cấu là một thiên nga 
đen khá bất ngờ trong dự đoán kinh tế cho 2014. Tôi nghĩ rằng tinh hình bất 
ổn từ sự kiện này sẽ tiếp tục diễn biến trong vải năm tới. Dù gây thâm hụt cho 
ngần sách các quốc gia xuất khẩu dầu, giá dấu thô rẻ sẽ kích thích thêm mãi lực 
của người tiêu dừng và giữ lạm phát toàn cẩu ở mức rất thấp. Tuy nhiên, với 
những món nợ công và tư thanh toán bằng Mỹ kim, gánh nặng gia tăng trên 
vốn và lãi có thể cao hơn những lợi ích thu lại từ tiêu dùng. 

Vể cuộc chơi chính trị, Mỹ và Tầy Âu đang thắng thế trong những tranh chấp 
với các cường quốc cũ từ khối Cộng sản. Nga và Trung Quốc dù có liên minh 
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chặt chẽ củng không đủ lực để xoay trở thế cờ. Tuy nhiên, với lòng sĩ diện cao 
độ của 2 ông Putin và Tập Cận Bình, Nga và Trung Quốc có thể khuấy động 
lên những cuộc phá rối địa phương, cũng như họp với nhóm Hổi giáo cực 
đoan để gây thêm bất ổn cho những thăng bằng vể quyển lực và đổng Mỹ kim. 
Mùa bâu cử Tổng Thống Mỹ vào năm 2016 sẽ tùy thuộc nhiểu vào các biến 
động này. 

Quay lại Việt Nam, mối đe doạ ỉớn nhất cho chính quyến ỉầ những thành 
tựu hay thất bại về kinh tế, nhất là việc nâng cao mức thu nhập của đa sỏ' 
người dân. Việc thay đổi cơ chế và tái cấu trúc toàn diện tuy cấn thiết nhưng 
sẽ tiếp tục nằm trên bàn giấy của các quan chức; ỉý do là có quá nhiều dây mơ 
rễ má và mâu thuẫn của các thế lực lợi ích, để thay đổi sâu rộng trong việc 
thực thi bất cứ giải pháp gì vế nển kinh tế. 

Đo đó, mức thu nhập thực sự của đa số người dân sẽ không thể gia tăng 
nếu tính theo ppp (parity purchasing power) với tỷ giá đô la sẽ tăng cao ở thị 
trường tự do. Ngoài ra, vì sự thiếu hụt ngân sách trâm trọng hơn, chính phủ 
sẽ truy thu tận mức mọi loại thuế phí, tạo thêm gánh nặng đã quá tải cho các 
doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, ỉãnh đạo sẽ yên tâm vì hai cột trụ FDĨ và 
kiểu hối vẫn tăng đểu đặn và tiếp tục yểm trợ cho các hoạt động kinh tế chính 
yếu, nhất là tăng trưởng GĐP và dự trữ ngoại hối, ít nhất trên thống kê của 
chính phủ. 

Ngoài ra, mặc cho bao lời từ PR công và tư, chứng khoán, bất động sản và 
những hoạt động kinh doanh tư nhân vẫn èo uột và không thể đột phá. Bài 
toán nọ’ xấu sẽ phải đợi vài năm tới khi kinh tế khả quan hơn và chinh phủ có 
đủ phương tiện thanh toán. 

Trong khi đó, một thiểu số người giàu và những thành phẩn hưởng lợi từ 
FDI và kiểu hối sẽ an hưởng nhiêu phúc lợi hơn từ thu nhập cao cùng việc 
giảm phát. Họ gốm một số quan chức, những nhân viên và đối tác làm cho 
doanh nghiệp FDI và các hộ dân co tiếp teTù nước ngoài. Nhóm quản lý trẻ 
Việt kiểu sẽ tăng nhân số vì các công ty đa quốc thích sử dụng họ tại những 
địa phương bản xứ. 

Phẫn còn lại, đa số người dân sẽ hứng chịu một tình huống tệ hơn vì 
thu nhập không tăng, làm ăn khó khăn vì cạnh tranh của toàn cầu và 
các loại thuế má. Họ vẫn phải tiếp tục đối đấu với ô nhiễm môi trường 
do các nhà máy FDI mói; với tệ nạn quản lý giáo đục và y tế công cộng; 
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với thực phẩm độc hại và thói quen ăn nhậu, thuốc lá... bừa bãi; với nạn 
giao thông hỗn loạn; với tham nhũng phong bì khắp nơi và trên hết là sự 
bất cập của mạng lưới an ninh xã hội cho người nghèo. Một yếu tố mói 
có thể gây bất ổn xã hội ỉà sự du nhập những công dân từ Trung Quốc, 
Hàn Quốc... trong bối cảnh một một nền chính trị tư pháp chưa có đổi 
mới lớn. 

Chất xám và tư bản “đen” tiếp tục “di cư” và tinh hoa của đất nước càng ngày 
càng biến dạng. Sự tạm bợ thành cán bản trong vấn hóa và tư duy nên phong 
cách sống không còn chiều sâu. Người ta thi nhau tranh giành, chụp giật nên 
tội phạm sẽ có chiểu hướng gia tăng và chủ nghĩa mackeno sẽ hiện diện trên 
nhilu khía cạnh. 

Tuy nhiên, ngoài những tranh chấp quyền lực vẫn thường xảy ra ở 
thượng tầng, khó có một nội lực nào có đủ khả năng để tạo thay đổi về chính 
trị, nếu không tính đến những tác nhân “bên ngoài”. Hiện nay, mọi cường 
quốc có thề ảnh hưởng đến Việt Nam đễu chấp nhận nguyên tắc “ỉive and let 
ỉive” (tạm dịch; “sống và để người khác sống” hay “mạnh ai người đó sống”), 
Không ai muốn quấy rối một “status quo”, dù sự ổn định đỏ là thực hay ảo, phi 
lý hay theo thời. 

Trong những nước tôi đã đi qua, Nigeria tạo cho tôi nhiều ấn tượng đặc biệt. 
Đây ià quốc gia đông dân nhất của châu Phi, với tài nguyên “tiền rừng bạc 
biển” nhờ dầu khí và khoáng sản. Thiên nhiên ưu đãi mảnh đất trù phú nông 
nghiệp, thuận lợi cho kỹ nghệ du lịch, và địa chính trị cạnh biển tạo một nền 
thương mại khá phồn thịnh cách đây vài trăm năm. 

Trong lịch sử, Nigeria bị đô hộ bởi thực dân Anh hơn 15 thập niên, giành 
độc lập ít lâu thì lâm vào cuộc nội chiến tàn khốc, giữa nhóm dân Hausa và 
Yoruba, cổ liên quan đến chù nghĩa, truyền thống bộ lạc và yếu tố Thiên Chúa 
giáo-Hổi giáo. Vài lãnh tụ cũng tập tễnh theo chủ nghĩa xã hội, nhưng chỉ sau 
vài năm, họ quay lại với tư bản hoang dã. 

Dân Nigeria thông minh, khôn vặt, năng động và tinh quái nhất châu Phi. 
Họ phiêu lưu khắp thế giới “xuất khẩu lao động” và đóng góp số tiền kiểu hổi 
khoảng 22 tỷ đô la mỗi nảm. Vói GDP chừng 500 tỷ, chia ra cho 175 triệu dân, 
thu nhập hàng năm của mỗi người dân khoảng 2.800 đô la. Chính phủ Nigeria 
nổi tiếng về tham nhũng, lãng phí, có quá nhiều “đầy tớ nhân dân” cùng luật 
rừng, một nhóm đại gia siêu giàu và kinh tế gẩn như tùy thuộc hoàn toàn vào 



PMẦN s 1 CÓC HHÍN VI MÔ VẾ KIMM TẼ ViỆT 


FDI và kiều hối. Dân Nigeria cũng say mê bỏng đá, sex và scams (lừa bịp). 

Dù sao, Nigeria có một nển dằn chủ đa nguyên (ít nhất là trên giấy tờ); 
và thống kê của chính phủ có vẻ chân thật: tỷ lệ thất nghiệp là 24%... 
và không lãnh đạo nào tuyên bố dân họ... hạnh phúc nhất nhì thế giới. 
Về vấn hóa, nhà văn Wole Soyinka của Nigeria đã từng đoạt giải Nobeỉ về văn 
học: ông Chinua Achebe tạo tiếng vang thế giới với tác phẩm Tnings Faỉl Apart 
(Mọi Thứ Gẫy Đổ). 
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NGHỊCH LÝ KINH ĩế THỌC 
(Ghỉ chú: các nhận xét của tác giả được đưa ra theo dữ liệu 
giai đoạn cuối 2011, đấu 2012) 

Các chuyên gia chính phủ đểu tiên đoán là kinh tế sẽ hồi phục vào Quý 3 năm 
nay. Nhưng chuyện ỉạ ỉà các hội thảo vê “tái cấu trúc”hay “giải phấp vượt bão” 
hay “tìm vốn cho doanh nghiệp” hay “cứu bất động sản” vẫn được tổ chức dài dài 
mỗi tuần. 

hi nọ' xấu ngân hàng được cồng nhận ỉà chỉ 3% (4,5 tỷ đô la) cửa tổng 
nợ dư thì tại sao lại phải tái cấu trúc ngân hàng? Đây là một con sổ 
cho thấy hệ thống ngân hàng chúng ta khỏe như trâu. Hay kinh tế sẽ hối phục 
trong 2 tháng nữa, thì 200.G00 doanh nghiệp vừa giải thể sẽ đăng ký xin giấy 
phép lại mẩy hổi? Lạm phát dưới 10% trong biến, động kinh tế này thì quả là 
một thành tích đáng khen; như việc giữ vững tỷ giá đô la là minh chứng của 
hiệu quả trong chính sách tài chính của nhà nước. Vậy có gì để bàn cãi hay tìm 
giải pháp? Để thì giờ đi học iớp viết kịch bản và diễn xuất cho các phim trẻ em 
sẽ lợi hơn nhiều. 

Tôi thực sự không biết nói gì. Nhất là khi sự thật được coi như ỉà 
một đặc quyền của ai đó có quyền và mọi người còn lại hãy thỏa mãn 
với những tuyên cáo thống kê chính thức. 

Tôi củng muốn các bạn trẻ chưa nhiễu kính nghiệm suy ngẫm vài điểu khi 
kinh doanh. Thứ nhất, khi sự thật còn đang đi chơi, thì mọi phân tích suy diễn 
chỉ là một trò đùa không ai cười nổi. Thứ hai, dù dốt toán, nhưng tôi vẫn biết 
cộng trừ nhân chia. Hy vọng các bạn doanh nhân trẻ của tồi cũng có được kỹ 
năng này. Thứ ba, khi không biết nhiều về đối tác, đừng để ý đến những gì họ 
nói mà nhìn kỹ những gì họ làm. Sau cùng, nếu mọi chuyện đẹp như mơ, thì 
quả ỉà bạn đang mơ thật. 
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PHÀM 6 I GÓC NHÍU vã MÔ VẾ KINH TẾ VỈỆT 


NHỮNG CÂU HÔI CHO NỂN KIPểH TỂ 
VIỆT NAIVI 

Trong nên kinh tế quốc gia, người dân là khách hàng là nhà đẩu tư và các 
quan chức là người bán hàng. Mục tiêu là sự thỏa mãn của “Thượng Để’. 
Ngoài việc làm cho túi tiễn của dàn càng ngày càng phổng to, bộ máy lãnh đạo 
phải tạo thương hiệu, hay “niềm tin” của khách hàng vào chất lượng dịch vụ 
của mình. ít nhất là họ phải tin rằng người bán sẽ giao đúng món hàng, đứng giờ 
và đúng giá... nhưỉồi hứa. 

HL# r hi nói chuyện kỉnh tế, nhiều chuyên gia thường lên giọng nghiêm túc và 
dùng những danh từ khó hiểu nhất pha lẫn những khẩu hiệu chính trị 
rồi kèm theo những con sổ (thường là do các nhóm lợi ích cung cấp) để không 
ai thấy rõ những mục tiêu riềng của mình và phe nhóm. Thực ra, sự điểu hành 
kinh tế của một quốc gia không khác gì việc điều hành một doanh nghiệp. Một 
nền kinh tế cũng cần doanh thu (thuế, hàng xuất khẩu, kiểu hối...), vốn đẩu 
tư (FĐI, HI, dự trữ ngoại tệ, vốn vay...), chi phí (nhân sự, giá vốn hàng hóa 
hay dịch vụ, hậu cán...), lời hay lỗ (dòng tiền âm hay đương...), tài sản và nợ, 
thương hiệu (niềm tin và sự thỏa mãn của người dân), mức tăng trưởng v.v... 

Đo đó, chúng ta có thể đánh giá khả năng thành công hay thất bại của một 
nến kinh tế dựa trên những chỉ tiêu áp dụng cho doanh nghiệp. Khi họp để 
bàn về một dự án hay một doanh nghiệp, hội đổng thẩm định của quỹ đầu tư 
thường lưu ý đến 4 yếu tố then chốt trong vấn để khả thi: sản phẩm hay dịch 
vụ; ban quản trị; kế hoạch tiếp thị và hiệu quả tài chính. 

Một quản lý quỹ thông minh thường biết bỏ qua những “gương và khói” 
(smoke and mirror), những hình thức đánh bóng hoành tráng để che đậy yếu 
kém và những chi tiết thực sự vố nghĩa với sự thành công của dự án. Các công 
dân có kiến thức và tẩm nhìn cũng phải đánh giá một nển kinh tế thật chính 
xác, khoa học và cân bằng về hiệu quả của đống tiến bò ra, qua thuế hay nợ 
công hay tiền in thêm (một hình thức thuế). 

Einstein có nhắc chúng ta là “không ngùng đặt câu hỏi”. Sau đáy là những 
câu hòi của tôi, có thể thiếu sót, nhưng chắc chắn sẽ giúp tôi đánh giá tốt hơn 
cơ hội và rủi ro trong tương lai nển kinh tế xứ này. 
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PHẦN s I GÓC NHÌN Vĩ Mô VỀ KỈKH TẾ VSỆT 


1. SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ TRONG MÕ HÌNH KINH DO ị 


Như một doanh nghiệp, mỗi một quốc gia đểu có thế mạnh cạnh tranh và 
đặc thù dân tộc trong những chủ đạo của nền kinh tế. Với yếu tố địaỉý và dân 
số, Singapore đã thành công khi sử dụng dịch vụ tài chính quốc tế cho xứ sở. 
Mỹ có mõi nhọn công nghệ cấp cao và thị trường tiêu thụ khủng; trong khi 
Trung Quốc dựa vào mô hình sản xuất công nghiệp thông dụng cho toàn cầu. 
Nhật có lợi thế của một văn hóa rất tổ chức áể thâu tóm thị trường tiêu dùng 
chất lượng; trong khi Ấn Độ biết ỉợi dụng lượng dân số có học, biết Anh ngữ 
để dành phần thắng trong công nghệ phấn mểm. 

Việt Nam đang đổ tiền đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực gì? Lĩnh vực đó có sản 
phẩm hay dịch vụ gì đặc thù hay có lợi thế cạnh tranh gi trên thương trường 
quốc tế? Chúng ta đang đẩu tư dàn trải và xu thời hay chuyên sâu và bển vững? 
Sự ỉựa chọn sản phẩm và dịch vụ có thông minh và sáng tạo hay ngớ ngẩn và 
sao chép? 



Hai nhân tố quan trọng của nhà lánh đạo là kiến thức và kinh nghiệm. Kiến 
thức đây khống phải ỉà bằng cấp, kiếm được từ trường lớp hay đi mua từ chợ, 
mà ỉà một dòng suy tưởng và phân tích được bổ sung hàng ngày qua đám mầy 
của nhân loại. Kinh nghiệm là những thành quả từ chiến trường thực sự, thua 
hay thắng, bằng công sức của chính mình và đội ngõ bao quanh. 

Hai nhân tố trên sẽ giúp cho nhà ỉãnh đạo có một tầm nhìn xa, chính xác; 
cũng như một phán đoán sắc bén hơn khi trực diện những đòi hỏi của tình 
thế. DI nhiên, lảnh đạo không thể đí xa hơn các nhân tài trong nhóm quản trị; 
giá trị thực của toàn đội ngũ cộng hưởng sẽ là vũ khí then chốt khi lâm trận. 

Cho Việt Nam, ban quản trị kinh tế của chúng ta có hội tụ được những 
người giỏi nhất về kiến thức và kinh nghiệm để điểu hành chưa? Lãnh đạo có 
đủ tự tin để chiêu mộ những người tài giỏi hơn họ không? Nhân sự lãnh đạo 
được tuyển chọn như thế nào và kinh nghiệm thực sự không? Và vấn đề đạo 
đức? Chúng ta có nên bắt chước vài quốc gia đòi hỏi một liệt kê tài sản của 
các lãnh đạo và gia đình họ, trước và sau khi nắm quyển? Chúng ta có dám để 
những chuyên gia hay định chế độc lập phân tích và phán xét nhân sự và bộ 
máy điểu hành không? 
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PHẦM 6 í GÓC KHÌN vỉ MÔ VÈ XINH TẼ VIỆT 



Một nhà hiền triết Trung Quốc dạy, “Muốn thống trị thiên hạ thì hãy phục 
vụ mọi người”. Phục vụ và đáp ứng được nhu cẩu để khách hàng thỏa mãn ỉà 
một kế hoạch tiếp thị thành công. Đây thực sự là một h ành động Hên tục, chứ 
không phải một vài khẩu hiệu khôn ngoan hay một cô người mẫu đẹp mắt 
trong một phút quảng cáo trên TV. 

Trong nền kinh tế quốc gia, người dân là khách hàng, là nhà đầu tư và các 
quan chức là người bán hàng. Mục tiêu là sự thỏa mãn của “Thượng Đểl Ngoài 
việc làm cho túi tiền của dân càng ngày càng phổng to, bộ máy lãnh đạo phải 
tạo thương hiệu, hay “niềm tin” của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của 
mình. ít nhất ỉà họ phải tin rằng người bán sẽ giao đúng món hàng, đứng giò' 
và đúng giá... như lời hứa. 

Trong các dịch vụ của chính phủ, quan trọng là công ăn việc làm, an ninh, 
y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa và bảo hiểm xã hội cho những người kém 
may mắn. Ngoài ra, một nhiệm vụ “mềm” nhưng cấn thiết ỉà tạo niểm tin vào 
tương lai cho khách hàng vối sự minh bạch, trung thực và sáng tạo. 

Các lãnh đạo kinh tế ở Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu này chưa? 
Những người dân đang sinh hoạt hàng ngày có “tin” vào những giải pháp đề nghị, 
những dự án dài hạn, những thực thi luật lệ, những tiêu xài đa dạng của chính 
phủ? Cụ thể hơn, họ có thực sự tin tưởng là chính quyến đang làm tất cả để có thể 
bảo đảm giá trị cửa đổng tiển Việt Nam, để khả năng thu nhập và mua sắm gia 
tăng đểu đặn, để môi trường sống phù hợp với sức khỏe công cộng, để xã hội b ớt 
bức xức vể tệ nạn ván hóa? 



Sau cùng, mọi nhà đầu tư đểu muốn đông tiền cùa mình được sử dụng hiệu 
quả và sinh lợi thương trực. Ngoài các con số vể lợi nhuận và doanh thu, 
họ quan tâm nhất đến chỉ số hoàn trái (ROI: return on investment). 
Đù kế hoạch, ban quản trị, kỹ năng tiếp thị... có hay giỏi đến đâu, nhà đẩu tư 
sẽ cho ỉà vở vẩn (Buỉl s.) nếu công ty liên tục thua lỗ.: 

Câu hòi người dân thường đặt ra cho mọi chính quyển ỉà “trong nhiệm kỳ 
của ông hay bà, đời sống chúng tôi cỏ khả quan hơn không?” vể vật chất, 
vế sức khỏe, về tinh thẩn, về tương lai con cái... tôi có nhiều hy vọng: và lạc 
quan hơn không? Các ông bà đã đem tiền thuế, tiền nợ công, tiền các ông bà 
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tự in ra... đẩu tư vào những thứ gì và hiệu quả tài chính cùa chúng là thế nào? 
Các ông bà tiêu xài trong tiết kiệm và cẩn trọng số: tiền của chứng tôi hay thích 
đi xây những văn phòng hoành tráng, mua những siêu xe, mở những tiệc tùng 
liên tục... để hưởng thụ? 

Trong 10 dự án đầu tư thì luôn có một vài: lỗ lã, nhưng nếu cả 10 đầu tư 
đểu lỗ nặng thì không ai muốn bỏ 1 xu vào quỹ của các ông bà. Trong khi 
đó, nếu chúng tôi thu lợi được 30-50% mỗi năm, thì chuyện các ông bà ăn 
bớt 5-10% cũng ổn thôi. Còn nếu chúng tồi đã lỗ 20-30% rồi mà lại còn 
chi cho các ông bà quản lý thêm 20-30% nữa; không sớm thì muộn, chúng 
tôi sẽ lăn quay ra chết. Đặí các ông bà xây 1 khúc đường mà giá cao hơn 
thị trường gấp đôi lại hư hỏng khi chưa sử dụng... thì xử trí sao đây? 
Ngoài đời, khí bỏ 16 triệu mà mua nhầm một ĩphone dỏm từ Trung Quốc thì 
phải quay lại cửa hàng... đấm vd mặt thằng bịp. 

Dĩ nhiên, còn rất nhiểu yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của bất cứ dự án 
đầu tư nào. Thời thế, may mắn, quan hệ, biến động xã hội, thiên tai... đều có 
thể trở thành những tác động chủ yếu. Nhưng chúng ta phải tùy thuộc vào 
những phần tích định lượng nêu trên để đánh giá cơ hội thành công của dự án; 
cũng như những rủi ro khiến chúng ía “tiền mất tật mang”. 

Do đó, qua lăng kính của 4 góc nhìn chính, người dần có thể đoán được là 
kinh tế Việt Nam có đủ khả năng đưa con thuyền này vượt sóng cao, ra biển 
lớn, ganh đua ngang hàng vối mọi đối thù và đối tác trong ngôi làng toàn cầu? 
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PHẦN 6 


GÓC NMBM VĨ MÕ VỀ XOKH TỂ VIỆT 



Dùng ngân sách để giải cứu những sai lầm của các ngân hàng khỉ họ cho vay 
liều lĩnh và trên bờ phá sản là lấy tiền của anh nghèo để tặng cho anh giàu kiểu 
Robin Hood ngược chiểu, 

ôi yêu nhiều xứ mà mình đã đi qua, nhưng tôi khó tin vẽ tương lai của 
bất cứ nước nào có những đặc tính sau đấy. Quan trọng nhất là khi 
chính phủ xứ đó làm mất niềm tin của tôi qua các hành xử luôn luôn đi ngược 
với những tuyên bỗ của mình. 



Một vài thí dụ: 



Suốt lịch sử kinh tế, đổng bản tệ luôn là biểu tượng của sự bền vững và thịnh 
cường của nển kinh tế. Với chính sách tiếu xài quá đáng dẫn đến việc in tiền 
bừa bãi (dùng 1 danh từ mới ỉà “qưantitative éasing” hay “gói kích cầu”) cùng 
việc vay mượn tối đa qua các trái phiếu, đã khiến nhiều bản tệ tuột dốc không 
phanh so với các đồng tiền chính và giá cả các nguyên liệu. Đây là lý do chính 
của nạn lạm phát mà các chuyên gia cũng như giới truyển thông cố tình bỏ 
qua vì lợi ích cá nhân của nghê' nghiệp. 



Đểche đậy cho sự cố lạm phát và thất nghiệp, chính phủ nhiều nơi đã ngụy tạo hay 
chỉnh sửa các số liệu thông kê nhằm giảm thiểu con số lạm phát củng như ảnh 
hưởng trên công ăn việc làm của người dân. Ai cũng biết ỉà chỉ số tiêu dùng 
(CĨP) bao gổm nhiều thành phẩn và khi thay đổi tỷ lệ của chúng trên tổng số 
sẽ thay đổi CIP này theo ý muốn chánh trị. Chẳng hạn khi giá địa ốc hay may 
mặc xuống thấp, tàng phẩn trảm của địa ốc và may mặc lên 10% thay vì 5% 
sẽ làm CIP giảm đi gắn 0,6%. Trong khi đó, giá cả thực phẩm, xăng dầu có ỉeo 
thang và có ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống hằng ngày của người dân, 
chính phủ có quyển “tạm quên” vì trên nguyền tắc, chỉ số CIP vẫn còn tháp. 
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c,ứu NGÂN HÀNG BANG TIẾN CỦA DÃN 


Dùng ngân sách (tiến của dân dù bằng tiền thuế hay bằng công nọ') để giải cứu 
những sai lầm của các ngân hàng khi họ cho vay liều lĩnh và trên bờ phá sản 
là lấy tiền của anh nghèo để tặng cho anh giàu kiểu Robin Hood ngược chiều 
(Hood là một anh hùng dân gian Anh trong ván học) lấy tiền của qúy tộc, địa 
chủ để tặng dân). Chính phủ còn ngụy biện là lầm vậy vì phải cứu nển kinh 
tế quốc gia; nhưng ai cũng biết rằng, để một vài ngân hàng ỉớn sụp đổ, ỉà giải 
pháp tối ưu để tái cấu trúc nến kinh tế vĩ mô, như một con bệnh ung thư cần 
được giải phẫu chứ không phải chỉ cho uống thuốc giảm đau, để kéo dài sự tổn 
tại khập khinh, về ỉâu về dài, càng trì hoãn việc giãi phẫu, càng đưa bệnh nhân 
đến tình trạng không còn cứu chữa 


GIA TĂNG THAY vì GIẦM THIÊU CÀC BŨN VỊ NHÀ NƯỚC 


Lịch sử nhân loại đã chứng minh là lòng tham con người sẽ đạt đến đỉnh cao 
khi họ được giao quyền hành và tài sản không kiểm soát. Kinh tế tư nhân 
luôn luôn hiệu quả hơn mọi mô hình kinh doanh, vi đổng tiền Hển khúc ruột. 
Cha chung không ai khóc là lý do của mọi lãng phí và tham những. Bằng cách 
gia tảng thị phân và chi tiêu của các đơn vị nhà nước, các chính phủ đã vô tình 
hủy hoại gốc rễ của sự thịnh cường trong nển kinh tế quốc gia. 



Trong khi ở nhiều nơi, chính phủ rất quyết liệt với những biện pháp vê táng thu 
thuế, vể sự thực thi luật lệ với người dân mình (đôi khi quá đáng), thì đối ngoại, 
một chính sách mểm dẻo và thân thiện đã làm các đối thù mạnh lên đáng ngại cho 
tương lai. Chính sách này hoàn toàn dựa trên lợi ích của phe nhóm thay vì 
quốc gia. 


NÓI VÀ LÀM LUÔN LUỒN KHẤC BIỆT 


Khi tranh cử hay ra trước các diễn đàn quốc tế, các quan chức nhiều chính 
phủ tỏ ra rất thức thời và ngọt ngào, rộng rãi với nhiều lời hứa đủ kiểu đủ ỉoại. 
Nhưng khi bắt tay vào việc, thì cấn cân quyết định thường nghiêng vể lợi ích 
của cá nhân, của bè đảng, của các nhóm lợi ích có ảnh hưởng đến tương lai 
chánh trị của mình. 


GÓC NHtN ALAN 
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W ĩố CÃN BẢN CỦẤ MỌI NỀN KINH TÉ: NIỀM TIN 


Khi người dân không tin vào đổng tiển quốc gia, tỷ giá sẽ suy thoái. Tiến suy 
thoái thì lạm phát gia tăng. Lạm phát tăng thì lãi suất tăng. Các hoạt động 
kinh tế sê hướng vê' phòng thủ (bảo vệ tài sản khỏi bị mất mát). Mọi sáng tạo, 
năng động và tham vọng của cá nhân hay tập thể cũng bị lùi bước, thu gọn... 
vì phải lo sống còn trước. Không ai muốn đẩu ttí thêm vào một nền kinh tế 
thui chột. 


DẬY NGƯỜI DÃN THÓI QUEN PHỤ THUỘC VÀO CHÍNH PHỦ 


Với những lòi hứa hoàn toàn dựa trên lợi ích chính trị, các chính phủ đã 
giấu giếm những yếu điểm của quốc gia mình và cố tinh ỉàm người dân hiểu 
sai thực trạng vê' kinh tế, xã hội hay trách nhiệm của dấn lẫn quan. Hậu quả là 
làm cho người dân ước muốn và đòi hỏi những gì “miễn phí” hay đến từ tiền 
người khác (OPM: other peopỉes money). Sự tham ỉam không co’ sở của người 
dân sẽ giúp chính quyền kiểm soát hoạt động của dần và nhờ vậy, giữ quyền 
lực lâu dài hơn 



Tồi trình bày với nhiều chi tiết hơn vế để tài nói trên trong một buổi 
mạn đàm 2 tháng trước ở Đại Học Giao Thông Thượng Hải. Một anh bạn 
doanh nghiệp nói với tôi, “Nghe ông mà tôi phát khiếp. Xã hội Mỹ dân chủ 
tự do mà còn bị vướng vào những vấn nạn của chính phủ như vậy, thì các 
người dần ỏ' các quốc gia khác đỗi phó ra sao với tình huống?” Tôi không có 
câutrảìời. 

Tôi kể ông nghe vê' lịch sử cửa Sparta vào trước thời đế chế La Mã. 
Sparta là một quốc gia nổi tiếng là anh hùng, đạt nhiễu thành quả ấn 
tượng trên chiến trường. Vị lãnh tụ Lycargus được đề cao như một vị 
thánh của Sparta. Chiến thắng lớn nhất là đại thắng ở thành Troy của 
Hy Lạp. Họ ngạo mạn, coi thường đối thủ và nghĩ là khả năng chinh 
chiến bất bại của họ sẽ giúp họ vượt trội và thôn tính thế giới. Họ không 
quan tâm đến việc xây dựng một xã hội hài hòa, tôn trọng pháp luật, hay 
một nển kinh tế sáng tạo hiệu quả. Họ vung tay tiêu xài trong những cuộc 
liên hoan bất tận để mừng chiến thắng. 
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Dẩn dà, chiến lợi phẩm không cồn và các quốc gia đối thù đã chuẩn bị đẩy 
đủ để đối phó với kỹ năng quân sự của Sparta. Khổng còn chiến trường để 
thắng, không còn hậu phương để quay vể sống trong ổn định, sparta đã bị 
lịch sử chôn vùi và trở thành một tỉnh nhỏ của đế chế Achaea. 

Tôi cũng chợt nhớ đến phẩn tựa của cuốn chuyện kiếm hiệp “Lộc Đĩnh Ký” 
của Kim Dung. Trong đó, tác giả nói về một cuộc sàn nai hào hứng của một số 
đại gia quan lại. Sau bao thăng trầm của cuộc chiến, cuối cùng con nai bị bắt 
và xẻ thịt. Kim Dung kết luận ỉà số phận người dân trong xã hội có thể cũng 
giống chú nai vàng. Do đó, tôi thích Tú Xương với nhân sinh quan thông minh 
của ông. 

Một trà, một rượu, một đàn bà. 

Ba cải lãng nhăng nồ quấy ta. 

Sau cả mẩy trăm năm của tiến bộ, thật tội nghiệp khi người dân lại bị 
quấy rẫy với lãi suất, tỷ giá và lạm phát... thay vì những cái lăng nhăng 
đáng yêu của Tú Xương. Người Tàu rất hứng thú với lời nói của Lão Tử 
“Khôn chết, dại chết. Chỉ biết mới sống”. Sổng với rượu chè, hay đàn bà chắc 
chán phải vui hơn là sống với lãi suất, tỷ giá và lạm phát. 

"Ba cái lăng nhăng” có thể ỉà giải pháp cho bài toán? 
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SĨ ĐỘi LÁI® CHỨNG KHOÁN VBỆT LẮT léo 
VÀ NHIỀU NGUY HlểiVII 

Huyên Trâm - Eizỉive.vn thực hiện 



hà đầu tư Mỹ cũng có thề chạy thẹo “cá mập” tuy nhiên họ có những 
phân tích, định giá rõ ràng, nên nếu họ muốn đâu tư cách độc lập, họ 


có nhiều lựa chọn hơn. 


Với kinh nghiệm đẩu tư chứng khoán của mình, ông có thề cho biết sự khác biệt 
giữa “choi” chứng khoán ở Mỹ và Việt Nam? 

TS. Alan Phan: Chứng khoán nào cũng có quy luật chung ỉà giá thị trường 
luôn luôn tùy thuộc vào cảm xúc của nhà đẩu tư, trong đó nhiều đội lái rất 
ảnh hưởng. 

Ngay cả bên Mỹ cũng vậy. không khác gì. Nhà đầu tư Mỹ cũng có thể chạy 
theo “cá mập”, tuy nhiên họ có những phân tích, định giá rô ràng, nên nếu 
họ muốn đẩu tư cách độc lập, họ có nhiều lựa chọn hơn. 

Thường khi theo đuôi đúng “cá mập”, đúng đường cũng có thể ăn, nhưng 
nếu nó có tin sai, vô tình hay cố ý, thì mắt tiền rất dễ. 

Còn ở Việt Nam thì phẩn đầu cũng giống như vậy nhưng phần thứ hai tức 
nhà đầu tư độc lập khó có sự định giá rõ ràng, hay nhận định chính xác vì các 
SỐ liệu, thông tin từ các công ty niêm yết rất đáng ngờ, không ai biết rõ sự thật 
sau hậu trường ra sao. 

Thành ra ngoại trừ mình muốn đầu tư theo kiểu đoán mò thì cứ việc đầu tư, 
cũng giống như đi ra đường nói ngày hôm nay sẽ xui hay hên chứ cũng không 
ai biết được trúng hay trật. 

Riêng ở Việt Nam, các “đội lái” mang nhiều yếu tố ỉắt ỉéo, thủ đoạn... nên 
dễ bị lẩm đường và gặp nguy hiểm nhiều hơn. 


Và quy phạm pháp luật đối vôi chứng khoán thì củng khác rất nhiều, thưa ông? 
TS. Alan Phan: Hiện nay ở Mỹ kể cả những “nhà lái tàu” lớn như các đại gía 
Waỉl Street lớn như Citibank, JP Morgan... đểu bị phạt rất nặng khi họ bị 
khám phá ra những vị phạm; do đó “đội lái tàu” của họ có sự nghiêm túc vê 
tuân thủ pháp luật, không dám đi quá đà. 

Ở Việt Nam gần như không có sự kiểm soát đó thành ra ai muốn iàm gì thì 
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làm, đây là khác biệt rất lớn và gây ra khó khăn cho các nhà đầu tư nhỏ ỉẻ. 

Một người đang nắm giữ tiên và hỏi ông nên đẩu tư vào đâu, ông sẽ khuyên họ 
thế nào? 

TS. Aỉam Phan: Tôi khuyên nếu họ không biết vê' bất cứ lĩnh vực gì thì 
đừng nên vứt tiến vào đó, cũng giống như đi lấy vợ mà không biết cồ ấy 
gốc gác hay cá tính ra làm sao; thì đó là một phiêu ỉưu rất vô vọng. 
Tôi nghĩ bất cứ doanh nhân hay nhà đấu tư nào cũng có những kỹ năng, kinh 
nghiệm khá đặc thù trong công việc. Lĩnh vực, ngành nghề nào đối với họ là 
tốt và thích hợp nhất, thì nên đào sâu để sinh lợi. 

Muốn kiếm tiến có nhiễu cách chứ không chỉ có chứng khoán, bất động sản, 
đô la... và phải nghĩ sáng tạo hơn. Nhưng tuyệt đối không bao giờ nên đầu tư 
vào những gỉ mình không biết! 


Õng có thể chia sẻ kinh nghiệm trong đâu tư chứng khoán? 

TS. Alan Phan: Thực tình thì mỗi thời kỳ mỗi kinh nghiệm nó khác 
nhau. Khi chứng khoán ỏ’ đỉnh hay ở đáy thì đểu có những cái phản ứng 
rất khác biệt, đừng lấy kinh nghiệm khi ở đinh đem áp dụng khi ở đáy: 
đó là íử huyệt. 

Riêng chứng khoán là kênh đầu tư rất phức tạp Tói đã đọc nhiều cuốn sách 
mô tả'là trung bình có khoảng 140-150 yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường 
của một cổ phiếu, một nhà đẩu tư nhò lẻ không chuyên nghiệp khó mà biết hết 
được. Như tôi nói cái gì mình không biết rõ thì đừng nên chơi với lửa. 

Ông có thể nói một chút về cái gọi là thời điểm trong chơi chứng khoán? 

TS. Alan Phan: Như tôi nói thời kỳ chứng khoán ỏ' đỉnh, ngay như cả 
ồ bên Mỹ cũng vậy, nhắm mắt đẩu tư thế nào cũng có lời nhưng khi bắt đầu đi 
ngang hoặc xuống đáy nếu không cẩn thận có thể lỗ nặng. Thành ra đừng có 
lấy kinh nghiệm lúc kiếm tiền được để áp dụng cho mọi thời điểm, khi thòi thế 
thay đổi đừng nghĩ đến cách kiếm tiền như ngày xưa. 

Nguyên tắc này cũng không áp dụng riêng cho chứng khoán, mà cho bất 
động sản, vầng, đô ỉa.... Tôi đã từng kiếm rất nhiều tiền khi mà vàng lên nhưng 
khi vàng xuống tôi không nhảy ra kịp thì cũng lỗ một số tiễn khá lớn. Thành ra 
thời điểm vô cùng quan trọng. 


CÓC NHÌN ALAtt 
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Thời điểm mà tồi đẩu tư vào thị trường Trung Quốc cũng giống như 
Việt Nam cách đây mấy năm, nên tôi kiếm tiền khá nhiều ở thị trưởng 
chứng khoán Trung Quốc. Thế nhưng khi qua Việt Nam tôi đã lỗ nặng, 
đó là kết luận vẽ tẩm quan trọng của thời điểm (timing). 

Xin cảm ơn ông! 
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iỉ RẠN SAO KINH TE GiLÍA NGƯỜI OAằl 
VÀ CHUYÊN GIA 

Theo một báo cáo riêng của một chuyền gia phân tích, mức hoàn trái vê đẩu tư 
(ROỈ = return on investment) trung bình của các quỹ tại Việt Nam trong 3 năm 
vừa qua ỉà âm 17% (-17%). Tỷ số ở hiệp ba ừận đấu: người dân: 3 - chuyên gia: 0. 

C hi tối hoàn tất luận án Tiến sĩ về Quản Trị cho Đại học Southern Cross 
(Úc) vào cuối năm 2006, tôi vể lại Thượng Hải, được sự đổng ý của 
các đổi tác cổ đông của Quỹ Viasã, trích ra 20 triệu đô ỉa trong trương mục, 
để đẩu tư vào các cổ phiếu và trái phiếu của thị trường chứng khoán 
Trung Quốc (TTCK Trung Quốc), Các đối tác của tòi rất lạc quan, tự tin 
vì họ tin vào “kỹ năng” chuyên biệt mới được đào tạo rất bài bản của tôi. 

Dù sao, trong quá trình làm luận án, tôi đã thực hiện một cuộc khảo 
sát sâu rộng hơn 800 quỹ đầu tư tại Trung Quốc, đọc hơn 200 cuốn sách 
về TTCK Trung Quốc và nghiên cứu cả ngàn bài viết, sưu khảo của đủ 
loại học giả khắp thế giới về để tài này. Hơn cả cái bằng Tiến sĩ, tôi được 
Đại Học Đổng Tế phong cho một hàm vị rất “kều”: chuyên gia về TTCK 
Trung Quốc. Các quỹ đẩu tư khác cũng ngỏ ý hợp tác đẩu tư vì mọi 
người nghĩ ìà tri thức của tôi vê' TTCK Trung Quốc chắc chắn sẽ giúp 
họ kiếm tiền thành công hơn. 

Trong ỉ 2 tháng sau đó, số tiển 20 triệu đô la đầu tư vào TTCK Trung Quốc của 
Quỹ kiếm được 36%. Trong khi đó, từ tháng Một 07 đến tháng Một 08, 
chỉ số SSĩ của Sàn Thượng Hải tăng từ 2786 đến 5272 (khoảng 89%). Một 
nhà đẩu tư tay ngang bỏ tiền vào ETF (Exchange-Traded Fund) CỈ cũng có 
thể kiếm được 75% không cẩn suy tính (giá từ 32 đô ỉa lên đến 56 đô la). 
Nhưng xấu hổ nhất cho tôi là anh bạn hàng xóm: anh ta kiếm được khoảng 
124% trong cùng thời gian đó. Anh là một cựu viên chức công an cỡ trung 
ở tỉnh Hổ Nam Trung Quốc, chưa học xong trung học, mới có 32 tuổi, 
kiếm được một mớ tiền phong bì khi làm quan, rỗi hạ cánh an toàn ở 
Thượng Hải. 

Kết quả của hiệp đẩu trong trận đấu: ngtíò’1 dần: 1 - chuyên gia: 0. 
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n Exchange-ĩraded Funđ: đây !à một quỷ do cắc nhà dẫu tu góp vốn. Toằn bộ số tiễn do các nhà đâu tư góp vốn 
SỄ được trái đêu ra mua một loạt cấc cổ phiếu của một chì sổ nằo đó nhu s&p 500 hay Nasđaq 100 hoặc một mẫ 
cổ phiếu đệị điện cho một loặi hằng hóa nằo đô. 

Source: hftps://eriđQrex.wordpress.com/kien-thuc-giao-dịch/kien-thuc-tong-hop/eíí-la-gi-spdf-!a-gí/ 


Cũng vào đầu năm 2007, tôi đến Hà Nội theo lời mời của một nhóm đại gia 
trong ngành chứng khoán và quỹ đẩu tư, để mạn đàm trong một họp mặt nhỏ 
có chừng 30 người tham dự. Tôi nói về dự đoán của tối: khủng hoảng tài chính 
sẽ xảy ra trong vài ba tháng tới, lạm phát toàn cầu sẽ lên hơn 12% năm 2008 và 
vàng sẽ đạt đỉnh 2.000 đô ỉa vào 2009. Tôi đúng vể cuộc khủng hoảng kinh tế, 
nhưng sai bét vế lạm phát và giá vàng. 

Lái xe cho tôi đi quanh Hà Nội chuyến viếng thăm đó ỉà một anh tài xế taxi 
còn trẻ, khoảng 25 tuổi. Gia đình anh ta vốn làm ruộng là chính, sở hữu vài 
thửa đất lớn gần Hà Nội, giá đang tăng vùn vụt, và anh ta hỏi ý kiến tôi vẽ vấn 
để đầu tư vì nghe mọi người ca tụng tôi là một “chuyên gia”. Tôi khuyên anh 
bán hết đất vì các thành tố căn bản cho thấy hiện tượng bong bóng (giá đất 
Hà Nội đắt như thành phố New York). Sau đó, nên DỎ tất cả tiền thâu được vào 
vàng, giá đang ở khoảng 630 đô ỉa một lượng và trong 2 năm, sẽ kiếm được gấp 
3 lần vì lạm phát sẽ hoành hành. 

Anh ta không đổng ý, nói sẽ giữ đất vì giá còn lên cao trong 2 năm tới, trong 
khi vàng thì chưa chắc. Khi tôi về lại Hà Nội vào 2009, anh tìm ra khách sạn 
tôi ở qua một tin về hội thảo đẩu tư trên mạng. Anh khoe ỉà trúng ỉớn trong 
lần bán ra các thửa đất vừa qua, không còn chạy taxi nữa và đang làm một nhà 
đầu tư (?). Tỷ sổ trận đấu ở hiệp hai: người dân: 2 - chuyên gia: 0. 

Thực ra, đây không chi là 2 trường hợp đơn lẻ hay đặc biệt. Trong mọi xã hội, 
tù tư bản đến xã hội, tù dân chủ đến độc tài, không thiếu những tình huống 
mà người dân tỏ ra khôn ngoan, hiểu biết và quan trọng hơn cả, là có khả năng 
“biết kiếm tiền” nhiều hơn các chuyên gia kinh tế tài chính. 

Lấy bà osin của gia đình tôi: trong 3 năm vừa qua, bao nhiêu tiến dành 
dụm được, bà bỏ ra mua vàng miếng. Vào năm 2008, giá vàng là 800 đô ỉa 
một lượng; bây giờ là 1.400 đô la, cho bà ta một mức “hoàn trái” khoảng 25% 
mỗi năm. Tôi chắc chắn đây ỉà mức lời mơ ước của mọi chuyên gia đang làm 
cho các quỹ đấu tư nỗi danh (nước ngoài hay nội địa) tại thị trường chứng 
khoán Việt Nam. Theo một báo cáo riêng của một chuyên gia phân tích, 
mức “hoàn trái về đầu tư (ROI = return on investment) trung bình của các 
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quỹ tại Việt Nam trong 3 năm vừa qua là âm 17%. Tỷ sổ ở hiệp ba trận đẩu: 
ngĩíừi dân: 3 - chuyên gia: 0. 

Đã có rất nhilu nghiên cứu và giả thuyết về sự yếu kém vể thành quả của 
các chuyên gia trong những nhận định, dự đoán, kết luận và khuyến nghị vê' 
tình hình kinh tế tài chính hay xã hội. Nhưng giá trị tiên đoán của các chuyên 
gia kinh tế, tài chính đã hạ xuống rất thấp sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn 
cẩu vào cuối 2007. Hơn 83% các nhận định của chuyên gia tại New York và 
Luân Đôn không tiên đoán được sự suy thoái nghiêm trọng của các định chế 
tài chính. Tại sao những đẩu óc “lớn” trên đỉnh cao của xã hội lại vấp ngã 
thảm thương như vậy? Tại sao các siêu sao, với đẩy đủ dụng cụ, kỹ năng, kinh 
nghiệm và thì giờ, lại khống thể “hát hay” bằng một cô gái quê mộc mạc? 

Trước hết, mọi người phải hỉu ý đến những nhận định, kết luận hay 
khuyến nghị của các chuyên gia “có quyền lợi” trong khi phát biểu cái gọi 
là “ỷ kiến riêng” của minh. Không ai lạ gì khi nghe các nhà quản lý hay các 
nhà phân tích của các quỹ đấu tư ca tụng triển vọng huy hoàng của nến 
kinh tế hay thị trường tài chính trong giai đoạn sắp tới. Đây chỉ là những PR 
(pưbỉic relation) để các vị này kêu gọi vốn đầu tư cho quỹ của họ (hay để các 
cổ đông hiện tại an tằm đừng chửi bới và rút vốn đã lỡ đầu tư). 

Còn các chuyên gia kinh tế, tài chính hay pháp lý được trả tiền trực tiếp để 
viết những bài có lợi cho các nhóm lợi ích đang vận động hành lang (lobby) 
để tạo đặc quyền đặc lợi cho nhóm minh thì nhiều vô số kể. Giá trị của các bài 
viết này thiếu kém chiều sâu và chuyên nghiệp, không đáng được quan tâm, 
nhưng vì số lượng của chúng nhiều (và miễn phí để các mạng truyền thông 
phổ biến khắp nơi) nên bức tranh tổng quát phản ánh trên dư luận công chúng 
bị lệch lạc rất nhiều. 

Tuy nhiên, ngay cả với những chuyên gia có thực tâm nghiên cứu, tìm hiểu và đúc 
kết một nhận định khách quan, họ thường rơi vào những thiên kiến (bias) như sau. 

Thứ nhất, tôi vẫn nghĩ rằng khi làm một việc gì liên quan đến đổng tiễn 
không do mình làm ra, thì thái độ và tư duy của việc hành xử sê rất khác biệt 
so với khi “đổng tiền liền khúc ruột”. Chuyên gia thì hay nghiên cứu chuyện 
của người ta, không phải chuyện nhà nên không chịu áp lực của vợ con, gia 
đình hay bạn bè như người dần thường. Các kết luận thường “làm nhẹ” đi tầm 
ảnh hưởng trên đời sống của người dân. Các số liệu thường được bóp méo để 
hỗ trợ cho suy luận đã đúc kết sẵn từ thiên kiến. Các khuyến nghị gẩn đây về 
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kinh doanh vàng miếng hay đô la chợ đen cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa ý 
kiến của người dân và các chuyên gia tài chính. Sự suy nghi vể lạm phát cho 
thấy hiện tượng các chuyên gia đang sống trong những tháp ngà của xã hội, 
xa rời thực tế, không hiểu hay chịu đối diện với những tình huống khó khăn 
cửa việc mưu sinh thường nhật. 

Ngoài ra, người ta thường nghĩ chuyên gia là các nhà khoa học, lấy sự độc 
lập làm nền tảng cho tư duy cùa mình, sự mểm dẻo uyển chuyền làm cán bản 
cho suy luận... Nhưng sau khi lăn lộn nhiều trong giới khoa bảng và môi 
trường nghiên cứu, tôi nhận thấy chuyên gia lại ỉà những người rất thích bầy 
đàn, thích suy nghĩ theo sô' đông (group think) và cứng nhắc với định kiến đẵ 
lỗi thời. Các kính tê’ gia của trường phái Chicago thì luồn luôn phải đả kích, 
bài bác các lập luận của phe Ivy League và ngược lại. Chả thế mà trong 
lịch sử tri thức nhân loại, Gaỉileo đã bị cẩm tù vì nói trái đất tròn và Socrates 
phải uống thuốc độc với triết thuyết lạ tai của mình. Cái “tôi” (ego) quá lớn 
của các nhà đại trí thức khiến họ khống thể chấp nhận sự lầm lẫn hay thua 
kém của mình: họ sẽ triệt hạ mọi đổi thủ bằng mọi cách, chính thống hay 
tà đạo, để bảo vệ cái “tôi”. 

Gần đây, trước tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh gia cũng như các 
sinh viên hay emaíl đến tôi để xin một vài nhận định, dự đoán về viễn tượng. 
Tôi thành thực tin rằng cái trực giác và những tiếp xúc hàng ngày với thực tại 
sẽ làm mọi suy đoán nhận xét của họ chính xác hơn ỉà nhưng sổ liệu vô nghĩa 
mà tồi thu lượm từ các bài khảo luận của các chuyên gia khác. Thực ra, kinh tế 
vĩ mô cũng chỉ ảnh hưởng một phân nhỏ trong việc làm ăn cửa họ. Điểu quan 
trọng hơn vẫn là sự sáng tạo cá nhân trong tư duy, sự kiên trì trong tình huống, 
và sự bộc phát trong hành động. 

Dĩ nhiên, họ cũng như tôi, đặt ý kiến riềng của các chuyên gia vượt quá tẩm 
quan trọng trong suy luận và hành xử của người dân. Tôi thường lướt qua 
đanh sách các bài “nóng” nhất của các trang mạng như Vietnamnet, VNExpress 
hay Tuổi Trẻ. Gần đây, những bài viết thu hút số lượng độc giả nhiều nhất vẫn 
là chuyện bà vợ đốt chổng ở Long An (rất nóng) hay vụ sức khỏe cùa Cụ Rùa 
Hố Gươm (rất lạnh), không phải các bài khảo luận khô khan vể lạm phát, 
tỷ giá hay lãi suất. Có ỉẽ người dân hiểu rõ giá trị thực sự của các bài nhận định? 
Hay nghĩ cho cùng, cách thức để ngủ ngon và không lo bị chổng hay vợ đốt 
vẫn quan trọng hơn ỉà chuyện kiếm tiển ỉặt vặt? 
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MỘT Biểu TƯỢNG CÚA KINH TẾ 
THỊ. TiRiiỪMG 


Trong nền kinh tế thị trường, mọi chuyện đểu có thể xảy ra. Nếu Pacebook có thể 
đạt thị giá 100 tỷ đố ỉa trong 8 năm (từ 1.000 đô ỉa khởi nghiệp) thì Pacebook 
cũng có thể mất 32 tỷ đô ỉa vê thị giá chỉ trong 20 ngày. Các tay chơi tự do kiện 
nhau vê' mất mát, nhưng không ai chạy đến chính phủ xin cứu trợ. 

81 tháng nay (năm 2012), thế giới tài chính bàn tán không ngót vể IPO 
ISgSi!® 1 của Pacebook với một định giá kỷ lục là 100 tỷ đô ỉa (tương đương GDP 
của Việt Nam và lớn hơn GĐP của 124 quốc gia khác) cho một công ty t hành 
ỉập trong mộ" căn phòng nội trú 8 năm về trước với 1.000 đô ỉa giữa hai sinh 
viên. Gỏng ty Pacebook sẽ thu vê 16 tỷ đô ỉa tìển mặt từ IPO; có doanh thu 
6,3 tỷ đô và lợi nhuận trước thuế khoảng 2,2 tỷ đô; nhưng tài sản lớn nhất là 
900 triệu thành viên trên khắp thế giới. 

Bố qua những lời ngợi khen hay chê bai, thán phục hay dửng dưng về sự 
trồi dậy cùa một đế chế IT mới, tôi tìm ra vài điểu thứ vị từ hiện tượng Pacebook 
này, nhất là khi nhìn từ một xã hội gần như tương phản: 



Khác với các công ty IT khác như Google phải thu nhặt dữ liệu qua trăm ngàn 
máy chủ, hay Microsoô phải trang bị Winđows và các phần mềm lên các máy 
tính, các thành viên của Pacebook đã tự nguyện cho lên trang mạng xã hội này 
các thông tin dữ liệu cá nhân của mình để Pacebook hưởng lọi bằng cách khai 
thác thương mại quảng cáo với những doanh nghiệp khách hàng. Có thề nói 
Pacebook chỉ là một trang mạng, không hơn không kém, và dịch vụ duy nhất 
ỉà để bạn bè gia đình kết nối và chia sẻ. Một ý tưởng trị giá 100 tỷ đồ la? Và một 
mô hình kinh doanh hoàn toàn do khách hàng chủ động, họ tiếp thị và bán 
cho nhau dịch vụ kết nối này mà Pacebook không phải trả đổng nào. 



Dưới chế độ tư bản ích kỷ, mọi người tự do theo đuổi lợi nhuận và ý thích của 
mình, không cẩn ai cho phép. Nếu bạn ngu xuẩn và mất tiền của bạn hay của 
khách hàng ký gởi, thì đó là một lựa chọn dựa trên căn bản tự nguyện. Thêm 
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vào đó, văn hóa của nền kinh tế Mỹ coi chuyện thất bại là một sự kiện bình 
thường, không gì để bài bác. 

Nếu Zuckerberg> hay Larry Page hay Steve Jobs trước đây, sống ở một xã hội như 
Trung Quốc thì thế giới chắc chắn không có Pacebook hay Google hay Apple. Các 
sinh viên trẻ này không phải là các hoàng tử đỏ hay có đủ quan hệ chính trị để sáng 
tạo một cống ty với mô hình kinh doanh chưa hề hiện. diện. Các hoàng tô công 
chúa thực ngoài đời thì bận rộn khoe các “đổ chơi” thể hiện đẳng cấp. Các đẩu óc 
quan chức thì chắc chắn không thể hiểu nổi một quan niệm sống và chia sẻ quả tự 
do và cách mạng kiểu này của thế hệ mới. Và chắc chắn, sáng tạo không thể thực 
hiện bằng biện pháp hành chính, nghị quyết hay khẩu hiệu. 



Sau IPO, phẩn lớn các nhân viên trẻ vây quanh Zuckerberg đã trở thành triệu 
phú đô nhiều lần, kể cả anh bạn thiết kế logo cho Pacebook. Các phóng viên 
truyén thông đã để ý đến cuộc sống khép kín bình dị của những nhà triệu phú 
mới này. Sheryỉ Sanđherg, coo, xây căn nhà nằm dưới đất trong một khu 
rừng để tránh những tương phản khá lởn với môi trường. Zuckerberg mua 
một biệt thự 6 triệu đô, sau khi thị trường định giá tài sản cá nhân anh ỉà 32 tỷ 
đô. (Một đại gia cỡ nhở Việt vừa mời tôi ăn tân gia ở khu Thảo Điền và khoe 
là đã chi 5 triệu đô cho cản biệt thự ỏ' đây). Zuckerberg cũng vừa tổ chức đám 
cưới với cô bạn gái bác sĩ, mời 100 khách, chi ra khoảng 27 ngàn đô. (Chỉ bằng 
1/20 tiển của đại gia Hà Tĩnh chi ra cho đám cưới con trai, mà Zuck.Iạỉ quên 
mời Mr. Đàm và Quang Lê). 



Kiếm tiền theo định chế thị trưởng vô cùng vất vả. Vừa mới đăng quang xong, 
Pacebook đã phải đối diện với bao cạnh tranh, cũng như các lời tiên đoán vẽ 
số tuổi của mình. Đe đọa lớn không chỉ là gã khổng lổ Google, mà là cả ngàn 
công ty đang nằm trong các phòng nội trú hay các nhà để xe khắp thế giới. 
Nhược điểm của Pacebook vê ứng dụng cho các điện thoại thông minh đã 
khiến một nhà phân tích IT cho ỉà Pacebook sẽ biến mất sau 10 năm. Gác nhà 
giao dịch chứng khoán thích so sánh Facebook vói Yahoo. Họ cho rằng Yahoo 
sau khi ra đời khoảng 7 năm cũng đạt thị giá hơn 100 tỷ đô vả chỉ 6 năm sau, 
chỉ còn 30 tỷ đô. 
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Thực ra, mạng xã hội đẩu tiên ỉà MySpace - chào đời vào 2003, 2 năm trước 
Pacebook. Nhưng MySpace vướng hai vấn đề. Một là ban quản trị chậm 
chạp hình thức kiều quan lại vi nằm dưới quỹ đạo của News Corp (thích 
kiểm duyệt nội dung và ngăn cấm các để tài gây khó chịu cho các chính 
phủ thân hữu như Trung Quốc) và hai là đội ngũ IT đã không cải tiến 
sản phẩm thường trực, gầy vướng mắc kỹ thuật hên tục cho khách hàng. 
Khi gặp đổi thủ nhanh hơn, sáng tạo hơn, nhỏ hơn... MySpace đã không cạnh 
tranh hữu hiệu và trở thành một viên gạch lót đường cho Pacebook và các 
mạng xã hội khác như YouTube. 


6. CÀN& LỀ^IIÌ^S& IẾ NÃNG 


Các ngân hàng đầu tư như Morgan Stanley hay Goldman Sachs thường kiếm 
tiền vô khối cho mình và khách hàng thân thích của mình trong dịch vụ IPO 
(Phát hành cổ phiếu ra công chúng ỉẩn đấu). Đây là một hình thức ban phát 
ân huệ của các ngân hàng vì giá ĨPO thường được hạ thấp để sau khi ĨPO, 
giá cổ phiếu sẽ táng vọt tạo ấn tượng cho công ty, ngân hàng bảo lãnh IPO 
và thị trường. 

Tuy nhiên, IPO của Pacebook lại gặp nhiều vấn để ngoài dự đoán. 
Vì lòng tham, Morgan Stanley đã ra giá cao lợi dựng thời điểm tốt của 
thị trường và những chiêu PR quá tốt cho Pacebook khắp thế giới. Được rao 
truyền là sắp vượt mặt các đàn anh như Google, Apple..giá Pacebook tại IPO 
ngày 18 tháng 5 là 38 đô la. Chỉ sau 20 ngày, đến ngày 7/6/2012, Facebook chỉ 
còn thị giá 26 đô ỉa. Các nhà đẩu tư lỗ 31%. Mỗi tuần, Morgan Stanley, Nasđaq, 
Facebook, Zuckerberg... và bất cứ ai liên quan đến vụ IPQ của Pacebook đểu 
nhận hơn ngàn đơn kiện từ khắp nơi. 

Từ góc nhìn của tôi, Pacebook là một biểu hiện rất trung thực của nền 
kinh tế thị trường. Sự thành cống của Pacebook là một mô hình kinh 
doanh sáng tạo, nắm bắt nhu cầu thị trường nhanh chóng và luôn cải tiến 
để thỏa mẫn khách hàng, xây dựng một thương hiệu đẳng cấp. Nhưng nền 
kinh tế thị trường cũng đẩy ra những cạnh tranh khốc liệt liên tục, từ các 
địch thù củ như Googỉe đến những doanh nhân mới chưa ai biết đến. Và 
trong nển kinh tế thị trường, mọi chuyện đểu có thể xảy ra. Nếu Pacebook 
có thể đạt thị giá 100 tỷ đô la trong 8 năm (từ 1.000 đô ỉa khởi nghiệp) 
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thì Pacebook cũng có thể mất 32 tỷ đô la vể thị giá chỉ trong 20 ngày. 
Các tay chơi tự do kiện nhau về mất mát, nhưng không ai chạy đến chính phủ 
xin cứu trợ. 

Một điểu chắc chắn: sẽ còn nhiều hiện tượng F&cebook trong tương lai 
ở những xã hội mở. Bài học Facebook có thể dạy các nhà lãnh đạo kinh tế 
thế giới vể một môi trường cẩn có để tạo dựng những công ty đột phá. 
Còn nếu cứ khư khư ôm giữ những định luật thời đổ đá, người dằn của họ sẽ 
biến thành những con thạch sùng chỉ biết thở dài trong đêm tối. 


CÓC NM5N AUtK : DÀNH TANG DOANH NHAN VÍT TRONG T*Ế TRẬN TOAN CẦU 
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sức CHỊU ĐựNQ bỀN bỉ 
CỦA DOANH NHÂN VIỆT 


(Bài viết cho Saigon Times nhân Ngày Doanh Nhân của Việt Nam - 2012) 
Nếu hỏi tôi lợi thế cạnh tranh của doanh nhân Việt so với các đồng nghiệp trên 
khắp thế giới thi tôi có thể trả lời không cần suỵ nghĩ ỉà sức chịu đựng bển bỉ của 
họ và cách điểu chỉnh hoạt động nhanh chóng để thích hợp vôi một môi trường 
kinh doanh luôn bất ổn. 


rong vài năm qua, tôi đã gặp và nói chuyện nhiều với các doanh nhân Việt, 
Ẽ thành đạt cũng như khó nhọc. Họ đểu chia sẻ những chuyện làm ăn khá 
thẩn kỳ trong thời bao cấp cũng như thời mở cửa chỉ để bám trụ và tồn tại. Tình 
hình hiện nay rất phức tạp và khó khăn nhưng cơn bão năm Thìn này không nghĩa 
ỉý gi khi so lại những trải nghiệm của quá khứ. Tôi nghĩ tiềm lực nội tại của doanh 
nhân Việt sẽ giúp họ vượt bão và vươn cao hơn khi tình thế xoay chiều. 

Tuy nhiên, có một điều khác biệt giữa hôm qua và ngày nay. Hai mươi nám 
trước, các doanh nhân này còn nhỏ và rất “đói” vẽ mọi phương diện, Họ không 
có nhiêu để mất và cả thế giới ào ạt đổ bộ vào Việt Nam để đẩu tư vào một thị 
trường nguyên sinh (như Myanmar hiện giờ). Các doanh nhân này đã già hơn, 
mệt hơn và no đủ hơn vào thòi điểm này. Thêm vào đó, sau 20 năm, mô hình 
kinh doanh dựa trên quan hệ tạo đặc quyển đã không còn hiệu ỉực và các nhà 
đáu tư ngoại đã bỏ đi tìm những co' hội khác. 

Tôi hy vọng ỉà thế hệ thứ hai của doanh nhân Việt sẽ thay thế bậc đàn anh 
bằng những kỹ năng mới hơn, những sáng tạo đặc thù hơn và một tẩm nhìn 
dài hạn hơn để xây dựng một nền kinh tế bển vững và hiệu quả. Khác với cha 
anh, họ sẽ có rất nhiều thứ để mất. 

Sau cùng, trong một nển kinh tế dựa trên tri thức, các đột phá thường bất 
ngờ và ỉan phủ rất nhanh. Các doanh nhân trẻ phải cảnh giác về những đổi 
thay Hên tục trong công nghệ, trong nhu cầu tiều dùng, trong lợi thế cạnh 
tranh để không bị đào thải khỏi cuộc chơi. Sự tiếp cận và tương tác với ngôi 
làng toàn cầu qua đám mây điện toán hay các phi vụ xuyên biên giới là một 
nhu cẩu thiết yếu. 

Với tồi, “nghịch cảnh thường thể hiện nhân tài, trong khi thịnh vượng lại 
che giấu nó”. 
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Các câa hỏi của PV Từ Nguyên Báo VN Economy (Kinh Tễ Thời Báo}: 
Nhưng theo ông, sau một vài vụ việc đáng tiếc với một sổ doanh nhản có tên tuổi 
ở Việt Nam vừa qua, bài học mà ảoank nhân Việt cẩn rút ra là gì? 

TS. Âỉan Phan: Tôi cho rằng, thực tình thì cũng khống có điểu gì là quá 
quan trọng cả vì tất cả các nước trên thế giới đều có chuyện doanh nhân phạm 
luật, họ cũng chỉ là một thành phần của xã hội. Khi phạm luật thì họ sẽ bị 
xét xử thôi. Còn doanh nhân nào làm sai trái, phải trả giá thì đó cũng chỉ ià 
chuyện riêng của họ. 

Sau một vài vụ việc vừa qua, thực tế thì người ta củng chỉ quan tầm đến 
những doanh nhân đang hoạt động trong giới ngân hàng, hoặc có những hành 
động tương tự. Với những người đang hoạt động trong lĩnh vực này hoặc có 
liên quan, có phạm luật, sai trái tương tự thì đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. 
Còn không thì cũng chỉ là những sự cố, những hạt sạn nhỏ mà thôi. 

Phải thay đổi nếu không muốn bị đào thải 

Vậy còn niềm tin của ảoanh nhân vào nên kinh tế thì sao, thưa ông? 

TS. Alan Phan: Niềm tin thì nó khác, nó phụ thuộc vào môi trường kinh 
doanh. Đó chính là những đòi hỏi về sự minh bạch, về thực thi luật pháp cho 
công bằng và vê' những gánh nặng từ chính phủ như thuế, thủ tục hành chính, 
chi phí bôi trơn... 

Nếu không có những bất cập, những gánh nặng trên thì doanh nhắn sẽ 
thoải mái hơn để sáng tạo, kinh doanh. Tất nhiên, bất cứ mối trường 
kinh doanh nào cũng có người thua, người thắng. 

Đo đó, niềm tin hiện nay của đội ngũ doanh nhân nếu có “xao xuyến” chút 
nào đấy thi cũng do ảnh hưởng của mối trường kinh doanh, chứ không phải 
ỉà vi một vài người nào đó bị bắt. 

Theo ông, bản lĩnh của doanh nhân Việt cẩn thể hiện như thế nào trong bối cảnh 
hiện nay? 

TS. Álan Phan: Tôi cho rằng, anh nào yếu thì phải chấp nhận thưa thôi. 
Những yếu kém mang tính kinh niên của doanh nhân Việt là kỹ năng quản trị vê' 
tài chính rất yếu và phẩn lớn vẫn có tẩm nhìn ngắn hạn, thay vi dài hạn nên 
hệ quả là rủi ro về đạo đức rất cao. 

Hai yếu tố trên là yếu kém nhất, còn những kỹ năng khác thì cũng chỉ là 
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bình thường, nó sẽ lớn mạnh dẫn theo thực tế. Nhưng nếu không muốn bị 
đào thải thì chắc chắn họ phải thay đổi. 

Với những khó khăn hiện nay, ống nghĩ giới doanh nhân Việt có thể vượt qua 
như thế nào? 

TS. Âlaiì Phan: Như tôi đã nói ở trên, trong quá khứ, họ đã đối diện với khó 
khăn còn “ly kỳ” hơn mà họ vẫn vượt qua, nên giờ đây khó khăn cũng là 
chuyện bình thường. Chỉ lưu ý rằng, tình hình nay đã khác xưa, vì giò’ họ dùng 
những đòn bẩy tài chinh quá lớn mà không quản lý nổi thì phải gặp rắc rối lớn. 

iôi đã kể câu chuyện vể một người Việt làm ăn tại Mỹ để các bạn hiểu rõ hơn 
vể bản lĩnh người Việt. Chị từ một công nhân thất nghiệp trong nước, sang 
Đức, sang Mỹ làm công nhân, sau đó tích góp rối vay tiền để mua lại một cửa 
hàng, rổí sau đó hàng chục cửa hàng án uống, massage... và trỏ’ thành một 
bà chủ giàu có, thành đạt. Chị Gấm này sau còn cố gắng đi học ban đêm để 
trở thành một quản ỉý cấp trung của ngân hàng lớn Wells Fargo. 

Thua cuộc chỉ là tạm thời... 

Là một doanh nhân từng bôn ba khắp thể giói, ông có so sánh gì về môi trường 
kinh doanh ở Việt Nam và các nưâc khác? 

TS. Alaiĩ Phan: Nến kinh tế Việt Nam vẫn mới mở cửa, nhiểu hoạt động vẫn 
còn tinh chất nguyên khai. Chúng ta đi sau các nước phát triển khác hàng 
chục năm, thậm chí hàng trăm năm nên các thách thức hiện nay là điếu bình 
thường. Vi trước đây thì họ cũng như chúng ta bây giờ. 

Nhưng vì đi sau thì chúng ta phải lo tránh những sai lẩm, hạn chế của người 
đi trước. Nếu vẫn cố tình đi vào vết xe đổ thì đó.không những là phí phạm mà 
còn phải coi là ngu ngốc. 

Ông có ấn tượng vể giá trị gia tăng của doanh nhân Việt hiện nay? 

TS. Aian Phan: Tối cho là không nhiều, vì nhìn chung một bộ phận không 
nhò vẫn có lối kinh doanh bầy đàn, thậm chí đi copy của nhau. Trong khi nến 
kinh tế tri thức, doanh nhân phải dựa trên sự sáng tạo, trên tư duy mới và trên 
khả năng điếu chỉnh để thay đổi kịp thời. Còn nếu vẫn giữ tư duy cũ của thời 
nông nghiệp 100 năm trước, thì họ sẽ không bao giò' bắt kịp được các đối thủ. 


DÀNH TẶNG OOAkH NHẴN VIỆT rạ ONG THắ TRẶK TOÀN CẦư 
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Õng đang có những thay đổi gì và có ấp ủ dự án đẩu tư nào ở Việt Nam? 

TS. Alan Phan: Tôi chỉ mới trở vể nước thường xuyên trong vài năm nay và 
chia sẻ những nhận thức của mình, có thể đúng hay sai, với các doanh nhân 
Việt. Phẩn lớn công việc và tài sản của tôi vẫn ỏ' Mỹ và Trung Quốc. Môi 
trường kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn thiếu nhiểu điểu kiện để thích hợp với 
các mô hình kinh doanh của tôi. Do đó, tôi sẽ khó thâu hoạch được kết quả tốt. 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang thương lượng để đầu tư vào một vài dự án 
ở Việt Nam. 

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, ông có muốn gửi thông điệp gì đến các 
đổng nghiệp? 

TS. Aian Phan: Tôi không có thông điệp gì cả, vì các doanh nhân trong nước 
có những kỹ năng nhậy bén hơn tôi nhiều về môi trường làm án ở đây. Tôi chỉ 
muốn chia sẻ với các đống nghiệp rằng nến kinh íế toàn cấu đã thay đổi sang 
một chu kỳ mới. Chúng ta phải hiểu ỉà lối làm việc trước kia giờ đã lỗi thời rối. 
Phải chấp nhận một tư duy mới và một sáng tạo mới. 

Trước bối cảnh khó khăn hiện tại của kinh tế thế giới, và dự đoán ỉà tình 
hình trong nước còn chưa sáng sủa trong nhiều năm tới, theo nhận định chủ 
quan của tôi, tôi muốn nói với các doanh nhân của Việt Nam, trong hay ngoài 
nước, là phải vững tay ỉái, chăm chú vào mục tiêu và tạo những kế hoạch dài 
hạn hơn cho doanh nghiệp. Nếu những con người như chị Gấm đã làm được, 
chúng ta cũng sẽ làm được. 

Luôn nhớ rằng “Thua cuộc chỉ là một tình trạng tạm thời. Bỏ cuộc biến nó 
thành một sự kiện thường trực”. 
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NGHỊỊCH LÝ KINH TE VÀ GIAO THÔNG 
VIỆT NAM 


hi nào các bạn hiểu được cái kỳ điệu dù nghịch lý của hệ thống 
. giao thông ở Việt Nam, các bạn sẽ hiểu về tổng quan của kinh tế và 
xã hội của xứ này. TS. Alan Phan chia sẻ với các nhà đẩu tư quốc tế. 



Những gì sẽ xảy ra cho kinh tế Việt Nam trong 6 tháng tôi? 

TS. Alan Phan: Đó là để tài các nhà quản ỉý của 8 quỹ đẩu tư ở Hổng Kông 
đặt ra cho bữa gặp ăn sáng thường kỳ tại khách sạn Four Seasons. Bao cặp 
mắt quay vể tôi, người duy nhất biết tiếng Việt (và hy vọng biết chút đỉnh về 
kinh tế Việt Nam). Tôi nói đùa, “Đố các bạn cái khác biệt giữa con đà điểu và 
các chuyên gia kinh tế ở Việt Nam là gì? Trả lời: đôi khí con đà điểu biết rút đẩu 
ra khỏi mặt cát”. 

Theo mắt nhìn của các chuyên gia được đào tạo từ Âu Mỹ (kể cả tôi) thì nền 
kinh tế Việt Nam chứa nhiều rủi ro và nghịch ỉý rất nguy hiểm. Chẳng thế 
mà Moodys đưa Việt Nam vào Top Ten (10 hàng đáu) của các trái phiếu bất 
ổn nhất thế giới. ĩat cả tín hiệu và số liệu nói ỉên một điểm giao thoa mà mọi 
lực đẩy tiêu cực sẽ động chạm nhau vào cùng thời điểm, gây nên một hiện 
tượng mà người Âu Mỹ quen gọi ỉà “when the sh@t hits the fan” (khi phân 
đụng vào chiếc quạt máy) . 

Thực ra, tồi đã phản biện nhiễu lẩn, trong các bài viết cũng như tại những 
thảo luận trên diễn đàn, là số liệu thống kê hay mô hình đổ biểu không thể 
giải minh đầy đủ hình ảnh tổng quan của tình thế; cũng như những phân 
tích định lượng thường không chính xác khi dùng để dự đoán tương lai, xa 
hay gẳn. 

Tư duy và văn hóa đặc thù của cá nhân hay xã hội, sự khôn ngoan ỉuổn lách 
của mọi tầng lớp đang đóng góp vào nến kinh tế sẽ thay đổi những kết quả 
trên nhiều phương diện. Trong khi đó, các chuyên gia lại có thói quen dùng số 
liệu như một bình phong che đậy sự thiếu hiểu biết của mình. Tôi nhớ cuộc 
họp gẫn nhất ồ Hàng Châu, Trung Quốc, các chuyên gia đã dùng con số 5,2% 
lạm phát của 5 tháng đẩu để đưa ra 6 tinh huống về bất động sản hoàn toàn trái 
ngược. Dĩ nhiên, nhiễu chuyên gia có những lợi ích cá nhân về nghề nghiệp 
hay phe nhóm để cố bẻ cong dự đoán theo hướng lợi cho mình. 
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Tôi bắt đẩu nói vê' tờ báo đọc ở Arìxona, bài phỏng vấn các du khách vừa 
trở vê từ Việt Nam. Họ hỏi điểu gì làm ồng hay bà ấn tượng nhất sau khi thám 
Việt Nam. Câu trả lời không phải ỉà Vựih Hạ Long hay những bò’ biển 
Nha Trang, Đà Nằng. Cũng không phải cung điện rêu phong ở Huế hay sông 
nước miền Mekông. Cũng chẳng phải các nụ cười thân thiện của người dân 
hay lễ hội hoành tráng trong những ngày đăng quang. 

Gâu trả lời được 72% đu khách cho là ấn tượng nhất: những con đường tràn 
ngập xe máy ở Sài Gòn và Hà Nội. Một hệ thống giao thông (nếu có thể gọi là 
hệ thống) thật hỗn loạn, tự phát và không kiểm soát. Điều làm mọi người kinh 
ngạc là khả năng luồn lách của các tài xế. Một bà Mỹ nói thật ỉà một phép màu, 
khi không có tai nạn nào xảy ra trong những ngày bà thăm viếng và dòng xe 
lại chuyển động khá êm ả, dù rằng rất chậm. 

Nền kinh tế tài chính cũng .tương tự như giao thông? 

TS. Aian Phan: Điểu này rất dễ hiểu: với lối lái xe và văn hóa của người Âu 
Mỹ, một hệ thống giao thông như vậy không thể vận hành được. Xe cộ phải 
tắc nghẽn, tai nạn phải xảy ra liên tục và mọi người trên đường sẽ bày íỏ thái 
độ “cuông nộ” (road rage). Nhưng ỏ’ Việt Nam, dường như mọi người vẫn 
kiên nhẫn và tránh né thay vì giận dữ vói các tay lái không tôn trọng luật lệ 
giao thông. Không ai mắng mỏ bằng chân tay hay bằng các câu nói tục tĩu như 
tài xế Âu Mỹ, khi họ bị cắt đẩu xe, đụng đít hay bị những va chạm nhỏ làm 
trẩy trụa xe. Dĩ nhiên, hệ thống giao thông rất tự do và hỗn độn này phải giá 
bằng một tắc nghẽn thường trực: Một khoảng cách 15 km trên xa lộ của Mỹ 
có thể mất chừng s phút lái xe, nhưng ở Việt Nam, từ trung tầm TP.HCM lên 
Suối Tiên, bạn phải mất ít nhất 50 phút. 

Nhìn chung, nền kinh tế tài chính của Việt Nam cũng lộn xộn không kém. 
Ước tính 37% GDP nằm trong giao dịch bất động sản. Khoảng 45% dự trữ ngoại 
hối bắt ngưổn từ kiểu hối và viện trợ. 88% hàng nhập khẩu là những nguyên liệu 
đẽ chế biến xuất khẩu. Người Việt được xếp hạng tiêu xài nhất Á châu, nhưng 
64% người dằn vẫn sống nhờ vào nông nghiệp. Số lượng vàng trữ trong nhân 
dân được ước tính có thể lên tới 1.000 tấn, tương đương với 52% GDP. Ngân 
hàng là ngành nghề có lợi nhuận cao nhất trên sàn chứng khoán, nhưng tài sản 
hay nọ’ xấu tính theo chuẩn mực thế giới thì chỉ có thể phỏng đoán. Cồng ty gần 
như không được phá sản cho đến khi trả hết thuế và nợ nần. 
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Các doanh nghiệp nhà nước là thành phần lãnh đạo kinh tế, nhưng những 
đại gia giàu nhất Việt Nam xuất thân từ nên kinh tế tư nhân. Y tế môi trường 
là những vấn nạn thường trực của người dân; nhưng rượu và thuốc ỉá là hai 
món hàng thông dụng và có giá rẻ nhất thế giới. 

Những vấn nạn này cùa nền kinh tế khống khác gì những vấn đề của 
hệ thống giao thông. Và các doanh nhân cùng người dân sẽ tìm ra phương 
thức đề tránh bão và đi tới. Những trận mưa lớn vẫn làm ngập lụt đường phố, 
nhưng cuối cùng rối ai cũng về nhà, dù ướt át và chậm trễ. 

Tôi kết luận là khi nào các bạn hiểu được cái kỳ diệu dù nghịch ỉý của 
hệ thống giao thông ở Việt Nam, các bạn sẽ hiểu vể tổng quan của kinh tế 
và xã hội của xứ này. Tôi cũng nói thêm, Việt Nam không có quạt máy nào 
quá lổn và phần thì trải đều khắp ruộng đông. Vô tình, chúng lại trở thành 
phân bón tốt. 

Vói người ngoài, thì tôi phải giải thích để giữ “sĩ diện” cho quê hương. Nhưng 
giữa chúng ta với nhau, tôi muốn nối rõ ỉà nếu suốt ngày phải sống vói phân 
thì khổ lắm. 

Cuộc trò chuyện hôm đó với nhóm quản Ịý quỹ nhắc tôi đến chuyện gia 
đình của 1 bà nhân viên làm cho tôi ở Thượng Hải. Ông chổng kiếm được khá 
nhiễu tiền, nhờ đông bà con cũng hay giúp đỡ, dù ông chỉ là một nhân công 
bình thường trong 1 xưởng máy nhỏ. Tuy nhiên, ông có tật xài tiền như nước, 
ăn nhậu liên hoan mỗi ngày để “nổ” với bạn bè. Õng cũng hoang phí rất nhiều 
tiền bạc với những chuyện làm ăn không hiệu quả theo lời rù rê của bạn bè 
đổng bọn. Ông vay mượn tùm lum, trả không nổi, nên uy tín không còn. Tình 
trạng tài chính khẩn trương, vì tiền tiết kiệm đã bay hơi, nhu cẩu tiêu xài cho 
gia đình gấp rưỡi số tiến thu nhập. 

Trong khi đó, bà vợ lại đảm đang, chịu khó làm ăn ngoài giờ làm việc, nên 
để dành được khá nhiều tiền và vàng. Ống thường tìm mọi cách để rút tỉa 
tiền của bà vợ, với đủ mọi thủ thuật. Lần chót, khi tôi rời Thượng Hải, ông 
than phiền ỉà nguy ngập với dòng tiến. Tôi dặn bà vợ ỉà hãy cẩn thận, ông này 
có lịch sử rất bạo lực và làm ẩu, nên hãy ỉo giấu tiền và tránh gây xích mích 
để ông đừng đánh đập. 

Khi rời cuộc họp ở Four Seasons, tôi ỉại thắc mắc là không hiểu bà ta có nghe 
lời mình? 
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GLOBAL W!TPyiESS VÀ 
WƯỚC SViÂT MÔI TROỜMG 


“Con người phải hiểu rằng chúng ta không thể sống nếu không có Mẹ Trái Đất, 
nhưng hành tinh này vẫn có thể sống mà không cẩn chúng ta” - Evo Moráles 



Dù đau xót khi chứng kiến sự tàn phá vô cảm của con người với rừng (ỉá phổi 
của trái đất), tôi vẫn chưa nghĩ ra sự thiệt hại vê kinh tế cho đến khi đọc bài 
blog của B/S Hồ Hải vê' giá trị của lâm sản. Theo B/S Hải, mỗi m 3 của gỗ trắc 
tốt Việt Nam có giá khoảng 36.000 đô la trong khi loại gỗ rẻ nhất cũng thu 
về hơn 15.000 đô ỉa mỗi m 3 . Một vòng qua google vê' giá cả của các cầy r ừn g 
nguyên sinh xác nhận khung giá này. 

Năm 1993, tổng số gỗ trong các khu rừng Việt là 1,025 triệu m 3 (khoảng 
76 mVmẫu-hecĩare trên 14 triệu mẫu diện tích). Vài nghiên cứu khác chỉ ghi 
nhận đến 728 triệu m 3 . Giai đoạn 1993 đến 2009, cả nước mất khoảng 7.650 
mẫu mỗi năm hay 122.400 mẫu trong 16 năm tương đương với 9,3 triệu m 3 gỗ. 
Nếu tính giá bèo là 15.000 đô la mỗi m 3 gỗ bán ra, các lâm tặc và đổng lõa đã 
bỏ túi 139 tỷ đô la. Đây ỉà một mất mát lớn gấp 30 lần Vinashỉn, bằng 115% 
GDP của Viềt Nam trong 2012 và gấp 3 lần số nợ xấu của các ngân hàng theo 
báo cáo hiện nay. Số tiền này có thể xây 7 triệu nhà xã hội (20.000 đô ìa mỗi 
căn) để tặng không cho các hộ nghèo; hay trả tiền ăn học cho 25 triệu trẻ em 
miền sâu miển xa trong 12 năm học (trung bình 500 đô la/năm/em). 

Dĩ nhiên, tôi và đến 99% dân số không có thẩm quyền gì về pháp luật nên 
những phân tích... chỉ ỉà những phần tích. Tuy nhiên, sự im lặng tuyệt đối 
của xă hội với một vấn nạn kính tế tầm cỡ này là một điều khó nuốt cho 
mỗi bữa ăn, 



Nhìn lại hoạt động của Global Witness (GW) trong 20 năm vừa qua, chúng ta 
nhận thấy là GW đã trung thực đi đúng với tôn chỉ và mục tiêu của tổ chức. 
Một là giúp cho những hộ nghèo ở vùng có tài nguyên không bị các thế lực 
tư bản hay quan chức “móc túi” cho nghèo thêm; hai ỉà bảo vệ môi trường 
“sống” cho toàn cư dân của trái đất. Họ đã thành công ngân chặn “kỹ nghệ 
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kim cương máu” ở Phi châu cũng nhtí những tàn phá rừng và khai thác gỗ ở 
Campuchia thời Khmer Đỏ, ỏ’ Indonesia, ở Liberia, ỏ' Myanmar. 

Phương thức hoạt động của họ không nhắm vào quan chức hay công ty địa 
phương, mà vào các nhà tư bản Tây phương đang đổ tiến tài trọ’ cho các dự án 
này Trong phi vụ “kim cương máu” mục tiêu chính là tập đoàn kim cương lớn 
nhất thế giới, ĐeBeers. Khi bị áp lực của dư luận người tiêu dùng không muốn 
vấy bẩn vào “kim cương máu”, DeBeers ngưng thu mua và thị trường teo tóp 
ngay qua đêm. Mục tiêu khi tấn công vào việc phá rừng khai thác lâm sản của 
các quốc gia đã nêu: tên là vào các nhà tài trợ dự án và các công ty mua bán gỗ. 

GW làm việc hoàn toàn dựa trên nguyên lý tư bản, “Khi dòng tiền ngưng 
chảy vào một lĩnh vực kinh doanh, các dự án sẽ tự hủy diệt theo thời gian”. 
Người Tàu hay nói, “con cá nó sống vì nước”. 

Vì được tài trợ một phẩn bởi các chính phủ Anh, Mỹ, Âu... GW không bao 
giờ đụng trực tiếp đến các tầng lớp chính phủ hay quan chức, vì đây là phạm trù 
của Bộ Ngoại Giao của các chính phủ tài trợ cho họ. GW biết nên không bao giò’ 
lẫn sân qua các hoạt động chánh trị hay đánh đấm với các công ty địa phương. 

Cho nên khá khôi hài khi các công ty Việt Nam có tên trong bản cáo buộc 
của GW lên tiếng phản bác, phủ nhận hay mời GW đến thăm quan cơ sở. Cõng 
như khi chính phủ một số nước vội kết tội “phản động” cho GW với chiếc mũ 
“thừ địch”. Cà trăm tờ báo được huy động hay trả tiền để phê phán GW hay 
nhà sáng lập George Soros. Các ngài đã phản ứng quá nhanh, quá nhậy và tốn 
tiên cũng như thời giờ vô ích. Tất cả các mạng truyền thông thế giới khồng 
chút quan tằm đến các phản bác của các ngài và chi đợi phản ứng chính thức 
từ các nhà tư bản tài trợ như Deutsche Bank, ĨFC, Temasek Holdings, BIDV 
hay quỹ Jaccar... 


GW là một công cụ của thế giới tư bản để chống lại những lạm dụng quá đà 
của quyền lực. Những nhà ítí bản thường cho là mình “bất bại” và trong mục 
tiêu tìm kiếm lợi nhuận cho công tỵ, các nhà quản lý đôi khi vượt qua ranh 
giới của lương tầm để đạt “chiến thắng”. Những hoạt động vô vụ lợi của GW 
là tiếng còi báo động sớm cho các công ty đa quốc, các ngân hàng, quỹ đầu tư 
thế giới cũng như các mạng truyêh thông chính thống khác. 

GW (và các nhóm vồ vụ lợi khác của toàn cẫu) cộng với tự do ngôn luận là 
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những rào cản hữu hiệu để nêh kinh tế tư bản có được một chuẩn mực đạo 
đức và trách nhiệm với xả hội chung quanh. Vì lòng tham con người là vô hạn 
nên chúng ta cần những công cụ như GW, dựa trên những ỉý tưởng đáng ca 
ngợi của tuồi trẻ còn biết cảm xúc với những nỗi đau của con người và thiên 
nhiên. Đó mới thực sự là cốt lõi'của văn hóa và văn minh nhân loại. 



Một câu hỏi khác của một nhà báo củng làm tôi phải suy nghĩ. Là người Việt, 
ông phải ủng hộ doanh nhân Việt chống lại bọn “ngoại xâm’. Ồng nghĩ thế 
nào vê hậu quả kinh tể cho ngành cao su Việt Nam khi đối diện với cáo buộc 
của GW? 

TS. Aỉaa. Phan: Thú thật, tôi yêu quê hương nhưng không có một lòng ái quốc 
cuống tín. Tôi tự hào với thành quả tốt đẹp mà các sinh viên, cắc khoa học gia, 
các doanh nhấn Việt đã gặt hái trên khắp thế giới. Nhưng tôi cũng xấu hổ khi 
đọc về những tội phạm ma túy, xã hội đen Việt... trên các mạng truyền thông 
toàn cầu. . 

Về hệ quả kinh tế, chúng ta sẽ thu nhặt những gì chúng ta đã gây trổng. 
Nếu các nhóm môi trường và các định chế truyẽn thông khác tham gia để tăng 
cường độ của lời cáo buộc, tôi nghĩ là nhiều cổ đông hay quỹ đẩu tư sẽ rút ra 
khỏi các dự án cao su của Đông Dương để tránh tai tiếng. Ngoài sự thiếu hụt 
cho dòng tiến luân chuyển, các công ty có thể còn bị sức ép vế giá cả nếu các 
nhà tiêu đùng lớn tìm nguồn cung cấp khác ngoài Đông Dương. Đây là rủi ro 
lớn nhất vể lâu dài. 

Tuy nhiên, sau khi bỏ túi ngon lành 139 tỷ đô ỉa trong 16 năm qua, 
các đại gia Việt có thể mất vài tỷ đô ỉa? Chỉ là muối bỏ biển. Các chân dài 
kiểm nhiều hơn thế từ các đại gia trong ố năm qua. 


Chú thích: Nhiêu phản biện cho rằng giỂ gỗ trắc của rừng nguyền sinh ớ 15.000 đô 
ìa lằ hơi đát Giắ có thề chi từ 8.000 đô la. Do đó, nếu lấy trung bình cắc con số trên 
Google vầ các chia sè từ cắc bạn BCA, tôi sẻ dirng 10.000 đồ ỉa lằ giấ đế tính thiệt hại 
Good news. Chúng ta chi mất có 93 tỳ đô Ỉ3 trong 16 nêm qua chứ không mất đến 

139 tỷ đồ la. Cố nên mở sâm banh để ăn mừng? 

http://luanvan.co/luan-van/hien-trang-suy-giam-taj-nguyen-rurig-o-viet-nam-6146 



CÓC NKĨK ALAN DÀNH TẶNG DOANH NHÂN VIỆT TRONG THỂ TRẬN ĨOẢN CẦij 


8*1*1 



PHẦN 7 I Môt TRUÔNG KÍNH DOANH VÀ XÂ KỘ5 


Sự HẤP ĐẪH cùa, NỀN KINH TẾ 
PHÁP TR| 

“Sẽ không bao giờ có mật đêm dài hay một vãn nạn đủ sức để chiến thắng một 
bình minh hay hy vọng” - Bernard Wilỉiams ựlhere was never a night or a 
probỉem that could deỷeat sunrise or hope) 

rong tháng vừa qua, một tin nhỏ từ Mỹ đã gây trận địa chấn trong giới 
đẩu tư Trung Quốc. Một sự kiện mà giới tài chính toàn cầu hoàn toàn 
không quan tâm, kể cả những mạng truyền thông lớn. 

Câu chuyện bắt đầu tù nàm 2012 khi công ty Ralỉs của Trung Quốc mua 
một miếng đất và tài sản của Terna Energy tại tiểu bang Oregon và đem trang 
thiết bị Trung Quốc qua Mỹ để vận hành một trang trại điện gió (winđ farm). 
Dự án gặp sự phản đối của dân địa phương (có lẽ vì tự hào dân tộc) và vì tọa 
lạc quá gẩn một căn cứ hải quản Mỹ, nên ứng cử viên Tổng Thống Romney ỉợi 
dụng vụ việc để công kích đối thủ Qbama vế chính sách đối đầu Trung Quốc. 
Trong thế phản đòn và xoa dịu dư luận, Obama ký một sắc lệnh hành pháp 
(executive order) cấm khai triển dự án trên căn bản an ninh quốc gia (nationaì 
security) và bắt Ralls phải giải ngân, rút khỏi dự án trong vòng 9 tháng. 

Theo lời khuyên của luật sư, Ralỉs đút đớn kiện Tổng thống Obama vể lạm 
dụng quyền lực để vi phạm quyển hiến định (constitutional right) của công ty 
Trung Quốc Ralls. Sau 2 năm tranh nghị giữa hai bên, tháng vừa qua, Tòa Án 
Liên Bang đã đống ý với Ralls và phán quyết ỉà sắc luật của Qbama không có 
hiệu lực. 

Đây là một chiến thắng của một công ty cỡ trung của Trung Quốc trong 
tranh chấp với một người được coi như là “nhiều quyển lực nhất thế giới” có 
cả một chính phủ siêu cường ở sân sau. 

Vài nhà đầu tư Trung Quốc bình luận, “Nếu Raỉỉs đút đơn kiện 
Tập Cận Bình, chắc toàn bộ quản ỉý đang chia phòng giam với Chu Vĩnh Khang”. 
Còn ỏng bạn Mỹ của tôi, “Bạn nghĩ cố bao giờ Goldman Sachs hãy Walmart 
thắng được trong một tòa án xã (đừng nói đến Trung ương hay thành phố) tại 
Trung Quốc?” 

Tuy vậy, các mạng truyền thông lớn của thế giới chỉ lướt qua tin này, vì 
chuyện một phó thường dân thắng kiện Tổng Thống Mỹ ỉà chuyện hằng 
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ngày ở huyện. Ngay cả trường hợp một người nước ngoài, đang bị Bộ Nội An 
(Homeland Security) coi là “thế lực thù địch”. 

Tác động tài chính của sự kiện gần như không đáng kể (khoảng ố triệu đô 
la), nhưng câu chuyện đã trở thành một huyền thoại với các nhà đẩu tư Trung 
Quốc. Nó trỏ’ thành một dấu ấn sâu sắc trên tư duy của người dân Trung 
Quốc, vê' một xã hội minh bạch, công bằng và pháp trị cho những người thấp 
kém yếu thế. Nó đẹp hơn cả tượng Nữ Thẩn Tự Đo ỉuôn dang tay chào đón 
những tù nhân tự nguyện của các chế độ phong kiến độc tài. Nó là biểu tượng 
cao quỷ nhất của sức mạnh mểm của một thế giới mới cho một thế hệ mới. Nó 
là lý do chính tại sao dòng tiền đẩu tư tại Trung Quốc và mọi quốc gia khác 
dồn dập đổ vê’ Mỹ. 
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ALAN phan: “NHÀ SẦU TU RẤT ằiSẠI 
YẾU Tố CHÍNH TRỊ TRONG CÁC □ IM1U IM” 

“Nhiêu doanh nghiệp nhà nước ỏ Việt Nam thất bại trong việc tìm kiếm đối tác 
chiến lược thông qua ỈPO chủ yếu là do vẫn tổn tại yếu tố chính trị nằm trong 
cơ chế quản trị tại các doanh nghiệp. Về mặt khả thi, phẩn ỉôn nhà đầu tư nước 
ngoài rất ngại cái yếu tố này”. 

ó thể nói Việt Nam. đang đứng trước một thử thách lởn trong, việc 
'SBS® thực hiện “đại kế hoạch” cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước 
(ĐNNN). 

Nhiễu nhà đầu tư ngoại cho rằng, thử thách ở đây không hẳn nằm ở tiến độ 
“1 ngày phải cổ phần hóa 1 doanh nghiệp” mà nằm chính ở những yếu tố nội 
tại trong các DNNN. 

Với góc nhìn của một nhà đầu tư, Chuyên gia Alan Phan đã chỉ rõ những 
hạn chế nội tại của các DNNN trong việc cổ phẩn hóa. 

Gần đây, thị trường đang dành nhiêu sự quan tâm đối với kế hoạch cổ phẩn 
hóa của các DNNN lớn. Đặc biệt, chỉ tính riêng lượng cổ phần chào bán của 
7 tập đoàn, tổng công ty lớn đã lên tôi con số 4,7 tỷ đô ỉa. Ông cố đánh giả 
thê nào vê cơ hội ỈPO của những cái tên như Vietnam Airlines, Mobiýone, PV 
Gas... ? 

TS. Alan Phan: Theo tói thấy thì cái này hơi phức tạp, bởi vi thường các công 
ty nhà nước lớn của Việt Nam đểu có những yếu tổ đặc biệt, khó có thể xác 
định được, nói đúng hơn cũng không thể đánh giá chuẩn được. Thành ra, về 
thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) cùa các doanh nghiệp quốc doanh 
(ĐNNN) ở Việt Nam, không ít nhà đẩu tư cũng muốn nhảy vào. 

Tuy nhiên, nó chỉ phù hợp với những nhà đâu tư chiến ỉược muốn tạo tài 
sản lâu dài trong một quốc gia ít biến động, với một thị trường có quy mô dân 
số lớn lại trẻ. Tuy vậy, những nhà đầu tư chiến lược này phải chấp nhận lỗ vài 
ba năm đầu để tái cấu trúc, tăng giá trị... và cũng chưa chắc họ đã thành công. 

Mặt khác, cũng sẽ có những nhà đầu tư tài chính nhỏ lẻ muốn nhảy vào thị 
trường này để lướt sóng cổ phiếu, kiếm lời nhanh. 

Tuy nhiên, việc tìm kiếm nhà đẩu tư chiến lược mới là đặc biệt quan trọng 
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đối với những kế hoạch IPO lớn. 

Nói chung, thị trường ĨPO lên tới 4,7 tỷ đô ỉa của 7 DNNN lớn kể trên cũng 
có thề tạo chút lực chuyển, nhưng không phải là hấp dẫn lấm đối với các nhà 
đầu tư dài hạn vể chứng khoán. 


Thời gian qua thị trường củng chứng kiến nhiêu vụ ĨPO của các DNNN lớn 
kém hiệu quả nếu không muốn nói là thất bại. Theo ông, nguyên nhân chính 
của việc này do đâu? 

TS. 'Alan Phan: Như tôi đã từng phân tích, nguyên nhân chính của việc này 
là do ở Việt Nam, đặc biệt ở các ĐNNN vẫn tổn tại yếu tố chính trị nằm trong 
cơ chế quản trị. Về mặt khả thi, phần lớn nhà đầu tư ntíớc ngoài rất ngại cái 
yếu tố này lắm. 

Cũng giống như việc tham gia một trận chiến, họ vừa mua lại thì đã phải 
chống đõ' với cả trăm mặt trận, cho nên họ thấy bỏ tiền ra bị quá nhiều rủi ro, 
không khả thi lắm. Thế nén họ vẫn thường theo dõi và đợi các nhà đẩu tư khác 
mạo hiểm trước mua đĩ rôì làm cho sạch sẽ vào. 

Sau đó, thậm chí họ phải trả giá cao hơn khi mua lại, nhưng họ vẫn sẽ 
an toàn hơn so với việc phải giải quyết hàng trăm thứ không nằm trong 
chuyên môn. 

Ở góc nhìn của một nhà đấu tư, theo ông các nhà đẩu tư nước ngoài quan tâm 
đến việc mua cổ phân của các DNNN thuộc lĩnh vực nào hoặc cụ thề ỉà doanh 
nghiệp nào trong số hơn 400 cái tên phải cồ phẩn hóa từ nay đến hết năm 2015? 
TS. Alan Phan: Như tôi nói đấy, những DNNN nào ở Việt Nam đơn giản, 
ít rắc rối về mô hình kinh doanh và có ban quản trị chuyền môn hơn sẽ thu hút 
sự quan tâm của nhiểu nhà đẩu tư nước ngoài. Ví dụ như Mobiíone, nó khá 
đơn giản, có ĩ cái giấy phép, có một thị trường tốt với thị phẩn tương đổi 
cao, đổng thời nó cũng chỉ tập trung vào một lĩnh vực chuyên môn là 
dịch vụ điện thoại. 

Mobiíòne không dính dáng tới đầu tư dàn trải, như bẫt động sản hoặc các 
ngành, lĩnh vực khác mà trong bối cảnh khó khăn hiện nay rất dễ gây ra thua 
ỉỗ. Thực trạng đầu tư tràn lan ngoài ngành, kéo dài thua lỗ, gây nhiều nọ' 
xấu của các ĐNNN là một thực trạng phổ thông. Những doanh nghiệp như 
Mobiíòne sẽ là kiểu doanh nghiệp được nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng hơn 
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trong việc mua bán cổ phẩn thông qua IPO. 

Vậỵ theo ông, sẽ khá nhiễu DNNN tĩũng sổ hơn 400 cái tên cẩn cổ phần hóa sẽ 
gặp khó khăn khi ĨPO? 

TS. Alan Phan: Theo nhận xét trên, nội tại của các DNNN chứa đựng nhiếu 
khuất tất từ quản trị đến kết quả hoạt động kinh doanh và hiệu năng nhân 
viên. Kể cả những công nghệ, cơ sở và sản phẩm xưa cũ, không phù hợp với 
kinh tế cạnh tranh của toàn câu. Đo đó, ai thâu tóm các DNNN này sẽ cẩn 
tái cấu trúc toàn diện và dọn dẹp những lãng phí, mất mát... rất phức tạp. 

Trong khi đó, nhà đẩu tư nước ngoài có rất nhiểu lựa chọn trên thế giới, 
không ai sẵn tiến và thì giờ muốn ra tay làm những việc khó khàn này. Đi 
kèm là những rủi ro ngoài tầm kiểm soát. Họ sẽ sẵn sàng bỏ tiến đầu tư vào 
các DNNN đơn giản, dễ hiểu, có minh bạch, thương hiệu tốt, thị phẫn cao, 
tầm nhìn tốt... bởi sau cùng, họ sẽ mất ít thời gian và tiẽn bạc để tái cơ cấu. 
Họ cẩn xây dựng và phát triển công ty ngay theo chiến lược mới của họ để tạo 
ra lợi nhuận nhanh nhất 

Xin cảm ơn ông! 
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AILAN PHAN 

VÀ CÔNG MSHiỆP QTÔ VIỆT NAM 

Theo Nguyễn Thảo 

Xe từ ASEAN ùa vào, “nước cờ” nào cho công nghiệp ôtô Việt? 

V iệt Nam có thể tạo nhiêu ưu đãi như đã ỉàm vối Samsung vé các dự 
án điện thoại di động và để mặc nhà đâu tư FDI lo toan mọi rủi ro 
hoặc hỗ trỢ tài chính và công nghệ tối đa cho các doanh nghiệp nội cạnh tranh”, 
TS.Alan Phan đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp 
ôtô Việt Nam. 


M ASEAN TRÀNÚẤO VIỆT um 


Theo ỉộ trình cắt giảm thuế quan thuộc khuôn khổ Hiệp định Thương mại 
hàng hóa ASEAN (ATIGA) từ năm 2018, thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên 
chiếc (CBU) từ các nước ASEAN sẻ giảm về 0%. Tuy nhiên, không cẩn chờ đến 
thời điểm 2018, ôtô từ các nước trong ASEAN đã tràn vào Việt Nam. 

SỐ liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 11 tháng 
năm 2014, cả nước nhập vể gần 61,6 nghìn chiếc ôtô nguyên chiếc các loại với 
trị giá 1,34 tỷ đô la, tăng mạnh 95,5% vê lượng và tăng 108,6% trị giá so với 
cùng kỳ năm 2013. 

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 11/2014 tiếp tục tăng cao và 
đạt 9,86 nghìn chiếc, trị giá hơn 200 triệu đô la, tăng 30,2% về lượng và tăng 
16,4% trị giá so với tháng 10/2014. Trong đó, Thái Lan hiện đang dẫn đầu khối 
ASEAN trong việc cung cấp ô tô cho Việt Nam với gẩn 13 nghìn chiếc, tăng 
78%, tiếp sau là các nước như Indonesia, Malaysia. 

Bên cạnh việc xe nhập khẩu từ các nước ASEAN tăng mạnh, thời gian qua, 
xu hướng chuyển dịch các nhà máy của các doanh nghiệp nước ngoài FDI từ 
Việt Nam sang các nước như Thái Lan, Malaysia, Indonesia... cũng diễn ra 
mạnh mẽ hơn. Hẩu hết các hãng xe như Toyota, Ford, Honda, Kia, Mazda... 
đểu đang có nhà máy sản xuất đật tại Thái Lan, Indonesia với quy mô ỉớn hơn 
và thậm chí gấp nhiều lần so với các nhà máy đặt ở Việt Nam. Chưa dừng ỏ' 
đó, nhiểu hãng xe đang lên kế hoạch mở rộng quy mô tại Thái Lan, Indonesia. 

Nguyên nhân được đại diện các nhà đẩu tư cũng như các chuyên gia trong 
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ỉĩnh vực này cho biết, do cống nghiệp phụ trợ của Việt Nam kém phát triển 
dẫn đến nhiều chi phí sản xuất tại Việt Nam cao hơn nhiều so với một số 
quốc gia khác trong khu vực. Ngoài ra, còn các nguyên nhân khác như dung 
lượng thị trường ô tô nhỏ bé, sản lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước ở 
mức thấp, chưa thể hấp dẫn kêu. gọi đầu tư vào lĩnh vực phụ trợ. 



Trao đổi với Bizỉive, TS. Alan Phan cho rằng, việc cạnh tranh với các doanh 
nghiệp đến từ Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc... được ví như “những con khủng 
long” là điểu không tưởng. 

Các nhà nhà đẫu tư FDI biết rất rõ các điểm yếu của Việt Nam như 
công nghiệp phụ trợ kém phát triển, co' sở hạ tầng ờ mức thấp... nên việc 
dời cơ sở khi thuế nhập khẩu nguyên chiếc xe xuống bằng 0 là không có gì lạ. 

“Do ẩó, biện pháp đối với Việt Nam, có thể tạo nhiêu ưu đãi như đã làm với 
Samsung về các ảự ân điện thoại di động và để mặc nhà đâu tư FDĨ ỉo toan 
mọi rủi ro. Hoặc hỗ trợ tài chính và công nghệ tối đa cho các doanh nghiệp 
nội địa để họ có thể cạnh tranh”, TS. Álan Phan đế xuất. 

Song, TS. Aỉan Phan lưu ý rằng, giải pháp thứ 2 rất tốn kém và trong bối 
cảnh thiếu hụt ngân sách hiện nay không nên đổ tiến vào một ngành nghê' 
phức tạp như ô tô, Cũng theo TS. Alan Phan, một nhà đầu tư thực sự sẽ cẩn 
trọng trong việc hoạch định mục tiêu vì các yếu tố thị trường, công nghệ, 
chi phí sản xuất, nguốn cung cấp vật liệu hỗ trợ cho ô tô Việt Nam gần như 
không hiện hữu và không có khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa 
hay nước ngoài. 

Nêu quan điểm về vấn để này, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong 
cho biết, ỏ' thòi điểm hiện tại các doanh nghiệp trong nước chỉ nên ỉà đại lý, 
lắp ráp, gia công cho các doanh nghiệp FDĨ bằng hình thức liên doanh liên 
kết. Sau đó chuyển gia công sang sản xuất có giấy phép với tư cách công ty con. 

NGUYÊN VĂN BÀI PHỎNG VẤN: 

Ngành công nghiệp ồ tô Việt Nam đã xây dựng và phát triển 20 năm, 10 năm thực 
hiện Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô song tỷ lệ nội địa hóa rất thấp. 

Mục tiêu để ra là 40% vào năm 2005,60% vào năm 2010 đối với loại xe thông 
dụng (xe tải, xe khách, xe con) nhưng đến nay chủ yếu mới đạt bình quân 
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khoảng 7-10% đối với xe con, 35-40% đối với xe tải nhẹ. 

Õng bình luận gì về những con số trên? Theo ông nguyên nhân là gì? 

TS. Aỉan Phan: Đây là kết quả đương nhiên của các dự án, quy hoạch soạn 
thảo trên giấy tờ, bởi những quan chức/chuyên gia chưa bao giờ kinh doanh, 
có sự đóng góp nhiều từ các thành phần lợi ích vì mức thuế nhập khẩu và hoàn 
toàn dựa trên cản bản “cha chung không ai khóc”. Một nhà đầu tư thực sự sẽ 
cẩn thận trong việc hoạch định mục tiêu vi các yếu tố thị trường, công nghệ, 
chi phí sản xuất, nguổn cung cấp vật liệu hỗ trợ cho ô tô Việt Nam gần như 
không hiện hữu và không có khả năng cạnh tranh trên thị trường, nội địa hay 
nước ngoài. 

Cùng ỉúc các ảoanh nghiệp nước ngoài FĐI chủ yếu lắp ráp ở Việt Nam, thời gian 
vừa qua có xu hướng chuyển địch sang các nước khác trong khu vực ASEAN như 
Thái Lan, Indonesia, Maỉaỵsia.... thay vì Việt Nam do chi phí sản xuất ở 
Việt Nam cao. Điều này sẽ gây khó khăn cho nền sản xuất công nghiệp ô tô 
như thế nào? Liệu sự kém phát triển của còng nghiệp phụ trợ có phải là 
nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp FDỈrời đi, thưa ông? 

TS.-Alan Phan: Công nghiệp phụ trợ chỉ là một trong những yếu tố khiến gíá 
thành một chiếc xe lắp ráp 6’ Việt Nam khá cao, khi so sánh với các nước ỉáng 
giềng như Thái Lan, Malaysia, Indonesia... Dù kỹ nghệ ô tô tại những nơi này 
có quy mô nhỏ nhưng họ đã có sẵn hạ tầng cơ sở và nhiễu năm kinh nghiệm 
trong ngành. 

Chuyện cạnh tranh với những con khủng long như Nhật, Mỹ, Hản Quốc, 
Âu châu... thì gần như ỉà không tưởng. Những nhà đẩu tư FDI trong lĩnh vực 
ô tô biết rất rõ các yếu điểm này của Việt Nam nên việc dời co’ sở khi thuế 
nhập khẩu nguyên chiếc xe xuống còn zero là chuyện phải làm vì ở lại đây 
hoàn toàn thất lợi. 

Sắp tới đây ngành sản xuất ô tô Việt Nam sẽ phải đổi mặt vối khó khăn rất lổn như 
năm 2018 thuế suất xe nguyên chiếc từ các nước ASEAN vào Việt Nam bằng 0%. 
Với những diễn biến của thị trường theo ông, lời giải cho ngành công nghiệp ô tô 
của Việt Nam như thế nào? Việt Nam tiếp tục tạo cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp 
FDỈ lắp ráp hay tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp trong nước phát triển? 
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TS. Alan Phan: Tôi thấy chỉ có 2 cách: một là tạo nhiều ưu đãi như đã ỉàm với 
Samsung về các dự án điện thoại di động và để mặc nhà đầu tư FDI lo toan mọi 
rủi ro; hai là hỗ trợ tài chính và công nghệ tối đa cho các doanh nghiệp nội địa 
để họ có thể cạnh tranh. Tuy nhiên, giải pháp sau rất tốn kém và tôi nghĩ c hính 
phủ trong sự thiếu hụt ngần sách hiện.nay không nên đổ tiễn vào một ngành 
nghề phức tạp như ô tô. 

Các doanh nghiệp trong nước loay hoay trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, 
cụ thể như Vinaxuki, 2 năm trước đã ra mắt mẫu xe 4 chỗ tỷ ỉệ nội địa hóa hơn 
50% song đến nay vẫn ỉõ hẹn vôi thị trường nguyên nhân chính theo lãnh đạo 
của Vinaxúki là vấn đề nguồn vốn đẩu tư. 

Chủ tịch Vinaxuki cho biết sẽ bán nhà máy để lấy tiền đẩu tư cho chiếc ô tô đã lỡ 
hẹn 2 năm này. Theo ông, điều đó có cẩn thiết hay không và vì sao? 

TS. Alan Phan: Ban quản trị Vinaxuki có những phân tích và tẫm nhìn riêng 
mà tôi không được biết nên khống dám lạm bàn vể phương án đẩu tư của 
họ. Tuy nhiên, ô tô là một kỹ nghệ rộng lớn và sẽ tiếp tục có nhiễu sáng tạo, 
đột phá và thay đổi vể lâu dài. Hai ba năm không nghĩa lý gì trong chu kỳ 
vận hành của thiết kế, sản xuất và tiếp thị. Một kế hoạch khả thi và thông minh 
như Tesỉa vẫn có thể thành công vượt mức tưởng tượng dù sinh sau đẻ muộn 
khi so sánh với các trưởng thượng như GM, Ford, Toyota, Mercedes-Benz.... 

Xin trân trọng cảm ơn ông! 


sso CÓCMMÌMAL&N ì OÀNH TẠNG DOAW NHÀI* VIST T30N3 Tnẫ TPẬN TOÀN CẦU 



PHẦN 7 í Môi TH0ÒMG KINH 20i\>: VÀ XÃ Một 


aÃ LÀ CEO TH8 KHÔNG PHÂN BIỆT 
LÀ NAĨVI HAY NỮ 


Khánh Linh - Quốc Dũng thực hiện 
Theo ôngAỉan Phan, phụ nữ thường không hoang tưởng nhiêu như đàn ông, họ 
trấm tỉnh và làm việc hữu hiệu hơn (20/10/2012). 


Trung Quốc xoay quanh quan điểm và đánh giá của ông về việc người phụ nữ 
Việt Nam tham gia vào các công việc kinh doanh. 

Ổng đánh giá như thế nào hỏi vê người phụ nữ làm kinh doanh, tài chính 
ngân hàng nói chung? 

TS. Alan Phan: Phụ nữ hay đần ông cũng thế thôi. Mỗi người có một kỹ năng 
riêng. Tính tình khác biệt. Sự phân biệt giữa đàn ông và đàn bà gần như không 
có. Nhưng có một tính chất, đàn bà thường tỉ mỉ hơn đàn ông, căn cơ hơn. Nếu 
để giữ sổ sách, giấy tờ tiêri bạc thì thường làm tốt hơn. Nhận xét này không có 
gì chắc chắn vì thực tinh chưa bao giờ có đánh giá khoa học qua sự phân biệt 
giữa đàn ông và đàn bà. Bên Mỹ thì đàn ông và đàn bà xem như ngang hàng. 

Õng có phân hiệt nam và nữ khi tuyển dụng các vị trí cao cấp vào làm 
việc không? 

TS. Alan Phan: Thường thì không. Nhưng những cồng việc đòi hòi phải đi 
cống tác nhiều thì phải tuyển người nam. Phụ nữ vướng vào gia đình, con cái, 
thai sản, nên thời giờ người nữ bị giới hạn hơn người nam. 

Người ta nói phụ nữ không tham gia kinh doanh thì thôi, nhưng đã tham gia thì 
rất thành công, ông nghĩ thếko? 

TS. Aỉan Phan: Không, đàn bà hay đàn ông cũng không khác nhau nhiều về 
tỷ ỉệ thành cống. Nhưng như đã nói ở trên, đần bà thường tỉ mỉ hơn trong 
công việc, nên những công ty có vấn đề về nhân sự hay hành chính thì đàn bà 
thường giỏi hơn. Còn những vấn để khác thì hiệu quả cũng y như nhau. 




hân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam (207ỉ0), chúng tôi đã có cuộc trao đổi 
với ồng Alan Phan - Doanh nhân vói 42 năm kinh nghiêm tai Mỹ và 
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Chọn bạn để chơi, thì ông có thân với phụ nữ không? 

TS. Alaa Phan: Không phải vấn để của tôi mà là người phụ nữ thường hay có 
cảm xúc, khó tiếp cận gân gũi vì vấn để sách nhiễu tình dục, rồi phức tạp vế 
những ghen tị từ chồng họ hay bạn trai, nên tôi không muốn có quan hệ bè 
bạn sâu đậm vì sợ gây ra những hiểu lẩm tai hại. 


Trong công ty của ông có nhiều nhân viên nữ giữ vai trò quan trọng không? 

TS. Aian Phan: Đi ra khỏi công ty Hartcourt, tôi chọn một người từng là 
Giám đốc Tài chính (CFO) của Dell (bà Hartwick) để thay thế chức vụ 
Chủ tịch TGĐ. Bà này ỉà một phụ nữ có quốc tịch Mỹ gốc Trung Quốc. Bà đã 
rất thành công ỏ’ Dell, tạo nhiểu ấn tượng. Nhưng qua bên công ty Hạrtcourt 
thì có vẻ như bà lại làm việc không có hiệu quả. Có thể họ đã quen môi trường 
của công ty lớn hàng chục ngàn nhân viên, sang công ty nhỏ chỉ vài trăm nhân 
viên nên cách quản lý và tẩm nhìn bị sai lạc. 

Nếu hai nhân viên nam và nữ có năng lực tương đương thì ông chọn ai? 

TS. Alam Phan: Nếu là công việc phải đi công tác xa, giao tiếp nhiều thì chọn 
người nam, còn công việc vãn phòng, chắt chiu hơn thì chọn phụ nữ. 

Ong có chơi thằn vôi CEO nữ Việt Nam nào không và ông có cảm nhận chung 
gì về họ? 

TS. Alan Phan: Tôi quen nhiều CEO nữ và kính phục họ như chị Mai Kiều 
Liên, Chủ tịch HĐQT của công ty Vinamilk, chị Dung ở PNJ, chị Thanh ở 
CTCP Cơ điện lạnh REE. Tôi rất kính nể và đánh giá cao họ vể tầm nhìn cũng 
như khả năng lãnh đạo. 


Còn những đặc điểm riêng chỉ có ờ phụ nữ Việt Nam mà ông nhận thấy khi gặp 
cấc CEO trên là gì? 

TS. Alaa Phan: Họ làm việc không hoang tưởng nhiều và nghiêm túc hơn 
đàn ông Việt. Nhìn chung, tôi nghĩ phụ nữ Việt tương đối trầm tính hơn, 
làm việc hữu hiệu và tạo kết quả tài chính rõ ràng hơn. 

Xin cảm ơn ông! 
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NĂM MỒI IMĂỈM ivse 

“Người giàu và quyển thế nghĩ rằng đất nước này thuộc vể họ; mặc dù họ 
chưa bao giờ đóng góp gỉ để có quyển hưởng thụ đó” - Maaza Mengiste 
(The rich think thỉs land ìs theirs though they have never earned the right to 
caỉỉ it theirs). 

•HPS rong một xã hội đa dạng, hành xử của từng cá nhân luôn khác nhau, dù 

■ hoàn cảnh có tương tự. Nhờ vậy, chúng ta mới có được một bức tranh 
đẹp (hoặc xấu) với nhiểu màu sắc để thưởng ngoạn. Tôi nhớ những ngày qua 
Trung Quốc vào đẩu 1976, tôi chưa bao giờ thấy một môi trưởng “xám xịt” 
như một cỗ máy chạy mệt mỏi dưới hẩm những nhà máy cũ, sắp phế thải. 
Từ áo quẩn người dân, kiểu tóc, âm thanh ngoài phố... cho đến những 
thể hiện lo âu, chán nản... hiện lên qua những ánh mắt gẩn như không còn sức 
sống của một đạo quân zombie$, Trung Quốc thực sự nằm ngoài hành tinh. 
Ở mặt khác, xã hội càng năng động, thay đổi, thi xử trí tương tác lại phức tạp, 
khó đoán. 

Những ngày cuối năm tại Việt Nam, người thì lo tổ chức tiệc tùng ăn nhậu, để 
tạm biệt năm cũ, có lẽ họ ăn nhậu chưa đủ trong 2013 nên phải làm thêm vài cú 
chót. Người thì lo kết toán sổ sách coi năm vừa rối tài sản bốc hơi bao nhiêu; hay 
lộc trời bất ngờ cho thêm ít nhiều (thực ra họ biết rất rõ, vì lương thì họ không 
quan tâm, nhưng “lậu” thi dự đoán chính xác từng xu). Người thì suy tù về một 
nám mới sẽ đem lại những hy vọng gì, hay cũng cũng nhiều thất vọng như năm 
cũ. Người thì vô tư, vẫn lên Net đểu đặn xem có siêu mẫu hay chân dài nào có 
lỡ làm đứt nút áo nút quần để còn load hình lên Facebook. Các bà cô tiền bạc 
rủng rỉnh thì có thêm lý do để shop vì cuối năm hàng saỉe nhiều quá. 

Riêng các phóng viên thi ráo riết săn đuổi phỏng vấn ông già Alan vì 
cha này có nhiều suy nghĩ ngược đời có thể câu khách được. Tựu trung, 
đáng lẽ là những : ngầy thư giãn toàn diện để thu thêm năng lượng cho 
năm mới thì mọi người lại tất bật làm việc nhiều hơn lệ thường. 



Nhưng dù thế nào ai cũng đểu có những “nghị quyết” rất hoành tráng (các 
chính trị gia thì có tuyên ngôn, thông điệp) để lên một kế hoạch thật tươi đẹp 
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cho mọi vấn để trong năm mới. Tôi nhớ một thống kề đâu đó là 42% dân số 
trưởng thành của Mỹ thích lập ra những ‘ resolutions” vào ngày đầu năm cho 
mình và gia đình, xác định những mục tiêu phải đạt về tiền bạc, nghể nghiệp, 
học vấn, sức khoẻ, giải trí... Tuy nhiên, đến cuối tháng giêng, thì 97% các 
quyết tấm này đều cuốn theo chiểu gió. Thói quen vẫn ỉà một lực quán tính 
khó thay đổi. 

Các bạn phóng viên thường nhờ tôi bình luận về các “nghị quyết” của chính 
phủ, quan chức và doanh nghiệp vi họ cho đây là một để tài có thể ảnh hưởng 
rất lớn đến tương lai kinh tế, chính trị, xã hội hay văn hóa của cả một dân tộc. 
Câu trả lời đầu môi của tôi là các bạn hãy thư giãn. Mọi việc thường xảy ra 
như ‘chiếc ỉá giữa dòng sông ỉốn” mặc cho cả trám ngàn nghị quyết đầu năm. 
Họ hỏi vể nợ xấu, nợ công, DNNN, ngân sách, tỷ giá, vàng, BĐS, PDI, TPP... 
Để tài khác nhau; nhưng thực ra cái nhìn tổng thể của tôi luồn dựa trên những 
nguyên lý tự nhiên của đời sống, suy nghĩ khoa học, ỉogic... nên dễ đoán biết, 
Nó không có gì bí ẩn hay phức tạp như các chuyên gia thích thêu dệt. 


•NHŨNG mu LÝ ẢNH HƯỞNG BẾN sự VẦN ' 




l.Đừng hoang tưởng về “bất chiến tự nhiên thành” 

Trong kỳ bí của ỉuần sinh vũ trụ, có những tình cờ xảy ra trong tình huống, 
sự kiện mà có ỉẽ chỉ những nhân vật huyền thoại của lịch sử (nhất là chuyện 
cổ Tàu) mới điểu khiển và giải thích được. Hiện nay, nhân loại phấn lớn bị chi 
phối bởi một nến khoa học hợp lý và các định luật của thiên nhiên. Nguyên lý 
ai cũng phải đổng ý ìà “nếu mình cứ tiếp tục làm các việc đang làm, thì trong 
tương lai, xa hay gần, chúng ta sẽ thâu lượm những kết quả tương tự như 
chúng ta đang nhận”. Phép mầu chỉ hiện thực vài ba lần trong đời người và cái 
khoa học gọi là “con thiên nga đen”; các ngài bỏi toán gọi là “vận số tốt”. 

Khi lên kế hoạch cho cá nhân, doanh nghiệp, cộng đổng hay xã hội, chúng 
ta thích mơ tưởng về những giúp đa của thần linh, Thánh Gióng... thay vì 
các con số, kỹ năng, thực tế của môi trường và các cơ hội rủi ro tiểm ẩn. Tôi 
thực sự lo ngại khi một số đại gia, quan chức... thích tham gia các cúng bái 
đến chùa, lên đống hay tin vào tư vấn của các nhà ngoại câm hơn là “xắn tay 
áo và hành động”. 
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2. Nói dễ hơn làm. Chứng ĩa hãy nghe một người nói, nhưng chi vô tay .khi 
hành, động đi theo nhtì lời nói 

Đó cũng là lý do chính đa số chúng ta thích (và hay khuyên con) làm giáo sư, 
quan chức, chính trị gia, chuyên viên bán nước bọt từ các phi vụ chạy áp-phe, 
dự án, giấy tờ thủ tục... trong đủ mọi ngành nghề của nền kinh tế. 

Các doanh nhân, những chuyến viên kỹ thuật hay mọi người thợ tại các 
xưởng, thành công hay chưa, đều phải làm. Hỏi bất cứ ai, họ đều chìa sẻ vể 
những thử thách và khó khăn phải đổi diện hàng ngày. Thất vọng và thất bại 
luồn đe dọa. Ngoài cái giá phải trả vê’ sức khỏe, tinh thần, hạnh phúc gia đinh, 
danh tiếng, tiền bạc... cái giá ỉớn nhất là thời gian. Rất ít người thành công 
“overnight” (trừ khi trứng số độc đắc). Ngay cả khi ca tụng sự thành công 
nhanh chóng của Facebook, ít ai nhận ra rằng quy trinh để đến IPO phải tốn 
Zuckerberg cả 8 năm vất vả. 

3. Muốn có giải pháp, phải hiểu rõ vấn đề 

Có hai khó khăn lớn khi đưa ra giải pháp cho các vấn để quan trọng của 
kinh tế Việt Nam như nọ' xấu, nợ công, DNNN, BĐS, tỷ giá, FDI, TPP... hay 
ngay cả ngân sách, việc tái cấu trúc, thay đổỉ cơ chế, nhân sự quản lý. Một 
ỉà các sổ liệu, dữ kiện thường mâu thuẫn vì lợi ích cùa các phe nhóm khác 
nhau. Họ là những người nắm giữ những tài liệu này; và chuyện không công 
bố cũng là bình thường. Hai ỉà chúng ta không được phân tích qua mọi góc 
nhìn, đù khách quan hay chủ quan, vì những vùng cấm kỵ, nhạy cảm... đã 
được pháp luật rào lại. 

Thừ tưởng tượng, một bác sĩ chuẩn bệnh cho bệnh nhân nhận 3,4 kết quả 
khác nhau vể các thử nghiệm; rồi lại bị cấm đụng đến gẩn như 80% các phẩn 
thân thể. Chỉ một kết luận: bỏ nghê' đi làm... thầy bói. 


4. Mọi sửa 


tử nội tại 


Trước hết là tứ duy và bản thân của người đang nắm giữ quyền lực của 
việc thay đổi. Sau đó đến sự đổng ý của mọi lực lượng đang ủng hộ mình. 
Đây thường là một sứ mệnh khó khăn, nhất ỉà tại các tổ chức phức tạp và 
ỉầu đời. 


Cách đầy sáu tháng, Tập Cận Bình có “quyết liệt” đổi mới cơ chế của kính 
tế Trung Quốc theo các quy luật thị trường để cạnh tranh hữu hiệu hơn trên 
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toàn cẩu. Sau một loạt các nghị quyết hành chánh rất ấn tượng, mọi việc đâ im 
ỉặng như cũ. Ỏng ta đã thấtbại trong việc “hành” vì không lấy được đổng thuận 
của các nhóm. Hiện tượng này còn có tên là “bứt dây động rừng” trong 
dân gian. 

Năm 1977, Đặng Tiểu Bình, dù chưa chắc đă giỏi hơn, đã thực hiện được 
một cách mạng đổi mới cơ chế kinh tế cùa Trung Quốc. Lý do đơn giản là họ 
Đặng không phải đối đầu với các nhóm lợi ích nhiều quyển lực. Kinh tế Trung 
Quốc lúc đó còn quá nghèo, GDP thua cả những xứ nhỏ hơn như Đài Loan, 
Hổng Kông... 

Một thí dụ gân đây là sự kiểm soát quyển lực của Kim Jong Ưn xứ Bắc Triều 
Tiên. Sau khi hành quyết ông dượng Jang Song Ihaek, các lực lượng chống đổi 
gần như biến mất (hoặc bị xử tử hoặc đào thoát ra nước ngoài). 

5. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng 

Một doanh gia Mỹ có nói, “bạn cho tôi biết 10 người bạn thân thiết quanh 
bạn, tôi sẽ mồ tả chính xác đến 80% bản thắn, cá tính và hoàn cảnh của bạn”. 
Suốt ngày cứ tụ tập với bọn du thử du thực thì khó mà tưởng tượng bạn có 
thể là người đang quản lý một doanh nghiệp tầm cỡ, chính thống. Các bạn bè 
bà con của bạn toàn là dân khố rách áo ôm, thì không ai hình dung bạn ỉà một 
đại gia hay người thành công về tài chính. 

Các quốc gia khôn ngoan cũng biết chọn bạn mà chơi. Sau những đổ nát 
tiêu điểu trong Thế chiến Thứ hai, Nhật và Âu châu đã đi theo đàn anh Mỹ để 
25 nám sau, tạo dựng những nền kinh tế siêu cường. Bài học đó được 
Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore... sao y để tạo những thành quả tương tự. 
Gần đây, Nga và các nước Đông Âu cũng bắt đấu quy trình. 

Đổi mới nào cũng sẽ gây những phiền toái và thử thách. Trong lịch sử thế 
giới hay các kinh nghiệm cá nhấn qua sách vở, nhiểu suy sụp và đổ vỡ đã xảy 
ra khi người ta thoải mái với hiện tại hay quá khứ, mà bỏ quên tương lai. Có iẽ 
chúng ta củng không nhiều lựa chọn, nhưng đôi khi con người và tập thể thích 
bám víu vào “lá sổ tử vi” thay vì hành xử theo kế hoạch khoa học. 
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Khi thất bại, học bài học và phân tích lý do. Sau đó, quên ngay kinh nghiệm. 
Thương trường còn nhiều trận đấu, đừng khô tâm và suy nghĩ quá lâu vì 
tương lai không phải là quá khứ. Vôi tư duy này, tôi khống nhớ nhiễu về thất bại 
để xếp hạng. Cuối cùng, khi phải chuẩn bị cho trận đánh mới, sự bận rộn với 
việc lên kế hoạch và liên hệ với “netv/ork” để triền khai dự án, sẽ làm bạn phải 
đứng dậy ngay. Hành động là giải pháp tối ưu 

C hia sẻ trong buổi phỏng vấn trực tuyến với ổộc giả VnExpress chiểu 
6/3, Tiến sĩ Aỉan Phan cho rằng nhà đẩu tư cá nhân cần hiểu rõ điểm 
mạnh cũng như điều kiện của bản thân để có những quyết định đúng đắn về 
tài chính. 

Chào bác Aỉan Phan! Theo bác lĩnh vực nào ở Việt Nam là kênh đầu tư tốt 
trong năm 2014? Tỷ lệ đẩu tư trên tổng tài sản khoảng bao nhiêu thì họp lý? 
(Võ Thuận, Hà Nội) 

TS. Aỉan Phan: Chào độc giả VnExpress. Hiện nay, nếu đầu tư vào VNĐ bạn 
sẽ kiếm khoảng 4%. Nếu đấu tư vào đố ỉa bạn sẽ kiếm khoảng 3%. Nếu đẩu tư 
vào trái phiếu của các công ty đa quốc gia bạn sẽ kiếm khoảng 7%. Đây là một 
lựa chọn cá nhân mà bạn phải nghiên cứu rõ ràng vì nó tùy thuộc vào thời hạn 
đẩu tư cũng như mức độ rủi ro. 

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, nếu cá nhân mang tiền đi 
đẩu tư, theo ông kiếm được bao nhiêu % là hiệu quả? (Vũ Văn Cần) 

TS. Alan Phan: Theo tôi, thực tế nếu có tiền, hiện các nhà đầu tư trên thế giới 
sẽ thỏa mãn với tỷ lệ hoàn ỉại (return) khoảng 7-10%. Còn tại Việt Nam, ngân 
hàng hiện trả khoảng 6-8% cho các tài khoản tiết kiệm và tỷ giá VNĐ so với 
đô la khó xuống dưới 2%. Vậy một khoản đẫu tư hiệu quả ở Việt Nam phải 
kiếm được 10-15%. 

Tôi thấy ông luôn phát biểu nhắc nhở nhà đẩu tư “hãy giữ cẩn thận tiên của 
mình, tránh hoang tưởng”. Như vậy có được hiểu là không nền đầu tư mà chỉ nên 
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gửi tiết kiệm trong thời điểm này? (Một nhà đấu tư ít tiễn) 

TS. Àlan Phan: Có nhiều cách kiếm tiến tốt hơn là gửi tiết kiệm mà cũng khá 
an toàn, tùy vào thời điểm và giới hạn (3 năm hay 10 năm). Nếu đâu tư dài 
hạn hơn 10 năm, tôi để nghị một số kênh như vàng, trái phiếu của các công ty 
đa quốc gia, chứng chỉ ETF... 

Thưa Tiên sĩ, tồi có vài chục ngàn đô ỉa, được tích lũy từ hơn mười năm nay 
(bằng cách mua dần, từng tờ 100 đô ỉa). Mấy năm nay, tôi thấy giá đô ỉa không 
tâng như trước nữa, lãi suất ngân hàng thì liên tục giảm. Nhiều lấn tôi muốn 
bán để đẩu tư vàng, nhưng lại tiếc. Xỉn Tiến sĩ cho lời khuyên: nên bán chuyển 
hướng đẩu tư hay kiên nhẫn chờ thêm nữa? (Nguyễn Viết Thanh Sơn, 35 tuổi, 
Tân Bình) 

TS. Alaiĩ Phan: Bạn phải làm một so sánh bài bản vé tỷ lệ hoàn trái cửa đô 
k Mỹ so với các kênh đẩu tư khác như vàng, chứng khoán, trái phiếu, chứng 
chỉ £IF, bất động sản, lãi suất ngân hàng... Tôi không biết vế thời hạn đẩu tư 
và mức ỗộ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được để có lời khuyên chính xác. 
Vì vậy, tòi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ thêm vê' những khả năng kiếm lời 
của các kênh đẩu tư khác ngoài đô ỉa. 

Thưa Tiến sĩ, tôi rất quan tàm tôi việc đẩu tư vàng. Vậy xin hỏi cá nhân Tiến 
sĩ nghĩ sao về giá vàng hiện nay? Ông có còn chờ giá vàng xuống 800 đô la mỗi 
ounce nữa không? Cảm ơn ông nhiều. (Hiến) 

TS. Aỉan Phan: Tôi đang đầu tư vào một số trái phiếu của các quốc gia nhỏ 
như Phiỉippines (trả khoảng 7% mỗi năm) và vài công ty đa quốc gia lớn. Do 
đó, tôi nghĩ trong ba năm tới, vàng có nhiều rủi ro hơn so với các kênh đầu 
tư này. Tuy nhiên, nếu giá xuống khoảng 800 đô la mỗi ounce thì tôi sẵn sàng 
nhảy vào trong dài hạn. 

Năm ngoái, thị trường vàng khá ổn định nhưng đã có một hai lẩn tăng giá 
mạnh. Vậy theo ông tôi có nên mua vào không? (Tuấn) 

TS. Aỉan Phan: Hiện nay, tôi không mua vàng vì thị trường chưa ổn định. 
Hướng đi lên hoặc xuống của tùy thuộc rất nhiều vào các yếu tố, tỷ lệ gẩn 
như 50/50. Do đó, với tôi đầy là một rủi ro. 
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Chào Tiến sĩ Alan Phan. Trong cuốn “Đừng hoang tưởng về biển lớn”, ông có 
nêu và phân tích về mức độ tin cậy khi đẩu tư vào vàng. Hiện tôi thu nhập trung 
bình 20 triệu đổng và mua đêu đặn 4 chỉ vàng một tháng. Tôi cảm thấy rất yên 
tấm khi mưa vàng vào lúc này. Theo ông tôi có nên tiếp tục đầu tư vào kềnh này 
không? (Đinh Chấn Hưng) 

TS. Alan Phan: Nếu ông không phải thực hiện lợi nhuận trong khoảng 
10 năm tới thi đây ỉà một đâu tư khôn ngoan vi chắc chắn mọi ngoại tệ hay 
tiền đổng sẽ không giữ được giá trị như vàng trong một thời gian lâu dài 
(10 năm hay hơn). 


Thưa Tiến sĩ, nếu bất ổn tại Ukraine leo thang thì giữa đầu tư vào vàng, đô la, 
chứng khoán kênh đầu tư nào sẽ hợp lý? (Nguyễn Linh, 37 tuổi, Thanh Hóa) 

TS. Aian Phan: Đĩ nhiên nếu chiến tranh địa phương bùng nổ ỏ’ vùng Ukraine, 
vàng sẽ tăng giá nhanh chóng. Đô la có thể không thay đổi. Chứng khoán sẽ 
lao đốc nhất ỉà với thị trường châu Âu. 


Ì0ÂỈÌ TI í Vẳíĩ THI TRiỉrỈNK n 
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Tôi có ỉ 00 triệu đổng và rất muốn đẩu tư vào chứng khoán. Vậy thời điềm nào 
tôi cố thể bắt tay vào đâu tư hiệu quả trong năm nay? (Nguyên Thu, 29 tuổi, 
Hà Nội) 


TS. Aỉan Phan: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang khởi sắc, nếu bạn biết 
lướt sóng và có những thông tin đặc biệt chính xác vế doanh nghiệp, có ỉẽ đầy 
ỉà thời điểm tốt. 


Thưa ống Man, chứng khoán Việt Nam hiện tại có điểu gì mà các nhà đấu tư cẩn 
chú ý khi tham gia? (Bùi Quang Liệu, 32 tuổi, Khâm Thiển - Hà Nội) 

TS. Alan Phan: Điểu quan trọng nhất khi tham gia thị trường này là bạn phải 
biết rõ mình biết gì và khả năng hiểu biết của mình có chính xác hay không? 

Cho tôi hỏi, nếu đẩu tư vào chứng khoán bằng tiền vay ngân hàng với lãi suất 15% 
một năm thì có mạo hiềm quá không có nên đẩu tư không? (Nguyên Thi Bach) 
TS. Aỉan Phan: Cầu hỏi cùa bạn chính ỉà trả lời. Bạn phải tự tin ỉà kiếm hơn 
15% mỗi năm vào chứng khoán mới đi vay kiểu đó. Tôi thì chắc chắn không 
có khả năng làm chuyện này. 
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Ông dự đoán như thế nào về tình hình bất động sản tại TP HCM năm 2014? 
Tôi muốn đầu tư vào nhà phố â những quận trung tâm, như Gò Vấp, Tân Bình, 
quận 7... theo ông có khả thi không? (Phạm Tky Hường) 

TS. Alan Phan: Giá bất động sản tùy thuộc rất nhiều vào địa điểm, khả năng 
tài chính của người tiêu dùng cũng như phân khúc và các yếu tố tầm lý. Khi tôi 
tiên đoán vế tình hình bất động sản, tôi chỉ dựa trên những yếu tố vĩ mô của 
kinh tế quốc gia cũng như những số ỉiệu vê cung cẩu. 

Khi hỏi vê' một địa điểm đặc biệt nào đó của một thành phố, nhà đẩu tư phải 
hiểu rõ vẽ yếu tố chính tạo nên giá mặt bằng tại địa điểm này. Tôi chắc rằng 
trong 2014 sự tăng hay giảm giá của bất động sản tại quận 7 sẽ khác Tân Bình 
hay Gò Vấp, TP HCM sẽ khác Hà Nội. Vậy, khi quyết định mua hay bán cần 
hiểu rõ vê' phân khúc cũng như địa điểm của bất động sản. 


Thưa Tiến sĩ, đối với nhà đâu tư cá nhàn vôi số vốn khoảng một tỷ đổng mà đẩu 
tư chứng khoán thì nên duy trì danh mục bao nhiêu cổ phiếu và cổ phiếu như 
thể nào để duy trì được tăng trưởng bển vững? (Nguyễn Anh Tuấn, An Dương 
Yên Phụ) 

TS. Âìan Phan: Nếu chỉ có một tỷ mà không muốn rủi ro nhiều tôi khuyên 
bạn nên đấu tư vào các chứng chỉ ETF như các Index của các thị trường chứng 
khoán. Ngoài ra, thời hạn đầu tư phải dài hơn 3 năm. 


Theo ông sức khỏe của các doanh nghiệp Việt Nam đang ở mức nào? 
(Lê Hải, Hà Nội) 

TS. Aỉan Phan: Hiện nay, các doanh nghiệp nội địa đang phải chịu nhiểu thử 
thách và khó khăn hơn cả 2013. Tuy nhiên, ở những phân khúc ngành nghề 
như EDI, xuất khẩu... thì có phần sáng sủa và cải thiện hơn năm ngoái vi có 
những họp đồng ỉàm ăn với các nhà đẩu tư nước ngoài. 

Ổng có thể cho biết tương ỉaì các doanh nghiệp vừa và nhô (SME) khi Việt Nam 
chính thức tham gia vào Hiệp định TPP? (Ngo The Anh, 39 tuổi, Mai Dịch, Cẩu 
Giấy Hà Nội) 

TS. Aian Phan: Ngoài những doanh nghiệp nằm trong phân khúc được giảm 
thuế quan tại các thị trường ỉổn như ngành dệt may, giày dép... phẩn ỉớn các 
ngành nghề khác cũng không hưởng lợi gì nhiều ngoài những yếu tố cộng 
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hường của nển kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nội địa sẽ phải đối 
đẩu với những địch thủ nặng ký hơn từ các thị trường lớn về chất lượng sản 
phẩm, giá cả cũng như nghệ thuật quản lý. 

Tôi là chủ một doanh nghiệp chuyên môi giới bất động sản và chứng khoán 
nhưng năm vừa rôi chỉ hoạt động câm chừng. Năm nay tôi có khoảng 15 tỷ đổng 
tiễn mặt, tôi định đẩu tư 20% vào trang trại (đã có đất), 50% gửi ngân hàng, 
“phẩn còn lại bô chứng khoán. Vậy, theo ông cách đẩu tư này có hợp lý? (Ngô Chí 
Minh, 44 tuổi) 

TS. Alam Phan: Nếu bạn thấy cách làm này khả thi thì tôi tin ìà bạn đủ khôn 
ngoan để kiếm tiền hiệu quả. Trong đầu tư, cách an toàn nhất vẫn là chia đểu 
danh mục đẩu tư ra làm nhiều phân khúc đề tránh bỏ tất cả trứng vào một giỏ. 



3 năm trước, tôi mua mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm chừng 20 
km, giá bây giờ được khoảng 110% so vôi số tiền tôi bỏ ra trước đây, tính ra vàng 
chỉ còn 75%. Theo ông, tôi nên tiếp tục đợi giá đất tốt hơn hay bán luôn mảnh 
đất trong giai đoạn này? (Võ Minh Khoa) 

TS. Alan Phan: Như đã nói ở trên, giá bất động sản tùy thuộc rất nhiều vào 
những yếu tố địa phương. Tôi không biết rõ về thị trường Hà Nội nhưng có 
rất nhiểu bài báo nói giá đất đã xuống dưới 30% trong vài năm qua. Như 
vậy, cỏ thể bạn may mắn khi mua rẻ hoặc mua được một địa điểm lý tưởng. 
Chúc bạn may mắn! 

Õng đảnh giá như thế nào nếu đẩu tư vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại 
Việt Nam năm 2014 này? (Nguyền Việt Tuấn, 34 tuổi, Long Biên - Hà Nội) 

TS. Alan Phan: Theo tôi biết, số lượng du khách nội địa tăng ỉến khá tốt và 
càng ngày càng nhiếu du khách Trung Quốc. Nếu đây là những khách hàng 
tiếm năng, bạn phải tìm một mô hình thích hợp. Tôi nghĩ về ỉâu dài ngành 
nghỉ dưỡng ở Việt Nam có thể phát triển tốt. 


Tối ở Nam Định và đang tích cóp được khoảng 20 lượng vàng và 300 triệu đổng. 
Tôi định sẽ mua một cân hộ chung cư nhỏ â Hà Nội để dành cho con trai đang 
sau này làm việc ở thủ đô. Theo ông, vói hơn một tỷ đồng tôi có nên mua nhà 
ngay hay chò’ giá bất động sản xuống nữa? (Trẩn Tuyết Nhung, Nam Định) 
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TS. Aỉan Phan: Tôi không rõ lắm vẽ phân khúc của các bất động sản giá 
khoảng I tỷ đổng ở Hà Nội. Nếu bạn. kiếm được một địa điểm tốt với giá hời 
có lẽ mưa cho con là một việc làm hợp.lý. Tuy nhiên, bạn phải biết rõ ý định vể 
tương lai nghẽ nghiệp của con. 


Tôi dự định mua một căn nhà dùng cho cả mục đích ở và kinh doanh. Tuy nhiên 
khu đó cư đán không đông đức. Vậy tôi có nên liều lĩnh mua chỗ đó kinh doanh 
hay không? (Nguyễn Thị Bích Trâm) 

TS. Alan Phan: Bạn phải biết xác định mục tiếu nào quan trọng hơn: ở hay 
kinh doanh. Nếu kinh doanh ỉà điểu quan trọng, phải tìm một khu phổ có số 
lượng dân thích hợp vởi khách hàng, mục tiêu. Còn nếu ở, bạn nên tìm một 
môi trường thích hợp với gia đình. 



Thưa Tiến sĩ Alan Phan, ngoài kềnh gửi tiết kiệm, vàng , đô ỉa, bất động sản, 
chứng khoán, có kênh nào, ngành nghề nào, để đầu . tư kinh doanh có lãi với 
số vốn 500 triệu đổng? Xin ông tư vấn. (Nguyễn Vãn Trí) 

TS. Alan Phan: Tôi xin trả lời là kinh doanh khác đẩu tư. Đấu tư là khi đã có 
tiểu và muốn có ìời. Còn kinh doanh là một dự án phức tạp, liên quan đến kỹ 
năng, kinh nghiệm, số vốn, may mắn và thời điểm của doanh nhân. 

Khi tôi không biết những yếu tố cá nhân nói trên của doanh nhân thì khó có 
thể trả lời chính xác. Nhưng nếu chi có 500 triệu đổng thì sự hạn chế vẽ số vốn 
bắt buộc bạn phải tìm những mô hình và tẩm cỡ thích hợp. 


Tôi hiện đã có gia đình và có một cháu trai được 16 tháng. Thu nhập hiện giờ 
của tôi chỉ đủ sống. Tôi thấy hình thức kinh doanh theo mạng (đa cấp) đang 
phổ biến và phù hợp vôi thu nhập. Vậy xin Tiến sĩ cho tôi lời khuyên về kênh 
đầu tư này. (Cao Cường) 

TS. Alan Phan: Tồi không có nhiêu kinh nghiệm hay hiểu biết vể lối kinh 
doanh đa cấp. Nhưng theo tôi biết, nhiều người đã kiếm lời rất nhanh từ kênh 
này và ngược lại cũng có nhiêu người bị lừa gạt trắng tay. Đo vậy, tôi khuyên 
bạn, muốn làm gì thì cũng cần kinh nghiệm và nghiên cứu thật kỹ lưỡng và 
bài bản. 
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Gần đây ở Việt Nam có nở rộ một kênh đẩu tư mồi, đó là giao dịch Forex qua 
phấn mềm với các sàn nước ngoài. Xin ông chia sẻ thềm về thực trạng kênh đầu 
tư này? (Trần Anh Sơn, 28 tuổi, Hoàng Đạo Thúy, Hà. Nội) 

TS. Alan Phan: Đấu tư vào Porex đòi hôi một chuyên môn kỹ thuật khá phức 
tạp cũng như khả nâng phân tích. Những người đoán trúng hướng đi của 
Forex có thể kiếm cả triệu đô la mỗi năm nhưng số lượng người mất tiển 
cũng rất cao tại thị trường này. Bạn nên nhớ câu khuyên nhủ của BuSett 
“Đừng đụng vào những gì mình không biết”. 

Chào Tiến sĩ Aỉan Phan. Ông có quan tâm tới tiền điện tử mà cụ thể là Bitcoin 
không? Quan điểm của ông vê tiên điện tử này như thế nào? Liệu đây có phải là 
một xu thế mối hay chỉ ỉà một trò lừa gạt? Xin cảm ơn ông! (Tùng Lê, Hà Nội) 
TS. Alaa Phan: Theo quan điểm của tôi thì đây là một trò chơi mạo hiểm 
nhưng cũng khá sáng tạo trong ngành tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, tôi khồng 
đụng đến, đơn giản vì tôi không hiểu rõ về cách điểu hành cũng như tổ chức 
đằng sau Bitcoin. 

Tôi có khoảng 1 tỷ đồng tiền nhàn rỗi nhưng chỉ trong 15-30 ngày. Tiến sĩ 
có thể tư vấn giúp tôi cách kiếm tiến được không (ngoại trừ gửi ngân hàng)? 
(Nguyễn Chí Thành, 243 đường Bưởi Hà Nội) 

TS. Aỉan Phan: 15-30 ngày ỉầ thòi hạn quá ngắn để làm bất cứ điếu gì, 
ngoại trừ các loại hình kinh doanh bất hợp pháp. 

ồng nghĩ thất bại nào của ông đáng nhô nhất? Và ông đã làm gi đề đứng dậy sau 
khỉ thất bai? (Lê Luyện) 

TS. Aian Phan: Khi thất bại, học bài học và phân tích ỉý do. Sau đó, quên ngay 
kinh nghiệm. Thương trường còn nhiều trận đấu, đừng khổ tâm và suy nghĩ 
quá lâu vi tương lai không phải là quá khứ. Với tư duy này, tôi không nhớ 
nhiều, về thất bại để xếp hạng. Cuối cùng, khi phải chuẩn bị cho trận đánh mới, 
sự bận rộn với việc lên kế hoạch và hên hệ với “network” để triển khai dự án, 
sẽ làm bạn phải đứng dậy ngay. Hành động là giải pháp tối ưu. 


Kết thúc buổi trò chuyện, Tiến sĩ Aỉan Phan gửi lời trân trọng tới sự ìưu 
tầm của độc giả VnExpress, đống thời hy vọng góp được phần nào cho những 
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kiến thức cắn bản về đầu tư và kinh doanh. “Tôi cảm ơn VnExpress cũng như 
bạn đọc hôm nay vẽ khoảng thời gian hữu ích này. Chúc các bạn hoàn toàn 
may mắn ”, ông nói. 
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B cả 2 TỶ ĐồlMGs OẦU rư VÀO QÂLi '? 55 

Trong chuoi họi thao ve đữii tii cho 2011 và những năm khó khăn sắp đến , câu 
hỏi tôi nhận nhiêu nhất từ khản thính giả Việt Nam ỉà “tôi đang có khoảng từ 1 
ũên 5 tỷ đống tiên tiết kiệm, Tôi phải đẩu tu vào đâu cho an toàn và hiệu quả?” 

- _ âu trả ỉời của tỏi vẫn ỉà những giải pháp bển vững sau 42 năm quan sát 
VBIỖP kinh tế thế giới. Thực ra, đây là những nguyên tắc căn bản cho sự đẩu 
tư dai hạn, danh cho mọt thann phân tương đối khá giả của xã hôi và nó ủng 
dụng vào những thời điểm cực thịnh của kinh tế toàn cẩu cũng như những ỉúc 
bong bong tài sản thi nhau vỡ. Nhiều người tham dự hội thảo đã thất vọng vì 
tôi không đưa ra một công thức nào kỳ diệu để giúp họ chụp giật cơ hội trong 
suy thoai; hay ổe họ biet thêm một kênh đầu cơ” hay hơn. Họ ỉuôn có quan 
niệm là đầu tư thì phải biết “đi tắt đón đầu” hay “mượn đầu heo nấu cháo”. 

1 i no'c het, toi muon khăng định ỉại sự khác biệt giữa đầu tư và kiếm tiến. 
Nếu đầu tư cẩn một tỷ ỉệ hoàn trái tốt (ROI - return on investment) dựa trên 
mức rủi ro mà nhà đầu tư đã chấp nhận sẵn; thì việc kiếm tiền lại tùy thuộc 
vao nhieu yeu to chu quan và địa phương, đôi khi không liên quan gi đến 
đẫư tư. Một khế ước cung cấp lớn với một công ty đa quốc, một bắt tay với 
một quan chức dưới gầm bàn, một tin tức nội gián chính xác của đội lái tàu 
cnưng khoan, mọt yiẹc ỉàm với so lương hậu hĩnh... là một ngàn ỉẻ một những 
chuyện kiếm tiến. Và theo nhiều nhà tỷ phú thế giới, tiền kiếm được nhiều 
và khả quan nhất ỉà vào thời điểm cực thịnh cùa bong bóng hay vào những 
ỉúc đại suy thoái của nền kinh tế. Người Tàu vẫn thường ca tụng “nguy cơ” 
trong nguy hiểm mới thấy rõ cơ hội. 

Trơ lại van đe Gau tu': đây là một quy trình để bảo vệ tài sản của mình và hy 
vọng một lợi nhuận khả quan có thể được tìm thấy qua những quyết định đẩu 
tư dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro. Mức lợi hoàn trái (ROI) luôn có tỷ lệ 
thuận với các điều kiện rủi ro. 

Một tài sản mà chúng ta không thể mất được khi còn sống là tài sản 
tn tuẹ. Toi đa noi nhiêu vê Zuckerberg và ý tưởng Facebook của anh 
sinh viên 26 tuổi này. Chỉ với 1.000 đồ la và 4 năm khai thác, anh đã biến ý 
tưởng mình thành 60 tỷ đô la. Dù không mấy người có những đột phá hay 
may mắn như Zuckerberg, nhưng một thống kê năm 2006 của Bộ Lao Động 
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Mỹ cho thấy thu nhập trung bình của một người tốt nghiệp Tiến sĩ là 89.600 
đô la và Cao Học là 62.300 đó la. Trong khi đó, thu nhập trung binh cửa một 
Cử Nhân là 52.200 đô la và một bằng Trung Học ỉà 32.200 đô ỉa. Nếu tôi là 
chủ một gia đình trung lưu, có dư chút tiến mặt trong thời điểm hiện tại ở 
Việt Nam, tôi sẻ theo thứ tự ưu tiên kể sau để đầu tư sỗ tiền tiết kiệm này vào 
các lĩnh vực: 




vì khoản đẩu tư vào giáo dục sẽ đem lại cho bạn, 
gia đình bạn, hay những người thán yêu một hoàn trái khoảng 67% mỗi năm, 
liên tục trong vài chục năm khi bạn có tài sản này. Không một kênh đầu tư có 
thể qua mặt con số ROI này trong bất cứ tình trạng kinh tế nào. 

Tại Việt Nam, vì kinh tế còn dựa vào nông nghiệp và sản xuất gia công, 
thay vì vào dịch vụ và công nghệ cao, nên ROI có thể ít hơn. Nhưng đây là 
hướng đi bắt buộc của mọi nền kinh tế trong các thập kỷ tới. Ngay cả nh ữn g 
khóa học bổ túc kéo dài chỉ vài ba 'tuần cũng đem lại những kết quả rất 


khả quan cho tài chính Cjũng như công việc, nhờ có thêm kỹ năng quản ỉý và 
chuyên nghiệp chuyên sầu hơn. 


Ma : Theo cuốn sách nổi danh “Triệu phú nhà kể 


bên” (“The miỉlionaỉre next door”) của hai Giáo sư Stanley và Danko, có đến 
74% các nhà triệu phú ở Mỹ thành công nhờ tài sản kiếm được từ công ty riêng 
của cá nhân; nhiều hơn tất cả mọi loại tài sản khác như địa ốc, chứng khoán 
hay tiền thừa kế từ gia đình. 

Đẩu tư vào công ty của mình để tăng cường nội lực: như gia tăng chất lượng 


sản phẩm, tìm kiếm công nghệ hiện đại, xây đựng thương hiệu lâu dài, tạo 
khách hàng trung thành, đào tạo đội ngũ nhân viên, thuê quản ỉý bài bản. .. là 
một đấu tư khôn ngoan nhất trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Vì khi hoạt động 
chậm lại, bạn sẽ có thì giờ để tái cấu trúc tổ chửc và nhất là tài chính, để có một 
dòng tiền vững bền hơn trong tương lai, vê' doanh thu cũng như lợi nhuận. 


Một căn nhà là một tài sản dài lâu cho nhiều thế 
hệ trong gia đinh và là một đẩu tư cẩn thiết để chống đõ những trắc trở, khó 
khăn có thể xảy đến trong tương ki. 

Một căn nhà cho gia đình khác hẳn với một đẩu tư về địa ốc. Căn nhà phải 
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phù hợp với ý thích chủ quan của nhiều thành viên trong gia đình, và mục tiêu 
là để tạo dựng một môi trường để chúng ta an cư lạc nghiệp. Vì đây không phải 
là một đầu tư thuẫn túy, các yếu tố về'thiên nhiên, tập quán, ván hóa, về định 
hướng phát triển của cá nhân và gia đình, sự thuận tiện cho sinh hoạt hàng 
ngày... có thể có tẩm quan trọng hơn. 

Tuy vậy, với một đẩu tư cho căn nhà gia đình, mức độ hoàn trái vài chục năm 
vẫn còn cao hơn những đẩu tư ngắn hạn về địa ốc. Một nhận xét khác của tôi ỉà 
đáu tư dù là để kiếm thu nhập cổ định hay đẩu cơ thứ cấp (Aipping) về địa ổc 
lúc này tại Việt Nam là một điều rất khó khăn, không nên liên quan vào, nếu 
không có một ỉợi thế cạnh tranh nào đặc biệt. 


m 


ÌMÌ3aKM3jMllMEĨISl : Đây không thực sự là một kênh đầu tư, 
nhưng đây là một chiến lược phòng thủ hay nhất cho để bảo vệ tài sản lâu dài. 
Trong nhiểu cuộc hội thảo, tôi đã so sánh vàng với đổng đô la Mỹ được coi như 
là một bản vị bển vững nhất trong 40 năm vùa qua. 

Trước 1971, chính phủ Mỹ cam kết ỉà nếu bạn có 3.5 đô la, chính phủ sẽ bán 
cho bạn 1 lượng vàng. Sau khi Nixon hủy bỏ điều lệ này, đống đô la đã bị suy 
thoái toàn diện. Không những bạn phải mất hơn 1.400 đô la để mua một lượng 
vàng vào 2010, bạn chỉ cần 160 lượng là mua được một căn nhà trung b ình 
(giá 230.000 đô la) thay vì 400 lượng như vào năm 1971 (giá 14.000 đô la). 

Nếu so sánh với các bản vị khác hơn ƯS ảoỉỉar như với tiển Franc của 
Pháp (ngày trước Euro), Peso của Mexico và Argentina, hay HK doỉỉar cùa 
Hổng Kông, số vàng lưu giữ được suốt 40 năm qua đã tương đương với những 


giá trị cao ngất trời khi so với các tài sản khác. Các loại kim loại khác như bạc, 
pỉatinum... thường giữ giá trị song song với vàng; nhưng việc mua bán hơi 
phức tạp hơn. 




m 


Tôi không hiểu vể luật lệ 
hay cách thức để mua bán tại Việt Nam của các hợp đổng nguyên liệu 
(commodity contracts, options, đelivery...) nhưng đây củng ỉà một kênh 
đẩu tư có nhiều tính thanh khoản đề giải ngân hay thoái vốn; và thường rất 
độc lập vói những “thủ thuật làm giá” hay “ảnh hưởng của quản lý” như các 
cổ phiếu của SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ). Dĩ nhiên, những nhà kinh tế 
và chuyên gia hàng đầu có thể có nhiễu lợi thế vê' thông tin và phân tích; 
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nhưng nếu các bạn có những kinh nghiệm mua bán thực tế như giao dịch mua 
bán về những nguyên ỉiệu này trong nhiều năm, bạn có thể suy đoán vững 
vàng còn hơn các doanh gia. 

Một anh bạn tôi ở Panama, chuyên trổng và mua bán ca cao (cocoa) suốt 
45 năm trong nghề, giờ kiếm tiền rất thanh nhàn với việc mua bán các 
hợp đổng ca cao mỗi tuần nhò' kinh nghiệm. 


06 . CỐ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY BA auôc GIÁ: 


Kinh tế toàn cầu có thể chậm 


lại trong thập niên tới, nhưng sự tăng trưởng dân sổ trung lưu ở nhiều nước 
mở mang sẽ tiếp tục gia tăng thị phần của các công ty đa quốc có thương hiệu 
tốt, bển vững và dòng sản phẩm đa dạng toàn cầu. Tôi muốn nói đến những 
công ty như P&G, Unilever, CocaCoỉa, McDonaId’s, pfìzer, Visa, Nestle, Sony, 
Honda... Các công ty này có thể có vài năm hoạt động yếu kém, nhưng nhìn 
ở thời điểm 10 năm, chiều hưống đi lên của các cổ phiếu gần như chắc chắn. 


07. BẢN VỊ CỦA CÁC QUỐC GiA MAY MẮN 


|: Tôi đọc ở một thống kê đâ lâu cho 
biết là 97% các chính phủ trên toàn cẩu luôn bội chi ngàn sách và để bù vào 
sự thiếu hụt, họ vay mượn tối đa vả in thêm tiền bừa bãi. Ngay cả chính phủ 
bị nhìểu kiểm soát như Mỹ cũng nằm trong danh sách bê bổi này. Do đó, dù 
đẩu tư vào bản vị nào, 97% là bạn sẽ mất tiền vi bản vị mất giá (yếu tố chính 
của lạm phát). 

Tuy nhiên, có một vài bản vị cửa các quốc gia tôi gọi ìà may mắn như ữc 
(Ausíralia) có một lượng khoáng sản dổi dào trên mỗi đầu dân cao nhất thế 
giới. So với các bản vị khác, đổng đô la Australia sẻ giữ vững giá trị dù chính 
phủ ức cũng không tốt lành gì trong việc tiêu tiền của 
dân. Các quốc gia may mắn khác ỉà Canada, Brunei, 

Saudi Arabia, Kuwait... 

Bàn vị; https://vi.wikipeclia.org/wikj/B%E1%BA%ABn.v%E1%BB%8B_ 
tí%El%BB%81n.t%El%BB%87 



08- TRÁI PHỈẾU CỦA GÁC CHÍNH PHÙ BỀN VỮNG 


Sau cùng tôi không thích 


kênh đầu tư này nhưng phải bao gồm cho những cá nhân thích biết rõ mức 
hòan trái trước khi đẩu tư. Tôi nghĩ có những chính phủ rất biết trách nhiệm 
và không tiêu tiền bừa bãi. Khi họ phát hành trái phiếu, họ cân nhắc rất cẩn 
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thận vế khả năng trả nợ và tương lai hến vững của nền kinh tế quốc gia họ sẽ 
giảm thiểu mọi rủi ro. TÔI nghĩ đến trái phiếu của Đức, Thụy Sĩ, Hồng Kông, 
Singapore,... những sản phẩm này có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. 

Như tôi đả nói, mức hoàn trái của đầu tư tùy thuộc rất nhiều vào tỷ số rủi 
ro. Khi biết rõ mức độ rủi ro mà mình có thể chấp nhận được, thì kênh đáu tư 
và thời hạn đầu tư sẽ ỉà một bài toán khá đơn giản. Có vài nguyên tắc cẩn nhớ: 

1. Bạn có thể có một cảm nhận tốt hơn các chuyên gia íài chính về những 
vấn đề địa phương, cá nhân, đặc thù... và nhất ỉà khi liên quan đến íiển của 
minh. Nên nhớ ỉà các quỹ đầu tư luôn luôn đánh bạc với OPM (other peopỉes 
money - tiền người khác) nên những quyết định của họ thường mang lợi đến 
cá nhân hay sự nghiệp của họ nhiều hơn của bạn 

2. Nếu mình, đâ phân tích kỹ lưỡng và tin tưởng vào chiến thuật đầu tư 
ỉựa chọn của mình nên kiên írì chờ đợi vì tình hình hay biến đổi bất chợt 
và mọi thay đồi nhanh chóng trong giao dịch sẽ chỉ làm tối ỉoạn mục tiêu 
và phán đoán. Quên đi những tình trạng vĩ mô hiện thời, mọi thứ đểu thay 
đổi trước khi mình nhận thức được thực tại. Khi nghĩ đến đầu tư, đừng 
suy nghĩ ngắn hạn. 

3. Đừng đẩu tư dàn trải, hay chăm chú đến một, hai lĩnh vực mà nùnh thông 
suốt. Đừng liên quan đến những mô hình kinh doanh mà mình không rõ ràng. 
Khi tất cả mọi người nhảy vào một lĩnh vực đầu tư, thì đó là lúc mình nên rút 
lui để tránh tổn thất; ngoại trừ đây ỉà một chiến thuật mình đã hoạch định và 
chắc chắn. 

Đây có thể là một bài viết hữu ích cho số vốn bạn đang tiết kiệm. Chúng 
ta luôn luôn tìm kiếm những công thức đẩu tư thần kỳ (cũng như hay mơ 
mộng vẽ những chuyện tình lãng mạn cháy bỏng); nhưng một người vợ hiển 
đảm đang hay một người chồng đàng hoàng có trách nhiệm, là điểu tốt nhất 
cho cuộc sống hàng ngày hiện nay. Hãy nhìn vào thực tạt lo cho tương lai tài 
chính của mình và gia đình, đừng để mất ĩiển vi những hoang tưởng nhất thời. 


I 3ÀNR TẶNG DOANH N<kAk V!=T thổ “AN ?CÁN- CẰv 


3^0 GOC XKỈN AUAN 



PHẦN s I Sự NGHIỆP cà NHÂN 


ẢNH HOỞỈMS CỦA TỶ" SIÁ TRÊN 

BẤT độns SẲNị vàng và chúng khoán 



Gẵn đây, hai yếu íố đã tạo những biến động ảnh hưởng mọi vận hành của nền 
kinh tế toàn cầu: đó ỉà giá dầu khí và giá đổng đô la Mỹ. Cổ nhiều ỉý do tác 
động, ít hoặc nhiểu, trực tiếp hay gián tiếp; nhưng phẩn lớn các chuyên gia 
kinh tế độc lập đều đổng ý vê' các nguyên nhân chính: 

1. Về sự sụt giảm của giá đẩu khỉ: Do việc tiếp tục tăng lượng sản xuất của 
Ả Rập để đánh phá kinh tế Iran và các nước Shiite; giá và lượng sản xuất của 
shale oiỉ tại Mỹ; địa chính trị giữa Âu Mỹ và Nga; nhu cầu thế giới sụt giảm; 
đổng đô ỉa lên giá... 

2. Về việc tảng giá cửa-đổng đô la Mỹ: Do ngân hàng trung ương Liên Âu 
(EU) bắt đẩu chính sách QE kích cầu; kinh: tế Mỹ hồi phục tốt hơn các khối 
quốc gia vùng miền (châu Âu, Nhật và Trung Quốc); thông báo về dự định 
tăng ỉãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (US)..... 


ÍÔNGi CHÍNH ĩO HAíYẼOTỐ 


- Những quốc gia sản xuất và ngành nghể liên quan đến đầu khí đã bị thiệt 
hại nặng (như Nga, Iran, Venezuela, Saudi Arabia...) cũng như lợi nhuận của 
các công ty oiỉfracking\ máy móc, dịch vụ cho kỹ nghệ về dầu khí. 

maanNBBS 

t-ỉ 01đ íracking lầ một hỉnh thức khai thốc dắu khí từ.đâ phiến, bâng cách bom cắc chát lỗng khắc nhau vào cắc 
vết nứt của đá sâu đưỂri lòng đất đề dáu khí và khí đốt thoát ra đi vầo ống khoan đáu. Hinh thức khai thác nèy 
tác động đén mối trường gãy hiện tượng dộng đất ngèy cẳng tăng. 

Chiết xuít.dá phìẽn 

- Người tiêu dùng và 
những quốc gia phải nhập 
kháu dầu khí như châu Âu, 

Nhật Bản và Trung Quốc sẽ 
có thêm khoản thu nhập mà 
không bị lạm phát xói mòn, 
vi mức phát triển kinh tế vẫn 
chậm chạp khắp thế giởL 

- Phần lớn ngành nông 
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nghiệp sẽ hưởng lợi vì chi phí sản xuất tùy thuộc nhiều vào giá phân bón, giá 
nhiên liệu và vận chuyển. 

- Việc đổng đô ỉa Mỹ tăng giá coi như sẽ ảnh hưởng đến cấn cân thương mại 
của mọi nền kinh tế, tích cực hay tiêu cực, tùy vào lượng xuất nhập khẩu. 

- Vi ỉà tiền tệ dùng cho phẫn lớn dịch vụ tài chính, các khoản nợ bằng đô la 
Mỹ sẽ tạo thêm phí trả nợ nhẫt là vói các nển kinh tế mới nổi như Indonesia, 
Braziỉ, Nam Phi... Nguy hiểm hơn, các cá cược về tiền tệ trên thị trường F/X 
(Tnị trường trao đổi ngoại tệ (Forex) giữa các ngoại tệ mạnh như đô la, RMB, 
Euros, Bảng Anh,... - tổng cộng khoảng 12 ngàn tỷ đô la hàng ngày) có thể bị 
nổ tung, tạo một khủng hoảng tài chính mới. 

- Với Mỹ, việc tăng giá đô la Mỹ cũng đổng nghía với sự giảm khả năng cạnh 
tranh của hàng xuất khẩu, tạo thua hụt cho doanh nghiệp Mỹ. Chứng khoán 
Mỹ liên tiếp tụt điểm vì lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng. Đây cũng là lý do cơ quan 
F£Đ phải ngưng tạm chương trình tăng lãi suất tháng vừa rổi vì sọ’ tạo giá đô 
la Mỹ quá cao. 

Tất cả những tác động trên đểu có cơ hộí tạo sóng tương tự cho nển kinh tế 
Việt Nam nhưng điếu khác biệt là Việt Nam vẫn còn điểu hành một hệ thống 
nửa nạc nửa mỡ, chưa hoàn chỉnh. Đo đó, chúng ta phải phân tích ảnh hưởng 
của chúng trên từng góc cạnh và ngành nghề độc đáo của Việt Nam. 

Trước hết, phải hiểu rõ cốt lõi của loại kinh tế chỉ huy mà chúng ta đã học 
tập từ Trung Quốc. 


3 ĐIỀU THÁCH THỨC TRONETHẬP'WỊjPj 


1 - Sự phình to của bộ máy công quyền, khiến cho ngân sách có thể tiếp tục 
gia tăng và gánh nặng này phải được cân đối bằng thuế và nợ. 

2 - Quyển lực các cấp lãnh đạo đến từ những đặc quyển đặc ỉợi cấp phát cho 
các doanh nghiệp nhà nước và công ty sân sau. Do đó, các cố gắng cổ phẩn hóa 
hay tư nhân hóa chỉ là phấn nồi để đáp ứng các đòi hỏi “kinh tế thị trường” 
trong khi đa phẩn các sở hữu thật vẫn không đổi chủ. 

3 - Những hạ táng cẩn để xây dựng một nền kinh tế hiện đại khó có thể 
hoàn tất w 

° Những dự báo này của tác giả có thể đã cũ, không ẳúng hoàn toàn với 
thực tế ổaag diễn ra tại Việt Nam bắt đầu từ thòi điểm 2016 (BT) 
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L Sau những thất bại và trì trệ gần đây với các đẩu cơ vào bất động sản, 
chứng khoán và thi công cho chính phủ, các đại gia Việt bắt đẩu đổ tiến vào 
ngành sản xuất và nông nghiệp (khá nhiêu tiền đi qua kênh kiểu-hối-quay- 
đầu và FĐI). Đầy có thể coi như là những “đánh cược” dài hạn do sự tin tưởng 
vào tiến bộ của nền kinh tế. (Cũng có thể những quyền lực phía sau đang ép 
buộc các đại gia lớn về việc đẩu tư này để cứu vãn dòng tiền, nhưng phỏng 
đoán này không có bằng chứng). 

2. Một tầng ìớp trung lưu đang hình thành với thu nhập ổn định nhờ những 
cải tiến vê công nghệ, giáo dục toàn cầu và sự du nhập của các doanh nghiệp 
nước ngoài. Nếu số lượng của tầng lớp này đạt hơn 25% dân số, những đột phá 
vể cơ chế và cân bằng quyền lực có thể xảy ra. Tuy nhiên, khó có thể nghĩ là 
quy trình này sẽ hoàn tất trước 2030. 

3. So với các quốc gia đối thủ, Việt Nam vẫn là một lựa chọn tốt của nhà đầu 
tư FDI. Nhân công nhiều và rẻ, ưu đãi từ chính phủ cao, chính sách thuế và môi 
trường dễ thao túng, thị trường nội địa trẻ và nhiều hứa hẹn, cơ hội từ các FTA 
(free írađe agreements) tốt... là những nguyên nhân hấp dẫn dòng tiển FDI. 

Phải ghi nhở thêm là nhìn từ lăng kính cao, qua những gam mầu sáng tối 
vừa kể, đời sống của đại đa số người dân vẫn phải chịu “sống với lũ” có tên ỉà ô 
nhiễm môi trường, giao thông ùn tắc, y tế bất cập, giáo dục xuống cấp... 


NHỮNG TẤC DỘNG ĐẶC BIỆT ĐỀN CÁC KÊNH ĐẤU ĩú TẠI VIỆT NAM 


Trong ngắn hạn (hai năm tới) nên lưu ý đến quyết định vể tỷ giá của Ngân 
Hàng Nhà Nước. Hoặc giữ biên độ 2% mỗi năm, hoặc cho Việt Nam đổng tăng 
giảm theo giá trị thực tế sẽ ảnh hưởng nhiểu đến dòng tiến FDĨ, lượng xuất 
siêu hay nhập siêu, giá trị tài sản, mức độ lạm phát so với tăng trưởng của thu 
nhập.... Chẳng hạn khi FĐĨ và lạm phát tăng vi tỷ giá us đô ỉa cao, giá trị bất 
động sản sẽ bắt kịp với giá trị thực và cục máu đông nợ xấu có thể diễn biến 
tốt đẹp hơn. Xuất khẩu, đu lịch... cũng gia tăng đem nhiều co' hội vế việc ỉàm 
và khởi nghiệp. 

Về dài hạn, những hiệp định về mậu dịch tự do (FTA) sẽ ảnh hưởng tốt đến 
dòng tìêrì FĐI; nhưng cũng đem lại nhiều cạnh tranh từ các đối thủ nước 
ngoài. Nhưng đây có thể là một cơ hội tốt cho doanh nghiệp nội học hỏi và 
cải tiến. 
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Tóm lại, các yếu tố vĩ mô toàn cẩu có thể ảnh hưởng đến những tài sản và 
đẩu tư lớn; nhưng với đa số doanh, nghiệp nhỏ vừa hay các nhân viên không 
nằm trong bộ phận quản lý, cuộc sống dù chật vật nhưng cũng sê trôi qua 
như chiếc lá giữa dòng nước lũ. Quay đi quay lại, rồi 40 năm nữa sẽ theo sau, 
Không ai có thể từ chối khả năng thay đổi của từng cá nhân chúng ta, vẫn còn 
trước mặt rất nhiều giải pháp sáng tạo, đặc thù... để xứng đáng vui hưởng 
những ân phúc mà Định Mệnh đã dành sẵn. 


CM giãi: 

- Sài viết là một dự đoán hoàn toằn do phân tích chủ quan. 

Tác giã xin minh xác !ằ minh đã sai về nhiéu dự ổoấn trong quá khâ; 

- Bằi Viết ngắn gộn theo ÍỂỈ busíness memo dành cho nội bộ BCA; không pha trộn mằu mè triết thuyết hẳn íâm. 
Ban nầo õọc mằ vãn khống Kiểu thì nên bó ngay sự nghiệp đáu tư nghiệp dư đưa tiễn cho vợ hay ban gấĩ tíèu 
xằỉ có iẽ iầ giai phắp tốt nhất 
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TỪ “Sự KIÊM ALAI\i PHAi !s : 
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KHI CÁ NHÂN ĐOI SV 1 ẠT MHÕIVS LỌI ÍCH 


Góc nhìn của VnEconomỵ về vai trò của kkông gian tranh luận phù hợp nhân 
“sự kiện Alan Phan’... Sự quan tâm và đổng cảm của số đông đối vói Aỉan Phan 
vào thời điểm này không hẳn chỉ vì tò mò. 

G iới thiệu vể mình trên websìte cá nhân trước cả khí xảy ra cuộc tranh 
ỉuận với Câu ỉạc bộ Bất động sản Hà Nội, TS. Alan Phan tự nhận mình 
ỉà một người “từng thất bại”. Điều này, một lân nữa được ông xác nhận trong 
thư gửi Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội mới đây, rằng ông và các đối tác đã 
từng “ trắng tay trả lại mọi vốn và lời trong dự án lờn ỞArừona vào năm 1982”. 

Thời điểm đó, ít người tin chỉ 5 năm sau, năm 1987, ông là Việt kiều đầu tiên 
đưa công ty Hartcourt của mình niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, để rồi có 
thời điểm công ty này đật giá trị thị trường 700 triệu đô ỉa. Những trải nghiệm 
“lên xuống” đó có lẽ là quá đủ để những ý kiến mà vị doanh nhân này đưa ra 
xứng đáng được xem như ỉà “ý kiến chuyên gia”, nếu so sánh với hàng chục 
vị chuyên gia khác vẫn đang phát biểu về kinh doanh trên báo chí mỗi ngày, 
dẫu chưa một phút làm kinh doanh thực sự. 

Không ai có thể cảm nhận 'được một cách sâu sắc những thành bại trong 
kinh doanh như chính các doanh nhân đã trần thân chịu đựng và thụ hưởng 
những điểu đó. 


CÕNG KÍCH CÁ NHÃN 


Sự quan tâm và đổng cảm của số đông đối với Alan Phan vào thời điểm này, 
theo ghi nhận của VnEconomy, không hẳn chỉ vì tò mò. Khẳng định không có 
lợi ích liên quan, phát biểu mà ồng đưa ra nhằm thẳng vào một nhóm lợi ích 
cụ thể trong nền kinh tế là các doanh nghiệp bất động sản, hiện vẫn đang tích 
cực vận động cho các gói cứu trợ của chính phủ mà, phấn nào đỏ, mọi việc 
đang thuận chiểu! 

Đáng tiếc, từ phát biểu của Ấlan Phan, những ai kỳ vọng vào một cuộc tranh 
luận mở để từ đó, các cơ quan chức năng có thể đưa ra những quyết sách phù 
hợp nhất cho thị trường hiện nay, sẽ cảm thấy thất vọng. Câu lạc bộ Bất động 
sản Hà Nội, cho dù không đại diện cho cộng đổng doanh nghiệp bất động sản 
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Việt Nam, đã lén tiếng một cách khống theo lối tranh luận thông thường. 

15 câu hỏi mà câu lạc bộ này gửi đi ghi rõ là để “chất vấn” trong khi tính 
chính danh của bảng câu hỏi cũng đáng bị nghi ngờ: danh mục cập nhật 
của câu lạc bộ đăng trên vvebsite mới chỉ có chưa đây 200 thành viên cá thể 
nhân và pháp nhân, thay vì “1.000 thành viên” như đã giới thiệu. Người tình 
ỷ củng sẽ nhận ra rằng, danh mục thành viên của câu lạc bộ này không có 
nhiều đại gia đã và đang làm mưa làm gió trên thị trường mấy năm qua. 
Không chỉ vậy, chính nội dung các câu hỏi mới đáng quan tâm nhất: thay 
vi tạo ra không khí phản biện và tranh luận, nhiều cầu hỏi đã vượt quá 
khuôn khổ của vấn để, 

Sẽ tốt biết bao nếu câu lạc bộ cử ra một vài chuyên gia, trên tinh thần thiện 
chí, cùng tranh luận mô' với Alan Phan, dưới sự chứng kiến của truyền thông, 
vể vấn đế cứu hay không cứu thị trường, thay vì những câu hỏi đại loại như, 
“ông đã có nhiêu nghiên cứu với thị trường Việt Nam hay chưa?” Hay “kinh 
nghiệm thực tế của ông với thị trường bất động sàn Việt Nam là gì?”,. 

Thái độ khá “căng thẳng” của phía Câu ỉạc bộ Bất động sản Hà Nội và 
những người ủng hộ còn thể hiện ờ những bài báo công kích chính... cá nh ản 
Aỉan Phan, nêu lại những thất bại trước đây của vị chuyên gia này. Nếu chứng 
minh được sự cẩn thiết, thông qua những con số và ỉập luận thuyết phục, vế 
việc cần có các chính sách giải cứu thị trường, vì sao Câu lạc bộ Bất động sản 
Hà Nội không làm điều đó qua những bài tham luận, kiến nghị của mình ? 

Thực tiễn tại các quốc gia phát triển cho thấy tranh luận là điều cẩn thiết 
để kiến tạo một xã hội văn minh. Tuy nhiên, điểu cần tránh nhất trong 
tranh luận chính là sự ngụy biện trong các lập luận. Gẩn đây, một bài viết về 
“Văn hóa tranh luận và vấn để ngụy biện” đã nêu lên 50 hình thức khác nhau 
vl ngụy biện, trong đó “hình thức thứ nhất” chính là “công kích cá nhằn” 
(ađ hominem). 

“Đây là một loại ngụy biện phổ biến nhất, nguy hiểm nhất, và có “công hiệu” 
nhắt, vì nó tân công vào cá nhân của người tranh luận và tìm cách trốn tránh 
luận điểm của cá nhân đó. Hỉnh thức ngụy biện này thường xuất hiện dưới dạng: 
ông A phát biểu về một vấn đê; ông B tấn công vào cá nhân ông A, và ỉàm cho 
người ta nghi ngờ luận điềm của ông A. Tuy nhiên, có thể không có mối liên hệ 
nào giữa cá nhân và luận điểm của ôngA ” trích nguyên văn từ bài viết nói trên. 

Dễ nhận thấy rằng, trong “50 chước ngụy biện” được liệt kê trong bài viết 
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này, có khá nhiển chước đã được “hiện thực hóa” trong bảng câu hỏi 15 câu mà 
ông Alan Phan đã nhận được. 



Câu chuyện về Aian Phan có thể coi là một ví dụ tốt cho một vấn để mà các 
chuyên gia để cập đến từ lâu: sự cần thiết phải có mộí không gian tranh luận 
mở để các cá nhân, tổ chức có thể nêu chính kiến của mình trước các vấn để 
của đời sống. Tranh luận sẽ càng cần thiết hơn trong bối cảnh vấn để đó liên 
quan và có thể tấc động đến số đông, và chính quyển đang phải đắn đo để 
đưa ra các quyết định chính sách. Trong trường hợp này là sự đắn đo vẽ việc 
“cứu hay không cứu” thị trường bất động sản vẫn đang trên đà suy giảm. 

TS. Nguyễn Lương Hải Khôi, một chuyên gia người Việt đang công tác tại 
Nhật Bản, từng nói: “Độ “lớn” hay “nhỏ” của một quốc gia không được tính bằng 
số dân hay lãnh thổ, mà được tính bằng độ lân của không gian tự ảo mà nên vãn 
hóa của quốc gia đó mở ra cho mỗi cá nhân”. Một người nổi tiếng khác, GS. 
Ngô Bảo Châu, nói: “ Nếu khôĩig có phản biện thì xã hội coi như chết ỉârn sàng”. 

Cuộc tranh cãi nên dừng lại ờ đây, để những người dân chưa có nhà không 
nên kỳ vọng vào một phép ỉạ trong tương lai gẫn. Nhưng trong sâu thẳm, 
tôi vẫn mang nhiểu hy vọng. Điều đáng tiếc nhất cho một quổc gia ỉà khi 
các chính sách được ban hành không dựa trên quá trình tham vấn nghiêm 
túc các bên liên quan. Những sai lẩm trong chính sách kinh tế trong 
thời gian gần đây là những minh chứng, như chính sách hình thành các 
tập đoàn kinh tế nhà nước, điểu đã được nhiều chuyên gia nhất loạt phản đối 
ngay thòi điểm ý tưởng này mới được hình thành. 

Đối với bất động sản, những cảnh báo về “bong bóng” đã đến từ những năm 
2008 - 2009, trong sự “làm ngơ” của các co' quan chức năng. Khi chính sách 
tạo thuận lợi cho đẳu cơ ngắn hạn, khó có thể trách các nhà đầu tư chạy theo 
ngắn hạn. 

Aỉan Phan cho rằng, “Không có kể thắng người thua trong tranh luận dựa trên 
tri thức. Không ai độc quyển chân lý. Một cuộc tranh luận cởi mở trên một sân 
chơi bằngphẳng là đích đến mong đợi của mọi người dân sau những ổn ào hỗn 
loạn của PR và tàm ỉý bầy đàn”. Điểu đáng tiếc chính là việc dù rất tin tưởng 
vào ý kiến và những lập luận của mình, ống cũng dường như đang mất dấn 
niểm tin khi “tiên đoán là Chính phủ rồi củng sẽ tung nhiễu gói cứu trợ bất động 
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sản mặc cho sự can gián của nhiều chuyên gia và đa số người dân”. 

“So vôi quý vị, tiếng nói của chúng tôi không đủ trọng lượng đề cơ quan quản lý 
ỉưu tầm. Do đó, cuộc tranh cãi nên dừng lại ở đầy, để những người dân chưa có nhà 
không nên kỳ vọng vào một phép ỉạ trong tương lai gắn. Nhưng trong sâu thẳm, 
tôi vẫn mang nhiêu hy vọng. Có thể một lúc nào đó, những tinh hoa của đất Việt 
sẽ quên đi quyền lợi cả nhàn của mình và gia đình... để san sẻ lại cho các người 
dân kém may mắn hơn”, ông viết. Tâm sự này của Aỉan Phan, dường như đang 
mở ra những tranh, luận mới, không chỉ về bất động sản. 
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Kinh doanh ẩm thực: Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam? 

■p* s. Aỉan Phan cho rằng, kinh doanh nhà hàng ở Mỹ là một ngành rất 
■ khỏ, tỉ lệ thành công lớn rất hiếm hoi. McDonald's là thương hiệu 
ỉớn toàn cấu nhưng sự thành công sau này tại Việt Nam còn tùy thuộc rất 
nhiểu điểu, trong đó không thể thiếu sự cạnh tranh từ các chuỗi khác như 
Burger King, KFC, Pizza Hut hay Lotteria... 

Bài phỏng vấn TS Aỉan Phan trên báo Một Thế Giói, do Terrỵ Trần thực hiện 

Kinh tế gia lừng danh, Michaeỉ Porter, trong lẫn thăm Việt Nam, có nhận xét 
là ẩm thực Việt Nam tuyệt vời và có thể là vũ khí mạnh để cạnh tranh trên thị 
trường thế giới. Ồng có ý kiến gì? 

TS. Aian Phan: Tôi rất kính phục GS. Porter về những thành tựu trong lĩnh 
vực học thuật. Tuy nhiên, tôi nghĩ lởi ông nhận xét về kinh doanh ẩm thực, 
hoặc là không thực tế, hoặc chỉ là lời xã giao với Việt Nam. Ầm thực của quốc 
gia nào cõng đểu rất đặc thù và được sự tía chuộng của nhiều người trên thế 
giới tùy theo khẩu vị cá nhân. Hiện nay, bên Mỹ, phổ thông nhất là món ăn Ý 
hay Tàu, với Mexico, Nhật, Ấn và Thái Lan đang trên đà táng trtíông. Quan 
trọng hơn hết là các yếu tố kinh doanh không liên quan nhiều đến xuất xứ 
quốc gia của món ăn, 

Những yếu tố này gôm những gì thưa ông? 

TS. Âlan Phan: Tòi đã từng thất bại trong việc kinh doanh nhà hàng cách đây 
28 năm, nên sau đó, có tìm hiểu thêm về các chất tố thành công cho một nhà 
hàng. Vài thống kê và nghiên cứu cho thấy món ăn ngon chỉ chiếm khoảng 
17% trong quyết định chọn lựa một nhà hàng của khách. Các yếu tố quan trọng 
không kém là kinh nghiệm quản lý, thương hiệu, phong cách, môi trường, 
vị trí, sự thuận lợi và tiện nghi dựa theo mục đích của khách, giá cả, thói quen 
của khách hàng, tiêu chuẩn sạch và cách phục vụ. Dĩ nhiên, đây là các yếu tố 
cho một nhà hàng fuỉỉ-Service của Mỹ. Một nhà hàng tương tự ở Việt Nam hay 
một mô hình “thức ăn nhanh” có thể khác hơn ở nhiều điểm. 
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Ông có thể tiết lộ về tình huống thất bại 28 năm trước vẽ nhà hàng của ông? 

TS. Alan Phan: Khoảng 1985, tôi kiếm khá tiền trong các kinh doanh khác, 
nên không hề có ý định mở nhà hàng. Cò bạn gái người Anh sau vài tháng cặp 
kè cho biết là cô đã từng học ỏ' Cordon Bỉeu ở Paris nên mong ước làm chủ một 
nhà hàng Pháp ở Caỉiíornia. Vi mê gái, tôi đành chiểu ý, Tuy nhiên, sau khi 
đẩu tư hơn 250.000 đô ỉa để hoàn tất, tôi khám phá là cô bạn gái đã không biết 
nấu ăn lại còn không quản lý nổi, nên phải thuê các nhân viên khác thay thế. 
Riêng mình phải chạy ngược xuôi, vừa trông coi tiến bạc vừa tìm người sang 
lại cửa hàng. Tóm tắt, tôi mất gẩn 1 năm và 100.000 đô la trong phi vụ này. 
Không đau vì tiền; nhưng vẫn ngậm ngùi khi mất một cô bạn gái ỉý tưởng. 

Sau này, tôi ghét ai thì thích xúi người ta mở nhà hàng. Đây ỉà một ngành 
nghê' khó khàn nhất với nhiêu doanh nhân tại Mỹ vì tỷ lệ thành công lớn 
rất hiếm hoi. 


McDonalds đã tiến vào thị trường Việt Nam gây nhiêu ổn ào trẽn các mạng 
truyền thông. Ông nghĩ thế nào về lợi thế cạnh tranh của họ? 

TS. Aìan Phan: McĐonaìđs là thương hiệu lớn toàn cẩu lại do một doanh 
nhân nổi tiếng nhất Việt Nam chủ trì nên gây nhiễu dư luận ồn ào. Tuy nhiên, 
sự thành công sau cùng, nếu có, của McDonaỉd’s tại Việt Nam tùy thuộc rất 
nhiều vào sức mạnh nội tại của bộ máy quản lý trong việc điểu hành và sử dụng 
lợi thế thương hiệu. Quan trọng nhất là họ có đáp ứng được nhu câu của khách 
hàng tiềm năng mà họ đã định vị. Cạnh tranh từ các xâu chuỗi khác như 
Burger King, KFC, Pizza Hut hay Lotteria... cũng ỉà một yếu tố rủi ro. 

Nhiều nơi cho là bánh mì kẹp thịt Việt Nam có thể cạnh tranh rất tốt trong thị 
trường thức ăn nhanh của thế giỏi? 

TS. Alan Phan: Hiện nay, bánh mi kẹp thịt của Việt Nam khá giống sản phẩm 
và mô hình kinh doanh của xâu chuỗi Subway Sandvỡch lớn nhất toàn cầu. 
Subvray thành công nhờ sản phẩm khá đa dạng, đơn giản, nhiều dinh dưỡng 
(khi so với các chuỗi burger hay gà rán) nhưng hợp khẩu vị. Thêm vào đó, cách 
phục vụ nhanh chóng; bảo đảm về đổng nhất của chất lượng, môi trường sạch 
là các yếu tố quan trọng khác. 

Bắt chước thành công của Subway ỉà xâu chuỗi bánh mì kẹp thịt của Pret 
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a Manger, Olivers, Deỉiírance... tại Á châu. Còn khắp thế giới, loại bảnh mì 
Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ... cũng khá phổ biến. Nếu có doanh nhân nào muốn 
tạo nên một xâu chuỗi bánh mì thịt Việt như Lee's Sanđwiches ở Caỉiíornia, 
thì cũng có thể thành cồng tùy sức mạnh quản lý và khả năng tài chính. 
Nhưng chỉ cấn bán bánh mì thịt mà giàu... thi hơi hoang tưởng. 

Còn phở Việt Nam? ổng đánh giá cơ hội? 

TS. Alan Phan: Tôi tin là nếu doanh nhân nào muốn thiết lập một chuỗi 
thức ăn nhanh đùng bánh mì hay phở hay cơm kẹp, xôi, cháo, bún... làm sản 
phẩm thì có thể tìm ra những nghiên cứu về sự thành công của các chuỗi thức 
ăn nhanh. Phở 24 đã tạo những tiếng vang cho phở Việt lúc đẩu. Khi có kế 
hoạch bài bản, nhóm quản trị giỏi và sáng tạo, lợi thế cạnh tranh, vốn mạnh... 
các doanh nhân đều có cơ hội thành công trong ngành ẩm thực. 


Qua đến lĩnh vực quân cà phe, theo ông thì liệu chứng ta có thể xâm chiếm tốt 
thị trường Mỹ hay các quốc gia lân cận? 

TS. Alan Phan: Cái này thì phải hỏi ông Đặng Lê Nguyên Vũ hay ông gi mua 
lại một thị trấn nhô bên Mỹ để... bán cà phê phin cho dân quê Mỹ. Họ có dư 
thừa kinh nghiệm xương máu. 


Người Việt mở khá nhiều quán ăn đủ ỉoại ỗ Ấu Mỹ hay ức. Có ai đã thành công 
và đạt đỉnh của danh tiếng , cũng như lợi nhuận? 



TS. Alan Phan: Tôi không rõ lắm vì qua đến Âu Mỹ, tôi lại ít chọn quán ăn 
Á châu. Tuy nhiên, ngoài các nhà hàng phục vụ chính yếu cho Việt Kiều, quán 
ăn của gia đinh chị An tên Crustaceans ở Beverly Hiỉls tạo nhiều tiếng vang 
trên các mạng truyến thông 
nhờ thu hút nhiều siêu sao 


- HOUSEOPAN - 

CRUSTACEAN 

- EST. 1971 - 
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và giới nghệ sĩ Holỉyvvood. Tuy vậy, khi gia đình IX 1 Ở các nhà hàng Crustaceans 
khác ở Las Vegas hay Newport Beach, dường như họ lại không thành công. 

Qua báo chí, cũng có rất nhiều tiệm ăn Việt được khen ngợi, nhưng như tôi 
đã nói từ đầu, đây ià những thành công cá nhân, đi song song với rất nhiều thất 
bại của các tiệm Việt khác (tỷ lệ thất bại khoảng 70% cũng gấn giống vối mọi 
tiệm ăn có các thực đơn từ mọi nước khác). Món ăn Việt chỉ là một sản phẩm, 
dù đặc thừ và dinh dưỡng, vẫn chưa đủ ỉà yếu tố chắc chắn sẽ đem lại thành 
công cho doanh nhân. 

Tôi còn nhó' một tiệm ăn Việt rất thành công ở Thượng Hải do một người 
Tàu Hổng Kông thiết lập và không có cả một người bếp Việt. Ông chủ cười nói 
nhân viên nấu ăn cửa tôi học ẩm thực Việt qua Internet. 

Hỏi: Như vậy, ông khuyên gì cho các doanh nhân trẻ đang mơ mộng kinh doanh 
ẩm thực? 

TS. Aỉan Phan: Củng giống như mọi ngành kinh doanh khác: phải có kỹ 
năng, kinh nghiệm và nhóm quản lý - phụ trợ sáng tạo, kiên trì (management 
and business network). Trước khỉ làm gi, phải hoàn tất một kế hoạch kinh 
doanh bài bản, nêu rõ những lợi íhế cạnh tranh và khả năng tài chính. Tất 
cả bắt đầu bằng một ước mơ, nhưng khi phát triển, cẩn những hành động 
thiết thực rõ ràng. 

Xin cám ơn ông. 


25S cóc NKÌN AIAX 


0*NH 7ÀAK5 ĐOANK KHAM V&TT3CNS 7HẾ TRẬN TO ki ckj 



PX&N 3 I Sự NGHĨỆP CÁ KHÂM 



Một trong những đặc thù của thị trường BĐS Việt Nam là “giá cả” không dựa 
trên “thu nhập”. Trong nên kinh tế tuân theo quy luật thị trường, thì giá trị thực 
của sản phẩm phải dựa trẽn “nhu cấu” và “khả năng chi trả” của người tiêu 
dùng. Khi thị trường được bóp méo bởi các hành vi của các nhóm đầu cơ và lợi 
ích, chúng tạo ra “bong bóng tài sản” hay “giá quá rẻ ẩể lợi dụng”. Các hành vỉ 
này có thề đến trực tiếp tù những doanh nghiệp liên quan hay từ chính phủ qua 
các luật lệ ('phát sinh từ lobby). 

C àng xa rời “nhu cẩu” và “khả năng chi trả” (thu nhập thực sự), việc điểu 
chỉnh giá cả để quay vể với “giá trị thực” càng gay gẳí và xáo trộn. Thời 
gian điều chỉnh cũng mất lâu hơn do nợ xấu phát sinh và ngân hàng và nhà 
đẩu tư bị ứ đọng hàng tôn kho. 

Để hiểu rõ nghịch ỉý này vế BĐS tại Việt Nam, chỉ cần đọc qua một thông 
tin nhỏ trên mạng - đó ỉà giá nhà trung bình của một căn nhà trung bình tại 
5 thành phố trung bình của Mỹ. Trung bình được hiểu theo 2 nghĩa: average 
(tổng SỐ cộng chia ra) hay međìan (số giữa của 50% cao hơn và thấp hơn). Ờ 
Mỹ, một căn nhà trung bình gọi ỉà íamíly home thường có 4 phòng ngủ và 2 
phòng tắm, rộng khoảng 200 m 2 . Dĩ nhiên là có phòng khách, phòng chơi, 
phòng bếp, phòng chứa đổ, giặt ủi, nhà để xe hơi và vườn bao quanh (cũng 
isssssssEasH bằng khoảng diện tích căn nhà - 200 m 2 ) 

Khí duyệt qua các giả nhà này, xin nhớ rằng thu nhập trung bình của một 
người Mỹ theo thống kê năm 2013 là 51.939 đô la (tính theo međian) hay 
81.400 (tính theo average). Thu nhập của một người Việt ỉà 1.922 (average) 
trong 2013. 

Một chuyên viên địa ốc gởi cho tôi một tóm lược của trulia.com (website 
mua bán địa ốc lớn) như sau: 

- Cleveland, Ohio: 64.993 đô ỉa (tương đương với 1 tỷ 378 triệu đồng Việt 
Nam hay 6,8 triệu/m 2 ) 

- Riverđaỉe, Georgia: 68.207 đô la 
- ParkPorest, Illinois: 75.647 đô la 
- Lake Wales, Plorida: 82.230 đô ỉa 
- Buổalo, New York: 97.288 đô ỉa 
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Một người Mỹ có thu nhập trung bình có thể mua một căn nhà trung bình 
ở Cleveỉand sau 15 tháng làm việc. Người Việt: 33 năm. Dĩ nhiên, để đơn giản 
hóa, tôi không bao gồm các chi thu cẩn thiết khác. 

Các bạn có thể tự mình rút ra các kết luận. 
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QUA Cơi THÀNH BẠI IVlẤT sòm 

Mỗi năm tôi thường về lại Mỹ vài lẫn. Ngoài chuyện thâm gia đình hạn hữu, gặp 
các đòi tác làm ăn, tôi dùng cơ hội này đê nâng cấp phấn mềm (ảownỉoad the 
upảates) cho đấu óc vì trí tuệ Mỹ vẫn đi trưâc về tư duy, trào lưu, thay đổi và 
sáng tạo. Đứng từ xa, nhìn lại môi trường sống của Á châu, Việt Nam và những 
công việc đang làm mỗi ngày bên đó củng cho tôi một định vị chính xác hơn vế 
thực tại. 

hiểu BCA nói sao ỉúc này bác tiêu cực quá vậy khi nói vể Việt Nam. 
Các bạn hay lầm giữa nhận định và thái độ. Một tư duy khoa học 
không cho phép doanh nhân hay nhà phân tích được tiêu cực hay tích cực 
trong phán đoán. Biết rõ thực tại rất cẩn thiết cho thái độ hành xử sau đó, 
dù tích hay tiêu cực. Nếu các bạn thấy như vậy, thì có ỉẽ thực tại ỏ' Việt Nam 
đang xấu đi chăng? 

Tuy nhiên, dù thực tại có tệ hại đến đầu đí nữa, tin mừng cho mọi người ỉà 
nó có thể được thay đổi, cải thiện và tạo cơ hội mói. Nghèo khổ hay khó khăn 
không bao giờ là bàn án chung thân, trừ khi người nhận bằng lòng. Nhưng 
không hành động mà đợi chò’ một thay đổi gì xảy đến để cuộc sống tươi đẹp 
hơn thì đây là thái độ tích cực của người tâm thần. 

Tôi vể Việt Nam năm 1968 sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Sau 7 năm vất 
vả, tôi tạo được một tài sản khá lớn vào thời đó. Cơn sóng thần 1975 cuốn trôi 
tất cả và tôi quay lại Mỹ với hai bàn tay trắng. Trong khi vớ khóc sướt mướt vì 
mát mất, tôi vẫn hưng phấn và ỉạc quan. Trong tôi, không một chút oán hận 
hay giận dữ, không trách móc ai hay đổ lỗi cho số phận xui xẻo. Bởi vì tôi hiểu 
là dù thực tại có bê bết, Alan Phan vẫn ỉà Aỉan Phan. Đầu óc còn sáng tạo, thân 
thể còn mạnh khỏe, tình thẩn còn nghị lực và tầm linh còn trong suốt thì tất cả 
tài sản vừa mất sẽ được tái tạo mấy hổi. Trong khí đó, một người em và nhiều 
người bạn đã bị tình thế chôn vùi vì sự suy sụp trong tư duy và thái độ sống. 

Một điểu nữa, mỗi lẩn tôi mất tài sản, tôi lại kiếm được nhiều gấp trăm lần, 
vào dịp kế tiếp; đến độ một bạn làm ăn diễu “mày nên mất thêm vài chục triệu, 
rối vài trăm triệu, thỉ mày có thể bắt kịp BiU Gates đó”. 

Mấy năm vừa qua tôi lại hay vế Việt Nam. Lần này công ty tôi đầu tư đang 
thua lỗ, nhưng đây không phải là điểu tôi quan tâm. Tiễn hay tài sản, dù quan 
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trọng, vẫn ỉà chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn là mục đích truyền đạt cái tư duy 
và kinh nghiệm sau 42 năm giang hô. Tôi hy vọng là các bạn trẻ và các quan 
chức sẽ có can đảm và ý chí để thay đổi, để vượt biển lớn, để tung bay tranh 
đẩu cùng thế giới. 

Tuy nhiên, tồi cũng không mấy thành công. Phẩn lớn các tư vấn và các 
buổi thuyết giảng miễn phí đã không tạo được lực đẩy nào đáng kể ngoài vài 
cái gật đầu lịch sự. Nhưng tôi cho rằng có lẽ tại mình thiếu kỹ năng truyền 
đạt? Dù không có ảo vọng vể bất cứ thành quả gì, tôi cũng ngạc nhiên với sự 
hững hờ này. 

Tôi chỉ hy vọng một điểu vào lúc này. Là các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin và 
hiểu rằng mọi tình thế ngoài kia, tốt hay xấu, sẽ có ảnh hưởng rất ít trong định 
mệnh mỗi người. Những gì tôi viết ra có thể ỉà những tiên đoán về tương lai; 
nhưng tôi muốn mọi người phải hiểu là chúng ta thực sự đang tạo dựng tương 
lai bằng hành động mỗi ngày. Sự thành công hay thua kém sau này do chính 
S3MS$2SSJS cihúng ta quyết định ngày hôm nay. 

Doanh nhân, chiến sĩ, anh hùng, triết gia, nghệ sĩ... đến rổi đi. Vài người có 
thề để lại dấu ấn. Họ có thể làm cuộc sống phong phú hơn (hay khổ cực hơn 
nếu họ đem đến những tư tường và cơ chế kém cỏi). Nhưng vê' lâu vê' dài, qua 
những cơn thành bại, qua. những thứ mất còn, chúng ta vẫn ỉà chúng ta. Một 
con người dù đối diện với bao trải nghiệm hi nộ ái ố... vẫn là một con người 
phản ảnh đúng nghĩa theo suy tường tự do của mình. 

Đừng để ai cướp đi điểu đó. 

PS: Dù bài viết từ 2012, một BCA yêu cẫu tôi cho đăng lại. Sau một mùa 
đông đài và thật lạnh tại Mỹ, hôm nay nắng xuân lại tràn về như muôn thuở. 
Chim chóc lại ca hát, những cánh hoa vàng lại nở rộ ven đường. Tôi muốn 
nhắn gởi vê' những bằng hữu bên kia đại dương: quy luật tuần hoàn của vũ trụ 
sẽ ỉà kẻ chiến thắng sau cùng. 

Giữ vững niềm, tin, bạn nhé. Thất bại không thể là một lựa chọn. (Pailure is 
not an option). 
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TUQI TRÉ BÓI KHÁT 

...Đưa người ta không đưa qua sông 

Sao có tiếng sóng ở trong lòng... (Thơ Thâm Tâm) 

ôi ra Hà Nội trưa 25/9/2014, một chuyến đi không nhiều mục đích, 

li ngoài việc gặp lại các bạn trẻ Việt để “say goodbye”. Không biết bao giờ 
gặp lại, nhưng hai điểu tôi sẽ không quên: cái “tâm hổn Hà Nội” đang vào thu 
và cái quyến rũ của sự lạc quan bất tận dù phải bao quanh bởi một môi trường 
đang xuống cấp. 

Dù đã thông báo, vị tỷ phú giàu thứ hai ỏ' Việt Nam hay cô siêu mẫu tăm 
tiếng của thị trường “ngách” đểu không xuất hiện. Có lẽ họ đã tự “hóok up” 
ở một điểm bí ẩn nào rồi. Nhưng đó là cái may, vì tôi có co' hội ăn tối với 
40 doanh nhân trẻ, tràn đẩy nhiệt huyết cùng những ý tưởng .kinh doanh sáng 
tạo. Thay vi đem ngọn lửa đến cho họ, tôi mới là người nhận được “lửa” cho 
những ngày tháng đang mỏi mệt vì nhàm chán. 

Những ngày kế tiếp, tôi lại hân hạnh gặp thêm cả trăm bạn trẻ khác trong 
hai cuộc hội thảo, cũng như mạn đàm vởi những doanh nhân, những 
quản lý công ty đang xông pha chiến địa. Họ giúp tôi một góc nhìn về thực 
trạng của những vấn để đang đối diện. Chúng tôi quên hẳn đi những phân 
tích lý thuyết vế “tái cơ cấu”, “cải cách thể chề’ (tôi sẽ điên nếu nghe thêm 
những chữ này một lần nữa), về “quyết tâm chinh trị”, vể “thoát Trung”, vê' 
“DNNN”, hay vê' “hổi phục kinh tể”. Giàn khoan duy nhất mà các bạn trẻ 
này thảo ỉuận ỉà gián khoan của cá nhân, không đem đặt cọc sớm:thì sẽ 
bị rì sét rất lẹ. 

Nói chung, sức sống và tinh thẩn kinh doanh vẫn bộc phát mạnh mẽ qua 
ỉời nói và hành động. Tuổi trẻ Việt Nam không bao giờ sờn chí, tiếp tục bước 
đi để xây dựng cho mình và thế hệ sau một “thịnh vượng tử tể’, mặc cho sự 
cám dỗ của nghề làm quan, của văn hóa phong bì, của lối làm ăn cửa hậu... 
Họ vẫn lên kế hoạch cho những doanh nghiệp ỉấy chất lượng sản phẩm và 
dịch vụ làm mục tiêu và đào tạo thêm kỹ năng cũng như trải nghiệm cho hành 
trình khó khăn hàng: ngày. 

Có nhiều lý do để tôi rời bỏ Việt Nam đi tìm một môi trường kinh doanh 
khác... nhưng lý do thường níu kéo tôi lại nơi đầy là “ngọn lửa” của tuổi trẻ 
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Việt. Họ ỉàm tôi gợi nhớ đến hình ảnh của tôi, 30,40 năm về trước... Tôi gặp 
một chị quản ỉý cao cấp của một tập đoàn tư nhân Việt lớn, đã tùng làm cho 
Wall Street hơn chục năm tại Mỹ, Nhật, Thái Lan, và thông thạo 4 ngoại ngữ. 
Vừa nghỉ việc, nhưng không muốn quaỵ về Mỹ, mà bám trụ ở Việt Nam tìm 
cơ hội mới. Một tinh thần yêu nước ám thầm mà không phải ổn ào cờ pháo vê 
“tự hào là người Việt Nam”. 

Cũng như tối ngày xưa, mọi người trẻ đểu mang trong minh cái đói khát... 
đói tự do và khát thành công. 

Tôi không có quà chia tay nào, ngoài những lời nói mà có ìẽ mọi BCA đều 
biết rõ: 



Biết mình, biết người, biết tìm thấy, biết định vị, biết ỉực chuyển, biết sản 
phẩm, biết thị trường, biết cồng nghệ, biết hiền tài, biết tài chính, biết văn hóa 
giao tiếp. Không biết thì tìm và học; và liên tục hỏi. Nghi ngờ mọi kiến thức 
bất cứ từ đâu và tìm cho ra một sự thật “tương đối” qua cả trăm nghiên khảo 
và góc nhìn. Trong đời, tôi chưa gặp một doanh nhân nào có chút thành công 
mà ngu xuẩn. Kiến thức là nến tảng của mọi ngành nghề kinh doanh, dù ỉà 
kinh doanh cơ bắp. 


Có biết, chúng ta mới có thể lập ra một kế hoạch bài bản, mới tìm được 
người đỡ đầu hay tài trợ, mới xây dựng được mạng lưới thân hữu (networking) 
và mới quản lý được mọi rủi ro. 



Nguyên ỉỹ đơn giản trong việc kiếm tiền lương thiện: tạo nên giá trị gia tăng. 
Ngay cả cá nhân, muốn mức lương cao hơn, phải tảng giá trị kỹ năng và 
trải nghiệm của mình. Khi tăng giá trị doanh nghiệp qua bất cứ yếu tố nào, 
chúng ta tăng thị giá của doanh nghiệp và của chính mình. Tăng chất lượng 
sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh trong tiếp thị, tăng tính khả dụng của công 
nghệ, tăng hiệu năng của đội ngũ, tăng sức mạnh của công cụ tài chính... là 
những phương thức tăng giá trị phổ thông cho việc kinh doanh hàng ngày. 
Đây ỉà cách kiếm tiên chắc chắn và bển vững trong bất cứ tình huống nào. 

Hành trình tăng giá trị cũng gay go cam khổ. Kiên nhẫn và liên tục 
hành động thay vì chém gió ỉà ỉựa chọn duy nhất Chấp nhận thay đôi. 
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điều chỉnh quản lý, cởi mở sáng tạo... là những hành xử phải tạo thành thói quen. 



Giữa cái nhiễu nhương của buổi giao thời, đừng tin vào những lời PR 
rỗng tuếch, những số liệu tự sướng, những khẩu hiệu bích chương rẻ tiến. 
Bao quanh bời nhiều hiện tượng giả dối, trơ trẽn và lừa gạt, chúng ta phải bám 
chặt vào các trụ đõ' của nhản cách, đạo đức và tâm linh. Niểm tin và c hín h 
nghĩa duy nhất là tin vào chính mình, đừng bị lừa gạt bởi những người bịp 
bợm, những lý luận rác rưởi, những che đậy phi khoa học. 

Tin vào nhận xét, phán đoán của chính mình sau khi nghiên khảo cẩn thận 
và ỉục lọi đẩy đủ. Học nghệ thuật đúc kết của những thám tử hay nhất để tìm 
ra những động lực ngẩm ò phía hậu cẩn. Đừng để lòng tham hay xúc cảm làm 
mờ mắt và tạm quên sự thật. Ngoài kiến thức, chúng ta còn một trực giác bén 
nhậy. Hãy để mọi sự lắng im để phân biệt bạn thù, để hiểu quyển ỉợi của mọi 
phía, kể cả mình. Đừng ngây thơ và hoang tưởng vê’ những cái bánh vẽ. 

Khi các bạn nằm lòng 3 nguyên lý trên, các bạn đã sẵn sàng để bơi ra biển 
lớn, trực diện với nhóm cá mập đang dấu điếm và thụ hưởng kho báu của 
nhân loại. Bạn có đầy đủ quyền năng và căn bản luân lý để chiếm hữu và giao 
lại cho đám đông yếu kém ngoài kia “gia tài của mẹ”. Dù nhiều khi, bạn chỉ cẩn 
tuyên dương cho chính mình, “Yes, ĩ can”. 

Như một triết gia nào đã hào hứng, “bạn không có gì để mất... ngoài cái thắt 
lưng quần của bạn”. 
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CUỘC CHOI f¥!Ól CÙA ALÂN PHAN 

Phỏng vấn của Bừỉive 

Trong bài viết gãn đây nhất “Tuổi ừẻ đói khất”, TS. Alan Phan thổ lộ quyết định 
trở về Mỹ làm ăn: “Cổ nhiêu ỉý do đề tôi rời Việt Nam đi tìm một môi trường 
kinh ảoanh khác... nhiing ỉý do thường níu kéo tôi ỉạỉ nơi đây là “ngọn ỉửa” của 
tuổi trẻ Việt. 

H ọ làm tôi gợi nhớ đến hình ảnh của tôi khoảng 30,40 năm về trước... 

Cũng như tôi ngày xưa, mọi người trẻ đểu mang trong mình cái 
đói khát... đói tự do và khát thành công”. 

Tin ông ra đi khỏi Việt Nam khiển nhiều người nuối tiếc, nhất ỉà giói doanh 
nhân. Khởi nghiệp một lần nữa ở tuổi 69, vậy ông đang khát gì? BizLIV£ đã 
gặp gỡ ông để trao đổi về câu chuyện này. 

Lý do ông rời bỏ Việt Nam? 

TS. Alan Phan: Chữ “rời bò” quá rộng và có thể gây hiểu lẩm. Thực sự, 
s năm nay tôi vế Việt Nam khá thường xuyên nhưng nơi định cư chính vẫn là ở 
Hổng Kông và Thượng Hải. Lẩn này tôi sẽ định cư lâu dài ở Mỹ. 

Nghĩa ỉà rời bỏ “châu Á”? Vt ỉý đo kinh doanh hay vì lý do nào khác? 

TS. Aian Phan: Trong cuộc sống của tôi, kinh doanh ìà một “hobby” lớn nên 
tỷ trọng trong mọi quyết định khá cao. Tuy nhiên, lấn này lý do chính là vì một 
quyết tầm thay đổi. Tôi đã ở chầu Á suốt 20 năm qua, đã đến lức phải lật một 
trang “sử” mới cho đời sống cá nhân. 

ở tuổi 69? Và tại sao Mỹ? 

TS. Alan Phan: Khi tôi bắt đầu thấy sự nhàm chán chiếm hữu phần lớn tư 
duy và ngọn lửa nội tại, là tôi bắt đẵu phân tích và tìm giải pháp để cuộc sống 
hàng ngày năng động và khởi sắc hơn. Ở bất cứ tuổi nào. Ưu tiên về lựa chọn 
và phong cách có thể thay đổi theo tuồi tác, nhưng chúng ta luôn cẩn tìm cho 
ra hạnh phúc của cá nhân mới đóng góp hữu hiệu được cho gia đình, bạn bè 
và tha nhân. 

Môi trường sống ở Mỹ ỉà lựa chọn số 1 cho nhiều gia đình. Trẻ em và phụ nữ 
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tìm thấy sự tự lập và hài hòa rất cần cho tầm hổn dễ bị thương tổn. Riêng tôi, 
sau khi nghiên khảo vế những lực chuyển của nền kinh tế thế giới gần đây, tôi 
thấy xứ Mỹ sẽ lại là sân chơi tiên phong cho doanh nhân dựa trên kiến thức, 
công nghệ và quy luật thị trường. Íí nhất trong vài chục năm tới. Nó sẽ giúp tôi 
hào hứng và sáng tạo trong cuộc chơi mới. 

PV: Cuộc chơi mồi sẽ gôm những gì? ồng có thể cho biết cụ thể hơn? 

TS. Alan .Phan: Tôi đã thiết ỉập một quỹ đầu tư nhỏ cùng 2 đối tác Mỹ lầu năm 
trong nghề. Họ đã có sẵn cơ sở, nhân viên, mạng lưới tài chính... và tôi cũng 
đã làm hơn 20 năm trong lĩnh vực này, nên chắc sẽ còn dư thì giờ làm những 
phi vụ khác. Thực sự, tôi muốn thiết lập một doanh nghiệp mới dựa trên 
công nghệ in 3D tạo ra một sản phẩm đặc thù và xây dựng hoàn thiện một 
thương hiệu mình có thể hãnh diện. 

Một dự án như vậỵphải mất bao lâu và cơ hội thành công thế nào? 

TS. Aian Phan: Tôi dự trù sẽ đẩu tư ít nhất 20 năm nữa của cuộc đời mình 
(nếu Trời cho sống mạnh khỏe đến đó) và sau đó sỗ cẩn một thế hệ lãnh đạo 
mới cho công ty trong nhiều thập kỷ khác. Còn tỷ lệ thành công thì chắc cũng 
như các khởi nghiệp khác, khoảng 10 đến 20%. 

Nghĩa là rất rủi ro và có thể trở thành một thất bại cuối đời? 

TS. Alan Phan: Điểu lo ngại duy nhất của tôi ỉà khi vào cuộc chơi mới, 
mình có giữ được niềm tin và đam mê, đủ sức khỏe để thi thố mọi nội ỉực và 
hãnh diện với phong cách chơi của mình. Chuyện thành bại còn cả 20 năm 
hơn mới rõ ràng, không nên suy tính lo lắng vào thời điểm này. Cứ đi ắt sẽ 
đến mà. 

Còn chuyện viết lách trên Góc Nhìn Aỉan và những cuốn sách? Ông có thì giờ để 
tiếp tục? 

TS. Aian Phan: Ngày xưa, trong 4 món tứ đổ tường, tôi chỉ thích cổ 1 món và 
mất khoảng 25% thì giờ vào đó. Bây giờ, già, hết hormone và có gia đình, tôi 
không còn phải mất thi giờ vào món đó. Như vậy. chắc chắn là tôi vẫn còn 25% 
khung thời gian. 
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Quay qua một để tài khác , ông nghĩ thể nào vê cơ hội làm ăn ở Việt Nam? 

TS. ÂlaiĩL Phan: Vì GNI (thu nhập cá nhân) đang ở vào mức rất thấp tại châu 
Á, nên Việt Nam có nhiều đất để tăng trưởng lâu dài. Đây ỉà một tiếm năng 
ỉuôn làm các nhà đầu tư nước ngoài trọng vọng. Tuy nhiên, sau khi vào cuộc, 
họ thường thấy sân chơi chia rõ làm hai thị trường, do sự cách biệt quá lớn 
giữa người giàu và người nghèo. Sự cách biệt này có xu hướng tăng chứ không 
giảm, Chính sách tỷ giá, lương bổng và ưu đãi thuế cho FDI khiến sức tiêu thụ 
của người dân đi xuống; và hoạt động của SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ) 
của tư nhân không vực được gánh nặng của phí thuế hay nợ công. 

Đo đó, nếu không có một thay đổi sầu rộng từ cốt lõi (tư duy và cơ chế), Việt 
Nam sẽ vẫn là một thị trường “tiềm năng” yếu kém trong vài chục năm íới. 
Trong khi đó, kinh tế thế giới vẫn đang phát triển mạnh và sự tụt hậu của Việt 
Nam trên nhiều phương diện sẽ càng ngày càng tệ hại. 

Tuy nhiên, bốì cảnh Việt Nam hiện nay vẫn rất hấp đẫn với những đại gia có 
nhiẽu quan hệ khi những vị này không có nhiều đối thủ tài năng cạnh tranh 
như tại các nền kinh tế thị trường ổn định khác. 

Có thể còn làu lắm ông môi về lại Việt Nam. Lời nói để chia tay? 

TS. Aỉan Phan: Tôi luôn quan niệm là “never say goodbye”. 8 năm qua, tôi đã 
thao thức chò' trời sáng để bắt tay vào việc. Nhưng đợi mãi không được, nên 
bây giờ quay về Mỹ “ngủ tiếp”. Biết đâu vừa về thì mặt trời lại ra khỏi đám mây 
và rọi sáng vạn vật. Dù sao, đầy vẫn là quê hương. 

Tuy nhiên, không nên kỳ vọng quá nhìểu để gây ra những thất vọng vố ích. 
Tôi tin là các bạn trẻ của tôi vẫn tiếp tục hàng ngày, làm những việc phải làm, 
để “tăng giá trị” cho bản thân và cộng đống. Trời phải bình minh vì đây là 
quy luật của vũ trụ. Cơn bão dài sẽ qua và những ngày mới sẽ bắt đấu. Tôi 
tin như vậy. 

Tôi chúc mọi người ở lại được binh an và may mắn. Xin ơn Trên phù hộ cho 
các bạn. 

Xin cấm ơn Tiến sĩ. 
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KHỞI ÌMBHIỆP HAY Ol LÀSVS GÔiMG'? 

Cuối tuẫn rỗi, một nhóm quản lý trẻ và sinh viên Trung Quốc tại Caỉifornia tồ 
chức một buổi networking và mời 3 vị “mentors” (người hướng dẫn) để thảo luận 
về 3 để tài khác nhau. Họ để tôi bắt đấu với câu hỏi về sự khác biệt giữa việc “tự 
khởi nghiệp haỵ đi làm công”? 

hông có thì giờ chuẩn bị cho bài nói chuyện, nên tồi phải moi móc 
suy nghĩ và kinh nghiệm cá nhân, và phải thưa trước vói diễn đàn là 
tồng kết của tói có thể mang nhiều thiếu sót. 

Thực sự, cốt lõi của bài toán là “mục tiêu cá nhân” và “sự phù hợp với cá tính” của 
từng người. Nếu việc kiếm tiền là điều quan trọng nhất trong quan niệm sống thì 
phải nhớ là cả hai con đường đểu có thể mang đến sự giàu có mà bạn không hình 
dung nổi nếu thành công như mong muốn. Cái khác biệt chính yếu là sự tự do. 

Có người sẽ thích một chuyến lữ hành êm đẹp, lười biếng... như đi du lịch 
qua tours. Khống gì ngạc nhiên quấy rầy chương trinh đã định. Có người thì 
thích tự ỉên lịch để khám phá các con đường ít ai đi và để “hên xui” làm người 
dẫn đường. Cuối cùng, luôn luôn có người íhoả mân với quyết định của mình 
và có người cho là mình đã sai trái với ỉựa chọn. 

Một chiến lược mang thành công cho nhiểu người là đi lảm công trong một 
thời gian để học kỹ năng, tạo mạng lưới quan hệ, lấy uy tín... rỗi ra khởi nghiệp. 

Do đó, khi bắt đẩu hành trình, phải biết rõ mục tiêu và cá tính của mình hơn 
củng như phải sẵn sàng trả giá cho những đòi hòi khác nhau, từ vật chất đến 
tinh thần. Không ai có thể tư vấn chính xác cho mình vê' câu hỏi này. Và không 
ai có thể minh định là bạn sẽ thành công hay thất bại ở cuối chặng đường. 
Nhưng chuẩn bị là yếu tố quan trọng khi gặp được cơ hội. 

Sau khi đã quyết định về phẩn cản bản, bạn sẽ đối diện với những thử thách 
và chi tiết thực hiện, đôi khi trái ngược hẳn với những dự đoán và tinh huống 
thống thường. Việc tim giải pháp và khả năng xử lý sẽ quyết định kết quả tối hậu. 


Những vấn nạn thường gặp khi làm chả một doanh nghiệp thay vì đi làm 
công có thể tóm lược như san: 
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NGHIỆP PHẢ! Tự SiẼU HÀNH 


Theo định nghĩa của tôi, một doanh nghiệp đúng nghĩa và lý tưởng là một tổ 
chức tự điểu hành, tự tăng trưởng, tự sinh lợi mà không cẩn đến chủ. Sau một 
thời gian khởi nghiệp và nuôi dưỡng, người sáng lập doanh nghiệp có thể rời 
bỏ tổ chức mà không phương hại đến hoạt động. Như vậy mới là đạt được mục 
tiêu tối hậu: sự tự do. Nếu phải ôm lấy công ty suốt ngày dù không còn động 
lực hay ý thích, thì thực ra bạn đã tạo cho mình một “công việc”, không phải 
một “doanh nghiệp”. 

Đo đó, bạn phải cố gắng từ ngày đẩu, tạo một tổ chức, từ nhân sự đến cơ sở 
và phương thức quản trị, sao cho vai trò điểu hành trực tiếp của bạn càng ngày 
càng trở nên không cẩn thiết. Bạn phải làm sao để sân phẩm công ty tự tiếp thị 
bằng thương hiệu, công nghệ hay hệ thống. Khi MicrosoỀ tự điểu hành, Biỉl 
Gates mới có “tự do” để đi làm từ thiện như đarn mê sau này. 

Hãy nhớ câu nói của một doanh nhân nổi tiếng, “Công ty bạn không thể 
vĩ đại trừ khi nó tự vĩ đại mà khỏng cẩn bạn” (“Your company can't be great 
unỉess it's great withoưt you”) 



Khi bạn làm việc cho một công ty, phẩn lớn. họ đâ có sẵn một kế hoạch kinh 
doanh tổng thể và đã tạo được những co' chế vận hành hữu hiệu. Ở những 
công ty lớn đa quốc, kế hoạch là nhóm chuyên gia làm nghiên khảo về đủ mọi 
vấn để và để nghị giải pháp lên cấp trên. 

Người chủ doanh nghiệp thường vấp ngã và làm những quyết định kém cỏi vì 
thiếu thòi giờ cũng như chuyên viên để lên kế hoạch. “Tẩm nhìn bị giới hạn” tạo 
ra những lạc quan vồ lối vì thiếu sót một kế hoạch kinh doanh bài bản khi khởi 
nghiệp. Họ thương đổ lỗi cho việc thiếu tiền để đốt ngắn nhu cầu tối ưu này. 

Sau khi bắt tay vào việc, chủ doanh nghiệp nhỏ thường không có nguồn ỉực 
để điểu nghiên các công nghệ đột phá, cách làm sáng tạo của những đối thủ, 
sự thay đổi về ý thích của người tiêu dùng... nên kế hoạch điểu chỉnh các hoạt 
động của công ty gẩn như không có. Dựa vào thành công của những chiến 
thuật trong quá khứ không bảo đảm cho hiệu năng bền vững sau này. Sự tụt 
hậu sẽ lần hồi lan tỏa. 

lim Rohn có lấn chia sẻ, “Nếu bạn không thiết lập kế hoạch cho mình, 
bạn sẽ làm theo kế hoạch của người khác. Va đoán thử kế hoạch đó như thế 
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nào: KHÔNG CÓ GÌ CẢ” 

(“Ifỵou dorít designỵour ownplan, chances areỵouĩlýalỉ into someone else's 
pỉan. And guess whũt theý have planneả forỵou? Nothỉng") 


LUỒN LUÔN PHẦI CHÂM CHÚ VÀO MỤC TIẼƯ 


Mỗi ngày, khi ngồi vào bàn lảm việc, bạn phải bỏ hết thời giờ làm cho xong 
những việc đã giao phó, với mục tiêu đã định rõ từ người chủ. Ngay cả CEO 
của một cồng ty đại chúng lớn cũng phải chăm chú vào mục tiêu sao cho lợi 
nhuận quý này, năm này đạt chuẩn để cổ phiếu không tụt giá và ban quản lý 
bị .cho thôi việc. 

Áp lực “íòcus” này sẽ không đè nặng trên vai người chủ doanh nghiệp, nhất 
ỉà khi ông bà ta đã kiếm được một chút positive cash flow (đòng tiền lưu chuyển 
dương). Đây là thời điểm mà quản ỉý doanh nghiêp hay thả nổi và chạy theo 
những bẩy đàn của lợi nhuận siêu tốc, vài sĩ diện hảo và các đấu cơ mạo hiểm. 
Tóm lại, khi công ty sẽ đối mặt vối nhiễu rủ ro nhất trong nguy cơ tụt hậu. 

Để tránh tình huống nguy hiểm này, chủ doanh nghiệp phải chăm chủ vào 
những chuyện có thể là nhàm chán trong hoạt động hàng ngày: xây dựng 
thương hiệu, gia tăng giá trị của sản phẩm, tìm kênh tiếp thị mới, cải tiến cơ 
chế, sàng lọc nhân tài hay gây thêm quỹ vốn, tạo sức mạnh mới cho tài chính... 

Khi có chút thành công, chủ doanh nghiệp không thiếu những cám dỗ từ 
cơ hội mới hay bạn bè mói. Nhưng nếu xao lãng các nhiệm vụ phải làm cho 
mục tiêu chính yếu ban đầu của công ty, người chủ có thể mất cả chì lẫn chài. 


ÌĂTBAỈ KHỔNG THẾliÀ MỘT LỤA HỌN 


Một người ỉàm công với đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm có thể bỏ việc ngang 
và tìm cơ hội khác. Có thể họ chỉ mất vài tháng không, lương và lại tiếp tục mọi 
phúc lộc đang được hưởng thụ. Nhưng người chủ doanh nghiệp không may 
mắn đến vậy. 

Khi bỏ cuộc, ngoài chuyện mất hết tài sản đã ký cóp xây đắp bao nhiêu năm, 
họ còn đánh mất mọi danh dự và tự trọng trong mắt rất nhiều người thân: từ 
gia đình bạn bè đến nhân viên đối tác hay khách hàng, Nặng nể nhất là trách 
nhiệm với những “stake hoỉđers” đã đấu tư nhỉểu công sức và tiền bạc vào 
doanh nghiệp. 

Tinh thẫn “không thể thua” khi khởi nghiệp ỉà một động lực tốt; nhưng nó 
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cũng là một áp lực quá ỉớn sẵn sàng huỷ diệt hạnh phúc gia đình, sức khoẻ cá 
nhân, tâm thẩn an bình và làm thay đổi nhiều cá tính đáng yêu. 

Như trong thánh kinh Thiên Chúa Giáo, “Tốt gì khi chúng ta có thể chiếm 
đoạt thế giới, nhưng phải trao đổi bằng linh hổn mìnhĩ” 


ỊPHẦỈ BIẼT SỒNG cô DỨN VÀ Tự ĨẠỮ ĐÔNG LƯC 


Mặc cho những tiếng cười thâu đêm trong các dạ tiệc, mặc cho những hào 
nhoáng vật chất khoác lên thân mình 24/7, mặc cho những chiêu PR bao qu anh 
hàng ngày... không ai cô đơn nhiều hơn một doanh nhân, khi thành công hay 
khi thất bại. Tôi chia sẻ nhiều ỉần với các bạn doanh nhân trẻ là đừng bao giò' 
than vãn hay khoe khoang với bất cứ ai, dù là “bạn bè”. Nếu mình thua, họ sẽ hể 
hả trong lòng; nếu mình thắng, họ sẽ ghen tị. Holỉywoođ có câu nói, “đừng bao 
giờ đê bọn chúng thấy mình đổ mồ hôi ” (đon't ỉet them see you sweat)”. 

Tổng Thống Truman thì thực tế hơn, “nếu bạn cần một người bạn, hãy nuôi 
một con chó”. Trong cái cồ đơn trên đỉnh hay dưới đáy đó, bạn phải tự tạo một 
động lực cho mình để tiếp tục đi tới hay đứng dậy. Đây là điều khó khăn nhất 
người chủ doanh nghiệp phải đối diện. 

Tôi chỉ biết lập lại lời khuyên của Nữ hoàng Trắng với Aỉice, “Khi bạn 
bước ra ngoài để trực diện quái thú đó... bạn phải bước đi một mình” - 
Aỉice in Wonderland c When ỵou step out toýace that creature.... ỵou must 
step out aỉone”) 

Tôi không có kết luận gì cho bài nói chuyện của mình. Mỗi người trong 
chúng ta phải tìm đáp số riêng cho bài toán về khởi nghiệp hay làm công. 
Không có đúng sai trong lời giải. Trên hết, bạn sẽ không bao giờ cô đơn vì 
có đảng quang vinh đổng hành; và bạn được ăn nhậu suốt ngày với những 
“người em kết nghĩa” đếm không hết. 
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BÀI HỌC TỪ GÂBY 

Bài học từ Gary ” có thề ứng dụng qua nhiều khía cạnh vâi các bạn trẻ đang tìm 
việc làm hay các doanh nghiệp đang gập khủng hoảng trong cơn bão năm Tnìn 
này. Căn bản của bài học ỉà hai nguyên ỉý: (a) chăm chú đến giải pháp, không 
phải vấn đề và (b) nếu biết sáng tạo, chúng ta sẽ tìm giải pháp cho mọi vấn đê. 

T ôi quen Gary Woođworth khi ông bước vào cửa hàng bán vật dụng 
thể thao của người em họ, Tuấn, ở Van Nuys, Caliíomia. Qua Mỹ 
nám 1975, Tuấn đi ỉàm bảo vệ được 4 năm, bị đuổi vi ngủ với cô quét dọn 
văn phòng. Anh chạy ngược xuôi, vay mượn bạn bè bà con, cùng với tiền 
tiết kiệm cá nhân, hơn 250.000 đô la để mở tiệm bán lẻ. Tôi cũng là một nạn 
nhân bất đắc dĩ. 

Hai năm đẫu, cửa hàng sống chật vật nhưng cõng có khách và theo ngạn ngữ 
cửa Mỹ, Tuấn “giữ được đẩu mình khỏi mặt nước” (keep his heađ above water). 
Anh còn quay vê' sỏ’ cũ, tán một cô ỉao công Mễ khác, và cưới cô này đem về 
phụ trông coi tiệm. Nhưng ảnh hưởng của trận suy thoái 1981- 1983 bắt đẩu 
ỉan rộng, và tiệm vật dụng thể thao của Tuấn suy sụp. Chi phí và tiêu xài cho 
gia đinh ăn vào vốn và Tuấn mòi tôi lên tiệm tư vấn cho anh về thủ tục phá 
sàn. Tôi có thừa kỹ năng vì đang chuẩn bị “đắp chiếu” cho dự án bất động sản 
của mình bên Arizona. 



Gary tươi cười khi bước vào chào hỏi chúng tôi, đang ủ rủ như hai con mèo 
chết. Khoảng hơn 50 tuổi, áo quẩn bảnh bao, Gary giống như một thượng 
nghị sĩ với mái tóc trắng và phong cách lịch ỉãm. Nghĩ Gary là một nhân 
viền bán hàng từ Nike hay Reebok gì đó, Tuấn bỏ đi uống cà phê, nhò' tôi 
tiếp đùm. 

Garỵ nói: “Hôm nay là ngày may mắn của ông. Tối có giải pháp cho vấn đế của 
ông và ông không phải tốn 1 đổng xu nào.” Tôi điện thoại cho Tuấn về ngay vì 
không một ông chủ doanh nghiệp nào lại có thể bỏ qua một để nghị hào hứng 
đến vậy. Để nghị của Gary rất đơn giản, “Bổ nhiệm tôi làm quản ỉý cửa hàng 
này. Tôi không lãnh lương và cứ mỗi thắng, tính sổ và chia cho tôi 25% số tiền 
lời của cửa hàng. Tôi cũng được quyền mua lại 30% tổng sổ cổ phiếu của công ty 
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vôi giá vốn (book vaỉưe) trong 2 năm tối. Các ông đang lỗ, chắc chắn không mất 
gì trong phi vụ này”. 

Tuấn đổng ý và Gary bắt đẩu ứng đụng nghệ thuật sáng tạo về tiếp thị 
với các hoạt động hàng ngày. Gary đi tiếp xúc các câu lạc bộ thể thao trong 
vùng, từ các đội bóng chày nhỏ của trẻ em đến các sân go!f, tennis, polo... 
của các người giàu. Ông còn lập ra chương trình trả hoa hống cho các người 
“giới thiệu” và các khách hàng ỉớn. Ồng cũng cất công đi liên tục tìm các nhà 
tài trọ’ cho các chương trình thể thao ông sáng lập. Sau 2 tháng, cửa hàng có 
lời và thu nhập của Gary gia tăng đều đặn. Một năm sau, ông mua lại 30% 
công ty và 3 năm sau, ông làm chủ 100%. Tuấn ôm được mớ tiền, đi xuống 
Mexico mỏ' quán bar, tìm thêm vài cô vợ Mễ. Moi người vui vẻ. 



Sau này, những khi ngồi tâm sự riêng với nhau, Gary mới kể cho tôi thềm về 
nhiều mẩu chuyện khác của đời ông. Sinh ra trong một gia đình thật nghèo ở 
Arkansas vào thòi sau Đại Suy Thoái của Mỹ, ông phải bỏ học từ lóp 7 để giúp 
cha mẹ nuôi 8 đứa em. Ông làm đủ mọi nghề và chưa bao giò’ thất nghiệp một 
ngày nào, dù không có một học thức hay bằng cấp chính thống nào. Bí quyết 
của ông là tìm hiểu thật rõ vê' vấn để người chủ doanh nghiệp đang đối diện và 
tìm một giải pháp thỏa đáng trước khi tiếp cận. 

Gary nói, “Tôi thấy các bạn trẻ củng như già đi tìm việc thậtbuổn cười. Doanh 
nghiệp đang thua ỉỗ, trên đường phá sản, muốn đuổi hết nhân viên chưa xong, 
mà họ lại mở miệng hãy cho tôi một việc ỉàm, trả lương tối hàng tuần và may 
ra, tôi có thề giúp. Thay vì giải pháp, họ đề nghị thêm một vãn đề mới cho doanh 
nghiệp? Nhân viên củ cũng không khá gì hơn. Họ áp ỉực mọi cách để hưởng thêm 
quyển lợi bất chấp sự suy sụp của công tỵ.” 

Dĩ nhiên không phải lúc nào Gary cũng thành công với giải pháp để nghị. 
Nhiều lần ông cũng mất trắng nhiều thì giò’ không lương bổng, hay phạm 
những sai lầm gây khó thêm cho doanh nghiệp. Nhưng ông ta hãnh diện nói 
với tôi rẳng trong suốt 40 năm bôn ba trong thương trường, ông đã tạo nên vài 
sự nghiệp đáng kể lên đến cả chục triệu đô ỉa. 

Khi cha mẹ mất sớm trong một tai nạn xe cộ, ông mới 19 tuổi. Không muốn 
Sở An sinh Xã hội bắt các em ổi giao cho các gia đinh giàu có, ông làm giả hổ 
sơ thu nhập và giấy khai sinh của mình để anh em vẫn được đoàn tụ bên nhau 
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(bên Mỹ, các trẻ em dưới 18 tuổi không có cha mẹ và thu nhập thường được 
Sò' An Sinh đem vế chăm sóc để sau đó tìm một gia đình giàu có, ổn định nhận 
nuôi lại các em). 

Ông kiêu hãnh vì đã dùng sức mình nuôi 8 đứa em đi học thành tài, cũng 
như 3 đứa con sau này. Khi ông qua Caliíornia gặp chúng tôi, ông vừa mất 
vợ vì bệnh ung thư và gẩn 1 triệu đô khi tiền bệnh viện vượt quá số tiến 
bảo hiểm chi trả. Ông đã bỏ ra hai tuẩn để điểu nghiên cửa hàng của chúng 
tôi và tìm giải pháp qua các chi tiết số liệu ông thu thập từ khách hàng và 
thư viện. 


cd HÔI KHẮP Nới ỌHO GũN NGÍÍỜĨ SÁNG TẠO' 


Lần chót tôi gặp Gary cách đây 8 năm. Dùng phương pháp sáng tạo như đâ 
để nghị với chúng tôi, ông mua lại một công ty công cộng đang thua lỗ; cũng 
trong ngành phần phối dụng cụ và đỗ thể thao. Ông gia tăng giá trị với những 
chiêu tiếp thị độc đáo và làm giàu cho mọi cổ đông, nhất là cá nhân ông. 
Ông nằng nặc mời tôi xuống chiếc du thuyền nhỏ của ông, chạy một vòng vịnh 
Los Angeles, và xin lỗi về sự khoe khoang này. Ông giải thích “tôi bận quá, mua 
xong thuyên, không có thì giờ khoe, lấy gì hưởng thụ?” 

Sau đó vài năm, ông gởi tôi một Email, nói vừa mua lại một khu nghỉ dưỡng 
ở Beỉize cũng bằng phương pháp sáng tạo, không íiển mặt,.. và sống đời 
thoải mái trong hưu trí. 


ÍHƯ CÂU CỬA DOANH’ NGHIỆP VIỆT 


“Bài học từ Gary” có thể ứng dụng qua nhiểu khía cạnh vói các bạn trẻ đang 
tìm việc làm hay các doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng trong cơn bão năm 
Thìn này. Căn bản của bài học là hai nguyên lý: (a) chăm chú đến giải pháp, 
không phải vấn để và (b) nếu biết sáng tạo, chúng ta sẽ tìm giải pháp cho 
mọi vẫn để. 

Tối tin rằng bất cứ doanh nhân nào có ít nhiễu thông minh và khôn khéo 
kiểu Gary có thể mua ỉại và sở hữu bất cứ một công ty nào đang gặp khó khăn 
trẩm trọng nếu chúng ta biết thiết kế một giải pháp khâ thi không tốn kém 
gì cho doanh nghiệp. Đó là tư duy và hành xử hợp thời nhất vào giai đoạn 
này cho các nhà quản lý cũng như các chủ doanh nghiệp. Với những đầu óc 
thâm sâu, đầy ỉà những cơ hội M&A thật tuyệt vời. Đừng mong chờ hay 
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tin vào một gói kích cẩu của chính phủ hay các giải pháp từ quan chức hay 
chuyên gia trong tháp ngà. 

Miỉan Kundera, văn hào của Czech, có thề hơi phấn khích khi ông tuyên 
bố là... “doanh nghiệp chỉ có 2 nhiệm vụ: tiếp thị và sáng tạo” (Business has 
onỉy two functions - marketing and innovation); nhưng chắc Gary sê hoàn 
toàn đổng ý. 
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CÂU CHUYỆN VỀ CHARL1E 

TS Aỉan Phan, Chủ tịch Quỹ Đầu Tư Viasa 

“Nghịch cảnh thưởng thể hiện nhân tài; trong khi thịnh vtíỢngỉại che giấu nó”- 
Horace (“Adversity is wont to reveaỉ genỉus, prosperitỵ to hide tí.”) 



ột thú vui của tôi trong thời gian rảnh 
rỗi giữa các cuộc họp khi đi công tác 
là gặp các doanh gia Việt để tìm hiểu thêm về 
“con người họ: yếu tố thành công hay thất bại, 
môi trường kinh doanh và những trải nghiệm thú 
vị. Kỳ về Mỹ vừa qua, một bạn trẻ giới thiệu tôi với 
một đại gia Việt kiểu khá thành công và nổi tiếng 
trong cộng đồng: anh Charlie Tôn Quý. 



Anh Quý là một thuyền nhân đến Mỹ một mình 
năm 14 tuổi và cư ngụ tại bang Louisianatừ 1986. Vừa đi học vừa đi làm anh tốt 
nghiệp kỹ sư hóa học tại Đại học Banglousiana và lập gia đình vào giữa thập niên 
1990. Vợ anh kinh doanh tiệm nail ỏ' đây nên anh không đi làm mà mở một tiệm 
cung cấp linh kiện và hóa chất cho các tiêm nails khác. 

Cuộc sống tạm ổn định cho đến khi anh quan sát khách hàng thăm viếng 

chuỗi siêu thị WaỉlMart (có hơn 70% là phụ nữ) và nảy ra ý tưởng xin 

Jf f9 ặ WallMart cho phép anh mở các 

J ỀẨĨẨẨẲ- tiệm naiỉs ngay trong khu thương 
Ặalott ở SfUL _• 

* mại cửa họ. Phải mất hơn 2 năm 
để thuyết phục YVallMart và cho đến năm nay, các cửa hàng Regal Nails làm 
theo phương thức “nhượng quyền” (íranchise) đã lên đến con số hơn 1.100 
tiệm. Tại Caliíbrnia, người Việt làm chủ đến 80% các tiệm nails và tỷ lệ cho 
toàn quốc ỉà 44%. 




Vì là công ty tư nhân nên Regal Nails không thông báo số liệu tài chính. Nhưng 
nếu tính mỗi tiệm nail có doanh thu trung bình là 34.000 đô la một t hán g 
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(theo tạp chí Nails), thì đế chế Regaỉ Naiỉs của anh Quỷ có doanh thu hàng 
năm khoảng 450 triệu đô ỉa. Mức lời của công ty dịch vụ thường cao gấp đôi 
công ty sản xuất nên nếu Regal Nails niêm yết trên sàn HOSE, đây sẽ là một cổ 
phiếu blue chip “hot” nhất vì lý do thứ hai: Regal Nails gần như không có nợ. 

Trước khi gặp anh, tồi đã ấn tượng với thành quả và con số. Sau khi gặp anh, 
tôi hưng phấn và lạc quan hơn vể thế hệ doanh nhân trẻ của chúng ta. Ngoài 
mái tóc bềnh bổng dải như một hippie thời thập niên 60, vị đại gia 41 tuổi này 
trông thật bỉnh dị và dễ thương với chiếc áo thun ưắng vả chiếc quần ỷean 
đã bạc màu. 

Để tiện việc, tôi đến gặp anh một buổi trưa hè khá mát ỏ’ khu WalỉMart mới 
xây tại Foothiỉl Ranch, Caỉiíbrnia. Anh Quý đang khởi công xây dựng một 
chuỗi tiệm nail và spa cao cấp ỉấy tên là Isis. Đây là tiệm đầu tiên và kế hoạch 
là sẽ hoàn tất thêm 5 tiệm trước cuối năm, kể cả 2 tiệm ở Australia. Tôi ái ngại 
nhìn anh đầu: tắt mặt tối với đám nhân công xây dựng, bò ra dưới sàn giúp họ 
từng vít nối để bảo đảm an toàn cho các kệ tủ; rối quay qua làm việc với nhóm 
IT về hệ thống vận hành và khuyến mãi gắn trên mỗi Ipad cho từng khách 
hàng; sau đó chỉ dẫn nhóm quay phim vê' cuốn viđeo huấn luyện nhân viên. 
Và trăm công việc khác, qua phone hay qua email. 



Sau 1 tiếng, anh chở tôi ra một tiệm phở gần ổó để anh em có không gian 
riêng tâm sự. Giống, tôi, anh thuê một chiếc xe Nissan cỡ nhỏ và tự lái như một 
nhân viên trung cấp. Không gì để thể hiện và khoe khoang. Cầu chuyện giữa 
hai người cũng bộc trực, thành thực và đi ngay vào các vấn đề anh đan g trực 
diện và nhờ tư vấn. Anh không nói gì đến thành quả đã đạt được mà chỉ về 
những mục tiêu phải đạt đến trong 1 năm, 5 năm và 10 năm. Anh cũng cho 
thấy một người đàn ông yêu vọ’ con và gia đình, không thích nhậu nhẹt hay 
ỉăng nhăng. Tôi nói ở điểm này anh giòi hơn tôi nhiều vì khoảng tuổi anh , 
hổi xưa tôi cũng thích “nổ” và “hư hỏng” lắm. Anh cười hiển, nói không có thì giờ. 

Tôi hỏi anh có làm ăn gì ở Việt Nam? Anh chỉ về nước một lẩn, được vài 
ngày, muốn tìm đối tác đề gia công cho họ vài linh kiện cho nhà máy của anh 
bên Mỹ, nhưng lối làm việc và cách giao tiếp của họ không phù hợp lắm với 
nhu cầu vê chất lượng và tiếp liệu. Anh cũng nói là anh có gặp vài quan chức 
và họ ỉàm anh “sợ”. 
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Tôi hỏi điều anh quan tàm nhất trong kinh doanh là gì? Anh nói “sự thỏa mãn 
của khách hàng”. Anh chứng tỏ điểu này khi lăn ra đất để đo độ mềm của chỗ 
để chần, thử đi thử lại menu của Ipad (gán trên ghế ngồi khỉ khách đợi hay 
ngồi cho thợ ỉàm), chọn chương trình các video trên mần ảnh siêu phẳng để 
khách thưởng thức, loại rượu vang hay sâm banh mời khách khi họ bước vào 
tiệm, độ nóng chiếc khăn ấp mật, những loại hóa chất hữu cơ và thân thiện 
môi trường đang được nghiên cứu.... 

Điều quan tâm thứ hai của anh là “đội ngũ nhân viên”. Bao quanh anh 
ỉà nhóm quản lý, toàn người trẻ, tốt nghiệp đại học, chuyên sâu về IT, 
năng động sáng tạo và được huấn luyện ít nhất 6 tháng về nghệ thuật làm 
thỏa mãn khách hàng và xử ỉý các tình thế khó khăn. 

Điểu quan tâm thứ ba của anh là làm sao tiếp tục xây dựng và “bảo tổn hai 
thương hiệu” Regal và Isis để giữ vững vị thế trên một thị trường rất cạnh 
tranh. Muốn bám trụ, phải đi trước thiên hạ vài năm qua sản phẩm “xanh”, qua 
tiếp thị mạng xã hội, qua phẩn mềm quản lý, qua huấn luyện và đào tạo. Anh 
cho biết kỹ nghệ nail tại Mỹ đạt 6 tỷ đô la năm rồi và khoảng 1,5 tỷ đô ỉa tại Âu 
và Úc. Trong 10 năm tới, anh muốn nắm 20% thị phán. 



Tôi nói với anh vê' những thất bại của mình trong quá khứ. Anh kể lại những 
khó khăn chật vật khi đến Mỹ với hai bàn tay trắng. Sự cố gắng tột cùng để 
nhoi lên từ vũng bùn là mẫu số chung của hai đứa. Tôi tin là anh còn tiến xa 
hơn nữa vi ngọn lửa trong anh vẫn bùng cháy, ham muốn học hỏi cầu tiến vẫn 
đầy ắp; và tuổi trẻ, môi trường cùng đạo đức kinh doanh của anh sẽ là vũ khí 
vô cùng bén nhọn. 

Trong những năm tháng bôn ba, tôi gặp rất nhiều nhân vật cũng như đã nếm 
thử đủ loại ẩm thực của thế giới. Từ những món trông thật đẹp mắt nhưng 
ăn vào ỉà muốn ọe ra, đến những món coi tẩm thường mà vô cùng ngọt ngào. 
Charlie Tôn Quý là một bữa cơm quê hương thật giản dị nhưng quá tốt cho 
một ngày hè nóng nực. 

Một tự hào đúng nghĩa của dân tộc. 


DÀNH TANG doanh nhan Vs£t TRCNS THế TSịN TOÁN CẰỤ 


27C cóc NKÌN ALAN 



PỉíằN 9 ! NHỮNG EÀÌ HỌC TỪ CÁC ĐÒNG NGKỈỆP 


Cổ GIA THỌ, NGƯỜI THAY về QUẢN TRỊ 

“Nếu bạn không có thì giờ để làm cho đúng, bao giờ bạn mới có thì giờ để làm 
lại?” - Ịohn Wooảen (lýỵou don 't have time to ảo it right, when wilỉ you have 
time to do it õver?) 

rong những ỉần 

s đẩu đến Việt Nam, 
khoảng 1993 gì đó, tôi gặp 
anh Cổ Gia Thọ. Trẻ, hiền 
lành bể ngoài... nhưng ai 
cũng thấy bên trong là một 
doanh nhân sắc sảo, cẩn 
cù và quyết tâm. Vị trí của 
chứng tôi trên thương trường 
có rất nhiều cách biệt: tôi là Chủ tịch Công ty Hartcourt Pen, .vừa hoàn tất 
một nhà máy sản xuất đủ loại bút viết và vần phòng phẩm ỏ' Quảng Đông 
với kinh phí 12 triệu đô la, trang thiết bị từ Mỹ, Thụy Sĩ và Đức. Anh có 
một xưởng làm viết ở Chợ Lớn, phần lớn ỉà dây chuyển thủ công nội hóa, 
doanh thu chắc cũng khiêm tốn như mẫu mã .của sản phẩm anh đưa chúng 
tôi coi. Tôi đoán trong ỉòng anh lúc đó, anh chỉ ao ước công ty gia đình 
Thiên Long một ngày nào đó lớn bằng nửa Hartcourt Pen. 

Đến 2003, 10 nấm sau, thì vị trí trên thương trường của 2 công ty cũng rất 
khác biệt. Hartcourt Pen gập khó khăn vế nợ xấu và thị trường xuất khẩu, bị 
ngần hàng tịch thâu và phát mãi. Thiên Long phát triển ngoạn mục và sửa soạn 
niêm yết trên sàn. Khi tối đọc về Thiên Long trên các háo cáo của quỹ, tôi tiếc 
thẩm là sao mình không có một Cổ Gia Thọ để lãnh đạo Hartcourt Pen? 

Tôi không quen thân với anh Thọ để biết nhiều hơn vể anh, ngoài những gì 
đọc và nghe qua mạng công chúng. Tôi không biết là anh có bằng MBA hay 
kinh tế gì không, nhưng Thiên Long ỉà một trường hợp kinh, điển của một 
doanh nghiệp hoạt động bài bản, theo đúng mọi quy luật để thành công trên 
thương trường. Anh Thọ ỉà một lãnh đạo đúng nghĩa để chúng ta ghi nhận và 
bắt chước. Với các doanh nhân trẻ, tôi hy vọng là bài học của Cổ Gia Thọ sẽ ấn 
tượng sâu đậm vào tư duy và hành động trong mọi lựa chọn hàng ngày. 
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GÓC nhìn của tôi về cá tính kinh doanh của anh Thọ (có thể là phiến diện vì 
chỉ mới gặp lại anh sau gẩn 20 năm) là như thế này: 



Như ngọn laser, anh dổn tất cả nguồn lực vào việc phát triển Thiên Long 
suốt 30 năm qua. Không bẩy đàn, không chạy theo những sỏ’ đoản thời thượng 
như BĐS, chứng khoán, khoáng sản hay phá rừng làm thủy điện... Tôi chắc là 
“ anh đã không thiếu co' hội; nhưng anh vẫn tha thiết với sản phẩm cốt lõi của 
công ty. Anh liên tục xây dựng kiến thức về ngành nghế qua học hỏi, tìm tòi 
cũng như kinh nghiệm, thắng và thua. 




Ngay trong lẩn gặp đầu, anh đã rất thú vị khi hỏi tôi về thị trường viết bút ở Mỹ 
và Trung Quốc. Anh có nói về ao ước đem sản phẩm Thiên Long xuất khẩu, 
qua các thị trường nhỏ khác. Anh biết là biên giới quốc gia không nghĩa ỉý gì 
trên một thương trường toàn diện. 



Tôi tin chắc ỉà trong 30 năm qua, Thiên Long đã phải vượt qua nhiểu trận 
bão ở nhiều cấp độ khác nhau. Cái khôn ngoan cùng may mắn, thấu hiểu 
cái cơ trong nguy, cái kiên nhẫn đợi thời... phải là một đặc tính, nếu không 
bẩm sinh, thì chắc đã được tôi luyện rất vững vàng trong con người anh Thọ. 



Để phát triển một công ty như Thiên Long, kiên nhẫn và chịu đựng chưa 
đủ. Sự phát triển bền vững để xây thương hiệu và thị phẩn, cũng như mạng 
lưới đại ỉý, đòi hỏi một nỗ lực sáng tạo của toàn thể nhân viên. Muốn vậy, 
người lãnh đạo phải luôn làm một tấm gương sáng và truyền đạt sự đam mê 
của mình, ít nhất là cho nhốm quản trị. 



Tôi nghĩ là anh phải thuộc nằm lòng chiến thuật của Tôn Tử. Đối diện với bao 
đối thủ cạnh tranh trong nước, cũng như hàng nhập khẩu, sản phẩm Thiên 
Long vẫn chiếm lĩnh được 60% thị trường bút viết tại Việt Nam. Anh còn đủ 
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bản lãnh để đem chuông đi đánh xứ người, đặc biệt ỉà Trung Quốc, với thế trận 
khá phức tạp cho mọi tay chơi. 



Trong suy thoái hiện tại của thị trường chính ở nội địa, Thiên Long vẫn 
có một lợi nhuận ấn tượng ỉà lil tỷ Việt Nam đổng với 300 tỷ doanh thu. 
Mọi nhà đẩu tư chuyên nghiệp đều nhìn vào báo cáo tài chính hàng quý hàng 
năm để đánh giá kỹ năng quản ỉý rủi ro của ban quản trị. Đánh giá của các 
phụ tá của tôi vể Thiên Long ỉà khá ổn định. 



Khỉ giao lại chức Tổng Giám Đốc cho người mới, anh Thọ đã biết sửa soạn 
một kế nghiệp lầu dài và bẽn vững cho Thiến Long. Đó ỉà sự khiêm tốn cần 
thiết của người lãnh đạo, biết.lùi để một dòng máu mới thay đổi và tiến bộ. 
Không nghĩ mình là đỉnh cao phải ôm quyển hành và quyển lợi đến khi tắt 
thở, anh Thọ đã kéo dài tuổi thọ của Thiên Long thêm nhíểu thế hệ. 

Một doanh nhân trẻ hỏi tôi tại một hội thảo là tôi có tiếc nuối điểu gì ữong 
sự nghiệp kinh doanh. Tôi nhắc anh một cầu nói của Michael LaBoeuí, “Waste 
ỵour moneỵ and ỵoúre onỉy out oỷmoney, but waste ỵour time and yoùve lost a 
part o/your life” (“Phung phí tiền bạc thì chỉ mất tiến; nhưng phung phỉ thời 
gian thì bạn đã mất một phấn đời”). Vì muốn kiếm tiền nhanh, chúng ta sẵn 
sàng đốt giai đoạn bằng cách tìm những con đường tắt. 

Nhưng qua trải nghiệm của Cổ Gia Thọ, chúng ta cấn một thời gian rất 
dài, có khi cả một đòi người, để hoàn tất một sự nghiệp, một thương hiệu, 
một tác phẩm, một di sản... Thời gian mà chúng ía tưởng đã “đốt” được lại là 
những phung phí trên bình diện khác. Tôi đã mất rất nhiều cơ hội (thực sự, 
là thời gian) vì những con đường tắt lười biếng này. 


Bằi tham khảo thêm: 

http://happy.iive/thien-long-lsi-ton-tu-cay-but-nno/ 
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Niềm tin mà tôi tưởng đã mất lại le lói hiện ra trên một cảnh đồng nhỏ vùng 
Trà Vinh trong những tâm hổn nhân hậu, tử tế không bị ô nhiễm bởi những suy 
đổi của xã hội bao quanh, Chúng ta còn hy vọng, thì định mệnh quê hương còn 
thay đổi. 

à một người luôn tin vào thế mạnh của doanh nghiệp tư nhân trong việc 
Bbk xây dựng nến kinh tế quốc gia, mỗi lẩn vể lại quê hương là tôi thắp đuốc 
đi tìm các doanh nhân, đại gia Việt thành công để nhận lãnh những bài học 
mà tôi nghĩ là thực tiễn cho thế hệ sau này, Có rất nhiều tấm gương thành công 
của Việt kiểu tại Âu, Mỹ, ũc... nhưng tôi muốn nhìn thấy tận mắt một đặc sản 
“made in Vietnam”. 

Tôi không lưu tâm đến lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước. Các vị quản lý này 
thường được bổ nhiệm do những liên hệ, gốc rễ không rõ ràng và kết quả 
kinh doanh của họ đã thể hiện khả năng thực sự với những tỷ sổ tài chính yếu 
kém như mức hoàn trái trên vốn, doanh thu trên tài sản, hay doanh thu và 
lợi nhuận của mỗi nhân viên, vẫn có những ngoại lệ, nhưng nếu phân khúc 
công của nền kinh tế hoạt động hữu hiệu và sắc bén thì Liên Bang Xô Viết và 
Trung Quốc đã làm bá chủ thế giới cách đây vài chục năm trước. Cha chung 
vẫn không ai khóc. 

Trong khi đó, những doanh nhân đang điểu khiển các bộ máy quản lý doanh 
nghiệp tư chưa chứng tỏ được khâ năng cạnh tranh của mình theo tiêu chuẩn 
quốc tế. Hơn 80 đại gia tôi gặp trong 4 năm qua đểu chia sẻ một mẫu số chung: 
họ rất năng động, khôn ngoan, thông minh, liều lĩnh, thủ đoạn, kiên trì và giỏi 
ứng biến. Họ biết rất rô vế những trung tâm quyển lực và có liên hệ mật thiết 
vót mọi quan chức còn quyển. Họ đã dựng nên những gia tài đáng kể nhò’ biết 
lợi dụng khe hở luật ỉệ, chiếm đặc quyền, đặc lợi trong mọi bối cảnh phức tạp 
và vượt xa đám đồng với tài năng đặc thù này. 

Tuy vậy, họ đểu hiểu rằng khi ra khỏi sân choi nhà, những lợi thế cạnh tranh 
nói trên sẽ bốc hơi và sản phẩm địch vụ của doanh nghiệp họ sẽ ế ẩm so với 
đổng nghiệp. Ngay cả những công ty công nghệ thông tin (IT) hàng đầu của 
Việt Nam cũng không đưa ra thị trường đặc sản sáng tạo nào. Các công ty này 
thành công ỏ' Việt Nam nhờ làm đại diện cho những công ty đa quốc hay có 
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những họp đổng béo bở với chính phủ. 

Có thể nói là tôi khá bi quan trước khi đặt chân đến Trà Vinh và đi thăm nhà 
máy của Mỹ Lan. Vợ chồng anh chị Nguyễn Thành Mỹ, Việt kiều từ Canada, 
đã bỏ ra 6 năm và 1 triệu đô ỉa để tạo dựng công ty này. Thành quả sau cùng là 
một doanh nghiệp mà tôi vẫn mo’ ước vì chính cá nhân mình, sau 42 năm làm 
ăn khắp thế giới, cũng không thể thực hiện nổi. 


Tôi vẫn thường “dạy” các doanh nhân trẻ và các sinh viên đại học về bốn 
nhân tố tôi cho là cẩn thiết cho sự thành công: (a) sản phẩm có công nghệ hay 
cá tính đặc thù để tạo một mức lợi nhuận cao; (b) đội ngũ quản ỉý bài bản và 
quan tâm đến phúc lợi của nhân viên; (c) doanh thu bến vững và dòng tiển 
lưu chuyền mạnh; (d) và trên hết, một tẩm nhìn và tư duy sáng tạo, lâu dài cho 
doanh nghiệp. 

vượt biên và định cư tại Canada vào năm 1979 vói hai bàn tay trắng, anh 
Mỹ đã phải làm bồi bàn, phụ bếp trong suốt 10 năm để có tiến đi học. Anh 
đậu Tiến sĩ vê' hóa học và đi làm cho IBM, Polycom-Kođak thêm 7 năm 
trước khi vay tiền ra lập công ty riêng. Lợi thế cạnh tranh của anh là những 
công trình nghiên cứu, bằng sáng chế anh thu nhận sau hơn 20 năm. Dù vậy, 
anh cũng trải qua bao thăng trầm như nhiều doanh gia khác. Mãi đến 2004, 
công ty anh mới có chút ổn định và khi về thăm quê ở Trà Vinh, anh nảy sinh 
ý định thiết lập công ty tại quê nhà như một bày tỏ tri ân. 

Khi tôi nhìn 4 khu nhà máy khang trang với 40.000 m 2 đã xây dựng trong 
một công viên rộng hơn 20 héc-ta, tôi mới thấy cống phu anh to ỉớn thế nào, 
nhất là khi anh kể lại chuyện khởi nghiệp với vài chục công đất ruộng ngập 
nước anh đã thuê. Lo cho môi trường, anh xây nhà máy xử ỉý nước thải trước. 
Hai ấn tượng để tôi kính phục khi thám nhà máy: đây là nhà máy sạch nhất 
thế giói (chỉ nhìn tất cả các nhà vệ sinh cho nhân viên sạch thơm như ở một 
khách sạn 5 sao); và cách gây dựng cho mọi nhân viên một tư duy sống và ỉàm 
việc như đang ở tại một quốc gia tiên tiến (các anh chị em phẩn lớn đến từ các 
gia đình nông dân quanh đổng bằng Cửu Long). 
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MÔ hình kinh doanh của nhà máy ỉà khai thác công nghệ nano để xuất khẩu 
các loại poỉymer linh động trong ngành in nhiệt CTP với những laser hổng 
ngoại hay tử ngoại. Đặt tại môi trường thôn quê cách tình Trà Vinh 15 cây số, 
nhà máy như một ốc đảo huyển thoại của Dr. No trong cuốn phún cùng tên 
của điệp viên James Bonđ 007. 

Hiện nay, với hơn 530 nhân viên, doanh thu cùa nhà máy chỉ ỉả 12 triệu 
đô ỉa (hơn 70% xuất khẩu) nhưng lợi nhuận lên đến 3 triệu đô la. Trên hết, 
lương nhân viên cao hơn lương tại các thành phố lổn, cùng với cơ hội thăng 
tiến tràn ngập vì những khóa đào tạo liên tục của công ty. Cồng viên nhà 
máy nhiêu cây xanh hơn những khu du lịch sinh thái mà tồi đã đi qua. Quỹ 
Jaccar của Pháp đấu tư 12 triệu đô la để chiếm 30%, cho công ty, qua đó định 
giá công ty hơn 40 triệu đô ỉa. Công ty không có một khoản nợ ngân hàng 
nào. Các tình trạng kinh tế vĩ mô hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả 
kinh doanh. Với 1 triệu đồ la và không một thế lực nào “chổng lưng”, anh chị 
Mỹ đã kiếm được rất nhiểu tiền cho mình, mọi người liên quan và cả tỉnh 
Trà Vinh. Chứng ta cần khoảng 1.000 anh chị Mỹ khắp Việt Nam để đất nước 
bắt kịp đà tiến của nhân loại. 

Đêm về, trong buổi trò chuyện VÓI anh chị Mỹ và một số nhân viên quản lý 
trẻ (không ai trên 30 tuổi), chúng tôi nói về giả thuyết “tứ duy quyết định định 
mệnh” của con người cũng như của doanh nghiệp và ngay cả của quốc gia. 
Tôi xác định lại niềm tin sâu xa của tôi vào con người Việt, như tôi đã tin vào 
chị Gấm (bài "Niềm Tin Vào Con Người Việt" của tôi), như tôi đã tin vào 
đám thuyền nhân trôi dạt khắp xứ người với hai bàn tay trắng, như tôi dang 
tin vào thế hệ trẻ hiện nay đang đò đẫm tìm lối thoát trong giông bão; và như 
tôi vẫn còn tin vào một phép lạ nào đó ở giờ thứ 25. 

Niểm tin mà tôi tưởng đã mất lại le lói hiện ra trên một cánh đồng nhỏ vùng 
Trà Vinh trong những tâm hồn nhân hậu, tử tế không bị ô nhiễm bởi những 
suy đổi của xã hội bao quanh. Chúng ta còn hy vọng, thì định mệnh quê hương 
còn thay đổi. 


SSSBBBSBMBSBS 

Xem thêm bồi "Nỉẽm tin vào con nNgười Việt cùa tôi" 
http://www.gocnhinaten.com/ba^tìeng-vnet/mem-tin-vao-ton-ngiiOi-vìel! 



sso CÓC XKĨN ALAN s OÃNHTẶNG COAhìH NHANV|$7 TRONG Tnệ TRệiN 70.Ã.N CAu 




PHẦN 8 í NHỮNG SÁ: MỌC TỪ CÁC SÕNG NGHSỆP 



Người Việt học giỏi và bắt chước rất nhanh. Chỉ tiếc ỉà chúng ta luôn luôn lựa 
chọn sai lẩm các bài học và nền kinh tế đang phải trả giá khá đắt cho những sai 
ỉãm này. Thêm vào những thói hư tật xấu luôn tiềm tàng ở các thành phẩn lợi 
dụng đặc quyển đặc ỉợi, thì suy nghĩ nông cạn của tôi phải dừng lạì ở câu “Xin 
ơn Trên phủ hộ chúng ta”. 

L ần về lại Mỹ vào tháng 9 vừa qua, tôi ngốí trên máy bay cạnh một đại 
gia Ấn Độ thích trò chuyện. BỊ ảnh hưởng nhiêu của truyền thông thích 
phóng đại, anh ta nói vể một xứ Mỹ tàn lụi như một bài điếu văn. Thất nghiệp, 
bạo lực, nợ nần, nghèo đói, mâu thuẫn chính trị... tôi cứ nghĩ ỉà anh đang mô 
tả xã hội Ẩn Độ của chính anh. Sau một tháng thăm gia đình và tìm co’ hội đầu 
tư tại Mỹ, tôi xin thưa là tình hình vẫn còn khả quan hơn tại rất nhiều quốc 
gia khác. Dù thất nghiệp có lên đến 10%, con số người còn lại (90% của 300 
triệu dần) vẫn có một thu nhập rất cao và GDP vẫn gấp đôi Trung Quốc với 
1,35 tỷ dân. 

Đế chế Mỹ đang bước vào hoàng hôn, nhưng đêm dài vẫn còn xa, vài ba chục 
năm trước mặt. Trong khi đó, tại những cửa hàng ấn và hộp đêm sang trọng 
nổi tiếng, khách vẫn phải xếp hàng chờ hơn cả tiếng. Đêm vẫn còn dài và tiệc 
vẫn tràn đẫy sâm banh. 



Tôi chạy lên Pasađena một buổi trưa thâm người bạn cũ nghe nói đang 
làm ăn phát đạt. Anh tên Bruce Stuart là một luật sư có văn phòng nhỏ chuyên 
về thương nghiệp từ 30 năm qua khi tôi mới quen anh. Hai năm trước, thấy 
tình hình bất động sản (BĐS) Mỹ ỉâm nguy, anh và vài người bạn bỏ ra 5 triệu 
để kinh doanh địa ốc. Có ỉẽ là chuyện hơi ngược đời. Nhóm anh mua lại các 
BĐS đã bị ngân hàng tịch thu và sắp đưa ra phát mãi qua đấu giá để khấu hổi 
nợ cho ngân hàng. Với tổng số tài sản xấu lên đến gần 2 ngàn tỷ đô la khắp 
quốc gia, có thể nói.là thị trường phải mất 8 năm mới thanh toán hết các BĐS 
loại này. 

Giá mua thường rẻ khoảng 20% hơn giá tại các buổi đấu giá vì ngân hàng 
tiết kiệm được thì giờ, phí tổn, thủ tục tòa án, giấy tò’ phát mãi... Sau đó, nhóm 
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anh đem bán lại ra thị trường củng với giá rẻ hơn giá thông thường chừng 
20%. Thời gian xoay vòng mất trung bình 3 tháng và trong 2 năm vừa qua, 
Bruce và các bạn anh thu về hơn 6 triệu đô la tiền lời, cho họ mức hoàn trái 
khoảng 58% mỗi năm. Bruce cho tồi coi tất cả hồ sơ của 216 vụ giao dịch đã 
hoàn tất vói đầy đủ chi tiết vì anh muốn quỹ tôi đầu tư thêm 10 triệu để gia 
tăng hoạt động. 

Anh còn đưa tôi đi xem hai BĐS anh vừa mua bán xong. Một biệt thự ỏ' 
VictorviUe, một thành phố trung lưu cách trung tâm Los Angeỉes 1 giờ ỉái xe, 
có đất rộng 270 mét vuông, vừa xây xong 3 năm trước với diện tích xây dựng 
170 mét vuông. Anh mua của Bank Of America giá 38 ngàn đô la, sửa sang lại 
tốn 4 ngàn đô la và phí tiếp thị giấy tờ thêm 3 ngàn. Anh bán lại với giá 75 ngàn 
đô la, đem vể cho nhóm anh một lợi nhuận 30 ngàn đô la sau 3 tuẩn. 

Giá cả BĐS ở Caỉiíornìa tương đối cao hơn các bang khác, nhưng tôi vẫn 
sốc trong trường hợp này vi tôi vừa đi coi và nghe giá một biệt thự gẩn Phú 
Mỹ Hưng tháng trước. Giá BĐS ỏ’ Mỹ có lẽ rẻ khoảng 4 lẩn giá BĐS ở Sài Gòn, 
trong khi thu nhập trung bình của một người Mỹ gấp 40 lần người Việt. 

BĐS kia nằm ở Newport Beach, một thành phổ sang trọng đắt tiền cạnh biển 
ở Quận Cam. Một nhạc sĩ nổi tiếng trả 7,2 triệu đô la cho tòa nhà 18 phòng 
này cách đây 6 năm; Bruce mua ỉại của ngân hàng với giá 3,5 triệu. Sau 8 tháng 
tiếp thị, nhóm anh bán được cho một nghệ sĩ khác với giá 4,8 triệu đem lại lợi 
nhuận 1,1 triệu sau khi trừ chi phí. 

Một chuyện cũng làm tôi so sánh cách làm ản nơi đây với Á châu là các anh 
không cẩn một giấy phép kinh doanh nào, hay phải chạy ngược xuôi trả tiền 
đề “bôi trơn” cho dịch vụ. Viên quan chức độc nhất các anh phải đương đầu là 
ngài thuế vụ, đang trình một hóa đơn cao hơn các anh chịu trả. Hai bên đang 
thưa nhau ra tòa, và Bruce tin minh sẽ thắng vì có hơn 35 năm kinh nghiệm so 
với vài năm của quan chức trẻ kia. 


PI^IÌỄỈl^DHỐNÌbÌÌi 


Một anh bạn khác tên Wiỉbur (Bill) Stover ỏ’ San Pranđsco, tôi điện thoại thăm 
khi thấy anh đang “nằm trên thớt” của các mạng truyền thông. Tôi quen anh 
cách đây 8 nám khi anh đang làm cho Micron Tech và đứng ra thương lượng 
để bán cho quỹ của tôi một công ty con của Micron. Dịch vụ M&A không 
thành nhưng chứng tôi có nhiều tương đổng nên quý nhau như bạn. Cách đây 
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3 năm, anh về đẩu quần cho một công ty sản xuất panel năng ỉượng mặt trời 
tên Soìynđra. 

Soỉyndra thành lập năm 2006 và nộp đơn xin chính phủ tài trợ khi TT 
Obama để ra chính sách năng lượng xanh nằm trong gói kích cầu cứu kinh 
tế Mỹ. Công ty được tỷ phú dầu hỏa George Kaiser đẩu tư 36%, khai trương 
hoành tráng với 1.100 nhân viên và được Obama đến thăm viếng sau đó, 
với bài diễn văn ca tụng thành quả. Qua sự vận động của Kaiser, vốn là một 
ủng hộ viên lớn trong bộ máy tranh cử của ơbama, chính phủ Mỹ đổng ý 
bảo lãnh sổ tiền vay 535 triệu đô la cho Solyndra. 

Ngày 1 tháng 9 năm nay, sau 3 năm hoạt động, Solyntra khai phá sản. 
Đảng Cộng Hòa và Quốc hội đòi mở cuộc điểu trần về những lạm dụng quyền 
lực của Tòa Bạch Ổc trong việc mất 535 triệu đô ỉa cho công ty gà nhà. FBI đã 
tịch thu tất cả hổ sơ của công ty để bắt đầu điểu tra thêm. Biỉỉ không trả lời 
diện thoại, vợ anh ta nói ìà anh đang bị suy sụp thẩn kinh vì sự cổ. Tôi chia 
buổn và chỉ biết nói “hang in there” (ráng bám trụ) và đùng để các chính trị 
gia biến mình thành vật tể thần. 

Dù lo cho bạn, nhưng tôi lại thỏa mãn vì “cái đúng” cùa tư duy mình. Bất cứ 
nơi nào, khi người ta lấy tiển dân để kinh doanh với mục đích chính trị, kết 
quả đều chắc chắn là tiền mất tật mang. Định luật này đã được minh chứng 
qua bao nhiêu thời đại, dù các tên đạo diễn càng ngày càng khôn ngoan, 
tinh vi hơn và biết ngụy trang hành động mình dưới nhiều hình thức. 

Hai cảu chuyện tượng trưng cho hai nển kinh tế đang hiện diện song hành 
tại Mỹ. Một là để mặc cho thi trường ỉo liệu và điểu chỉnh. Một ỉà can thiệp 
với tiền thuế của dân vì nghĩ mình thông minh và biết cách lèo lái thị trường. 
Các chính trị gia không chịu hiểu rằng lịch sử của nhân loại đã chứng minh là 
thị trường luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng. 

Người Việt học giỏi và bắt chước rẫt nhanh. Chỉ tiếc ỉà chúng ta luôn luôn 
ỉựa chọn sai lẩm các bài học và nển kinh tế đang phải trả giá khá đắt cho những 
sai lẩm này. Thêm vào những thói hư tật xấu luôn tiếm tàng ở các thành phẩn 
lợi dụng đặc quyến đặc lợi, thì suy nghĩ nông cạn của tôi phải dừng lại ở câu 
“Xin ơn Trên phù hộ chúng ta”. 
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Đang chuẩn bị hành ỉý đi nghỉ hè, tôi nhận một cuộc gọi từ một người bạn chưa 
gặp suốt 30 năm qua. Ịose Gavina hiện vẫn là Chủ tịch TGĐ của Gavina Coffee. 
Tôi quen biết Ịose từ ngày hắn vừa được cha truyền lại ngôi trong công ty. Gọi là 
“ngôi” nhưng Gavina chỉ ỉà một hãng rang cà phê khá nhỏ, khoảng 5 nhân viên 
trong một xưởng chật chội, khu Vernon. 

L úc đó, tồi đang làm cho ngân hàng. Một người em họ vừa vượt biên qua 
Mỹ, chưa thông thạo Anh ngữ và lối ỉàm việc của dân bản xứ, nên quấy rối 
tôi thường xuyên. Nhưng cũng phải phục cho ý chí và sức ỉàm việc của gia đình 
hắn. Từ 1 quán cà phê nhỏ, hắn làm thêm 3 tiệm khác ở khu Los Angeles chỉ 
trong 2 năm (hắn luôn khoe ỉà lúc đó Schuỉtz mới bắt đầu Starbucks). Hẳn cần 
1 nhà cung cấp chịu rang cà phê theo công thức đã quen bền nhà, đậm đặc, hơi 
cháy (Prench roast), pha nhiều robusta, cho thêm chicory (như Cafe Đu Monde 
bên New Orleans)... Các nhà máy rang lớn từ chối làm vì rắc rơi cho quy trình 
sản xuất. Qua giới thiệu của một bạn Mễ, tôi dẫn hắn đi gặp Jose. Sau đó, tôi còn 
giúp Jose phát triển vào thị trường gốc Việt với cùng công thức pha trộn trên. 

Gia đình Gavina cũng vượt biên từ Cuba sau khi "cách mạng” đánh tư sản và 
đổn điển cà phê nhỏ bé cùa ông nội Jose bị tịch thu (chỉ có 4 acres và 9 nhân 
công gì đó, nhưng vẫn bị coi là cường hào địa chủ, hắn giải thích). Đến Mìami 
khoảng 1963, sống khổ cực quá, cả gia đình lại khăn gói qua Los Angeles, bắt 
đẩu đi bỏ mối cà phê, rồi tiến lên 1 hãng rang nhỏ. Đó là tất cả gia tài khi Jose 
thừa hưởng vào năm 1980 gì đó. 

Nghe nói tôi đã quay vể Mỹ sống, sau một thời gian đài ở Á châu, Jose mời 
tồi lên gặp ngay, vì tôi cho hắn biết là tôi sẽ đưa gia đình đi nghỉ hè, có thể hơn 
1 tháng hay lâu hơn. 

Sau 30 năm, Gavina đã trở thành một đại gia cà phê tại vùng West Coast 
Tôi ngạc nhiên bước vào một cơ xưởng tối tân, mới xây xong vài năm trước, 
rộng hơn 15.000 mét vuông, với máy móc hiện đại điểu khiển phẫn lớn trong 
phòng điện toán. Tuy vậy, công ty cũng có đến 250 nhân viên; và 3 thế hệ của 
gia đình Gavina chiếm đến 30% nhấn số. Tôi cười, “một chế độ gia đình trị 
độc tài hoàn hảo”. 
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Thương vụ công ty ỉên đến 
gần 300 triệu đô la và khế ước 
ỉớn nhất là từ chuỗi McĐonaỉcTs 
cho loại cà phê nổi danh hiện 
nay (McCaíe). Cô cháu của Jose 
làm R&Đ, cùng với 2 nhân viên 
khác, suốt ngày sáng tạo và thử 
nghiệm qua public tests tìm 
những cồng thức mới phù hợp 
với khách hàng mục tiêu. Tôi hỏi, “uống cà phê suốt ngày thì làm sao ngủ 
được?” Cô nói, “quen rổi, chỉ thiếu thì giờ, chứ bầy giờ có chiếc ghế bố trong 
phòng lăb, tôi sẽ quay ra ngủ ngon lành,” 

Sau đó, Jose đưa tôi ỉại một quán ãn Cuban nhỏ cách đó vài dặm. Món ajiaco 
và fufu... khá họp khẩu vị. Tôi chức mừng hắn, biết bám trụ và tập trang với 
cà phê, xây dựng đế chế Gavina làm hãnh điện cho một gia đình tị nạn nghèo 
khó; và cho cà những người di dân mới. Tôi nói có một. đại gia cà phê Việt Nam 
muốn phát triển qua Mỹ, bạn có muốn bán Gavina hay liên doanh? Kắn lắc 
đẩu, “tôi sẽ vế hưu ữong vài năm nữa và thế hệ sau của gia đình đã sẵn sàng 
để tiếp nối. Đây là một di sản, chứ không phải ỉà một business. Năm rối, có 
2 quỹ đẩu tư trả đến 240 triệu đô để mua Gavina và cả đại gia đình từ chối.” 
Hắn nhắc lại ngày nào đến văn phòng gặp tôi, hắn phải đậu chiếc xe cà tàng 
cách xa cả trăm mét, vì sợ khách hàng coi rẻ. 



Rời Gavina đã hơn 2 giò' trưa, tôi lại phải chạy xuống South Coast PIaza để gặp 
Bobby (tên họ Ba Lan của hắn dài, khó nhớ, chi biết 3 mẫu tự cuối là... ski). 
Hắn nói cũng rất cần gặp tôi trước khi tôi đi nghi hè. 

Bobby là một thái cực 100% khác với Jose. Sinh ra trong một gia đình trung 
ỉưu khá giả ở Michìgan, hắn chơi American Ểòotbaỉỉ (bóng bẩu dục) và làm 
quarterback cho đội high schooỉ. Đẹp trai, cấu thủ nổi tiếng, dược gái bu đổng 
nghẹt, Bobby là một playboy có hạng, lêu lỏng không họe hành. Hắn nói, nếu 
tao không chơi íootball, chắc chẳng bao giờ tao học xong trung học. Tương 
lai hắn khá rực rỡ vì nhiểu đại học danh tiếng muốn tuyển hắn về chơi cho 
trường. Sau đó là phải chói sáng để thành cẩu thủ nhà nghề của NFL. 
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Tuy nhiên, hắn bị chấn thương trong một tai nạn xe cộ; và giấc mộng vàng 
son tan vỡ theo đôi chân khập khễnh. Sau trung học, có thời gian hắn phải đi 
làm ỉao động trong một garage sửa xe. Tuy nhiên, Bobby vẫn có rất nhìếu bạn 
và tình nhân, hắn ăn nói có duyên và có một trí nhớ kỳ diệu vễ những chuyện 
tiếu lâm... tục tĩu. 

Tôi quen hắn cũng hơn 30 năm nay, khoảng sau 1980 gì đó, 
vì ở gấn khu phố và gặp nhau hàng ngày trên sân tennis. Trong 
30 năm đó, hình như hẳn có 6 đời vợ, một ỉô con cái không 
rõ rệt, và đặc biệt là kinh doanh trong vài chục business với 
nhiều lĩnh vực khác nhau. Tồi cũng thuộc dạng tùy hứng và 

“trời ơi” trong business.nhưngBobby làbậc thầy. Hắntừng Làm chủ trường 
mẫu giáo, một hộp đêm thoát y, vài quán rượu, cửa hàng bán điện thoại di 
động, tiệm uốn tóc, chủ vài chiếc taxi, môi giới địa ốc, cả một nhà quàn và 
tiệm bán quan tài. Vì kinh doanh lúc lên lúc xuống, nên đời Bobby rất 
trôi nổi đặc thù. Khi thì mời bạn bè ra khoe chiếc du thuyền, siêu xe... 
khi thì nấn nỉ cho mượn vài trăm đô la để mua thực phẩm cho vợ con. 

Nhưng Bobby có hai nhân cách chính: luôn luôn thành thực, không bao giờ 
nổ bậy,.. và luôn luôn giữ đứng lời hứa (có lê trừ ra với đàn bà). Trên hết, dù 
giàu hay nghèo, lúc nào hắn cũng ỉạc quan, yêu đời và làm mọi người quanh 
hắn... happy. 

Hẳn cũng đoán bắt thời cơ khá bén nhậy. Hắn là chủ của một trong 
những cửa hàng đầu tiên bán DTDĐ (trước Metro PCS), bán áo lót gợi cảm 
cho phụ nữ (trước Victoria's Secret), làm phim sex (trước Deep Throat)... 
Cách đây 8 năm, Bobby đoán được sự phát triển của điện gió (wìnd energy) 
và chạy ra mua khoảng 1.000 acres đất bỏ hoang ở Wyoming cạnh một dự 
án lớn đến 5 tỷ đô la đang do nhóm PCW đang triển khai, 

Tuy nhiên, ngoài tiễn túi, Bobby còn vay ngân hàng hơn 500 ngàn đô la cho 
miếng đất.Và vì không bán được cho ai, Bobby phải chịu đựng trả lãi suất hàng 
năm suốt 7 năm trời, dùng lợi nhuận của các còng ty khác bù vào. Cách đây 2 
năm, hắn xoay không nổi và chờ ngân hàng tịch thu. Thấy tội hắn, tôi vả 8 ông 
bạn khác, mỗi đứa cho hắn vay 20 ngàn để cẩm cự. 

Tôi đến tiệm Vie Đe Prance ở South Coast Plaza hơi trễ. Bobby đang ngồi 
ăn trưa với một cô gái tóc vàng, khoảng 30, khá đẹp. Hắn giới thiệu cố là 
sinh viên MBA tại Chapman University, vừa qua đây từ Croatia. Nhìn đống 

285 GÓC XWÍN AL&K dành VẬNG doanh NmAN việt 'trong Trẩ TRẬN TOÁN CẰU 



s I MK0NG sài mọc Từ CÁC ĐÒNG MGHỈỆP 


túi đựng toàn hàng hiện từ Fendi, Versace đến Cartier, Gucci, tôi đùa, ỉuận 
án MBA cùa cô chắc phải ỉà luxury brand buỉỉding. Sau đó, cô cáo lỗi, phải 
chạy qua Fashion ĩsỉand lấy 2 món đồ đặt trước, để yên cho 2 ông già ngổi 
tán chuyện... quá khứ và dirty jokes. 

Bobby hỏi nhỏ, 12 ngàn đô mỗi tháng, 3 ngày một tuần, mày thấy con bé có 
đáng đổng tiến bát gạo không? Tói cười, “Tao ra khỏi lĩnh vực này hơn 6 năm 
nay, từ khi lấy vợ. Hoàn toàn không biết gì vê' thị trường này. Mà mày kêu tao 
có gì gấp vậy?” 

Hắn cười sướng, “Tao bán được miếng đất thổ tả bên Wyoming rồi, Sau 
thuế, còn lời được gắn 8 triệu đô ỉa. Phải đem tiền trả cho mày lẹ, chứ không 
tao xài hết. Tối nay mày đi party vói tụi tao được không?” Bobby giao tôi chi 
phiếu 20 ngàn đô cộng tiền lời 2 năm qua, 14% mỗi năm. 

Nguyên tắc làm ăn của tôi là không bao giờ cho vay hay mượn tiền từ bạn 
bè bà con. Kẹt quá, khi phải xuất tiền thì tôi cho vào hổ sơ gọi ỉà “donation” để 
tiện sổ sách. Và quên hẳn chuyện đòi. Kinh nghiệm cho thấy mỗi lẩn “tiền đi” 
thì “mất lại” bạn bè bà con. Không phải do mình đòi, nhưng mặc cảm làm họ 
chấm dứt một reỉatìonship thưởng đang tốt đẹp. 

Bobby ỉả trường hợp ngoại lệ. Hắn không có chút mặc cảm, luôn trả tiên 
đàng hoàng, kể cả lãi suất. Tôi khen hắn vể số tiến kiếm được và hỏi bước tới 
là gì đây? Hắn nói đang chuẩn bị qua Colorado Dakota, tìm đất khai thác khí 
đốt từ shaìe oil, với một giáo sư địa chất nổi danh của Đại Học Nehraska. Tôi 
ỉắc đẩu nhưng thán phục ông bạn cao bổi này. 

Sọ’ kẹt xe trong traââc chiểu thứ sáu, tôi chia tay Bobby và cô bạn gái hắn, 
chạy vể Huntington Beach, đậu xe trên bãi biển rồi ỉơ đãng nhìn thiên hạ, hải 
âu và những chiếc thuyền buồm nhấp nhô trên sóng. Gió biển hiu nhẹ làm tôi 
ngủ thiếp đi trên xe. Khi tỉnh dậy, hoàng hôn đã xuống, một ngày hè tuyệt dịu 
của thiên đường Caliíornia sắp qua. 

Suy nghĩ lại chuyện của Jose và Bobby, dù rất khác biệt, nhưng họ vẫn chia 
sẻ định luật chung về kinh doanh ở đầy. Đó là những tính toán và may rủi cho 
dự án hoàn toàn dựa trên tiền túi của họ và các nhà đẫu tư tin vào họ. Không 
phải tiễn người dân hay tiền ODA hay tiền lại quả (một hình thức thuế ngầm). 
Có ỉẽ đó mới chính là biểu hiện của “độc lập, tự do và hạnh phúc”? 
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TRÒ CHUYỆN VỚI “DOANH NHÂN 
TRIỆU SÔ ÍJ «£■ NĂM LÀM ĂN 


Tneo Doanh Nhân Sài Gòn (bài đã đãng) 


Trong buổi tọa đàm “Đẩu năm 2011- bài học từ 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung 
Quốc” ảo nhà sách Thái Hà Books, Proskiỉỉs và Vinabuỉỉ tổ chức, đã có cuộc trò 
chuyện riêng với TS. Ảỉan Phan - “Một doanh nhản triệu đô” 


Xin ông cho biết cảm giác của ông như thế nào khi là doanh nhân người Việt 
Nam đầu tiền đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán mỹ vào năm 1987? 

TS. Alan Phan: Nếu mà nói cảm giác ngay thi thực tình khi ấy mình rấí bận 
rộn. Do đó tôi không có nhiều thời gian cho cảm xúc. Nhưng những chuyện 
tôi làm và khi tôi đã làm được thì đương nhiên, rất “khoái” không riêng gi lên 
sàn chứng khoán Mỹ. Trong tất cả những nhà máy, những công ty tôi đã t hành 
lập, khi mà đẻ ra đời nó giống như những đứa con, hạnh phúc của tôi đó là 
nhìn những đứa con đó lổn lên và nó trưởng thành.. 


Ồng có thề tiết lộ đôi điểu về gia đình ông không? 

TS. Alan Phan: Gia đình tôi cũng không có gì đặc biệt. Tôi có vợ và tôi ỉy dị. 
Tôi có hai con trai lớn (với người vợ trước và mộí con trại nhỏ với người vợ 
hiện tại - chú thích: nhóm biên tập). Hai con trai tôi thì không làm chút gi 
về kinh doanh. Một đứa thì làm khoa học gia cho cơ quan không gian Mỹ 
(NASA). Một đứa là công tổ viên cho tiểu bang Caiiíòrlia. Các con tôi đã chọn 
các nghể mà chúng thích đó là một điểu mà tôi rất hãnh diện. Dù ỉà các con 
tôi không làm doanh nhân không kiếm được nhiều tiến nhưng chúng rất hạ nh 
phúc với sự lựa chọn đó. 


Thưa ông, câu chuyện kỳ bí của ông vê' việc đem 600 đô ỉa Mỹ đi đánh xứ người, 
cho đến nay tài sản đã “kếch xù” lên tồi hàng trăm triệu đô ỉa. Vậy hí quyết làm 
giàu của ồng là gỉ? 

TS. Alan Phan: Bí quyết cửa tôi là tôi ỉàm rất nhiều. Khi mà minh ỉàm rất 
nhiều thì sẽ có rất nhiều thành công và cũng sẽ có nhiều thất bại. Và may mắn 
sẽ là yếu tố rất lớn trong công việc của mình. Tôi nghĩ bất cứ doanh nhân nào 
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CÓ những yếu tố đó, tức là vẫn chịu khó làm khi gặp thất bại thì lại vực dậy 
đứng lên tiếp tục làm và dẩn dẩn may mắn sẽ tới thì sẽ dẫn đến thành công. 
Lúc sung sức nhất ông thưởng làm việc bao nhiêu tiếng trong một ngày? 

TS. Aỉan Phan: Đôi khi nói thật ỉà gẩn như 24 tiếng. Vì có khi tôi ngủ tôi vẫn 
còn mo' thấy công việc vẫn bị áp ỉực và mình ngủ được lúc nào thì minh ngủ. 
Và do tôi làm việc trên khắp thế giới nên các múi giờ nó khác nhau, đó cũng 
là khó khăn. 


Có những ý kiến cho rằng, thành công của ông ngày hôm nay là có đến 30% may 
mắn cộng hưởng mà thành, ông nghĩ sao vê điều này? 

TS. Aỉan Phan: Tôi nghĩ 30% ìà chưa đúng. Mà tôi nghĩ nó đến 80%. Nhưng 
mà may mắn nhiều khi cũng do chính mình tạo lên. Nếu mình cố gắng mình 
làm thì minh sẽ có được nhiều may mắn hơn người không làm. 

Õng có nghĩ rằng thành công đến với mỗi người cẩn phải có may mắn không? 
TS. Aỉan Phan: Chắc chắn cẩn phải có may mắn! 

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, ông có lời khuyên nào cho doanh nhãn Việt 
Nam nên đẩu tư vào đâu không? 

TS. Alant Phan: Vấn để đẩu tư là vấn để phức tạp không thể tóm lược trong 
một hay hai câu. Vấn để luôn luôn là một bải toán có cách thức và phương 
trình giải đáp rất chi tiết Mỗi kênh đầu tư là một suy nghĩ riêng, vì đặc thù và 
đặc tính gặp rất nhiều biến động trên thị trường thế giói, cũng như nội địa. Do 
đó bất cứ công việc gì các doanh nhân đã chọn thì cẩn phải có suy nghĩ, phân 
tích cẩn thận. 

Ông có thể khu biệt để gợi mở cho doanh nhân Việt Nam không? 

TS. Aian Phan: Như tôi đã nói giải pháp hướng ngoại của tôi ỉà một trong 
những giải pháp có hiệu quả nhất. 

Có nghĩa rằng dòng tiên nên đẩu tư ra nưồc ngoài? 

TS. Alan Phan: Không phải dòng tiền mà ngay cả con người của minh cũng 
nên đẩu tư ra nước ngoài. Vì đó là thị trường bển vững hơn bất kỳ một thị 
trường nào. Tôi lấy ví dụ thị trường ỉớn của Mỹ, một người làm tiệm Nail nhỏ ở 
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mỹ cũng có ứlể kiếm tiến bằng một doanh nghiệp lên sàn Hà Nội. Do đó tiểm 
năng ở các thị trường ấy lởn hơn rất nhiều. 

Ông đã có cơ hội làm việc 42 năm tại nhiêu quốc gia trên thế giới, ông nhìn nhận 
như thế nào về các doanh nhấn Việt Nam trong thời điểm hiện tại? 

TS. Aian Phan: Tôi nói nhiều lần doanh nhân Việt Nam cũng như Trung 
Quốc. Và tôi hiểu nhiều vê' Trung Quốc hơn Việt Nam. Tôi để ý thấy doanh 
nhấn Việt Nam rất cẩn cù kiên nhẫn, năng động, rất uyển chuyển và có rất 
nhiều khả năng chịu đựng. Nhưng yếu điểm của họ vẫn là kỹ nàng quản trị, 
kinh nghiệm về thế giới vẫn chật hẹp, tư duy còn nghèo nàn. Bên cạnh đó, họ 
hay làm với tính cách gia đình không có sáng tạo lắm. 


Xin trân trọng cảm ơn ồng! 
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PHỎNG ¥ẤN doanh nhân ALAPI phan 

Vâng thưa quý vị *Hãy thay đổi đề vượt bão, hãy sẵn sàng chết để được tái sinh” 
- một đúc kết đẩy ý nghĩa mang đậm triết lý nhân sinh được trích ra trong một 
bài viết từ website cá nhăn của một doanh nhân khá nổi tiếng, không chỉ trên 
thương trường mà còn được biết đến khá nhiêu trong những bài viết, ấn phẩm 
phân tích sâu sắc về kinh tế tài chính tại nhiễu quốc gia. 

'1Ị 'A những ai đã từng đọc các tác phẩm của ông, 42 năm làm ăn tại Mỹ 
và Trung Quốc, Tư duy khác về kinh, tế xã hội Việt Nam hay là độc giả 
thường xuyên trên trang Góc nhìn Aỉan thì sẽ không xa lạ gì với cái tên Alan 
Phan. 

Ông hiện là Chủ tịch quỹ đẩu tư Viasa tại Hổng Kông và Thượng Hải, ỉà 
doanh nhân Việt Kiểu đầu tiên đưa công ty tư nhân cửa mình lên sàn chứng 
khoán Mỹ vào năm 1987. Năm 1999 thì tập đoàn Harcourt của ông đạt mức 
thị giá 670 triệu đô ỉa. Tiến sĩ Phan đã xuất bản 8 cuốn sách bằng Anh ngữ 
và Việt ngữ vể Kinh tế tài chính tại các quốc gia mới nổi. Vâng, vị khách mà 
chúng tôi mời đến phòng thu sáng nay không ai khác, chính ỉà Tiến sĩ Alan 
Phan. Xin chào ống, cám ơn ông đã dành thời gian cho chương trình Doanh 
nhân Việt sáng nay. 

Thưa ông, trong suốt quãng đường kinh doanh của mình thì ống đã bao nhiêu 
lân phải “thay đổi” để “vượt bão ” ạ? 

TS. Aỉan Phan: Thật tình thì 42 năm ỉà một thời gian khá dài, nếu kể chuyện 
thay đổi thì phải nói là thay đổi rất nhiều. Nhưng có những cái mốc lớn mà 
tối muốn chia sẻ ở đây. Thứ nhất là vào năm 1975, thi tôi đang kinh doanh ở 
Việt Nam thì thời thế thay đổi, tôi đi qua Mỹ với 600 đô la. Đang là một doanh 
nhân có khoảng 20 ngàn nhân công và 6 cái nhà máy ở Việt Nam mà qua Mỹ 
với 600 đô ỉa thì đương nhiên là phải có những thay đổi công việc, thay đồi tư 
duy, thay đổi mọi thứ.... để làm lại từ đầu. Sau đó tôi cũng khá thành công, làm 
ở nhiều lĩnh vực. 

Đến năm 1982, lạm phát ở Mỹ cũng như sự suy thoái kinh tế lên trám trọng, 
dưới thòi tồng thống Ronald Reagan. Lúc đó tôi đang làm địa ốc, xây dựng 120 
biệt thự ở Scottsdale, Arizona và dự án thất bại làm tôi gẩn như bị phá sản. 
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Phải thay đổi một lẩn nữa để kinh, doanh, để vượt bão. Tới 1995, thời gian đó 
coi như tương đối tôi đã vật lại được, có một công ty lên sàn Mỹ nhưng vẫn 
chưa đi tói đầu. Tôi phải ngổi lại để suy nghĩ vẽ tất cả mọi thứ để tìm ra một 
hướng đi mới. 

Đó là thời điểm Internet bắt đấu bùng nổ ở Mỹ. Lúc đó tôi suy nghĩ nếu mình 
làm internet thì cơ hội đột phá sẽ mạnh hơn. Và một lý do nữa vì tất cả mọi 
người đểu là những tay chơi mới trong trò chơi internet này, chưa ai biết nhiều 
vể nó, nên sẽ khồng có những ỉợi thế cạnh tranh ỉâu đòi để bị thua thiệt Và tôi 
suy nghĩ thêm, tại Mỹ, toàn những cao thủ, nên sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. 
Thế là tôi lại khăn gói đi sang Tàu. 

Vì Trung Quốc thị trường mới mở, còn mới mẻ, và tôi cũng làm ăn ở đó 
nhiều năm, cũng có chút kinh nghiệm. Tôi dời nhà sang Hổng Kông, sau đó 
là Thượng Hải, làm một công ty chuyên vê' IT - công nghệ thông tin ỏ’ Tàu. 
Lúc đó có thể nói, tôi là một trong những người vừa có tiến, vừa có căn bản và 
những mối quan hệ bên Mỹ, được người Tàu rất kính nể. Do đó, tôi xây được 
Harcourt lên thành công ty IT hàng đầu ỏ’ Trung Quốc. 

Năm 1999, 5 năm sau, Hartcourt đạt thị giá gẩn 700 triệu đô la trên thị 
trường chứng khoán Mỹ. Đó là một trong những cách tư duy để thay đổi và khi 
thay đổi, dám chấp nhận hành xử theo suy nghĩ của mình thì sự thành cồng 
hay thất bại sẽ rất ấn tượng. 


Tức ỉà từ những cột mốc vượt bão như thế ông mới rút ra ẩược kinh nghiệm rằng 
phải thay đổi tư duy thì môi thích ứng được hoàn cảnh môi, mồi dẫn đến thành 
công được? 

TS. Àìan Phan: Đó ỉà điều kiện tiên quyết. Không có thay đổi tư duy, thi vẫn 
phải trì trệ trong đống bùn, đợi chờ phép lạ. 

Thế còn những yếu tố quan trọng tiếp theo là những yếu tố nào thưa ông? 

T$. Aỉan Phan: Tiếp theo ỉà sự sáng tạo. Tức là phải dám suy nghĩ khác người, 
phải dám đi vào lể trái. Phải tập hợp những anh em, những bạn trẻ để cùng 
đi VÓI nhau. Không thể làm theo một quy tắc A, B, c, D... Đầy là lúc phải suy 
nghĩ, đúc kết, phân tích tình hình và quan trọng hơn hết, ỉà phải hành động. 
Không thể cứ ngồi suy nghĩ mãi. Đương nhiên, khi hành động thì cơ hội thất 
bại cũng gần như tương đương với thành công. Và ta phải đối diện với nó. 
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Vâng, rất nhiều doanh nhân, thậm chí là nhiều người, khi gặp thất bại thì dễ 
nhụt chí, thỏa hiệp lắm. Như ông đã nói, phải đối diện với thất bại. Vậy thì có 
cách nào đễ tự tin vượt qua thất bại đê đạt đến thành công? 

TS. Aỉaíi Phan: Thật ra không phải là sự tự tin. Chúng ta phải phân tích thật 
kĩ càng cơ hội thất bại và thành công. Nhưng tôi nghĩ tôi khác nhiều doanh 
nhân ở chỗ tôi không coi thất bại ĩà kẻ thù. Mình phải coi nó là một người bạn, 
vì thật tinh, nó giúp mình nhiểu hơn thành công. Nó giúp mình cải tiến hiệu 
năng, kĩ náng, giúp minh có những bài học đáng giá hơn tất cả bài học trong 
ỉó'p. Chúng ta phải quan niệm thất bại chỉ ỉà một kết quả thôi. Tôi đã nói rất 
nhiểu với các bạn trẻ. Cũng như Edison ỏ' trong phòng thí nghiệm, ông ta cũng 
đã thất bại hơn một ngàn mấy trăm lần trước khi đạt đến thành công là sáng 
chế ra bóng đèn điện. Một hai lần thất bại của chúng ta có là gì đâu. 

Cái thứ hai là tư duy của người Á Đông mình, coi thất bại là một chuyện 
đáng xẩu hổ, và họ che giấu những thất bại của mình, từ đó, có thêm nhiều 
mặc cảm. Để rồi không dám làm những gì mình thích, co rúm lại để che giấu 
đi những thất bại bị cho ỉà đau thương. Đối với tôi, dù thất bại hay thành công 
cũng chỉ là một cái kết quả để mình đi tiếp, có vậy thôi. Đĩ nhiên là mình phải 
trả giá những thất bại của mình, nhưng rất vui vẻ mà trả giá. 

Và đừng có giấu giếm. Đối với tôi, từ bạn bè cho đến nhân viên, đối tác, 
khách hàng... hễ thất bại thì tôi đều “ố kê, chúng ta đã thất bại trong vấn để 
đó” bây giò' sẽ cùng tìm ra một giải pháp để sửa đổi và tìm ra con đường đi mói 


Ông nói thất bại củng ỉà một giá trị mới trong việc kinh doanh của mình. Nhưng 
thực tế, khi ỉàm ăn với một đối tác, một doanh nghiệp, nếu mình biết được rằng 
họ thành công, luôn có hướng đi lên thì vẫn là một biện pháp an toàn hơn là một 
doanh nghiệp có quá nhiều thất bại, quá nhiều thăng trầm phải không ạ? 

TS. Aỉan Phan: Không, đó chỉ ìà tư duy phấn ỉớn của xã hội Á Đông. Chứ còn 
đối với người Mỹ, nếu anh nói rằng mình chưa lần nào thất bại thì họ lại đâm 
ra sợ, nhất là những nhà đẩu tư. Anh đến với tói mà bảo rằng “trong việc làm 
ăn tôi chưa từng thất bại” thì tôi sẽ nghĩ “chắc là anh này sắp thất bại đây roi”. 
Vấn để là mình đừng ngu xuẩn, tiếp tục thất bại nhiều lẩn trong những tình 
huống giống như các thất bại trong quá khứ. Phải biết thay đổi để không lặp 
lại sai lẩm. Học một bài học và tiếp tục đi. 

Vâng, qua một quá trình kinh doanh thì ông đã rút ra được một kinh nghiệm rất 
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quý giá như thế. Vậy thì bí quyết của ống để có được sự thay đối đúng đắn , để 
không bị "bão” nhẵn chìm ỉà gỉ ạ? 

TS. Alan Phan: Có ba vấn để thường gầy ra thất bại. Thứ nhất là chủ quan. 
Đôi khi mình lạc quan một cách sai lẩm. Minh nghĩ khả năng của mình cao 
hơn trong thực tế. Và đó là một lối tư duy rất nguy hiểm. Như trong bỏng đá 
chẳng hạn, nếu anh coi thường địch thủ, nghĩ rằng mình sẽ thắng thì thường 
sẽ phải đối mặt với nhiều bất ngờ. Thứ hai là khi tình thế thay đổi rổi, anh vẫn 
tiếp tục phương pháp cũ đã mang đến thành công cho minh thi cũng sẻ là một 
cơ hội để đưa đến thất bại. Khi tình thế thay đổi thì lối làm việc cũ cũng phải 
thay đổi theo. 

Ở Việt Nam, bất động sản và chứng khoán đang suy sụp, nếu mình không 
thay đổi thì sẽ vô tình mời gọi tai họa đến. Thứ ba ỉà những dự phóng vể 
tương lai phải chính xác. Nếu dựa trên những dữ kiện, những số liệu sai lẩm 
thì sẽ đưa ra những dự phóng sai lẩm. Vì vậy, phải nghi ngờ và nghiên cứu 
kĩ lại tất cả những số liệu. Tôi thấy đó là một nhược điểm của những doanh 
nghiệp Việt Nam. Những dự phóng của họ rất mơ hổ, kém chính xác. Nếu 
vượt qua được ba điểm đó thì tương đối tránh được nguy cơ thất bại. Ngoài 
ra còn có yếu tố may mắn nữa. Nhưng tôi không phải thầy bói và tôi cũng 
không tin trên đời này cổ ông thầy bói nào có thể dự đoán được điếu đó. Sẽ 
có rất nhiều yếu tố khác nhưng nếu giảm bớt được ba yếu tố đó thì sẽ giảm 
bớt những cơ hội thất bại. 

Vâng, tức ỉà không được chủ quan, phải thay đổi theo hoàn cảnh mối, thích ứng 
với hoàn cảnh môi và phải có những dự phòng, những tầm nhìn với các số liệu 
chính xác. Theo tiêu chí của chương trình, chúng ta luôn để cao ý chí của doanh 
nhân, đặc biệt là ý chí vượt qua khó khăn, vượt qua bão táp để làm giàu. Vậy thì 
ông đánh giá ý chi của mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân như thế nào ? 

TS. Alan Phan: Thật ra đây chỉ là đánh giá rất chủ quan, rất cá nhân của tôi. 
Có những người sinh ra ý chí đã rất mạnh, củng có những người rất yếu đuối. 
Nó là sự kết họp và tích tụ của nhiểu yếu tó đã xảy ra trong quá khứ. Nên tôi 
nghĩ mình cũng không khuyên được điểu gì. Nhưng mà tôi luôn cho rằng, nếu 
mình yếu đuối, thì mình có thể tập luyện cải tiến. Có rất nhiẽu những khóa 
học, các bài học trên internet giúp rèn luyện lã năng, lầm cho tinh thẩn của 
mình mạnh hơn. Thứ hai là niềm tin vế những gì cao cả hơn đời sống, nhất là 
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về tôn giáo, bất kể tôn giáo nào. Khi có một niễm tin nào đó thì tinh thần của 
con người thường mạnh hơn. VI vậy, yếu tổ tâm linh là một yếu tố mà tôi nghĩ 
các bạn thính giả nên suy xét. 

Vâng, thật ra Hoàng Dũng muốn hỏi ông vể giá trị của ỷ chí trong việc kinh 
doanh, trong việc khởi nghiệp, trong việc ỉàm giàu cùa mỗi con người như thế 
nào ạ ĩ 

T$, Alan Phan: Ý chí là một yếu tố quan trọng trong rất nhiều những yếu 
tố. Nó là động lực thúc đẩy mình đi tới. Như tôi nói, khống có một việc kinh 
doanh nào luôn thông suốt cả. Và thật ra nó càng thông suốt thì mình càng 
nên sợ, bởi vi sẽ có những biến chuyển rấí bất ngờ. Khi gặp những rắc rối, 
nhõng khó khán thì ý chí là một điều có thể đẩy mình vượt qua. Đương nhiên, 
đây là một yếu tố rất cổt lõi giúp ta thành công. 

Trân trọng cám ơn ông rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình Doanh 
nhân Việt! Kính chúc ông sức khỏe và thành công! 
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BỎ CUỘC THUỐC KHI TỞ1 ĐÍCH 
LÀ THÂT bại 

“Doanh Nhân Cuối Tuần” - Thượng Tùng thực hiện 

Aỉan Phan, Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa Fund, là một doanh nhân giàu kinh 
nghiệm vôi hơn 40 năm ỉãn lộn trên thương trưởng quốc tế. Năm 1987, ông là 
Việt kiều đầu tiên đưa công ty của mình là Hartcourt niêm yết trên sàn chứng 
khoán Mỹ. Năm 1999, thời điểm thị giá của Hartcourt là 670 triệu đô ỉa, cũng ỉà 
lúc ông quyết định rồi công ty, tập trung lấy hai bằng Tiến sĩ tại Mỹ và Anh, rồi 
thành lập quỹ đẩu tư gia đình Viasa năm 2001, đặt trụ sở tại HổngKông. Hiện 
tổng danh mục đẩu tư của quỹ này là 62 triệu đô la. 

r ——ỌỊ iờ đáy, dù đã sang tuổi 65, nhưng người đàn ông này vẫn xuôi ngược, 
'tsâili mê mải với công việc làm ăn. 

Sau bảy năm du học tại Hoa Kỳ theo chương trình học bổng của USAID, 
Alan Phan trở lại Sài Gòn năm 1968. Ngoài cổng việc giảng dạy tại Trường 
Kỹ thuật Phú Thọ, ông còn tham gia thành lập một số công ty liên doanh với 
nước ngoài, như Dona Poods, Poremost Dairies (nay ỉà Vinamilk), Mekong 
Can,... với hơn 18 ngàn nhân viên. Sau ngày đất nước thống nhất, các cơ sỏ' 
kinh doanh của ông đều bị sung công. Bỏ lại tất cả, ồng qua Mỹ với vòn vẹn 
400 đồ la trong túi. Cuộc trò chuyện giữa chứng tôi cũng bắt đẩu tù cột mốc 
này. Ông nói: 

Lần thứ hai qua Mỹ, tôi ỉàm việc cho Công ty đa quốc gia Eisenberg, rỗi 
chuyển qua Poỉaris Leasing - một công ty con của GE Capital, chuyên cung 
cấp dịch vụ cho thuê máy bay. Đặc thù công việc đòi hỏi tôi phải di chuyển liên 
tục, bởi trung bình mỗi quốc gia chỉ có một đến hai hãng máy bay. Nảm 1983, 
tức là sau tám năm đi làm thuê, tôi quyết định ra riêng, thành lập Hartcourt, 
phẩn vì quá mệt mỏi, phần khác vì cũng muốn thử sức mình. 

Lần thử sức đó như thế nào? 

TS. Alan Phan: Chúng tôi liên doanh với Magic Marker, xây dựng một nhà 
máy sản xuất bút ờ Trung Quốc. Tuy nhiên, dự án này không thành công. Đến 
nấm 1987, chúng tôi đưa Harícourt lên sàn chứng khoán Mỹ, để gây vốn. Nhờ 
vậy, chúng tôi mua lại một công ty ở Mexico, chuyên cung cấp hộp cáp tivi cho 
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General Instniment, công ty con của. Motorola. Sản phẩm của chúng tói chiêm 
70% thị phấn Hoa Kỳ, doanh thu rất cao, nhưng phần lời không đáng kể, nếu 
không muốn nói là rất thấp. Làm gia công ở đâu cũng vậy thôi, người ta chỉ 
trả cho mình một khoản tiển đủ giúp mình tồn tại, để tiếp tục nai lưng ra làm. 

Có vẻ như câu chuyện gia công đang được tái hiện tại Việt Nam. Gân đây, một 
số nghiên cứu đã chỉ ra rằng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 
đạt hiệu quả thấp nhất vê hai phương điện: sử dụng lao động và công nghệ? 

TS. Alaa Phan: Tôi nghĩ tình trạng dòng FĐI đổ vào Việt Nam hiện nay cũng 
tương tự như Trung Quốc cách nay 15 năm. Đó là một tiến trình mà mình 
phải chấp nhận. Mối quan tâm duy nhất của các nhà đầu tư là hiệu quả của 
đồng vốn. Khi công nghệ lạc hậu, nhân công giá rè không còn là lợi thế cạnh 
tranh thì doanh nghiệp sẽ tự khắc phải điếu chinh, tâng cường đẩu tư vào công 
nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vốn nước ngoài cần thiết cho 
nền kinh tế. Việc kiểm soát FDĨ, theo tôi, chi nên căn cứ trên hậu quả từ hoạt 
động của doanh nghiệp đối với môi trường. Đây cũng chính là cái giá Trung 
Quốc phải trả cho quá trình tăng trưởng kinh tế của mình. 

Ông có thể nói rõ hơn... 

TS. Aian Phan: Tôi nghĩ nên tiếp cận những con số Trung Quốc công bố từ 
nhiều phương diện. Thế giới rất ấn tượng với con số 2.000 tỉ đô ỉa dự trữ ngoại 
hối của Trung Quốc. Nhưng theo một bài báo mà tôi đọc cách nay ít bữa, 
thì để khôi phục lại môi trường, quốc gia đông dân nhất hành tinh này cẩn 
khoảng 2.500 tỉ đô ỉa. Do đó, tiên lượng được cái giá phải trả là vô cùng quan 
trọng đối với chính phủ trước khi đưa ra những quyết sách. 

Nói tiếp dự án của chúng tôi tại Mexico. Năm 1994, nhận thấy hiệu quả kinh 
tế thấp từ việc gia công cho General Instrument, chúng tôi bán nhà máy, quay 
lại thị trường Trung Quốc, đầu tư vào ngành công nghệ thông tin do sự xuất 
hiện của Internet. 

Tại sao không phải là Mỹ, một thị trường có hạ tầng tốt hơn ? 

TS. Alasi Phan: Nhận diện lợi thế cạnh tranh của mình là một yếu tổ rất quan 
trọng đối với tôi khi kinh doanh, Thị trường công nghệ thông tin ở Mỹ cạnh 
tranh rất khắc nghiệt, cỏn Internet ở Trung Quốc lúc đó còn đang trong giai 
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đoạn phôi thai, mót có khoảng'10 triệu người sử dụng Internet Đến năm 
1999, dưới Hartcourt đã thành iập được mười mấy công ty nhỏ, kinh doanh 
nhiếu ỉĩnh vực, từ giáo dục cho đến mua bán qua mạng... 

Tuy nhiên, thất bại của tôi ỉà không kết hợp được các công ty con lại với 
nhau, tạo thành sự cộng hưởng, nên không cạnh tranh được với một số công 
ty nội địa. Họa vó đơn chí, đứng lúc đó “bong bóng Dot-com” (bong bóng 
cổ phiếu của các công ty công nghệ cao - PV) vỡ, tài chính khó khán, còn 
Hartcourt vướng vào vụ kiện tụng với Sở Giao dịch Chứng khoán New York... 
buộc tôi tái cấu trúc Hartcourt thành năm cóng ty nhỏ, tiếp tục niêm yết trên 
sàn Mỹ trước khi thoái vốn. Năm 2001, tôi thành lập Viasa Punđ, đặt trụ sở tại 
Hống Kông. 

Có vẻ như ông rất ưu ái thị trường Trung Quốc? 

TS. Alan Phan: Tôi đẩu tư vào Trung Quốc vì ■.thời gian còn làm việc cho 
Eisenberg, tôi đã lăn lộn ở thị trường này và gầy dựng được một sổ mối quan 
hệ. Tôi cũng biết người Trung Quốc rất giỏi làm ăn, đặc biệt là tinh thần doanh 
nhân của họ, rất ghê gớm. Tôi đã chứng nghiệm được điều này khi bán nhà 
máy ỏ’ Mexico, đẩu tư vào Trung Quốc nám 1983. Dù bị chính quyển kiểm soát 
gắt gao nhưng họ vẫn vượt khó để làm ăn thành công. 

Tinh thần doanh nhân mạnh mẽ ỉà một yếu tố quan trọng. Nhưng kinh tế 
thị trường củng là một xu hướng không thể kiểm hăm? 

TS. Alan Phan: Không có kinh tế thị trường thì không có sự phát triển. Nói 
cho cùng, con người là sinh vật tham. lam. Sự tham lam đó hình thành trong 
lịch sử phát triển của loài người, trở thành bản chất cố hữu, không thay đổi. 
Một nén kinh tế không phải thị trường, dù có hiệu quả, thi cũng chỉ ỉà tạm 
thời, sớm hay muộn cũng bị chôn vùi. Cũng chính sự tham lam đó là lý- do 
khiến kinh tế thị trường phát triển mạnh. Thế nên, nếu tạo điều kiện để sinh 
vật này tự ỉàm giàu cho mình thì nó sẽ có rất nhiều sáng tạo. Còn nếu kiểm 
hãm, định hướng, lao động cho người khấc hưởng thi người ta chỉ làm chiếu 
lệ mà thôi. 

Tôi nói giỡn với mấy người bạn Mỹ rằng đáng ra người Mỹ phải dựng tượng 
ông Mao Trạch Đồng. Nhờ ông ấy kiểm hãm kinh tế Trung Quốc hơn 40 năm 
nên Mỹ mới có điểu kiện để phát triển. Chứ nếu thả ra cho tự do kình doanh 
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như Hổng Kông thì bảy giò' Trung Quốc đã là bá chủ thế giới. 

Một số ý kiến cho rằng việc Trung Quốc trở thành bá chủ thế giới chỉ còn là 
vấn để thời gian... 

Tôi tin rằng chừng nào còn duy trì một nển kinh tế chỉ huy thì Trung Quốc 
không thể trở thành siêu cường như mong muốn của họ. Cũng giống như xe 
hơi, một người nhấn ga, một người đạp thắng thì chiếc xe chắc chắn sẽ vận 
hành một cách xộc xệch. 

Trong lời âể tựa cuốn sách Niêm yết sàn Mỹ, ống viết: “Thực sự, niêm yết sàn Mỹ 
dễ hơn sàn Việt từ phí tổn đến thời giờ”. Hai yếu tố này ỉà lý ảo khiến sàn Mỹ thu 
hút được nhiều công ty niêm yết? 

TS. Aỉan Phan: Lý do khiến sàn Mỹ hấp dẫn các công ty niêm yết là bởi tính 
thanh khoản cao. Còn thủ tục đơn giản là do cách tư duy của Chính phủ 
Mỹ. Họ chi quan tâm chuyện duy nhất là các công ty niêm yết phải trưng 
thực và minh bạch, đổng thời tạo môi trường khuyến khích sự minh bạch 
sinh sôi nảy nở. Mọi doanh nghiệp niêm yết nếu bị phát hiện có hành vi 
gian dối, bớt xén hoặc cung cấp thông tin sai lệch đểu bị trừng phạt rất nặng, 
thậm chí truy tố. 

Việc phát hiện hành vi gian dối khá dễ dàng. Bởi ngoài hảng trăm, hàng 
ngàn cổ đông, việc giám sát doanh nghiệp niêm yết còn có sự góp mặt cửa các 
chuyên gia phân tích với sự tiếp tay nhiệt tình của báo chí... Nói nôm na ỉà 
trong một căn phòng đèn đuốc sáng choang, mọi người dòm ngó lẫn nhau, thì 
việc che giấu những hành vi gian lận là rất khó. Mọi người cùng hướng tới sự 
minh bạch vì sự minh bạch mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. 

Sau hơn ba thập niên bươn chải ở nước ngoài, ông quay lại Việt Nam thành 
lập Công ty Thông tin Tài chính Vi Phi (Vifinfo). Ông nhìn thấy cơ hội gì từ 
thị trường này? 

TS. Alan Phan: Nhiều năm qua, tôi vẫn thường xuyên vế thăm quê hương. 
Ở đây, tôi còn nhiều bà con, bạn bè. Thình thoảng, tồi cũng có những khoản 
đẩu tư nho nhỏ theo lời khuyên của một vài người, nhưng phần lớn đểu 
không thành công. Tôi muốn nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Nhưng thay vì mua lại thông tín thì chúng tôi thành lập Viônío để tự nghiên 
cứu và đánh giá. Chúng tôi xây dựng một website vể chứng khoán, bán 
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terminals, phẩn mểm có thông tin nghiên cứu cho các nhà đấu tư cẩn, và 
tham gia sản xuất tạp chí Thị trường Chứng khoán mỗi tháng một số. Vifinfo 
hiện vẫn đang ỉỗ. 


Lỗ nhiều không, thưa ông? 

TS. Alaix Phan: Chứng tôi đã đầu- tư khoảng 1,2 triệu đô ỉa và đến thời điểm 
này, vẫn chưa thu được một đổng lời. Chừng nào chịu hết nổi thì tôi buông. 
Nhìn chung, khoản đầu tư này khá khiêm tốn trong tổng danh mục đẩu tư của 
quỹ Vlasa Fund và cũng không phải là vấn để sinh tử. Thực ra, hoạt động kinh 
doanh của tôi chủ yếu vẫn ỉà thị trường Mỹ và Trung Quốc, về phẩn mình, tôi 
cũng không đặt nhiểu kỳ vọng vào thị trường này. 

Tức là ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình tình huống thất bại? 

TS. Aiaiĩ Phan: Trong hơn 40 năm đi làm, tôi chưa thấy một trường hợp nào 
thành công một cách êm thắm. Ông Eisenberg, Chủ tịch Tạp đoàn Eisenberg, 
có nói một câu mà tôi nhớ hoài: “Khi anh bị té thì cố gắng ngửa mặt lên. 
Chừng nào anh còn ngẩng mặt lên thì anh còn có thể trỗi dậy”. Thực tế là tôi 
cũng đã một vài lần trắng tay, nhưng không xem đó là thất bại. 

Vậy thì , với ông, như thế nào mới là thất bại? 

TS. Âlan Phan: Với tôi, bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại. Tôi chưa bỏ cuộc 
nghĩa là tôi chưa thất bại. 


Còn sự thành công? 

TS. Alan Phan: Tôi quan niệm một người thành công trong cuộc sống phải 
hội đủ sáu yếu tổ. Thứ nhất ỉà có sức khỏe. Thứ hai, trí tuệ đẩy đủ. Thứ ba, tinh 
thần mạnh mẽ, sáng suốt. Thứ tư, tấm linh mình được thanh nhàn, êm ả, hòa 
hợp vói vũ trụ, với đấng tối cao nào đó. Thứ năm, trả ơn xã hội bằng những 
đóng góp thiết thực. Sau cùng, có tài sản vật chất đẩy đủ. Thiếu bất kỳ yếu tố 
nào trong sáu yếu tố này thì chưa phải toàn vẹn. 

Có cẩu toàn quá không? 

TS. Aian Phan: Đúng là khó ai có thể đạt được sáu yếu tố này một cách trọn 
vẹn. Một ngày thành công và hạnh phúc là ngày mình cải thiện được một vài 
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yếu tố trong đó. Còn ngày nào không có sự cải thiện thì là một ngày vô dụng. 
Tức ỉà so sánh mình ngày hôm nay với ngày hôm qua. 

Từ góc độ của một nhà đẩu tư, ông đánh giá thế nào vê môi trường làm ăn 
ở Việt Nam hiện nay? 

TS. Alan Phan: Việt Nam khá giống với Trung Quốc cách nay 15 nảm, vẫn 
đang dùng dằng giữa thể chế kinh tế thị trường và kinh tế chỉ huy của Nhà 
nước. Sự không rõ ràng này khiến các nhà đẩu tư nước ngoài không tiên liệu 
hết được rủi ro khi cẩn ra những quyết định quan trọng, khiến việc kinh doanh 
bị chi phối quá nhiều bởi yếu tố may rủi. Đó ỉà vấn để khiến các nhà đầu tư e 
ngại nhất. 

Còn Trung Quổc thì rõ ràng hơn. Viễn thông, xuất bản, quốc phòng hay 
những lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội như điện, nước... vẫn do Nhà 
nước độc quyển kiểm soát. Nhưng các ngành sản xuất hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khẩu, công nghệ cao, ngân hàng... thì được phép hoạt động theo 
quy luật cửa kinh tế thị trường. Việt Nam chưa được như vậy. 

Nếu cẩn một khuyến nghị để thu hút FDI, ông sẽ nói... 

TS. Alan Phan: Trung bình mỗi nám các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân 
khoảng 70 - Ỉ00 tỉ đô la vào các dự án tại Trung Quốc. Trong khi đó, 
những công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn Mỹ hiện nay đã thu hút được 
khoảng 1.000 tỉ đô ĩa, Chính phủ Trung Quốc đã nhận ra được điểu này 
nền họ có nhiều động thái khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết trên 
sàn giao dịch nước ngoài. Xét cho cùng thì đây cũng là một hình thức thu 
hút đầu tư nước ngoài. 

Đù Chính phủ Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong cải cách hành chính, tạo 
nhiễu thuận lợi cho những nhà đẩu tư nhưng để mang vốn đầu tư vào Việt 
Nam, họ vẫn phải vượt qua rất nhiều rào cản, chờ dự án được phê duyệt, rào 
cản pháp lý..., khiến tốn kém vể thời gian và chi phí. Trong khi đó, nếu công ty 
Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế, nhà đẩu tư cổ thể dễ đàng đẩu 
tư vào trong năm giây đống hổ, bằng cách mua cổ phiếu của công ty. 

Vấn đê' thứ hai, cũng rất quan trọng đối với các nhà đẩu tư, ỉà tốc độ thoái 
vốn. Khi cần rút vốn, nhà đẩu tư cũng chỉ cẩn một thao tác là đặt lệnh bán cổ 
phiếu của doanh nghiệp mà họ đang nắm giữ. Thêm nữa, một công ty đã niêm 
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yết, thí dụ như sàn Nasdaq, thì bản. thân doanh nghiệp cũng không cắn phải 
mất thì giờ tim kiếm, trình bày, thuyết phục... các nhà đáu tư. 


Một vấn đề khiến nhiêu nhà đâu tư nước ngoài quan tâm là liệu Chính phủ 
Việt Nam có thể kiềm soát lạm phát ở mức 7% như chỉ tiêu Quốc hội đề ra. 
Ông thấy sao? 

TS. Alaii Phan: Tôi luôn hoài nghi về những con số, chỉ số mà các Chính phủ 
công bố, không riêng gi Việt Nam. Cõng giống như việc chi tiêu của một gia 
đình, kiếm được năm đổng mà xài mười đổng thì chắc chắn phải mang nợ, 
không gặp rắc rối hôm nay thì ngày mai sẽ gặp rắc rối, mặc dù trong ngắn hạn 
có thể vay nọ' chỗ này chỗ khác. Mỹ là một trường hợp điển hình. Chính quyển 
của Tổng thống Barack Obama đang xài quá nguồn thu của m ìn h. Việc này là 
một lối tự sát tù từ. 

Ngoài công việc kinh doanh, đựợc biết ông còn tham gia giảng ảạy tại hai 
trường đại học Ỹuảan và Đổng Tế ồ Trung Quốc. Đi dạy học vôi ông là... 

TS. Alan Phan: Giờ dạy của tôi rơi vào ngày cuối tuần nên cũng không ảnh 
hưởng nhiều đến công việc. Thực ra, lý do khiến tôi đi dạy là để học. 

Học gỉ? 

TS. Aỉan Phan: Đi dạy iầ dịp để tôi phải hệ thống ỉại kiến thức cũ, đổng thời 
mình phải nghiên cứu, phát triển thêm. Sau khi tham gia vài ba khóa, hiện tôi 
đã chấm dứt công việc này. 


Vỉ hết cái để học? 

TS. Âlaa Phan: Thành thực, tôi không thích sinh viên châu Á vì họ thường 
rất thụ động. Vào lớp là nghe thầy giảng từ đầu đến cuối, trong khi tôi đòi hỏi 
sinh viên phải đọc sách trước khi tỏi lớp. ĩhông thường, tôi chỉ dành khoảng 
20 phút để giải thích những vấn đề mà họ không hiểu, thời gian còn lại để 
dành cho sự tranh biện. Sách chưa chắc đã đúng, những gì tôi hĩểu chưa chắc 
đã đúng. Muốn học có hiệu quả thì phải có sự tranh biện. Chính sự thụ động 
của sinh viên khiến tôi hết hứng thó. 


Cách nay hơn 40 năm, ông củng là sinh viên Á Đông? 
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TS. Alan Phan: Hoài nghi là một phẩm chất cẩn thiết để tiến xa trên con 
đường học vấn. Tôi thích sự tranh biện vì nó tạo ra sự kích thích vể trí tuệ, 
chứ không phải vi tôi ương bướng. Vì vậy nên thời đi học, tói được một số 
thầy rất thích, nhưng cũng có một số thầy không thích. 

Gác lại chuyện công việc. Người ta nói biết làm thì cũng phải biết chơi. 
Còn ông thì sao? 

TS. Alan Phan: Tôi cũng ham chơi. Những thú chơi của tôi khá đơn giản. 
Một buổi chiểu thư thả ngổi nghe những bản nhạc cổ điển mình yêu thích, 
đọc một cuốn sách, đi bơi, lang thang vô rửng hoặc đi ăn với bạn bè là đủ vui. 
Những thứ choi không tốn kém, làm tôi tự tin hơn, bởi ngay cả những khi 
túng quẫn nhất, tôi vẫn có thể chơi hoài 


Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này. 
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Ịohnnỵ Trấn Quang 

(Vài lời vê cái “tôi”: Tôi tốt nghiệp bằng M.s. về ĨT ở bang Arizona xong, may 
mắn được hãng Intel cho vào làm việc. Qua lại cũng đã hơn 10 năm. Có chút tiến 
đề dành, chưa vợ con phải lo toan, nên tôi cùng một bạn cũ mở một công tỵ nhỏ 
ở Đà Nằng làm software gia công cho mấy công tỵ Mỹ tôi có quan hệ bên này. 
Mỗi tháng tôi rót hơn nửa lương mình, nuôi đám quân 9 người và các chi phí đă 
hơn 3 năm nay. Nói theo kiểu Mỹ, công tỵ Việt Nam của tôi vẫn chưa thấy “ánh 
sáng trong đường hẩm”. Tôi đang đứng trước quỵêĩ định có nên ảẹp tiệm và coi 
như đây ỉà một thất bại làm ăn đẩu tiên? 

Lẩn trước, tôi bay về Calỉ dự buổi họp mặt của TS Alan Phan với các thân hữu 
BCA. Cuối buổi, tôi hỏi về tình trạng làm ãn cá nhân của tôi và xin TS cho ý 
kiến tư vấn. Không còn thì giờ, TS nói viết email rỗi TS sẽ trả lôi sau. Tôi rất 
bền chí nên quấy rối TS với liên tiếp 8 cái emails khác nhắc nhở. Sau cùng, 
ông chịu thua và hẹn gặp tôi tại một buổi hội thảo về ITỷundỉng tổ chức tại 
LaỊolỉa (San Diego). sẵn cơ hội, tôi muốn đào sâu thêm về kinh nghiệm làm 
ăn của ông tại Việt Nam (ông cho là thất bại) để cùng chia sẻ với các bạn trẻ 
ĨT. Dù sao, ông cũng là một nhà kinh doanh tôi thán phục và đi trước thế hệ 
tôi cả chục năm. Tôi xin TS cho ghi lại qua máy ghi âm và tóm lược nơi đây 
các phẩn quan trọng). 

húng tôi thong thả cuộc trò chuyện trong buổi chiểu thứ sáu, sau cuộc 
hội thảo, vì ông củng còn nhiều thời gian, đợi qua giờ cao điểm để 
tránh kẹt xe trên Xa lộ 5 khi quay vể lại Quận Cam. 

Chú là một nhân vật nổi tiếng, luôn sẵn sàng chia sẻ những thất bại của mình. 
Hôm nay, cháu muốn đào sâu vê cái thất bại gắn nhất của chú ở Việt Nam để 
cháu và các bạn trẻ BCA học hỏi. Các câu hỏi có thể hơi riêng tư, không biết chú 
có thoải mái trả lời? 

TS Aian Phan: Theo sự quan sát kinh nghiệm cá nhân mình và người quen, 
chú nhận thấy một doanh nhân khi làm phi vụ đẩu tư hay thương mại, đểu có 
một tỷ ỉệ cân xứng giữa thành công và thất bại. Trong 10 việc, giỏi lắm là thành 
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công hay thất bại lớn trong 3,4 lần... còn lại ỉà làng nhàng không đi đến đầu 
(có nghĩa là mất thời gian và các cơ hội khác). 

Vì hiện tượng này phổ thông như vậy, nên “khoe ra khi thắng và giấu đi khi 
thua”, cũng chẳng ích gì cho giá trị cốt lõi của sự nghiệp mình. Tuy nhiên, chú 
cũng ít khi day dứt hay hối tiếc với thất bại mốt cách quá đà. Khi thua trận, 
chú chỉ bỏ ra vài ngày nghiên cứu ỉý do và ghi nhớ bài học, rỏi xếp nó vào cái 
fiỉe archive, chỉ mở ra khi cẩn thiết. Trong khi đó, việc chăm chú vào những 
cơ hội tiềm năng trước mặt để kiếm ỉại số tiến vừa mất quan trọng hơn nhiều. 

Cháu vẫn nghĩ chú là người hay hoài niệm về quá khứ? 

TS Aỉan Phan: Chỉ vể những quá khứ mang nhiều ký ức, kỷ niệm đẹp mà 
mình trân trọng. Còn những cay đắng, khó khăn, ngu xuẩn... hãy nên quên 
đi cho nhẹ hành lý. 

Chú có thể bắt đẩu bằng tình huống nào khiến chú đẩu tư ỉàm ăn ở Việt Nam 
mà đã làm chú mất gần 2 triệu đô la Mỹ? 

TS Alan Phan: Thực ra đó không phải là một quyết định kinh doanh bình 
thường. Chú vừa xong bằng DBA bên ữc, không muốn quay lại làm việc và 
sống bên Hổng Kông hay Thượng Hải sau 10 năm, nên nghĩ mình nên bỏ ra 
vài năm lang thang các nước Đông Nam Á ăn chơi thư giãn. Nhưng bạn bè, 
nhất là ở Việt Nam, cứ rủ rê. Trước đó khi làm việc ở Trung Quốc, hay về Việt 
Nam chơi, cũng bị rủ rê hoài. Kết quả ỉà trong nhiều năm, cho vay mượn rồi 
đầu tư cả vài trám ngàn rổi cũng mất hết. Chỉ là số tiền nhỏ, nhưng mất bạn bè 
bà con là điểu khó chịu hơn. 

Do đó, khi một người bạn cũ nói vế một mô hình chú đã thực hiện thành công 
bên Trung Quốc, bảy giò' chỉ đem nhân bản ỏ’ việt Nam chắc không nhiều rủi 
ro. Và anh bạn trẻ này nhiễu tham vọng đang khao khát tạo dựng một sự nghiệp 
mới cho mình và bạn bè. Giới hạn đầu tư ban đẩu là 500.000 đô ỉa. Có lẽ đầu óc 
chứ không được bình thường khi đổng ý, nhưng phải giữ lời hứa. 

Công ty Vinabull được thành lập để xây dựng một database cho các 
nhà đẩu tư chứng khoán cá nhân và tổ chức. Mô phỏng theo mô hình của 
Bloomherg và Reuters, Sinobuỉl thành công bên Trung Quốc nhờ giao diện 
dễ dùng, nhất ỉà hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Ở đỉnh cao, Sinobuỉỉ có 
hơn 20 ngàn thành viên, chịu trả khoảng 25 đô ỉa Mỹ một tháng, đem lại lợi 
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nhuận tốt dù không thể so sánh với các công ty đa quốc. Mọi người suy nghĩ 
là khi thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ như bên Trung Quốc thì 
1/5 khách hàng cũng là một điểm khởi đẩu tốt cho VinabulL 

Tuy nhiên, Vinabull thất bại vì thị trường chứng khoán Việt Nam suy sụp 
khá sâu vào 2008, rồi sản phẩm trình làng quá trễ, các đối thủ cạnh tranh ỏ' 
Việt Nam có xu hướng tặng free dịch vụ và Vinabull gẩn như không có một 
chương trình tiếp thị nào đáng kể. 

Chú cho đây ỉà các nguyên nhăn căn bân của sự thất bại? 

TS Âlan Phan: Không, đây chỉ là vài yếu tố góp phần vào đại họa. Nguyên 
nhân căn bản của mọi kinh doanh thát bại ỉuôn ỉuôn là sự thiếu sót của ban 
quản trị và nhà đầu tư. 

Với ban quản trị, những yếu kém tai hại ỉà thiếu kế hoạch bài bản, chiến lược 
và tẩm nhìn dài hạn, chưa đủ kinh nghiệm, không năng động sáng tạo, đội ngũ 
nhân viên không đủ động lực và chương trình tiếp thị hời hợt... 

Với nhà đầu tư, người thực sự bò tiền ra cho cả hệ thống vận hành, họ phải 
có quyết tầm, đam mê và chăm chú vào mục tiêu chính, phải biết kiểm soát và 
giảm thiểu mọi yếu tố rủi ro, nhất ỉà tài chính. 

Tạì Vinabulỉ, ban quản trị ìà những bạn trẻ nhiệt huyết của IT Việt Nam, có 
rất nhiều cố gắng hăng say (lúc khởi đấu). Tuy vậy, họ thiếu sót kinh nghiệm, 
kỹ năng và quan hệ. Quen lối làm ăn kiểu Việt Nam nên họ củng mang tính 
thích đầu tư dàn trải, phô diễn và chắp vá. 

Nhà đâu tư (ỉà ồng già Alan) thì mải ham chơi, không còn động lực hay tập 
trung, nên cứ để công ty trôi nổi theo tùy tiện của thời thế và nhân lực. Cho 
đến khi giật mình nhìn lại thì số tiền đấu tư ban đầu đã phình ỉên đến 1,5 
triệu đô. Chú thường ví Vinabuỉỉ như một doanh nghiệp nhà nước “cha chung 
không ai quan tâm”. 


Chú không nghĩ ỉà chính quyển hay lối điều hành kinh tế vĩ mô góp phẩn nào 
trong việc thất bại? 

TS Aĩan Phan: Không. Tnủ tục hành chính có thể nhiêu khê, vài quan chức 
cũng gõ cửa sau xin trà nước, nhưng nói chung thì đây ỉà những rào cản 
nhỏ, không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Chuyện thị trường chứng 
khoán Việt Nam nhỏ và dễ bị thao túng bởi các đội lái tàu, bất cứ chuyên 
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gia nào cũng có thể nhận thức. Mình không nghiên khảo và dự đoán 
chính xác, thì là ỉỗi của mình thôi. 

Sau vài năm kinh nghiệm, chú nhận xét thế nào vê nhàn viên Việt? 

TS Alan Phan: Người Việt trẻ rất bén nhậy, ham học và cẩu tiến. Nếu ban 
quản trị cung cấp cho họ một động lực đam mê dài hạn và đối xử với họ trên 
tinh thẩn bình đẳng công tâm, họ sẽ ỉà những bộ phận tuyệt vời cho hệ thống. 
Tuy nhiên, ban quản trị Việt Nam thường lơ ỉà yếu tố quan trọng này; và sự 
hăng hái ban đẩu hay bị thời gian triệt tiêu; và quan hệ với nhân viên chỉ còn 
ỉà một đổi chác dựa trên tiền bạc và quyền ỉợi. 

Nhưng tại sao các doanh nghiệp FDỈ hay chê nhân viên Việt thiếu kỹ năng và 
lười sáng tạo? 

TS Alan Phan: Đây là một vấn để phức tạp hớn thoạt nghĩ. Chú cho yếu tố 
ảnh htídng ỉớn là lối giáo dục từ chương, lỗi thời và mang nặng hình thức 
bằng cấp (thay vì kiến thức). Các doanh nghiệp FDI cũng không mặn mà 
lắm với việc đào tạo lâu dài cho nhân viên (các dự án đẩu tư đều có một thời 
điểm trung hạn). Một yếu tố khác là lối tư duy của gia đình và xã hội Việt 
không khuyến khích việc đổi mói, sáng tạo hay phản động (dìsruptive). Sống 
quen vói. lũ, mọi người chi muốn yên thân hưởng thụ. Bon chen nhiều thì 
lắm gian nan trong mọi quan hệ. 

Khi Vinabuỉỉ gặp trở ngại phát triền tại thị trường chứng khoán Việt Nam, với 
quan hệ rộng, sao chú không nhảy qua các thị trường ở Đông Nam Á hay Ảu, Mỹ? 
TS Alan Phan: Mỗi một thị trường đòi hỏi một chương trình tiếp thị khác biệt 
và một đẩu tư mới về tiền bạc, nhàn lực và tổ chức. Các đối thủ cạnh tranh tại 
nơi đây cũng đểu là những doanh nghiệp lâu đời và nặng ký. Vinabuỉl phải mất 
gẩn 1 năm với cả 10 nhân viên để chuyển ngữ phần mềm của Sinobuỉl ra tiếng 
Việt. Chuyện thu nhặt và tạo dựng một database hoàn chỉnh cũng rất tốn kém. 
Oơg già Alan không có tâm trí hay đam mê lúc đó để bầy ra chuyện mới. Chỉ 
mong trận đấu chóng qua để rảnh tay làm chuyện khác. 

Nếu quay ngược lại quá khứ, chú sẽ làm gỉ khác hơn? 

TS Alan Phan: Người Mỹ gọi điểu nầy là “Monảaỵ quarterhacking ”. Suy nghĩ 


GÓC WHÌK i DẢ*ÍH TẶNG DOANH NHÂN VlỆt TRONG TriS T3A.\ TCẢN c&u 307 



K-S&SỈ 9 I NKỮN® SÀI HỌC Tií CÁC S&MO NGHIỆP 


vế các tình huống “what-if của trận đấu cuối tuần rối. Với chú, ghi nhận bài 
học và lo cho trận đấu tuần tới xem ra thiết thực hơn. 

Khi thời thế đẩy đưa, có lẽ mình cũng chẳng làm gì khác hơn được. Có ỉẽ “định 
mệnh đâ an bài”. Chú không biết. Nhưng chắc chắn ỉà chú không hối tiếc gì nhiểu 
lắm về thất bại này: số tiến bị mất không lớn, nhân viên dù bị mất việc nhưng được 
trả lương đầy đù, thân tình vối các đối tác và khách hàng không bị sứt mẻ... 

Đời có những ngã rẽ không gì thú vị, nhưng chấp nhận để có dịp quay lại 
đường chính, tiếp tục cuộc hành trinh đang dang dở... là một điểu may mắn. 

Trong tương lai, chú nghĩ là sẽ có cơ hội quay vê Việt Nam đầu tư và kinh doanh? 
TS Aỉan Phan: Có quá nhiều tình huống để định vị chính xác vể một quyết 
định trong tương lai. Từ cơ hội cá nhân đến môi trường kinh doanh, từ yếu 
tố nội tại đến lực chuyển của thời thế, từ nhiệt huyết còn lại đến giới hạn của 
tuổi tác...Với chú, ưu tiên hàng đầu bây giờ là sức khỏe và sự bình yên trong 
tầm hổn. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. 

Chú sẽ còn về lại Việt Nam nhiều lẩn, ngắn dài hay làm gì, thì cứ để định 
mệnh đẩy đưa. Trong tư duy của chú hiện nay, việc sống ở đâu trong phẩn đời 
còn lại không phải là một vấn đề cần giải pháp hay phân tích. Nhưng nếu có 
làm bất cứ một điểu gì, nội tầm và ảnh hưởng của chú phải hoàn toàn thoải 
mái, kể cả chuyện ra công viên cho bồ câu ăn trong một ngày nắng đẹp... 

Cám ơn chú về thời gian dậy cháu và các bạn trẻ ĨT những điểu cần ghi nhớ 
khi làm ăn. 

Trước khi từ giã, TS Aỉan Phan trao cho tôi tờ giấy in một câu nói từ một 
danh nhân. 

Tôi bay vể lại Boston tối hôm đó. Trên máy bay, tôi nghe đi nghe lại cuốn 
băng vài lần. Tối muốn ghi ra vài cảm nghĩ cá nhân; nhưng trước đó, muốn 
nghe phản hổi từ các bạn trẻ khác. Vả lại, tôi cần phải tóm lược lại để chú Aỉan 
edit và cho post trên Góc Nhìn Alan như đã hứa. 

** “To ỉaugh is to risk appearing the fool To weep is to risk being. calỉed 
sentimental To reach out to another is to risk invoỉvement. To expose/eelings is 
to risk exposingyour true $elf. To pỉace your iảeas, ỵour ẩreams beýore the crowả 
is to risk beingcaỉỉeđ naive. To ỉove is to risk not being ỉoved in return. To ỉive is to 
risk dying. To hope is to risk âespair, and to try is to risk/aiỉure. But risks must be 
tãken because the greatest hazarả ỉn ỉife is to rìsk nothing. The person who risks 
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nothing does nothing, has nothing, and becomes nothing. He may avoiả suỹering 
and sorrow, but he sìmply cannot ỉearrt anã/eel and change and grow and ỉove 
and ỉive. Chained by his certìtudes, he ỉs a sỉave he's forfeited hisýreẻdom. Only 
theperson who risks ừ trulỵ/ree” - Leo Buscagỉia (Xem lời dịch phía dưới)** 

Ịohnnỵ Trần Quang 

** “Cười thì sỢ giống người điên. Khóc thì bị kêu mềm yếu. Đưa tay kết bạn 
thì rủi ro khi quan hệ. Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân. Đem 
ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đâm đông mang rủi ro bị gọi là ngấy 
thơ. Yêu ỉẽ không được đền đáp. Sống thì chịu rủi ro vê cái chết. Hy vọng mang 
rủi ro tuyệt vọng; cố gắng thì bị rủi ro vỉ thất bại. Nhưng các rủi ro phải được 
chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm 
gì rủi ro. Người khống dám rủi điểu gì ỉà người không ỉàm được điều gì, không 
có gì, và trở thành vô nghĩa. Người ấy có thể tránh được những đau đôn và 
buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì 
hay yêu ai và sông thê nào. Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biển thành nô lệ và 
từ bỏ tự do cho mình. Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mối thực sự tự 
do.” - Leo Buscagỉi. 
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PHẦN 10 I HẠMH PHÚC SÊK NOOÀỈ 


CHO VÀ NHẬN 

Yĩ thói quen quản lý hiệu quả các số tiên kinh doanh, phần lân đại gia khi cho, 
đều muốn tiền mình tặng phải đem ỉại một kết quả tương xứng. 


|P®1| o đó, sự ngẩn ngại khi cho xuất phát từ tâm trạng không muốn bị mất 
■nạp vô lối số tiễn mình đã khổ nhọc gây dựng. Ký một chi phiếu thi rất dễ, 
nhưng quản lý chặt chẽ số tiền trao tặng đòi hỏi thời gian và công sức. 

Tạp chí Doanh Nhân 



Sau khi tạo dựng hai tài sản khổng lố cho cá nhân trong suốt đời ỉàm việc, ông 
Biỉl Gates tặng lại cho từ thiện 60 tỷ đô la Mỹ và ông Warren Buổetí tuyên bố sẽ 
đem hiến dâng đêh 90% tài sản cho các chương trình vô vụ lợi. Tôi nghĩ hành 
xử này đã đem lại một ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên khắp thế giới cho chủ 
nghĩa kinh tế tư bản và cho đế chế Mỹ, hiệu quả hơn cả ngàn tỷ đông chính 
phủ Mỹ đã bỏ ra đề bào vệ quyền lợi mơ hô tại Afghanistan và Iraq. 

Hai ồng Gates và Buổett đã thay đổi hẳn tư duy của-nhiễu thế hệ về hình 
ảnh xấu xí của các nhà tài phiệt. Họ và rất nhiều nhà tỷ phú khác của Mỹ như 
Tumer, Soros, Cooperman... đã định vị lại giá trị cốt lõi của một siêu cường 
kinh tế. Trong khi đó, khi qua Trung Quốc vào năm 2010 để kêu gọi các tỷ phú 
Tàu đóng góp thêm cho xã hội, hai ông đã thất bại chỉ nhận “cam kết” khoảng 
100 triệu đô la. Sau đó, phần lởn các cam kết này đã “cuốn theo chiểu gió” vào 
quên lâng, kiểu các đại gia Việt Nam hay “thể hiện tên tuổi” qua các cuộc đấu 
thầu từ thiện. 



Qua lịch sử, con người luôn bị giằng co bởi “cho và nhận”. Kinh thánh Cơ Đốc, 
triết lý và văn hóa Âu Mỹ luồn ca tụng người cho. Triết thuyết Phật thì lấy đức 
từ bi làm cản nguyên, còn Koran của Hỗi giáo cấm chuyện thu lãi suất khi 
cho vay nợ. Trong khi đó, lòng tham và nhu cầu sinh tổn bắt con người bình 
thường phải tranh đẩu để “nhận” càng nhiều càng tốt, không những cho mình 
mà còn cho cả dòng họ con cháu. Câu nói “người thắng cuộc là người cỏ nhiểu 
đổ chơi nhất khi chết” nghe như là một lời khôi hài, nhưng chứa đựng một 
thực tại rất đúng với đại đa sổ nhân loại. 
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Với tôi, lời của cha luôn nằm trong tâm trí, “con muốn giúp người nghèo thì 
đừng bao giờ làm một người nghèo”. Nếu mình không nhận, không tích tụ, thì 
lấy gì để cho. Muốn giúp người dốt nát, phải thu nhận kiến thức; để giúp người 
đau yếu, bản thân mình phải mạnh. khỏe. Ngay cả khi “cho” ỉà một mục tiêu 
sổ một của đời sống, mình vẫn phải đối diện với nhiều mâu thuẫn nội tại; vì 
ai củng hiểu rằng, khi lao-vào thương trường, doanh nhân gẩn như phải làm 
việc 24 tiếng mỗi ngày (khi ngủ củng mo' đến công việc) và phải vượt qua bao 
áp ìực, từ tài chính, sản phẩm, nhân viên bên trong, đến khách hàng, đối thủ, 
thay đổi bên ngoài. Thì giờ và công sức nào còn lại để “cho”? 


PHONG CÁCH VÃ MỤC TIÊU KHI CHO 


Ống Biỉl Gates đâ từng là người giàu nhất thế giới nhiều năm trước khi “cho”. 
Khi bị hỏi vể tài sản kếch xù của mình và sự mời gọi của các chương trình từ 
thiện, ông thường vắn tắt là ông quá bận rộn để nghĩ đến chuyện này. Các 
mạng truyền thông tấn công ông với những lời lẽ dành cho bọn trọc phú bủn 
xỉn. Mãi đến năm 2000, khi ông hoàn tất kế hoạch “cho”, ông mới tuyên bố là 
chỉ giữ lại cho con cái gia đình vài chục triệu, đủ sống đòi thoải mái Tất cả tài 
sản còn lại, ông sẽ trao tặng hết cho từ thiện. Ông giải thích việc “cho” củng 
phức tạp và khó khấn không kém việc kiếm tiển. 

Trong lĩnh vực từ thiện, không thiếu những đại gia giả dối dùng từ thiện để 
đánh bóng thành tích, sĩ diện mình một cách trâng tráo. Mặt khác, cũng rất 
nhiều bọn cá mập sẵn sàng lợi dụng người nghèo khổ để ăn cắp tiến trao tặng. 
Với nhiểu nhân vật khác, “cho” là một hình thức sám hối những “tội lỗi” mình 
đã gây ra trong quá khứ khi tạo dựng tài sản. Những cái “cho” này có thể rất 
thực tinh trong đáy tim buồn bã của mình; nhưng nhiều vị “cho” chỉ vì cẩn 
một vé tàu lên thiên đường như lời dọa của các vị sư sãi hay cha xứ. 

Nhưng nổi chung, vi thói quen quản lý hiệu quả các số tiền kinh doanh, 
phần lớn đại gia khi cho, đểu muổn tiển mình tặng phải đem lại một kết quả 
tương xứng. Do đó, sự ngẩn ngại khi cho xuất phát từ tâm trạng không muốn 
bị mất vô lối số tiền mình đã khổ nhọc gây dựng. Ký một chi phiếu thì rất dễ, 
nhưng quản ỉý chặt chẽ số tiễn trao tặng đòi hỏi thời gian và công sức. 



Cho nên tôi rất thông cảm với những đại gia Việt Nam đang gánh chịu những 
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điều tiếng vé việc cho. Trong khi các triệu phú Âu Mỹ đã ổn định nhiều năm 
vể mặt tài chính, những dân mới giàu của Việt Nam vẫn phải vất vả giải quyết 
chuyện làm ăn hàng ngày. Giống như trường hợp Bììỉ Gates, xin đừng trách 
hay thắc mắc về lòng rộng rãi nhân ái của họ. Khi sẵn sàng, họ sẽ ỉàm ngạc 
nhiên chúng ta với số tiền “cho”. Chúng có thể gây ấn tựợng hơn cả những 
chân dài và máy bay riêng hay siêu xe họ đang “nhận”. 

. Một đại gia Mỹ có nói, “We work to make a ỉiving. We give to máke a life”. 
Hiểu theo nghĩa bóng, chúng ta phải “nhận” để sống còn, nhưng chúng ta phải 
“cho” để tạo dựng một cuộc sống ý nghĩa hơn cho minh. 


SANH TẶNG DOANH. NhAN VIST TSONG THắ THẬN TOAN CẰư 
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SOIS? 

Bài viết do Lê Mỹ thực hiện 

Diễn ra tại Thành phố Hổ Chí Minh trong vòng 12 tiếng đổng hổ ngày thứ 4 tuân 
này 16/2/2012, khoảng 20 diễn giả đến từ các lĩnh vực kinh tế, với trải nghiệm 
doanh nghiệp thực tiễn của mình sẽ chia sẻ về cơ hội đẩu tư và cách kiểm tiền 
trong năm 2012 tại “Ngày hội đầu tư”, 

ột vài người trong số các diễn giả là chuyên gia kinh tế, đại diện quỹ 
đầu tư nưức ngoài, ở cả ba cương vị chuyên gia, quỹ đầu tư và là 
một doanh nhân, Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa, TS. Alan đã dành cho Diễn đàn 
Doanh Nghiệp bài phỏng vấn về một chù đề không được nhắc tới trong hội 
thảo, nhưng lại là một vấn đề mà các doanh nghiệp đều rất quan tâm và có ý 
nghĩa quyết định vị thế lẫn cơ hội đẩu tư của các doanh nghiệp trong tương 
lai, đó là Vốn xã hội. 




Trước hết, đối với tôi, vốn xã hội và kinh doanh là hai chuyện riêng biệt, mặc 
dừ một doanh nghiệp muốn thành công lâu dài thì phải rất quan tấm đẩy 
mạnh vốn xã hội. Cụ thể và đẩu tiên, doanh nghiệp phải quan tâm đến nhân 
lực ỉao động - cốt lõi vốn xã hội quan trọng trong công việc kinh doanh và xây 
dựng nền tảng doanh nghiệp - quan tầm đến cộng đổng xung quanh để gây 
dựng, thiết lập và giữ vững niềm tin vào doanh nghiệp từ khách hàng, đổi tác 
đến nhân viên. 

Nhưng đó là điểu không thể bắt buộc và các chủ doanh nghiệp cũng không 
phụ thuộc vào những trách nhiệm xã hội, như một phần cửa việc xây dựng và 
khơi thông vốn xã hội. Nói riêng vể trách nhiệm xã hội, thì đây là sự tự nguyện 
của mỗi một lãnh đạo, là sự thể hiện tầm nhìn chiến lược, năng iực và lựa chọn 
của mỗi một doanh nhân. Chúng ta có thể đặt để ra những lể luật, quy định, 
cấm đoán doanh nghiệp không vi phạm, nhưng không thể ép buộc doanh 
nghiệp quan tâm đến “vốn xã hội” nói chung, đến cộng đổng, đến an sinh của 
những đối tượng không thuộc về doanh nghiệp. 
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Lẽ dĩ nhiên, một cồng ty có trách nhiệm đối với cộng đổng, xã hội, biết ỉo 
cho môi trường, cộng đổng xung quanh sẽ ỉà một công ty có cơ hội và nền tảng 
để thành công, phát triển bền vững trong ỉâu dài. Nhưng như áâ nói, đố là lựa 
chọn của riêng từng người. 

Để có thể gia táng chất keo dính kết và Hên kết con người lại với nhau, tăng 
chất lượng và sản phẩm cho xã hội (như định nghĩa của Ngân hàng Thế Giới - 
World Bank vẽ vốn xã hội), phần lớn các doanh nghiệp đã và đang thành công, 
các doanh nghiệp lớn đểu chứng tỏ đã rất quan tâm đến vấn để này. 

Các doanh nghiệp ỉớn không chỉ quan tầm thể hiện trách nhiệm cộng đồng 
xã hội mà còn coi đó như một nguồn vốn cẩn được phát huy, tận dụng để một 
mặt thể hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình; mặt khác đó cũng 
ỉà bệ phóng để doanh nghiệp đã làm ăn tốt sẽ càng có co’ hội ăn nên ỉàm ra 
tốt hơn. Cũng vì vậy, hiểu theo nghĩa ngược lại, khi nói về một doanh nghiệp 
đã phát huy và tận dụng tốt vốn xã hội, người ta sẽ nghĩ ngay vế một doanh 
nghiệp lớn, có tiềm lực tài chính mạnh, dám đầu tư cho các vốn liếng, tài 
nguyên vô hình. 

Với những doanh nghiệp mới, quy mô nhỏ, con đường phát huy và tận dụng 
vốn xã hội sẽ còn nhiểu gập ghểnh, và đó hẳn sẽ ỉà ưu tiên thuộc hàng thứ yếu 
nếu so với mục tiêu phát triển kinh doanh. Những- doanh nghiệp nhố luôn 
phải lo cho sự sống còn của minh trước khi nghĩ đên gây dựng vốn xã hội. 
Đó cũng là yếu điểm trong cạnh tranh khiến doanh nghiệp nếu trụ vững kinh 
doanh, sẽ phải mất thêm nhiều thời gian mới có thể lớn hơn, thực sự thành 
công, chứng tỏ được sự thành công và tận dụng điểu đó để bước tới. 


Ị NHUNG RAO CÂN PHAT HUY VON XA Hữl 


Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam vẫn đang còn nhiều thách thức và kinh tế thế 
giới cũng đang chuyển động theo những chiểu hướng khó lường, việc phát huy 
vốn xã hội đối với các doanh nghiệp Việt sẽ gặp nhiều khó khăn, rào cản hơn 
so với các doanh nghiệp trong cùng khu vực hoặc trên trường quốc tế. 

Rào càn nội tại và trước nhất là nển kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp 
Việt Nam vẫn đang ở trong thòi kỳ vừa đi ra biển lởn, sức khỏe còn non yếu 
và khả năng để kháng trước sóng to, gió mạnh chưa cao. Doanh nghiệp và cả 
nến kinh tế sẽ phải tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nền tảng kinh doanh, 
hơn ỉà đầu tư cho vốn xã hội. Đương nhiên trong bối cảnh này thì đẩu tư vật 


DÁN'-TANG COAM* NKAN vy*T TSCNG Trẻ TS&NTGÃ*CẰư 


3 55 GÓC NKÌN ALAN 


PH&K 10 i HẠNH PHÚC BÊM KGOÀÍ 


ỉực, nìiâĩi lực vào vốn xã hội sẽ đễ bị xem là một sự ỉãng phí và chưa thật cẩn 
thiết, như đã nói về ưu tiên của doanh nghiệp khi chọn sự sống còn của doanh 
nghiệp thay vì chọn phát triển vốn xã hội ồ tầm mức vi mô. 

Nhưng để phát triển Ịâu dài và bển vững, đù tập trung vào xây dựng nền 
tảng kinh doanh và tăng sức để kháng khi hội nhập, những doanh nghiệp đủ 
nguồn lực vẫn phải tính chuyện đầu tư vốn xã hội, với mức độ có thể còn nhỏ 
giọt, dẫn dà chứ chưa thực sự mạnh mẽ và có thể cho thấy hiệu quả tức thời. 
Một số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã có công nghệ riêng, có thương 
hiệu và có lối đi riêng. Chẳng hạn như Trung Nguyên Café, như Vinamit, như 
Vinamíik... Nhưng con số các doanh nghiệp như vậy khống nhiều. Hấu hết 
các doanh nghiệp vẫn phải đau đầu với bài toán chuẩn bị vị thế cho tương lai 
hay cứ phải giải quyết những vấn để trước mắt rổi đến đâu hay đó. 

Thành thật mà nói, nếu so với các quốc gia lằn cận trong khu vực, chưa nói 
đến các quốc gia có nền kinh tế cường thịnh và xã hội phát triển vượt bậc, thì 
về mặt phát huy vốn xã hội ở các thang bậc vi mô, trung mô, doanh nghiệp 
Việt Nam gần như chưa có gì, và vốn xã hội một khi chưa được khơi lên, được 
quan tâm đúng mức, cũng gần như không giúp được gì cho doanh nghiệp Việt 
Nam trong việc củng cố vị thế kinh doanh như mong muốn. Đây chắc chắn 
sẽ ỉà một bất lọi khi kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam vượt qua được những 
thách thức của năm 2012, trong bão khủng hoảng chung của toàn cẩu. 

Năm 2012, dù không bi quan, kinh tế thế giới theo tôi dự đoán vẫn còn rất 
xấu. Kinh tế Việt Nam khó thoát khỏi trường điện từ ảnh hưởng, chưa kể 
chúng ta cũng đang trong giai đoạn tái cấu trúc và xáo trộn, nhiều thứ sẽ phải 
làm lại từ đẩu. Một môi trường kinh doanh và không khí, điểu kiện nói chung 
đang có nhiều thay đổi và khó khăn sẽ khiến các doanh nghiệp, đặc biệt ỉà các 
doanh nghiệp tư nhân bắt buôc phải hạn chế việc đẩu tư vốn xã hội, đầu tư cho 
nhân lực, con người, cho những mục tiêu xã hội lớn lao. 

Mặc dẩu, nếu nhìn vê toàn cảnh chung, đây lại là đòi hỏi vô cùng cẩp bách 
cùa một nền kinh tế - xã hội đang tụt hậu, đi sau, đặc biệt vế văn hóa, văn 
minh. Đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cải thiện vốn xã hội ở tẩm cấp vĩ mô, lại phải 
xây trên nển tảng và bắt đẩu từ tầm cấp vi mô, từ doanh nghiệp, từ sự liên 
kết con người và gia tăng chất lượng nhân lực, chất lượng sản phẩm cho xã 
hội của cộng đổng doanh nghiệp.. Đối với các nhà quản lý công ty, đòi hỏi 
này khá lớn lao và chắc chắn để giải quyết những vấn để nội tại, trước mắt 
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của mỗi một doanh nghiệp, để giải quyết chuyện sống còn hay rút lui, bảo 
toàn sức lực, doanh nghiệp sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc co lại 
đẩu tư vốn xã hội. 

Như vậy, sẽ còn rất lâu nữa cộng đổng doanh nghiệp Việt Nam mới thực sự 
khơi thông nguồn vốn quý giá phát triển bển vững và tăng cao sức cạnh tr anh . 
Nền kinh tế - xã hội Việt Nam cũng sẽ còn xa mới có thể đạt tới những gì mà 
vốn xã hội đâ mang đến cho các quốc gia phát triển. Mọi lựa chọn đểu có cái 
giá của nó. Cái giá phải trả trước mắt của chúng ta ỉà tổn tại, vượt qua thách 
thức cam go của yếu nghèo, được đánh đổi bằng sự chuẩn bị và đắc thụ những 
vị thế tương lai. 
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ALAM phan: "DẠY" COM KHÓ HON 
ĐIÊU HANH DOANH NGHIỆP" 


Hương Giang thực hiện 

Có thể gọi ông là triệu phú Việt kiểu, củng có thể chẳng cẩn quan tâm đến điểu 
đó, vì Alan Phan nói rằng lúc hết tiền củng như cố tiên, ông thấy không có gì 
khác nhau lắm. 

hia sẻ với VietNamNet vể chuyện con cái, Alan Phan bảo: “Khi làm án 
thua cuộc, tôi thường nói “mình ngu rồi, làm lại thôi”. Nhưng dạy con 
thì khó hơn chục lần điều hành doanh nghiệp, và đau đầu hơn nhiểu vì không 
thể “làm lại được”. 

Nhắc đi nhắc lại với phóng viên rằng, ông không có ý khuyên bảo gi trong 
vấn để dạy con, vì mục tiêu của mỗi cha mẹ rất khác nhau. “Tối không phải là 
nhà giáo dục, không phải ỉà chuyên gia vể dạy con hay người có thẩm quyền 
nói vể để tài này chuyên sâu”, ông nói. 



DẠY CON PHỤ THUỘC HÊN XUI! 


Nhưng thưa ông, dù không phải ỉà chuyên gia dạy con nhưng hai người con trai 
lớn của ông vẫn rất thành công trên đất Mỹ theo con đường đã chọn: một người 
(con lân) ỉà công tố viên cho tiểu bang Caliỷornia, người còn lại (con thứ hai) 
làm khoa học gia cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông từng chia sẻ rằng: "Các con tôi đã 
chọn các nghề mà chúng thích đó ỉà một điêu mà tôi rất hãnh diện. Dừ là các con 
tôi không làm doanh nhân, không kiếm được nhiều tiền nhưng chúng rất hạnh 
phúc với sự lựa chọn đó.” Theo ông, có những yếu tố nào lớn ảnh hưởng đến việc 
giáo dục con cái? 

TS Alaa Phan: Theo kinh nghiệm cá nhân, thì vấn để dạy con và con mình trở 
thành người thế nào phụ thuộc rất nhiễu vào sự may mắn, chứ khống phải do 
kỹ năng dạy con của mình, hay đào tạo theo phương pháp nào. Sách vê dạy con 
tràn ngập ngoài hiệu sách. 

Các yếu tố môi trường, xã hội, văn hóa, gia đình và bạn bè ỉà những yếu tố 
ảnh hưởng lớn nhất đến con cái. Mỗi đứa con có tính khí và sự phát triển nội 
tại khác nhau. 
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Chẳng hạn như hai đứa con của tôi, cùng lớn lên ở một môi trường, nhưng 
tính khí lại rất khác biệt. Thành ra, khó mà nói được những cái mà cha mẹ 
thiết kế và tạo dựng ảnh hưởng như thế nào đối với con, chỉ có thể đoán ra thôi 
nhưng không chắc chắn được. 

Tôi đã từng làm ỏ' nhiểu doanh nghiệp, đó là cả một sự đau đẩu, nhưng so 
sánh với nuôi con thì nuôi con khó gấp nhiều lần điểu hành doanh nghiệp. 

Với một doanh nghiệp thì mình có thể đứng tách rời ra để nhìn và quyết 
định một cách khách quan và nếu làm sai thi làm lại, nhưng dạy con thì 
không thể làm lại được, không thể khách quan, vi thế, quyết định cùa mình 
khó sáng suốt. 

Quản lý một đứa con khó gấp chục lẩn quản lý doanh nghiệp. Có quá nhiều 
yếu tố ảnh hưởng đến .việc nuôi con. 

Quá trình nuôi con thì không phải lúc nào cũng suôn sẻ, êm đểm như mình 
nghĩ mà có lúc đầy bão tổ, dù tình trạng “vĩ mô” rất ổn định. 


Ồng từng trải qua giai đoạn đó như thế nào và vượt qua “hảo tố" vê con cái 
ra sao? 

TS Aian Phan: Có một thời điểm, đứa con thứ hai của tôi lúc 14 tuổi, trở 
nên nổi loạn, kết thân với những người bạn mà mình không muốn cho vào 
nhà. Nó nhuộm tóc vàng, tóc xanh đỏ, đang học giỏi từ hạng A xuống còn 
chỉ còn hạng D. Hai vọ’ chổng ngồi khóc thầm, nghĩ ỉà tiêu thằng con rồi. 
Khuyên vài ba câu thì nó đứng dậy xách đít đi. Đó là cả một sự đau khổ, kéo 
dài hơn 2 năm. 

Tự nhiên một ngày đẹp trời, vào năm cuối trung học, nó lại khác hẳn, đi học 
về chào tôn kính cha mẹ, trở lại thành một học sinh Ưu tú, gương mẫu. Rổi 
thi vào học đại học, học xong Tiến sĩ, trở thành một khoa học gia. Đó là một 
chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn và khả năng kiểm soát của mình. 

Phải nói lúc đó tôi hoàn toàn bất lực. Vi thế tôi không dám lạm bàn vê mình 
giỏi hay dở trong việc dạy con. 

Tình yêu của cha mẹ càng nhiều, con càng ngoan 

Nhưng chắc chắn ông đã phải làm một điểu gì đó vào thời điểm ấy? 

TS Aỉan Phan: Tôi có đọc một cuốn sách, có để cập đến sự kiện, trong xã hội 
đa dạng như xã hội Mỹ, những đứa con tương đối thành cồng là con cái của 
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người Do Thái và Á châu, hơn là con cái người gốc Phi hay Mễ. 

Cuốn sách này cho rằng, nguyên nhân chính là tình yêu của người cha Đo Thái 
dành cho người con rất sâu nặng, tác động mạnh trên sự thành công của người 
con. Tỷ lệ dân số bị ỏ' tù xuất thân gốc Do Thái ít nhất trong mọi cộng đổng. 

Nhìn lại quá trình nuôi con, thì có :lẽ cái mà tôi đã làm được là luôn bày tỏ 
tình yêu thương đối với con mình. Mình yêu con dù bất cứ thế nào. Yêu ở đây 
là sự trao gởi toàn diện, cho đi hoàn toàn. Khi con tôi nổi loạn và gây cho tôi 
đau khổ, tôi vẫn yêu nó tha thiết Tôi nghĩ, đó có thể ỉà một điểu giúp nó khi 
lẩm lạc, vì nó vẫn thấy bao quanh nó là một tình yêu vô điều kiện từ cha mẹ. 

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái càng nhiều thi đứa con càng có nhiễu 
cơ hội trỏ' thành người tốt. Nhưng đó là trải nghiệm của tôi, không phải ỉà kết 
luận khoa học (cười). 

Điểu nữa là tôi hãnh diện vói tất cả những gì con tôi làm, cho dù đó ỉà điểu 
tôi không thích. Khác trước đây, mẹ tôi chỉ muốn tôi trỏ' thành bác sĩ, nếu tôi 
khống có học bổng sang Mỹ mà vẫn ở Sài Gòn thi có ỉẽ bà đã bắt tôi phải học 
bác sĩ hay chịu sự ỉa mắng mỗi ngày 

Vào năm cuối trung học, các con hỏi ý kiến tôi vé định hướng nghê' nghiệp. 
Tôi bảo các con cứ làm điều gì các con thích. Hỏi kỹ trong lòng xem thích nhất 
điểu gì. Nếu vài ba năm nữa mà không thích nữa thì chuyển đổi cũng chẳng 
sao. Đừng bao giờ hỏi cha mẹ thích con làm gì. Đây là đời sống của con. 

Đó là trải nghiệm của tôi nên tôi mới khuyên các con, vì cái gì mà mình 
thích làm thì mình sẽ làm một cách say mê, gắn bó lâu dài, nếu không thì dẩn 
dẩn cũng bỏ. 

Con cái không thích nghe hay “giảng đạo” nhiểu, thích nhìn và coi tấm 
gương. Bố mẹ hư hỏng thì con cũng sẽ hư hỏng theo. Con nít rất tinh, không 
dối gạt chúng lâu dài được. Ngay từ nhỏ, hai đứa cơn cũng hay phê bình tôi, và 
nếu chúng có lý, thì tôi cũng công nhận mọi sai ỉẩm chứ không chối hay giấu. 
Tôi không làm một đằng, nói một nẻo. Gia đinh tôi có truyền thống rất dân 
chủ, cởi mở, minh bạch và không trốn tránh trách nhiệm. 

Đối với tôi, mình luôn luôn có thể sai 


Ngày con ông còn nhỏ, ông chăm sóc các con như thế nào? 

TS Alan Phan: Tôi sống với các con cho tới khi chúng vào đại học. Nhưng tỏi 
cũng đi vắng nhiều. Mặc dù hồi chúng 8, 9 tuổi, tôi hy sinh chuyện kiếm tiền, 
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CỐ gắng dành thời gian để ở bên con, đi dã ngoại, câu cá, lên núi, đi cano. Mùa 
đòng thì đi trượt tuyết với nhau. 

Tôi dành thời gian ỉúc đó bởi đó là giai đoạn tôi thấy các con cần đến cha 
nhất. Sau 10 tuổi thì chúng nó thích đi chơi với bạn hơn (bên Mỹ bọn trẻ độc 
lập rất sớm). Ngày nhỏ còn thích đá bóng choi bóng rổ với minh, đi xem phim 
nghe nhạc, sau thì không thích chơi với mình nữa, con trai thường là như vậy. 

Mẹ chúng chăm sóc chúng rất nhiểu nhưng tụi nó thích chơi với cha. Những 
trò chơi rất bình thường như đạp xe ở công viên, ra biển. Tôi chỉ chơi với con 
và nghĩ chủng nó cũng học được từ minh nhiều thứ. 


Về dạy con độc lập trong cuộc sống thì thời điềm nào là thích hợp nhất, thưa ông? 
TS Alan Phan: Với trẻ con Mỹ thì tụi nó độc ỉập rất sớm, khoảng hơn 11 tuổi. 
Với gia đình Việt tại Mỹ thì cũng tùy gia đình. Chẳng hạn con đẩu lòng của tôi, 
từ năm 13 tuổi, mặc dù mức sống gia đình tôi thuộc loại trung lưu ở Mỹ, khá 
thoải mái vê' vật chất, nhưng nó vẫn dậy tù 5g sáng giao báo để kiếm tiền thêm. 

Năm 14 tuổi nó đi làm nhân công trong siêu thị, quét dọn và bán kem mỗi ngày 
2 tiếng sau khi tan học. Tiền kiếm được nó để dành đến năm 16 tuổi, đủ mua một 
cái xe hơi cũ khoảng hơn 2.000 đô la. Tôi hoàn toàn có thể cho nó số tiền ấy, nhưng 
đây là tiển riêng của nó nên nó trân trọng yêu quý cái xe ấy vô cùng. Đó là một văn 
hóa tự lập tốt của Mỹ, rất phổ thông với các thiếu niên mới lớn. Củng cỏ thể do gia 
đình khuyến khích tư duy tự lập, luôn tìm câu hỏi cho minh. 

Không phải gia đình Việt nào ở Mỹ cũng vậy. Những gia đình quản ỉý và 
kiểm soát nhiều quá thì con sống tẩm gửi; còn cởi mở thì con cái độc lập hơn. 
Gia đình giàu ở Việt Nam mà gửi tiền quá nhiều cho con thì chúng chi tiêu xài 
thôi. Rất nhiều đứa hư hỏng, do có tiền. 

Mình sai thì mình phải nhận mình sai, không lấy uy quyền để bắt con phải 
nghe theo. Hai con tôi thích tranh luận lắm. Nếu cả hai bên không thống nhất 
thì tra cứu, tìm sách hay tài liệu để học thêm, tìm chân lý. 

Đối với tôi, mình luôn luôn có thể sai. 

Khi dạy con, nếu chúng không tự ỉập mạnh mẽ thì ra thế giới rất khó. 
Ở Việt Nam, chứng không phải đối phó với nhiều thử thách vì sự bảo bọc, 
nhưng khi sống ở nước ngoài, chúng sẽ gặp vấn đề. Phần lớn học trò Á Đống 
hay bị người Mỹ chê cười ở chỗ đó. Giới trẻ Mỹ dùng từ “wimp” (không xương 
sống) để chỉ những thanh thiếu niên dựa dẫm vào gia đình, không biết tự lập. 
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Tôi không phê bình lối dạy con nào. Mỗi gia đình dạy con một lối. Nếu cho 
con hình thức tự lập và không áp đặt thì tư duy chúng sẽ phóng khoáng hơn, 
ra thế giới chúng sẽ hòa nhập tốt hơn. 

Theo ông, có nền ảạy con thái độ đối vối đồng tiên không? 

TS Âlaa Phan: Nên chứ, nhưng tùy đứa có hấp thụ được hay không. Dạy cho 
chúng biết giá trị đổng tiền, biết phương thức kiếm tiền, đầu tư. Nhưng như 
tôi đã nói, tính khí của đứa con lại có thể không phù hợp với những gì m ình 
muốn chúng học. 

Chẳng hạn, con trai thứ hai của tôi từ bé đến lớn không biết hay lưu tầm gì 
vể tiển bạc, ngay cả khi học Tiến sĩ. Có lẩn tôi cẩn chuyển một số tiền cho nó 
làm nghiên cứu, nó nói không có tài khoản ngân hàng. 

Hỏi nó giữ tiền thế nào, nó nói, tiền con giữ bên túi quẩn trái để tiêu, còn 
tiền bên túi quấn phải để dành trong trường hợp khẩn cấp, nếu hết tiền túi trái 
thì ăn mì gói tạm. Lúc nào hết thì hết. Nó không quan tâm đến tiền, không 
biết nhiễu về tiền. 

Khi học xong, sắp ra trường, nó nói: Bố ơi con phải đi kiếm việc. Hỏi có bộ 
áo vest nào chưa, nó bảo chưa. Bố dẫn đi sắm áo vest. 10 ngày sau tôi hỏi con 
đã gửi thư đi xin việc chưa. Nó nói; Không cần đâu, con nhận được 8 cái thư 
mời làm việc với lương rất cao. Bố tới giúp con xem chọn cái nào. 

Trong 8 cái thư mời việc làm đó, có những công ty nổi danh như Microsoít, 
Intel, Bộ quốc phòng Mỹ, NASA... sẵn sàng cho nó mức lương cao, phải nói là 
mà mình không thể ngờ được. Cho đến nay thì nó chưa xỏ bộ vest lần nào, đi 
họp hay đi dự hội nghị quốc tế lúc nào cũng chỉ quần jean, áo thun. 

Hiện nó đang ỉàm cho cho Bộ Quốc phòng Mỹ, việc làm tối mật nên tôi cũng 
khống biết gì tí gì vê' công việc của nó. Nhùng có lẽ ở Mỹ nó mới sống được như vậy. 

Sống ờ nhiêu nước khác nhau, ông thấy cái hay nhất của gia đình Việt là gì? 

TS Âlan Phan: Cái hay nhất là sự gắn bó chặt chẽ, tuy sự gắn bó này đôi khi 
gây ra rào cản và xích mích rất khổ chịu. Nhưng dường như mọi người thương 
yêu nhau, lo lắng cho nhau hơn các gia đình Mỹ? 

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này. 
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Bài phỏng vấn do Trần Lương thực hiện 

Dù là hân hạnh được TS hứa là sẽ trả ỉời những câu chuyện riêng tư nhất , 
nhưng xin bắt đấu bằng một để tài thông dụng của báo chí trong những ngày 
Tết, TS nghĩ gì về triển vọng của 2014 so vôi các năm qua? 

TS. Àlan Phan: Tôi vừa trả lời một quan chức cao cấp Việt khi ông bày tỏ 
lạc quan cực điểm về việc ổn định của nền kinh tế vĩ mô và việc hồi phục 
mạnh mẽ các ngành ngân hàng, 3ĐS, chứng khoán... Với tôi, nếu chúng ta 
cứ tiếp tục làm những gì đang ỉàm, thì chúng ta sẽ'tiếp tục gặt hái những 
kết quả tương tự trong tương lai. Tôi nhìn lại và thấy ngoài những phát 
ngôn, chưa có một hành động gì .cụ thể để tác động tích cực hay tiêu cực 
trên thực tại. Hai yếu tố táng trưởng là khu vực FĐĨ hay TPP phần lớn nhờ 
những yếu tố ngoài Việt Nam; tuy nhiên, mọi thành quả tốt sẽ bị bù trừ bởi 
suy thoái và trì trệ tại lĩnh vực “doanh nghiệp nội” và “thu nhập của đa số 
dân chúng”. Các yếu tố xấu như sự can thiệp chủ đạo của chính phủ, nợ xấu 
ngân hàng, vốn sở hữu các định chế tài chính và ĐNNN, bong bóng BĐS, 
việc thao túng thị trường chứng khoán.... chi gia tăng chứ không giảm... 


Có nghĩa là TS rất bi quan về triển vọng cho 2014? 

TS. Alan Phan: Không, nhưng cũng không lạc quan. Tôi nghĩ rằng sẽ có 
nhiều thay đổi trong các khu vực và ngành nghề, nhưng sẽ là một biểu đổ 
đi ngang về các chỉ số kinh tế vĩ mô. 


Nếu ông là một doanh nhân năng động làm ăn tại xứ 5Ỏ' này. TS sẽ làm gì 
trong những năm sắp đến? 

TS. Alaiì Phan: Tồi nghĩ đây là một bài toán phức tạp và trước hết, cần 
nhận rỗ mình có những lựa chọn gì, kỹ năng và trải nghiệm của mình cỏ 
thích ứng với môi trường kinh doanh và sau cùng, mình đang có hoặc có 
thể nắm bắt những lợi thế cạnh tranh hay nguồn lực gì? Tóm lại, đây ỉà 
một nghiên cứu và tính toán thật chi tiết cho từng cá nhân, không thể “nói 
chung chung” được. 


3 cóc KHtN ALAX DÀNH TẬ?«5 OCANM nhan Vi£r TSON-S THế ĨSAa TOÀN CXũ 



PHẦN 10 I HẠNH PHÚC BÊN NGQÀ5 


Hiện tại, dự định cá nhân của TS là làm gì hay đẩu tư vào đâu trong những 
năm tới? 

TS. Alan Phan: Hiện nay, vì phải chăm chú vào sự hồì phục sức khoẻ sau 
2 năm kém may mắn với bệnh hoạn, nên tôi gẩn như lảm việc Tất ít, Ngoài 
chuyện viết lách cho Góc Nhìn Alan để chia sẻ với các bạn trẻ (thực sự là 
một hobby) thì tôi chỉ làm tư vấn cho vài công ty ỉớn cửa Trung Quốc và 
Philippines về M&A và ĨPO. Còn các đấu tư cá nhân thì có các con cháu và đối 
tác lo ỉiệu, tôi chi cho ý kiến. 

Nghe như TS mô tả một chương trình về hưu sớm? Còn các tài sản của TS thì sẽ 
theo mô hình nào để tăng trường? 

TS. Aian Phan: Tôi là người không tin vào việc để lại di chức. Tôi nhìn thấy quá 
nhiều trường hợp khi các đại gia chủ soái “bỏ đì về thiên đường” con cháu, bạn 
bè, nhân viên... quay mặt cắn xé nhau và không từ bỏ thủ đoạn nào để chiếm 
hữu phẩn tài sản trội hơn số mình được chia. Ngay cả khi còn sống, nhiều anh 
chị kế thừa vẫn sẵn sàng âm mưu giết hay bố trí bắt cha mẹ vào nhà thương điên 
để hưởng thụ tài sản nhanh chóng hơn. Đo đó, tôi luôn đặt kế hoạch ỉà phải 
phân chia hết mọi tài sản khi minh còn sáng suốt, khoê mạnh giữ lại vừa đủ 
cho bản thân sống đời giản dị trước khi chết Tôi tin là mọi người nên chết “trắng 
tay”, chỉ đe lại một số tiền nhỏ cho con cháu.lo hậu sự. Nếu chi phiếu ma chay có 
bị hoàn trả vì không tiền bảo chứng” thi đó sẽ ỉà trò đùa cuối cùng. 

Trong việc viết “lách” cho GNA, nhiêu độc giả cho rằng ngoài các để tài kinh tế, 
TS Aỉan Phan rất phản đối mô hình XHCN của các nưôc như Trung Quốc, Việt 
Nam, Bắc Triều Tiên hay Cuba, do những “mối hận còn vương vấn? 

TS. Aỉan Phan: Hoàn toàn sai. Hai lý đo: một, tôi luôn nghỉ mình là con 
người do khoa học đào tạo, tức là biết nhận thức những góc nhìn đa chiều 
và không cố chấp, giáo điểu. Thứ hai tôi rất may mắn ỉả không mất gì nhiều 
trong biến cố 1975, ngoài một số tài sản, khá lớn lúc đó, nhưng nhìn lại từ 
hiện tại thì không đáng kể. Nếu tôi có những trải nghiệm về đi tù cải tạo, hay 
có thân nhân, bỉ hải tặc Thái cưỡng hiếp chẳng hạn thì có thể lòng hận thù 
vân hiện diện? tôi không biết. Ngoài ra, tôi là một doanh nhân, luôn nhìn vể 
phía trước sau khi vấp ngã; không phải là một nghệ sĩ hay triết gia chỉ biết 
đắm mình vào quá khứ. 
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Nhưng các bài viết của TS luôn nói đến cái “huy hoàng” của thời trước 1975? 
TS. Alan Phan: Đó ỉà những hoài niệm vể các kỷ ức thật đẹp của một trai trẻ 
trong tuổi mới lớn, không pha một chút sắc màu gì về chính trị. Bản thân tôi, 
hoàn toàn dị ứng với thế giới của các chính trị gia. Qua tuổi 40, tôi có nhiều 
tiến, nén hay ỉa cà theo nhiều chính trị gia quyển lực nổi tiếng của Mỹ và một 
số nước Á chầu. Sau vài nám, tôi học được một điểu quan trọng là nếu muốn 
sống chân thật và tử tế, không nên đu đây theo các ông bà này. 


Nhưng cái xấu xí vẫn không ngăn ông sống và làm việc khá nhiều thời gian ờ 
Việt Nam? 

TS. Alan Phan: Trong những năm gần đây, quả tôi có hay vế Việt Nam. Nếu tôi 
chỉ thuần túy ỉà một người nước ngoài, tôi sẽ hưởng thụ rất tốt các thú vui do 
đồng tiền mang lại như tiệm ăn ngon, bãi biển đẹp, nhiều chần dài sẵn sàng, 
hay những chém gió hời hợt qua các tiệc rượu của những đại gia, Sau một, hai 
nám, khi nhàm chán thì chỉ xách va li đến một xứ khác. 

Nhưng vì tôi là người Việt, tôi muốn tìm hiểu sâu hơn vê quê hương và 
trong quá trình, tồi khám phá hai cái hobby rất thú vị: một là Góc Nhìn Alan, 
nơi tôi chia sẻ hàng tuần với các trí óc và tâm hổn trẻ đang khao khát đi tìm 
một dòng suối mát cho cuộc sống của mình. Kế đến là những người bạn chỉ 
đợi tôi gọi là có mặt để cùng nhau chia vui (khó tìm ở những nơi bận rộn như 
Hồng Kông hay Mỹ). 

Nếu có quyên lực, TS sẽ tăng trưởng nền kinh tế này hay mức thu nhập người 
dân như thế nào? 

TS. Aỉan Phan: Chuyện tôi có quyển lực chắc không bao giờ xẩy ra. Nhưng tôi 
tin vào sự năng động, sáng tạo và cẩn cù của người dán Việt so với các quốc 
gia nhược tiểu khác. Tại Âu, Mỹ, ức... họ bắt kịp thu nhập chuẩn của các cộng 
đổng thiểu số trong thời gian kỷ lục. 

Điểu duy nhất họ cần là một môi trường kinh doanh tự do và bình đẳng, 
không bị quấy phá bởi thành phắn ăn hại. Nếu ỉà một lãnh đạo, tôi sẽ cùng 
các cộng sự đi nghỉ mát suốt ngày và để người dân phát triển theo hưng phấn, 
động lực và kỹ năng tự tạo của họ. Hơi quá khích, nhưng chắc chắn là sẽ tốt 
hơn nhiều lẩn bây giờ. 

Xin cám ơn TS. 
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Củng giống như những kẻ chưa đắc đạo, khi túi quẩn rủng rỉnh, tôi vẫn thích 
sắm nhữngmón đồ chơi sang trọng cho mình vàgia đình, nhưảu thuyền, xếhộp, 
đổ điện tử, áo quẩn, hay các linh kiện đắt tiền như đổng hổ, bút mây.... Tuy vậy, 
trong thâm tâm của một gã trai chân đất, tôi vẫn không mấy mặn mà tha thiết 
gì với những món hàng này. 

M ãi vể sau, khi đã trải qua nhiều hi nộ ái ố của đời người và có thời 
gian để suy ngẫm lại mọi thứ, tôi thấy chúng giống như những 
món đổ xa xỉ mà con người ta dùng để đánh bóng hình thức bên ngoài nhiều 
hơn là nhu cẩu sử dụng thực. Và âu đó cũng là một ảo tưởng của nhân gian, 
rằng sự yếu kém vể kiến thức và nhân cách có thể được “nâng cấp” bởi những 
phù du hư âo của vật chất. 

Câu nói hàng đẩu vế cốt lõi của nển kinh ĩế tư bản là “chúng ta tiêu xài 
những đỏng tiền chúng ta không có, mua những món hàng chúng ta không 
cần, để khoe mẽ với những người chúng ta không ưa”. 

Với tôi, những đổ chơi hay tài sản quý báu trong nhiểu năm qua là những 
trải nghiệm trong đời sống. Và một tài sản khá ấn tượng mang tên Gloria 
Nguyễn. Gloria Nguyễn là có gái được sinh ra dưới một vì sao xấu. Tôi biết 
Gloria năm cô ỉền 15, cái tuổi đầy mong manh, đặc biệt trong môi trường 
cám dỗ và áp lực như xứ Mỹ. Nám Gloria lên 5, một tai nạn xe hơi đã cướp 
đi người cha thân yêu của cô, đổng thời khiến cô gãy mất một chân, phải lắp 
chân giả. Sau khi người mẹ đi thêm bước nữa và biến mất, Gỉoria được giao 
ỉại cho ông bà nội và người chú nghèo chăm nuôi. 

Dù không xấu, nhưng mặc cảm với thân phận nghèo khó trong khu 
ổ chuột và cơ thể không lành lặn của mình, Gloria ỉuôn cảm thấy tự ti. 
Và cô là một trong những biểu tượng của sự tuyệt vọng thẳm lặng (quiet 
desperation) giữa ỉòng nước Mỹ. Người bạn duy nhất của Gloria là một con 
chó già nhiều bệnh. 

Tình cờ, tôi gặp Gloria trong một buổi diễn thuyết tại câu lạc bộ Beỉ Air 
của giới thượng lưu. Cô bé làm việc bán thời gian ở đây bằng chần quét dọn 
và rủa chén. Khi nhìn thấy tấm bảng chào khách có hình và tên tôi trong hội 
thảo, Gỉoria chạy đến hỏi “chú là người Việt à?”. Có lẽ tôi ỉà người Việt duy 
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cánh bên ông lo toan chu đáo chuyện gia đình. Tuy nhiên, ông lại không yêu bà 
vợ thứ nhất Mặc dù bà rất yêu ông, ông hầu như chẳng bao giờ chứ V đến bà. 




